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[bookmark: _Toc101414176][bookmark: _Toc16239224]TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
[bookmark: _Toc101414177]Tiêu chuẩn 1: Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa
[bookmark: _Toc16239225][bookmark: _Toc101414178][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20]Tiêu chí 1.1: Lãnh đạo cơ sở giáo dục đảm bảo tầm nhìn và sứ mạng của cơ sở giáo dục đáp ứng được nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan.
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK9]Mô tả: Trường cán bộ Thể dục Thể thao Trung ương được thành lập theo Quyết định số 29-CP, ngày 31/01/1969 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ). Ngày 25/10/1977 Tổng cục Thể dục thể thao ban hành Quyết định số 446/QĐ-ĐT tách trường cán bộ Thể dục Thể thao Trung ương thành Trường trung học TDTT Trung ương 1 và Trường Đại học TDTT Từ Sơn. Đến 04/02/2008 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 149/QĐ-TTG đổi tên Trường Đại học TDTT I thành Trường Đại học TDTT Bắc Ninh [H1.01.01.01].
 Ngày 22/10/2013 Nhà trường ban hành đề án phát triển trường giai đoạn 2014 – 2020, công bố sứ mạng (SM) đến 2020 là: “Đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, huấn luyện viên TDTT từ trình độ Trung cấp đến Tiến sĩ và các tài năng thể thao có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn cao và năng lực sngs tạo giải quyết các vấn đề trong thực tiễn phục vụ sự phát triển TDTT trong cả nước, đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần, sức khỏe của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng ngành văn hóa, thể thao và du lịch và phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước ở đầu thế kỷ XXI” [H1.01.01.03].
Trong quá trình hình thành và phát triển, Nhà trường đã rà soát, cập nhật, bổ sung TN, SM trong chiến lược phát triển Trường ĐH TDTT Bắc Ninh giai đoạn 2016 – 2021 và đã được ban hành theo Quyết định số 304b/QĐ-TDTTBN ngày 10/4/2017 [H1.01.01.03]. Đến Năm 2021, thông qua việc khảo sát các bên liên quan [H1.01.01.04]. SM, TN, giá trị cốt lỗi (GTCL) và MTCL của Trường được rà soát, cập nhật và bổ sung trong quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường và ban hành Quyết định số 1188/QĐ-TDTTBN ngày 27/12/2021: Sứ mạng là: “Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh tiên phong trong đổi mới, phát triển và phổ biến tri thức về giảng dạy, huấn luyện, quản lý kinh tế và chăm sóc sức khoẻ trong lĩnh vực TDTT; thu hút và đào tạo nhân tài; cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước; là trung tâm nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực TDTT, tham mưu, đề xuất các cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng đường lối, chính sách phát triển TDTT của đất nước và tư vấn giải pháp cho các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp”. Tầm nhìn là: “Đến năm 2030, Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh sẽ trở thành trường đại học theo định hướng nghiên cứu, đa ngành, đa lĩnh vực, thuộc vị trí số 1 trong lĩnh vực TDTT của Việt Nam. Trở thành một trong những trường đại học có chất lượng hàng đầu Đông Nám Á trong lĩnh vực giảng dạy và huấn luyện thể thao theo chuẩn mực xếp hạng của khu vực (trong đó một số chuyên ngành có chất lượng tốt nhất khu vực”. GTCL là: “Sáng tạo - Đoàn kết - Liêm chính - Hiệu quả - Trách nhiệm” [H1.01.01.05], [H1.01.01.06], [H1.01.01.07], [H1.01.01.08].
Trong quá trình xây dựng TN, SM, GTCL, TLGD, Ban rà soát GTCL, TN, SM, TLGD luôn quan tâm đến các nội dung chiến lược phát triển giáo dục, chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và của cả nước thông qua các văn bản của Chính phủ, của Bộ GD&ĐT, của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh như: 
[bookmark: _Hlk77265738]Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 “về Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025”; Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị Trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020” [ H1.01.01.09]; Ngoài ra, GTCL, TN, SM, TLGD của Trường được xây dựng, điều chỉnh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, nguồn lực của Trường cũng như định hướng phát triển của Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học TDTT Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025 [H1.01.01.11].
Trong Nghị quyết hàng năm, hàng quý, hàng tháng của BCH Đảng bộ Nhà trường luôn có nội dung yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động theo GTCL, TN, SM, TLGD đã xác định [H1.01.01.11]. Bên cạnh đó, trong kế hoạch năm học hằng năm của Nhà trường và của các đơn vị trực thuộc luôn có các hoạt động triển khai theo GTCL, TN, SM, TLGD đã xác định [H1.01.01.12], [H1.01.01.13]. Tại các cuộc họp giao ban, BGH Nhà trường luôn quán triệt, yêu cầu các đơn vị xây dựng nội dung kế hoạch và triển khai kế hoạch theo GTCL, TN, SM, TLGD đã xác định [H1.01.01.14]. 
Tự đánh giá: 5/7
[bookmark: _Toc16239226][bookmark: _Toc101414179]Tiêu chí 1.2: Lãnh đạo cơ sở giáo dục thúc đẩy các giá trị văn hóa phù hợp với tầm nhìn và sứ mạng của cơ sở giáo dục.
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK11]Mô tả: Trong quá trình hình thành, phát triển và thực hiện nhiệm vụ đào tạo, Đảng ủy, BGH Nhà trường xác định GTCL, TN, SM, TLGD là cơ sở định hướng cho các hoạt động của Trường. Năm 2017, Nhà trường ban hành Quyết định số 304b/QĐ-TDTTBN ngày 10/4/2017  của Hiệu trưởng về việc điều chỉnh, bổ sung TN, SM, GTCL của Trường, trong đó GTCL của Trường được xác định là: “Kỷ cương - Chuẩn hóa - Đoàn kết - Phát triển” [H1.01.01.07], [H1.01.01.08]. Đến năm 2021, Nhà trường triển khai rà soát, điều chỉnh, bổ sung ban hành Quyết định về việc công bố GTCL, TN, SM, TLGD của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, trong đó giá trị cốt lõi của Trường được xác định là: “ Sáng tạo - Đoàn kết - Liêm chính - Hiệu quả - Trách nhiệm” [H1.01.01.07], [H1.01.01.08].
Giá trị cốt lõi của Nhà trường được xác định dựa trên các giá trị truyền thống của Trường, đó là “ Sáng tạo - Đoàn kết - Liêm chính - Hiệu quả - Trách nhiệm” [H1.01.01.08]. Hơn 63 năm hình thành và phát triển, Nhà trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị do Đảng, Nhà nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và nhận được các hình thức khen thưởng của các cấp [H1.01.02.01], [H1.01.02.02]. GTCL của Nhà trường đồng thời được xác định phù hợp với TN, SM của Trường và được phổ biến, quán triệt trong đội ngũ VC, NLĐ, SV, HV, NH nhằm hướng đến đạt được các mục tiêu chiến lược đã xác định [H1.01.01.12], [H1.01.01.13], [H1.01.01.14], [H1.01.02.03], [H1.01.02.04].
Ban rà soát GTCL, TN, SM, TLGD gửi dự thảo GTCL, TN, SM, TLGD đến các đơn vị để lấy ý kiến của VC, NLĐ và lãnh đạo các đơn vị họp để tiếp thu ý kiến góp ý của VC, NLĐ, SV, HV, NH gửi bảng tổng hợp ý kiến VC, NLĐ, SV, HV, NH của đơn vị về Phòng Hành chính, Tổng hợp [H1.01.01.07]. Trong quá trình thảo luận và thông qua GTCL, TN, SM, TLGD của Trường, Ban rà soát GTCL, TN, SM, TLGD luôn chú trọng đến việc tiếp thu ý kiến của các bên liên quan [H1.01.01.04]. Để phát huy GTCL, trong Nghị quyết của Đảng ủy Nhà trường luôn có nội dung chỉ đạo tăng cường công tác truyền thông, phổ biến, quán triệt cho toàn thể VC, NLĐ, SV, HV, NH về GTCL của Trường [H1.01.02.04]. Tại các cuộc họp giao ban định kỳ, BGH Nhà trường luôn quán triệt, giao nhiệm vụ cho lãnh đạo các đơn vị triển khai tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể VC, NLĐ, SV, HV, NH chú trọng giữ gìn và phát huy GTCL của Trường [H1.01.01.14]. Hàng năm, trong kế hoạch năm học của các đơn vị thuộc, trực thuộc Trường luôn có các hoạt động cụ thể để triển khai các GTCL của Trường [H1.01.01.12]. Đối với viên chức (VC), người lao động (NLĐ) Công đoàn Trường phối hợp với các đơn vị thuộc, trực thuộc Trường tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, ngày truyền thống nhà giáo, hội diễn văn nghệ quần chúng, thi nấu ăn, giao lưu văn nghệ, thể thao…., đồng thời thành lập nhiều câu lạc bộ như: CLB Bóng gỗ; CLB Tennis; CLB Cầu lông; CLB Bóng đá; CLB Golf; CLB Ngoại ngữ... và thông qua đó góp phần phát huy GTCL của Nhà trường [H1.01.02.05]. Đối với SV, Đoàn Thanh niên, Hội SV Trường tổ chức các hoạt động phong trào và được đoàn viên, SV tích cực tham gia như: Hội thi Ngoại ngữ..., đồng thời thành lập nhiều câu lạc bộ như: CLB Báo trí và truyền thông thể thao, CLB âm nhạc vũ đạo, CLB thanh niên xung kích; CLB tình nguyện... nhằm tạo cho SV luôn năng động, sáng tạo trong học tập, phát huy GTCL của Trường [H1.01.02.06]. Ngoài ra Nhà trường đăng tải GTCL trên website của Trường, Sổ tay SV,… [H1.01.02.07], [H1.01.02.08]. 
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[bookmark: _Toc16239227][bookmark: _Toc101414180]Tiêu chí 1.3: Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của cơ sở giáo dục được phổ biến, quán triệt và giải thích rõ ràng để thực hiện.
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]Mô tả: Sau khi Nhà trường đã có văn bản tuyên bố chính thức GTCL, TN, SM, TLGD thì các tổ chức trong Trường đã thực hiện phổ biến, quán triệt và giải thích rõ rang để thực hiện [H1.01.01.02], [H1.01.01.03], [H1.01.01.08]. Trong các Nghị quyết của Đảng ủy Nhà trường luôn chú trọng chỉ đạo các đơn vị thực hiện công tác truyền thông, phổ biến GTCL, TN, SM, TLGD của Trường đến các bên liên quan [H1.01.01.11]. Trong kế hoạch năm học hàng năm của Nhà trường và của các đơn vị thuộc, trực thuộc luôn có các nội dung truyền thông, phổ biến GTCL, TN, SM, TLGD của Trường đến các bên liên quan [H1.01.01.12]. Bên cạnh đó, hằng năm, các đơn vị trực thuộc Trường và các tổ chức đoàn thể có các kế hoạch tổ chức các hoạt động cụ thể để truyền thông, phổ biến GTCL, TN, SM, TLGD của Trường đến các bên liên quan như: Trung tâm Thông tin, Thư viện chủ trì và phối hợp với các đơn vị để viết bài giới thiệu Trường, biên tập các video giới thiệu Trường, biên tập trong Sổ tay SV [H1.01.02.07], [H1.01.02.08]. 
Ban Giám hiệu Nhà trường luôn chú trọng đến công tác truyền thông, phổ biến GTCL, TN, SM, TLGD thông qua các bài phát biểu khai mạc tại các hoạt động, sự kiện lớn hằng năm của Nhà trường như: Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, kỷ niệm ngày Bác Hồ về thăm trường, Lễ khai giảng năm học mới, Lễ chào đón tân SV, Lễ tốt nghiệp, trao bằng, sự kiện kỷ niệm ngày thể thao Việt Nam 27/3 hàng năm, kỷ niệm ngày 20 tháng 11, … [H1.01.03.01]. Công đoàn Nhà trường phổ biến TN, SM, GTCL, TLGD đến VC, NLĐ thông qua các hoạt động như ngày truyền thống nhà giáo, hội diễn văn nghệ quần chúng, thi nấu ăn, thi hát karaoke, giao lưu văn nghệ, thể thao…., đồng thời thành lập nhiều câu lạc bộ như: CLB Bóng gỗ; CLB Tennis; CLB Cầu lông; CLB Bóng đá; CLB Golf; CLB Ngoại ngữ             Đoàn Thanh niên, Hội SV Nhà trường phổ biến GTCL, TN, SM, TLGD thông qua các hoạt động như: Ngày hội sinh viên, Chiến dịch sinh viên tình nguyện, Hội trại; Hội thi tiếng hát sinh viên,... [H1.01.02.06]. Bên cạnh đó, Nhà trường triển khai Kế hoạch tổ chức truyền thông, phổ biến về GTCL, TN, SM, TLGD của Trường thông qua các cuộc họp như: Hội nghị VC, NLĐ hàng năm; sinh hoạt sinh viên đầu khóa; sinh hoạt lớp hàng tháng của cố vấn học tập (CVHT) với lớp; Sổ tay SV; đăng tải nội dung trên pano, … [H1.01.03.03], [H1.01.03.04], [H1.01.02.08], [H1.01.03.05]. Các hoạt động truyền thông, phổ biến GTCL, TN, SM, TLGD góp phần thiết thực để các bên liên quan hiểu rõ về GTCL, TN, SM, TLGD của Trường. [H1.01.01.04], [H1.01.01.06], [H1.01.01.05], [H1.01.01.04], [H1.01.01.07].
Tự đánh giá: 5/7
[bookmark: _Toc101414181]Tiêu chí 1.4: Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của cơ sở giáo dục được rà soát để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan.
[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK15]Mô tả: Nhằm đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan trong việc thực hiện GTCL, TN, SM, TLGD, năm 2021, Nhà trường thành lập Ban Công tác rà soát, điều chỉnh GTCL, TN, SM, TLGD, trong đó Hiệu trưởng là Trưởng ban, Phó hiệu trưởng là Phó Trưởng ban, Trưởng Phòng HCTH là ủy viên thường trực, các thành viên là Chủ tịch Hội đồng Trường, Trưởng Phòng Đào tạo, Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế (ĐT,QLKH&HTQT), Trưởng Phòng KTĐBCLGD, Phó Trưởng Phòng HCTH [H1.01.01.06]. Ban Công tác rà soát, điều chỉnh GTCL, TN, SM, TLGD phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên để triển khai thực hiện rà soát, điều chỉnh GTCL, TN, SM, TLGD của Trường [H1.01.01.05].
Căn cứ quy định về việc khảo sát các bên liên quan, năm 2021, Phòng KTĐBCLGD xây dựng kế hoạch khảo sát ý kiến của các bên liên quan, trình Hiệu trưởng ký ban hành và triển khai thực hiện [H1.01.04.01], [H1.01.04.02]. Trong nội dung khảo sát ý kiến của các bên liên quan có nội dung khảo sát về GTCL, TN, SM, TLGD của Trường [H1.01.04.03]. Phòng HCTH là đơn vị lấy kiến toàn thể VC, NLĐ; Các khoa chuyên môn lấy ý kiến của SV; Phòng ĐT,QLKH&HTQT lấy ý kiến của HV, Phòng CTHSSV lấy ý kiến các bên liên quan bên ngoài Trường (doanh nghiệp, nhà tuyển dụng) về GTCL, TN, SM, TLGD [H1.01.04.02]. Các ý kiến góp ý của các bên liên quan về GTCL, TN, SM, TLGD được Phòng HCTH, gửi đến Ban Công tác rà soát, điều chỉnh GTCL, TN, SM, TLGD tham khảo, sử dụng trong quá trình rà soát, điều chỉnh GTCL, TN, SM, TLGD của Trường nhằm đáp ứng sự hài lòng của các bên liên quan [H1.01.01.04]. 
Năm 2021, Phòng HCTH thực hiện báo cáo rà soát về GTCL, TN, SM, TLGD của Trường, trong đó có đề cập đến ý kiến của các bên liên quan về GTCL, TN, SM, TLGD [H1.01.01.04]. Báo cáo rà soát về GTCL, TN, SM, TLGD của Trường được gửi đến Ban Công tác rà soát, điều chỉnh GTCL, TN, SM, TLGD để sử dụng trong quá trình điều chỉnh GTCL, TN, SM, TLGD của Trường [H1.01.01.04], [H1.01.01.07]. Bên cạnh đó, trong các cuộc họp của Ban Công tác rà soát, điều chỉnh GTCL, TN, SM, TLGD luôn xem xét, tham khảo ý kiến của các bên liên quan để điều chỉnh GTCL, TN, SM, TLGD của Trường [H1.01.01.07], [H1.01.01.08]. Ngoài ra, trong các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Trường có đề cập đến việc rà soát về GTCL, TN, SM, TLGD của Trường cho phù hợp với xu thế phát triển và đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan [H1.01.01.11].
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[bookmark: _Toc101414182]Tiêu chí 1.5: Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của cơ sở giáo dục cũng như quá trình xây dựng và phát triển chúng được cải tiến để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan.
BGH Nhà trường giao nhiệm vụ cho Ban Công tác rà soát, điều chỉnh GTCL, TN, SM, TLGD đồng thời là đơn vị theo dõi, giám sát, triển khai cải tiến chất lượng việc xây dựng, rà soát, phát triển GTCL, TN, SM, TLGD của Trường [H1.01.01.05], [H1.01.01.06]. Ban Công tác phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên thực hiện, trong đó Phòng HCTH là đơn vị thường trực và theo dõi, giám sát, triển khai cải tiến chất lượng việc xây dựng, rà soát, phát triển GTCL, TN, SM, TLGD của Trường [H1.01.01.05]. 
Trong kế hoạch khảo sát ý kiến của các bên liên quan của Nhà trường từ năm 2019 có khảo sát về GTCL, TN, SM, TLGD của Trường [H1.01.04.02]. Phòng HCTH là đơn vị lấy ý kiến toàn thể VC, NLĐ; các khoa chuyên môn lấy ý kiến của SV; Phòng ĐT,QLKH&HTQT; Phòng CTHSSV lấy ý kiến các bên liên quan bên ngoài Trường (cựu SV, doanh nghiệp, nhà tuyển dụng) về GTCL, TN, SM, TLGD [H1.01.04.02], [H1.01.01.04]. Các ý kiến góp ý của các bên liên quan về GTCL, TN, SM, TLGD được Phòng HCTH gửi đến Ban Công tác rà soát, điều chỉnh GTCL, TN, SM, TLGD tham khảo, sử dụng trong quá trình rà soát, điều chỉnh GTCL, TN, SM, TLGD của Trường [H1.01.01.07]. GTCL, TN, SM, TLGD của Nhà trường được rà soát vào năm 2021 và ban hành văn bản chính thức về GTCL, TN, SM, TLGD sau khi được rà soát, điều chỉnh vào năm 2021 nhằm phù hợp với xu thế phát triển và đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan [H1.01.01.08].
Trước khi ban hành GTCL, TN, SM, TLGD năm 2021, Nhà trường tiến hành rà soát, điều chỉnh GTCL, TN, SM, TLGD dựa trên sự phân công nhiệm vụ của Phòng HCTH thực hiện và thể hiện trong kế hoạch rà soát, điều chỉnh GTCL, TN, SM, TLGD [H1.01.01.05], [H1.01.01.06], [H1.01.01.04], [H1.01.01.07]. Năm 2021, Ban Công tác rà soát, điều chỉnh GTCL, TN, SM, TLGD tham khảo và xây dựng quy trình rà soát, điều chỉnh GTCL, TN, SM, TLGD của Trường với các bước thực hiện cụ thể [H1.01.01.05]. Trên cơ sở đó, Hiệu trưởng Nhà trường ký ban hành quy trình rà soát, điều chỉnh GTCL, TN, SM, TLGD của Trường, thông báo đến các đơn vị để thực hiện và áp dụng trong rà soát, điều chỉnh GTCL, TN, SM, TLGD của Trường [H1.01.01.05].
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Đánh giá chung về tiêu chuẩn 1
1. Tóm tắt các điểm mạnh
- GTCL, TN, SM, TLGD của Nhà trường được xác định rõ ràng và ban hành bằng văn bản. 
- Nội dung GTCL, TN, SM, TLGD phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, nguồn lực và định hướng phát triển của Nhà trường, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 
- Trong các văn bản Nghị quyết của Đảng ủy, các kế hoạch năm học của Nhà trường luôn có các nội dung triển khai phổ biến, quán triệt, giải thích rõ ràng GTCL, TN, SM, TLGD đến các bên liên quan.
- Nhà trường và các đơn vị trực thuộc, các tổ chức đoàn thể triển khai nhiều hoạt động nhằm quán triệt và giải thích rõ ràng đến các bên liên quan.
- Đội ngũ CB, GV, NV, SV Nhà trường hiểu rõ GTCL, TN, SM, TLGD và tham gia các hoạt động của Trường nhằm phát huy GTCL, TN, SM, TLGD đã xác định.
- BGH Nhà trường luôn chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện thành công TN, SM và giữ gìn, phát huy các GTCL của Trường. 
- Năm 2021, Nhà trường thành lập Ban Công tác rà soát, điều chỉnh TN, SM, GTCL, TLGD để triển khai rà soát, điều chỉnh, cải tiến GTCL, TN, SM, TLGD của Trường.
- Ban Công tác rà soát, điều chỉnh GTCL, TN, SM, TLGD phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị, các thành viên triển khai rà soát, điều chỉnh TN, SM, GTCL của Trường.
- Nhà trường ban hành văn bản, phân công cụ thể các đơn vị thực hiện và tổ chức lấy ý kiến các bên liên quan bên trong và bên ngoài Trường về GTCL, TN, SM, TLGD. 
- Ý kiến của các bên liên quan về TN, SM, GTCL của Nhà trường được Ban Công tác rà soát, điều chỉnh GTCL, TN, SM, TLGD tiếp thu trong quá trình rà soát GTCL, TN, SM, TLGD của Trường.
- GTCL, TN, SM, TLGD của Nhà trường được điều chỉnh để phù hợp với xu thế phát triển và đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan.
- Năm 2021, Nhà trường ban hành quy trình rà soát, điều chỉnh GTCL, TN, SM, TLGD và thông báo đến các đơn vị để thực hiện.
2. Tóm tắt các điểm tồn tại
Số lượng cựu SV và doanh nghiệp sử dụng lao động phản hồi ý kiến về GTCL, TN, SM, TLGD còn hạn chế.
3. Kế hoạch cải tiến
Từ năm học 2021-2022, định kỳ hàng năm, các đơn vị trực thuộc của Nhà trường tăng cường thu thập ý kiến của cựu HV, SV và doanh nghiệp sử dụng lao động về GTCL, TN, SM, TLGD của Trường thông qua các hội nghị, hội thảo do Trường tổ chức. Bên cạnh đó, các đơn vị trực thuộc của Nhà trường đa dạng hóa các hình thức lấy ý kiến của cựu SV và doanh nghiệp sử dụng lao động về GTCL, TN, SM, TLGD như gửi link khảo sát qua email, zalo, facebook, viber,…
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[bookmark: _Toc101414183]Tiêu chuẩn 2: Quản trị
[bookmark: _Toc101414184]Tiêu chí 2.1: Hệ thống quản trị (bao gồm hội đồng quản trị hoặc hội đồng Trường; các tổ chức đảng, đoàn thể; các hội đồng tư vấn khác) được thành lập theo quy định của pháp luật nhằm thiết lập định hướng chiến lược phù hợp với bối cảnh cụ thể của cơ sở giáo dục; đảm bảo trách nhiệm giải trình, tính bền vững, sự minh bạch và giảm thiểu các rủi ro tiềm tàng trong quá trình quản trị của cơ sở giáo dục.
Mô tả: Căn cứ Luật giáo dục đại học, các văn bản quy định của Bộ GD&ĐT và Bộ VHTTDL, Nhà trường xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường, trong đó có quy định cụ thể về hệ thống quản trị của Trường [H2.02.01.01], [H2.02.01.02], [H2.02.01.03], [H2.02.01.04], [H2.02.01.05], [H2.02.01.06], [H2.02.01.07], [H2.02.01.08], [H2.02.01.14]. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Nhà trường được công bố trên website của Trường [H2.02.01.09]. Hội đồng Trường (HĐT) nhiệm kỳ 2020 - 2025 được thành lập theo Quyết định số 2364/QĐ-BVHTTDL ngày 25/8/2020 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL [H2.02.01.04]. Hội đồng Trường có 15 thành viên, bao gồm: Chủ tịch HĐT, Thư ký HĐT và các thành viên là BGH, Chủ tịch Công đoàn, Đoàn Thanh niên, các Phòng chức năng (Phòng ĐT,QLKH&HTQT; PHÒNG CTHSSV ), các Khoa (Khoa HLTT; GDTC); Viện KH&CN TDTT và các thành viên bên ngoài Trường là đại diện Bộ VHTTDL; Trung tâm HLTT TP. Hồ Chí Minh; Trường PTNK TDTT tỉnh Thái Nguyên; Chuyên gia [H2.02.01.04]. Đảng bộ Nhà trường trực thuộc Thành ủy Từ Sơn và có nhiệm vụ chỉ đạo BGH Nhà trường thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị theo quy định [H2.02.01.01], [H2.02.01.02]. BCH Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2018–2022 có 13 đảng ủy viên và nhiệm kỳ 2021-2026 có 13 đảng ủy viên [H2.02.01.02]. Đảng bộ Nhà trường hiện có 09 chi bộ với 185 đảng viên [H2.02.01.02], [H2.02.01.10]. Công đoàn Trường là công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Thành phố Từ Sơn [H2.02.01.11]. BCH Công đoàn Nhà trường nhiệm kỳ 2017-2022 có 13 thành viên, nhiệm kỳ 2023-2028 có 09 thành viên [H2.02.01.11]. Công đoàn Trường hiện có 09 tổ công đoàn với 242 công đoàn viên [H2.02.01.12], [H2.02.01.13]. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Nhà trường thuộc Tỉnh đoàn Bắc Ninh [H2.02.01.14]. BCH Đoàn Thanh niên Nhà trường nhiệm kỳ 2017-2022 có 19 thành viên, nhiệm kỳ 2022-2024 có 21 thành viên [H2.02.01.14]. Đoàn Thanh niên Nhà trường hiện có 19 Liên Chi đoàn với trên 1200 đoàn viên [H2.02.01.15]. Hội Sinh viên Trường trực thuộc Hội Sinh viên Tỉnh Bắc Ninh [H2.02.01.16]. Hội Sinh viên Trường hiện có 19 Liên chi hội SV với trên 1200 hội viên [H2.02.01.17], [H2.02.01.18]. Nhà trường hiện có 05 Câu lạc bộ (CLB) SV [H2.02.01.19]. Dựa trên quy định về chức năng, nhiệm vụ, để đảm bảo sự quản lý và điều hành các hoạt động, Nhà trường đã thành lập các Hội đồng tư vấn như: Hội đồng KH&ĐT, Hội đồng ĐBCLGD, Hội đồng biên tập và thư ký tòa soạn tạp chí khoa học và đào tạo TDTT,... theo đúng qui định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT, Bộ VHTTDL [H2.02.01.06], [H2.02.01.07], [H2.02.01.08].
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các hội đồng tư vấn, các thành phần trong hệ thống quản trị và các tổ chức đoàn thể được quy định rõ trong Quy chế tổ chức và hoạt động do Hiệu trưởng ban hành [H1.01.01.08]. Bên cạnh đó, trong Quy chế tổ chức và hoạt động do Nhà trường ban hành thể hiện trách nhiệm giải trình, tính bền vững, sự minh bạch và giảm thiểu các rủi ro tiềm tàng trong quá trình hoạt động của Hội đồng Trường và các hội đồng tư vấn, các thành phần trong hệ thống quản trị và các tổ chức đoàn thể của Trường [H1.01.01.08]. Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường được rà soát, điều chỉnh và ban hành vào năm 2021 [H1.01.01.05], [H1.01.01.06], [H1.01.01.07], [H1.01.01.08]. Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội SV và các hội đồng tư vấn của Nhà trường ban hành Quy chế hoạt động và triển khai thực hiện [H2.02.01.20], [H2.02.01.21], [H2.02.01.14], [H2.02.01.22], [H2.02.01.23]. Ngoài ra, Đảng ủy, Hội đồng Trường, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội SV và các hội đồng tư vấn của Nhà trường có sự phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên để thực hiện các kế hoạch hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ [H2.02.01.20], [H2.02.01.21], [H2.02.01.14], [H2.02.01.22], [H2.02.01.23.
Hệ thống văn bản quản lý được Nhà trường ban hành để tổ chức, quản lý một cách có hiệu quả các hoạt động của Trường và gửi đến các đơn vị để thực hiện [H2.02.01.24], [H2.02.01.25]. Tại các cuộc họp giao ban của Trường, BGH Nhà trường luôn phổ biến các văn bản quản lý của Trường ban hành và yêu cầu lãnh đạo các đơn vị triển khai thực hiện. Tại các cuộc họp của các đơn vị trực thuộc, lãnh đạo các đơn vị phổ biến đến CB, VC của đơn vị về các văn bản quản lý của Trường ban hành để triển khai thực hiện [H1.01.01.14]. Hệ thống văn bản của Trường được Phòng HCTH lưu trữ văn bản giấy, đồng thời lưu trữ trên phần mềm word [H2.02.01.24].
Tự đánh giá: 5/7
[bookmark: _Toc101414185]Tiêu chí 2.2: Quyết định của các cơ quan quản trị được chuyển tải thành các kế hoạch hành động, chính sách, hướng dẫn để triển khai thực hiện.
Mô tả: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2018–2022 và nhiệm kỳ 2021-2026 được phổ biến, quán triệt đến tất cả các đơn vị trực thuộc và là cơ sở để Nhà trường, các đơn vị xây dựng hành động, chính sách, hướng dẫn [H1.01.01.11], [H2.02.02.01], [H2.02.02.02]. Đảng ủy Nhà trường ban hành các Nghị quyết làm cơ sở định hướng cho tất cả các hoạt động của Trường [H1.01.01.11]. Bên cạnh đó, HĐT ban hành Nghị quyết định hướng cho các hoạt động của Trường [H2.02.02.03]. Ngoài ra, kế hoạch năm học hàng năm của Nhà trường và của các đơn vị trực thuộc được xây dựng dựa trên các Nghị quyết của Đảng ủy và HĐT [H1.01.01.12], [H1.01.01.13].
Nghị quyết của Đảng ủy và HĐT, các văn bản chính sách hoạt động ĐT, NKCH, PVCĐ và hệ thống văn bản để triển khai các hoạt động về công tác tổ chức, hành chính, tuyển sinh, ĐT, NCKH, PVCĐ, công tác SV, tài chính, CSVC và trang thiết bị của Nhà trường ban hành luôn được gửi đến các đơn vị trực thuộc để triển khai thực hiện [H2.02.01.25]. Định kỳ đầu năm học, đầu học kỳ, BGH Nhà trường họp với lãnh đạo các đơn vị để triển khai kế hoạch năm học cũng như kế hoạch học kỳ [H1.01.01.14]. Bên cạnh đó, thông qua các buổi họp giao ban định kỳ, BGH Nhà trường luôn đôn đốc, kiểm tra nhắc nhở các đơn vị trực thuộc rà soát tiến độ triển khai các công việc theo kế hoạch đã đề ra [H1.01.01.14]. Trong báo cáo tổng kết năm học của Nhà trường và của các đơn trực thuộc luôn đánh giá kết quả thực hiện so với các chỉ tiêu phấn đấu chính, các chỉ số thực hiện chính đã xác định trong kế hoạch năm học [H2.02.02.04], [H2.02.02.05], [H2.02.02.06]. Tại Hội nghị VC, NLĐ hàng năm của Nhà trường và của các đơn trực thuộc luôn đánh giá kết quả thực hiện so với các chỉ tiêu đã được nêu trong Nghị quyết Hội nghị VC, NLĐ [H2.02.02.07].
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[bookmark: _Toc101414186]Tiêu chí 2.3:  Hệ thống quản trị của cơ sở giáo dục được rà soát thường xuyên
Mô tả: Hàng năm, trong kế hoạch năm của Đảng bộ và của Nhà trường, Đảng ủy và BGH Nhà trường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai rà soát, đánh giá cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, bộ phận và các văn bản của hệ thống quản trị [H2.02.02.02], [H1.01.01.13]. Tại cuộc họp báo cáo cuối năm của Đảng ủy, BGH Nhà trường hàng năm luôn có nội dung rà soát, đánh giá cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, bộ phận và các văn bản của hệ thống quản trị [H2.02.03.01], [H2.02.02.04]. Nhà trường giao nhiệm vụ cho Phòng HCTH là đơn vị chủ trì, phối hợp với các Phòng chức năng, các Khoa chuyên môn, Trung tâm trực thuộc, Viện, Trường NK rà soát, đánh giá hệ thống văn bản của Trường đã ban hành nhằm đảm bảo tính pháp quy, tính cập nhật của văn bản so với các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành [H2.02.03.02], [H2.02.03.03]. Ngoài ra, trong các cuộc họp giao ban định kỳ, BGH luôn yêu cầu các đơn vị rà soát cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và các văn bản hệ thống quản trị của Trường theo chức năng, nhiệm vụ được phân công [H1.01.01.14].
Trong nội dung báo cáo tổng kết năm học của Đảng bộ, của Nhà trường có nội dung đánh giá cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, bộ phận và văn bản của hệ thống quản trị để từ đó có các biện pháp điều chỉnh, cải tiến cơ cấu tổ chức của Trường, chức năng, nhiệm vụ của các phòng chức năng, khoa chuyên môn, trung tâm trực thuộc và văn bản của hệ thống quản trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị [H2.02.03.01], [H2.02.02.04], [H2.02.03.03], [H1.01.01.08]. Bên cạnh đó, trong báo cáo tại Hội nghị VC, NLĐ hàng năm của Nhà trường có nội dung đánh giá cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, bộ phận và văn bản của hệ thống quản trị [H1.01.03.03]. Trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2018–2022 và nhiệm kỳ 2021-2026 có nội dung đánh giá cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, bộ phận và văn bản của hệ thống quản trị [H1.01.01.11]. 
Hàng năm, Nhà trường thông báo đánh giá năng lực lãnh đạo, quản lý và triển khai thực hiện [H2.02.03.04], [H2.02.03.05]. BGH Nhà trường phân công Phòng HCTH là đơn vị thường trực triển khai công tác đánh giá VC hàng năm nói chung, đánh giá CBQL nói riêng. BGH Nhà trường họp với lãnh đạo các đơn vị trực thuộc để triển khai công tác đánh giá VC hàng năm [H2.02.03.06], [H2.02.03.07]. Đội ngũ CBQL của Trường thực hiện báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo mẫu do Trường ban hành và được lãnh đạo xem xét, đánh giá, nhận xét kết quả thực hiện công việc trong năm [H2.02.03.05]. BGH Nhà trường họp với Đảng ủy Trường để đánh giá năng lực và kết quả thực hiện công việc của CBQL [H2.02.03.08]. Trong giai đoạn 2018–2022, CBQL của Nhà trường được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên [H2.02.03.07]. Trên cơ sở đó, trong giai đoạn 2018–2022, Nhà trường bổ nhiệm mới 30 CBQL [H2.02.03.09]. Trong giai đoạn 2018–2022, Nhà trường ban hành mới các quyết định thành lập, điều chỉnh về cơ cấu tổ chức và nhân sự của Trường [H2.02.03.03], [H1.01.01.08].
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[bookmark: _Toc101414187]Tiêu chí 2.4: Hệ thống quản trị của CSGD được cải tiến để tăng hiệu quả hoạt động của CSGD và quản lý rủi ro tốt hơn.
Mô tả: Căn cứ kết quả đánh giá cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, bộ phận được thể hiện trong báo cáo tổng kết năm học của Đảng ủy và của Nhà trường, báo cáo Hội nghị VC, NLĐ hàng năm, HĐT và BGH Nhà trường ban hành các quyết định về tổ chức và nhân sự nhằm tăng hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị và quản lý rủi ro tốt hơn [H2.02.03.03], [H1.01.01.08], [H2.02.04.01], [H2.02.03.09]. Trong giai đoạn 2018–2022, Nhà trường sáp nhập Phòng HC, QT, TV, TCCB với Trạm y tế thành Phòng HCTH; Sáp nhập Phòng ĐT, HTQT với Khoa sau đại học thành Phòng ĐT,QLKH và HTQT; Các Bộ môn Võ - QA, BB, BS, CL, Vật - Judo sáp nhập vào khoa HLTT; Các Bộ môn BC, BĐ - ĐC, BR, BN, CV, Golf sáp nhập vào Khoa GDTC; Bộ môn QLTDTT sáp nhập vào Khoa QLTDTT; Bộ môn Y sinh học TDTT sáp nhập vào Khoa Y sinh học TDTT; Khoa Giáo dục quốc phòng thành Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh [H2.02.03.03]. Bên cạnh đó, Nhà trường thành lập mới Khoa KT&KNCSN gồm các Bộ môn ĐK – CT, BL, TD và Bộ môn LLTT; Khoa KTCB gồm các Bộ môn Lý luận đại cương, Tâm lý – Giáo dục, Ngoại ngữ [H2.02.04.02]. Nhà trường thành lập Hội đồng KH&ĐT, Hội đồng ĐBCLGD, Hội đồng Trường [H2.02.01.06], [H2.02.01.07], [H2.02.01.04]. Kết quả điều chỉnh cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, bộ phận của Nhà trường được thể hiện trong nội dung báo cáo tại Hội nghị Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2025 [H2.02.04.03]. 
Hàng năm, Nhà trường cử các CB, VC học các lớp bồi dưỡng để nâng cao trình độ [H2.02.04.04]. Bên cạnh đó, trong kế hoạch năm học của Nhà trường và của Phòng HCTH có các nội dung về ĐT, BD của CB, VC [H1.01.01.12]. Nhà trường cử CBQL tham gia học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, kỹ năng quản lý và học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ [H2.02.04.04]. Trong giai đoạn 2018–2022, Nhà trường cử 125 lượt CC, VB tham dự các khóa tập huấn, ĐT, BD chuyên môn, nghiệp vụ ở trong và ngoài nước [H2.02.04.04]. VC của Nhà trường được phong tặng 09 học hàm PGS, 15 VC được nhận học vị TS [H2.02.04.05]. Căn cứ kết quả đánh giá CBQL hàng năm, BGH Nhà trường tiến hành luân chuyển, bổ nhiệm mới và bổ nhiệm lại CBQL để tăng hiệu quả hoạt động của Trường [H2.02.03.09]. Trong giai đoạn 2018–2022, Nhà trường bổ nhiệm mới 30 CBQL [H2.02.03.09].
Căn cứ kết quả rà soát hệ thống văn bản thể hiện trong báo cáo tổng kết năm học của Nhà trường và của Phòng HCTH, các ý kiến của các đơn vị tại các cuộc họp giao ban định kỳ về hệ thống văn bản của Trường, Nhà trường hủy bỏ nhiều văn bản hết hiệu lực và ban hành mới hệ thống văn bản nhằm đáp ứng phù hợp với sự thay đổi trong cơ cấu tổ chức và quản lý [H2.02.03.02]. Nhà trường ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động được điều chỉnh vào năm 2021, trong đó có điều chỉnh về cơ cấu tổ chức, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trong hệ thống quản trị cũng như CBQL [H1.01.01.02]. Nhà trường điều chỉnh, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ vào năm 2021 cho phù hợp với thực tiễn của Trường [H2.02.04.06]. Ngoài ra, Nhà trường đang xây dựng phần mềm Quản trị Nhà trường để quản lý hệ thống văn bản của Trường [H2.02.04.07].
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Đánh giá chung tiêu chuẩn 2
1. Tóm tắt các điểm mạnh
- Cơ cấu tổ chức của Nhà trường được thành lập theo đúng quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, của Bộ GD&ĐT và Bộ VHTTDL.
- Các đơn vị trong cơ cấu tổ chức của Nhà trường được thành lập theo đúng quy định và ban hành đầy đủ hệ thống văn bản để tổ chức, quản lý một cách có hiệu quả các hoạt động của Trường.
- Nhà trường ban hành đầy đủ hệ thống văn bản về công tác tổ chức, hành chính, tuyển sinh, ĐT, NCKH, PVCĐ, công tác SV, tài chính, CSVC và trang thiết bị.
- Hệ thống văn bản quản trị của Nhà trường được gửi đến các đơn vị để thực hiện và thông báo, phổ biến đến CB, VC biết và thực hiện.
- Hệ thống văn bản quản trị của Nhà trường được đăng tải trên website của Trường và của các đơn vị trực thuộc.
- Đảng ủy, HĐT và hội đồng tư vấn của Nhà trường ban hành các nghị quyết và trên cơ sở đó, BGH Nhà trường và các đơn vị xây dựng các kế hoạch hành động, chính sách, hướng dẫn và triển khai thực hiện.
- Hàng năm, Nhà trường và các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch năm học với các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu phấn đấu chính để thực hiện và là cơ sở để kiểm tra, đánh giá.
- Trong báo cáo tổng kết hàng năm của Nhà trường, báo cáo tại Hội nghị VC, NLĐ của Nhà trường luôn đánh giá cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, bộ phận để từ đó có các biện pháp điều chỉnh, cải tiến cơ cấu tổ chức của Trường, chức năng, nhiệm vụ của các phòng chức năng, khoa chuyên môn, trung tâm trực thuộc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị.
- Hệ thống quản lý và hệ thống văn bản của Nhà trường được đánh giá, rà soát và điều chỉnh, bổ sung hàng năm, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý; thể hiện đầy đủ trách nhiệm giải trình, bền vững, minh bạch và giảm thiểu rủi ro.
- Hàng năm, Nhà trường triển khai công tác đánh giá VC hàng năm nói chung, đánh giá CBQL nói riêng với kết quả đội ngũ CBQL của Nhà trường hàng năm được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên.
- Nhà trường thành lập mới các đơn vị dựa trên kết quả rà soát cơ cấu tổ chức và trong giai đoạn 2018–2022, Nhà trường sáp nhập 41 đơn vị thuộc và trực thuộc Trường thành 17 đơn vị thuộc và trực thuộc Trường.
- Hàng năm, Nhà trường phối hợp với các đơn vị tổ chức các khóa tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ CB, VC. Đồng thời Nhà trường luôn tạo điều kiện cho VC tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
- Trong giai đoạn 2018–2022, Nhà trường cử 280 VC tham dự các khóa tập huấn, ĐT, BD chuyên môn, nghiệp vụ ở trong và ngoài nước và được phong tặng 09 học hàm PGS, 30 VC được nhận học vị TS, 07 VC được nhận học vị ThS.
- Căn cứ kết quả đánh giá VC hàng năm, BGH Nhà trường tiến hành luân chuyển, bổ nhiệm mới và bổ nhiệm lại CBQL để tăng hiệu quả công tác quản lý của Trường trong giai đoạn 2018–2022 đã bổ nhiệm mới 30 CBQL.
2. Tóm tắt các điểm tồn tại
Do việc rà soát, sắp xếp, điều chỉnh cơ cấu tổ chức nên việc biên soạn Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường còn đang tiến hành sửa đổi bổ sung theo nhiệm kỳ HĐT, theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.
3. Kế hoạch cải tiến
Trong năm học 2021-2022, Nhà trường hoàn thiện ban hành, tổ chức triển khai thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động mới của Nhà trường 
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[bookmark: _Toc101414188]Tiêu chuẩn 3: Lãnh đạo và quản lý
[bookmark: _Toc101414189]Tiêu chí 3.1: Lãnh đạo cơ sở giáo dục thiết lập cơ cấu quản lý trong đó phân định rõ vai trò, trách nhiệm, quá trình ra quyết định, chế độ thông tin, báo cáo để đạt được tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa và các mục tiêu chiến lược của cơ sở giáo dục.
Mô tả: Căn cứ Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Quyết định thành lập Trường, chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của Trường, Nhà trường xây dựng cơ cấu tổ chức quản lý và thể hiện trong sơ đồ tổ chức của Trường cũng như trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ban hành [H3.03.01.01], [H1.01.01.08], [H2.02.03.03]. Hiện nay, cơ cấu quản lý của Nhà trường có Ban Giám hiệu, 04 Phòng chức năng, 06 khoa chuyên ngành, 01 Viện NCKH&CNTDTT, 01 Trường PTNK TDTT Olympic, 04 Trung tâm, 01 tạp chí khoa học và đào tạo [H2.02.03.03]. Các đơn vị của Nhà trường được thành lập dựa trên Nghị quyết của Đảng ủy Trường, Nghị quyết của HĐT [H1.01.02.04], [H3.03.01.02]. Kế hoạch chiến lược (KHCL) của Trường đã được phê duyệt và phù hợp với bối cảnh cụ thể của Trường [H1.01.01.03]. Đảng ủy Trường và HĐT đã ban hành Nghị quyết về việc phê duyệt chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường (thành lập mới, giải thể và sáp nhập các đơn vị cũng như đổi tên một số đơn vị) nhằm phục vụ hiệu quả công tác ĐT, NCKH và PVCĐ của Trường [H1.01.02.04], [H3.03.01.02], [H2.02.03.03]. 
Năm 2019, Nhà trường ban hành Quy chế tạm thời tổ chức và hoạt động, trong đó quy định rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị, bộ phận dựa trên cơ sở phối hợp thực hiện công việc và tránh trùng lặp, chồng chéo trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao [H1.01.01.08]. Dựa trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các đơn vị trực thuộc, Nhà trường ban hành văn bản điều chỉnh Quy chế tổ chức và hoạt động vào năm 2021 [H1.01.01.08]. Trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ban hành quy định rõ ràng về tiêu chuẩn, quyền hạn, trách nhiệm của từng vị trí quản lý trong cơ cấu quản lý của Trường [H1.01.01.08]. Bên cạnh đó, bản mô tả công việc có quy định yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ, nội dung công việc của từng vị trí công tác và còn thể hiện trong Đề án vị trí việc làm được Bộ VHTTDL phê duyệt [H2.02.04.01]. Trong từng đơn vị trực thuộc, lãnh đạo đơn vị triển khai xây dựng và ban hành bản phân công nhiệm vụ cho từng VC, NV của đơn vị [H3.03.01.03]. Ngoài ra, trong Quy định chế độ làm việc đối với GV, Quy chế chi tiêu nội bộ do Nhà trường ban hành có quy định rõ ràng về quyền lợi, nghĩa vụ của GV phải thực hiện [H2.02.04.06].
Trong giai đoạn 2017- 2021 Ban Giám hiệu Trường gồm Hiệu trưởng và 03 Phó Hiệu trưởng, được bổ nhiệm theo nhiệm kỳ và thực hiện công tác quản lý các hoạt động của Trường theo sự thống nhất phân công phụ trách các mảng công tác quản lý giáo dục của Trường [H2.02.03.09]. Hiệu trưởng trực tiếp lãnh đạo, quản lý và điều hành mọi hoạt động của Trường. Trực tiếp chỉ đạo công tác Quy hoạch, kế hoạch; Tổ chức cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; kế hoạch tài chính; xây dựng cơ bản; đào tạo sau đại học, bồi dưỡng cán bộ; giáo dục quốc phòng và an ninh. Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các đơn vị: Phòng Hành chính, Tổng hợp; Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh. 01 Phó Hiệu trưởng quản lý, chỉ đạo: Hoạt động đào tạo đại học; hoạt động khoa học công nghệ; thông tin, thư viện; các hoạt động khai thác dịch vụ. Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các đơn vị: Các Khoa, Viện Khoa học và Công nghệ TDTT, Trung tâm Thông tin, Thư viện, Tạp chí Khoa học đào tạo và Huấn luyện thể thao. 01 Phó Hiệu trưởng quản lý, chỉ đạo: Hoạt động đào tạo VĐV; Đào tạo phổ thông năng khiếu TDTT Olympic; kế hoạch đào tạo đại học, hoạt động hợp tác quốc tế. Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo, QLKH&HTQT; Trung tâm Đào tạo VĐV; Trường PTNK TDTT Olympic. 01 Phó Hiệu trưởng quản lý, chỉ đạo: Hoạt động tổng hợp, quản trị; Y tế; an ninh trật tự; công tác HSSV; công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục; Hoạt động của Hội thể thao sinh viên, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Nhà trường. Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các đơn vị: Phòng Khảo thí và ĐBCLGD; Phòng Công tác HSSV; Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học; Hội thể thao sinh viên trường; Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Nhà trường [H3.03.01.04]. Trưởng Phòng có trách nhiệm quản lý … [H3.03.01.04]. Phó Trưởng Phòng là người giúp Trưởng Phòng trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của Phòng [H3.03.01.04]. Trưởng Khoa có trách nhiệm quản lý … [H3.03.01.04]. Phó Trưởng khoa là người giúp Trưởng Phòng trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của Khoa [H3.03.01.04]. Ngoài ra, Hội đồng KH&ĐT, Hội đồng ĐBCLGD của Trường bên cạnh việc tuân thủ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường về vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền ra quyết định, chế độ thông tin, báo cáo, đồng thời tuân thủ quy chế hoạt động của hội đồng [H1.01.01.08], [H2.02.01.22], [H2.02.01.23].
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[bookmark: _Toc101414190]Tiêu chí 3.2: Lãnh đạo cơ sở giáo dục tham gia vào việc thông tin, kết nối các bên liên quan để định hướng tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa và các mục tiêu chiến lược của cơ sở giáo dục.
Mô tả: Lãnh đạo Nhà trường luôn quan tâm, chú trọng triển khai và đẩy mạnh việc kết nối, tuyên truyền, định hướng về TN, SM, GTCL, TLGD và các mục tiêu chiến lược của Trường và thể hiện trong Nghị quyết của Đảng ủy Trường, của HĐT [H1.01.01.11], [H3.03.01.02]. Trong kế hoạch năm học hàng năm của Trường luôn có nội dung cụ thể về việc đẩy mạnh hoạt động kết nối, tuyên truyền, định hướng TN, SM, GTCL, TLGD và các mục tiêu chiến lược của Trường đến các bên liên quan bên trong và bên ngoài Trường [H1.01.01.12]. Ngoài ra, trong nội dung các bài phát biểu, bài trả lời phỏng vấn các cơ quan truyền thông, các video giới thiệu Trường, BGH Nhà trường luôn chú trọng, lồng ghép để giới thiệu, tuyên truyền về TN, SM, GTCL, TLGD và các mục tiêu chiến lược của Trường [H3.03.02.01].
Trên cơ sở Nghị quyết của Đảng ủy và của HĐT, BGH Nhà trường yêu cầu các đơn vị trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, trong đó có lồng ghép và triển khai hoạt động kết nối các bên liên quan để định hướng TN, SM, GTCL, TLGD và các mục tiêu chiến lược của Trường [H1.01.01.13]. Đối với SV, Phòng CTHSSV phối hợp với các Khoa và Đoàn Thanh niên, Hội SV phổ biến, tuyên truyền TN, SM, GTCL, TLGD và các mục tiêu chiến lược của trường trong nội dung tuần sinh hoạt công dân đầu năm học, khai giảng, các ngày lễ lớn 27/3, 20/11,…[H3.03.02.01], [H1.01.03.04]. Đối với các bên liên quan bên ngoài, Nhà trường đăng tải thông tin phổ biến, tuyên truyền TN, SM, GTCL, TLGD và các mục tiêu chiến lược trên website của Trường, biểu bảng thông báo trong khuôn viên Trường [H1.01.02.07], [H3.03.02.02]. Trong nội dung khảo sát ý kiến các bên liên quan có nội dung khảo sát về TN, SM, GTCL, TLGD của Trường [H1.01.04.02]. Kết quả khảo sát ý kiến các bên liên quan cho thấy GV, SV, cựu SV, doanh nghiệp sử dụng lao động hiểu biết về TN, SM, GTCL, TLGD của Trường [H1.01.01.04].
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[bookmark: _Toc101414191]Tiêu chí 3.3: Cơ cấu lãnh đạo và quản lý của cơ sở giáo dục được rà soát thường xuyên.
Mô tả: Hàng năm, trong kế hoạch năm học của Đảng bộ và BGH Nhà trường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện rà soát, đánh giá hiệu quả cơ cấu quản lý của Trường [H2.02.02.02], [H1.01.01.12]. Trong nội dung báo cáo tổng kết năm học của Đảng ủy, của Nhà trường có nội dung đánh giá cơ cấu quản lý của Trường [H2.02.03.01], [H2.02.02.04]. Bên cạnh đó, trong báo cáo tại Hội nghị VC, NLĐ hàng năm của Nhà trường có nội dung đánh giá cơ cấu quản lý của Trường [H1.01.03.03]. Trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2018–2022 và nhiệm kỳ 2021-2026 có nội dung đánh giá cơ cấu quản lý của Trường trong giai đoạn 5 năm và các biện pháp nâng cao hiệu quả của cơ cấu quản lý của Trường trong giai đoạn tiếp theo [H1.01.01.11].
Hàng năm, Nhà trường thường xuyên rà soát hệ thống văn bản quy định về vai trò, chức năng, nhiệm vụ và mối liên hệ giữa các thành phần trong cơ cấu quản lý của Trường dựa trên báo cáo rà soát văn bản của Nhà trường ban hành do Phòng HCTH thực hiện [H3.03.03.01]. Trên cơ sở đó, Phòng HCTH tham mưu BGH Nhà trường có những điều chỉnh, bổ sung văn bản nhằm tránh chồng chéo giữa các đơn vị trong quá trình thực thi nhiệm vụ và năm 2021 Nhà trường ban hành văn bản điều chỉnh Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường, đồng thời đánh giá tổng thể các văn bản quy định về vai trò, chức năng, nhiệm vụ và mối liên hệ giữa các thành phần trong cơ cấu quản lý [H1.01.01.08].
Hàng năm, Nhà trường ban hành kế hoạch và triển khai đánh giá, phân loại CB, VC, trong đó có đánh giá phân loại cán bộ lãnh đạo và quản lý của Trường [H2.02.03.04], [H2.02.03.05], [H2.02.03.06], [H2.02.03.07]. Trên cơ sở hướng dẫn của Đảng ủy Trường, các chi bộ triển khai công tác đánh giá phân loại chất lượng đảng viên và báo cáo kết quả về Văn phòng Đảng ủy để tổng hợp trình Đảng ủy xem xét, đánh giá [H2.02.03.08]. CBQL của Nhà trường được lãnh đạo xem xét, đánh giá, nhận xét kết quả thực hiện công việc trong năm [H2.02.03.07]. Tiếp theo. Trong giai đoạn 2018–2022, CBQL của Nhà trường hàng năm được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên [H2.02.03.07].
Căn cứ văn bản quy định của Bộ GD&ĐT, Bộ VHTTDL, Nhà trường ban hành văn bản Quy định quy hoạch CBQL và triển khai thực hiện [H3.03.03.02]. Hàng năm, Nhà trường thông báo đến các đơn vị về kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch đội ngũ CBQL theo quy định [H3.03.03.03]. Các đơn vị trực thuộc Trường triển khai công tác quy hoạch theo kế hoạch quy hoạch đội ngũ CBQL của Nhà trường ban hành [H3.03.03.03]. Trên cơ sở đó, Đảng ủy, BGH Nhà trường họp với lãnh đạo các đơn vị tiến hành thực hiện quy hoạch CBQL đối với các chức danh quản lý của Trường [H3.03.03.03]. Trên cơ sở kết quả rà soát đội ngũ CBQL hàng năm, Phòng HC-TH tổng hợp danh sách quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, trình Đảng ủy, HĐT, BGH Nhà trường thông qua và báo cáo Bộ VHTTDL phê duyệt [H3.03.03.04].
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[bookmark: _Toc101414192]Tiêu chí 3.4: Cơ cấu lãnh đạo và quản lý của cơ sở giáo dục được cải tiến nhằm tăng kết quả và hiệu quả quản lý.
Mô tả: Căn cứ kết quả rà soát, đánh giá cơ cấu quản lý của Nhà trường được thể hiện trong báo cáo tổng kết năm học hàng năm và nội dung cải tiến cơ cấu lãnh đạo và quản lý trong kế hoạch năm học hàng năm của Trường, BGH Nhà trường giao nhiệm vụ cho Phòng HCTH triển khai thực hiện cải tiến cơ cấu lãnh đạo và quản lý nhằm tăng hiệu quả quản lý của Trường [H2.02.03.03]. Trong giai đoạn 2018–2022, Nhà trường gộp 37 đơn vị thành 16 đơn vị [H2.02.03.03]. Bên cạnh đó, Nhà trường thành lập mới 02 Khoa: Khoa KTCB, Khoa KT&KNCSN [H2.02.04.02]. Ngoài ra, Nhà trường thành lập Hội đồng ĐBCLGD và các hội đồng tư vấn nhằm tăng cường tham mưu nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của Trường [H2.02.01.06], [H2.02.01.07], [H2.02.01.08].
Căn cứ kết quả cuộc họp rà soát hệ thống văn bản quy định về vai trò, chức năng, nhiệm vụ và mối liên hệ giữa các thành phần trong cơ cấu quản lý của Trường, Nhà trường ban hành văn bản điều chỉnh Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường vào năm 2021, trong đó có sự điều chỉnh bổ sung quy định về vai trò, chức năng, nhiệm vụ và mối liên hệ giữa các thành phần trong cơ cấu quản lý của Trường [H1.01.01.08]. Trong giai đoạn 2018–2022, Nhà trường ban hành nhiều văn bản điều chỉnh, bổ sung quy định về vai trò, chức năng, nhiệm vụ và mối liên hệ giữa các thành phần trong cơ cấu quản lý của Trường cho phù hợp với điều kiện thực tiễn như: điều chỉnh, bổ sung chức năng nhiệm vụ của một số đơn vị mới thành lập, điều chỉnh quy chế làm việc của GV, điều chỉnh một số nội dung trong Quy chế chi tiêu nội bộ [H2.02.03.03], [H3.03.04.01], [H2.02.04.06]. Trong nội dung phân công trách nhiệm của BGH, lãnh đạo các đơn vị Nhà trường luôn có sự điều chỉnh qua từng năm nhằm nâng cao hiệu quả công việc điều hành và quản lý của Trường nói chung, của đơn vị nói riêng [H3.03.01.04]. 
Công tác cán bộ, đặc biệt là công tác quy hoạch và bổ nhiệm CBQL luôn nhận được sự quan tâm của Đảng ủy, HĐT, BGH Nhà trường và thể hiện trong nội dung Nghị quyết của Đảng ủy, HĐT cũng như kế hoạch năm học của Trường [H1.01.01.11], [H3.03.01.02], [H1.01.01.12]. Hàng năm, dựa trên kết quả đánh giá CB, VC và bằng cấp, chứng chỉ của CB, VC đạt được, đồng thời căn cứ nhu cầu thực tiễn về công tác cán bộ của Trường, Đảng ủy, HĐT, BGH Nhà trường xem xét điều chỉnh, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm CBQL dựa trên cơ sở đánh giá năng lực lãnh đạo, quản lý và hiệu quả công việc. Trong giai đoạn 2018–2022, Nhà trường bổ nhiệm mới 30 CBQL [H2.02.03.09]. Các CBQL do Nhà trường bổ nhiệm luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tập thể đơn vị được giao phụ trách cũng như cá nhân CBQL nhận nhiều hình thức khen thưởng các cấp [H1.01.02.01]. 
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Đánh giá chung về tiêu chuẩn 3
1. Tóm tắt các điểm mạnh
- Nhà trường xây dựng bộ máy cơ cấu quản lý rõ ràng, đảm bảo đúng quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, của Bộ GD&ĐT và Bộ VHTTDL.
- Các đơn vị được thành lập mới của Nhà trường được thành lập mới đúng quy định và dựa trên Nghị quyết của Đảng ủy Trường, Nghị quyết của HĐT, KHCL của Trường đã được phê duyệt và phù hợp với bối cảnh cụ thể của Trường.
- Nhà trường ban hành hệ thống văn bản quy định rõ ràng vai trò, trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ và mối liên hệ giữa các thành phần trong cơ cấu quản lý.
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường được rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh cụ thể của Trường và thông báo, phổ biến đến các đơn vị, đội ngũ CB, GV, NV biết để thực hiện.
- Các CBQL của Nhà trường được bổ nhiệm đúng quy định và được phân định rõ vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền ra quyết định, chế độ thông tin, báo cáo.
- BGH Nhà trường tham gia tích cực vào quá trình xây dựng, kết nối, phổ biến, truyền đạt thông tin về TN, SM, GTCL, TLGD và mục tiêu chiến lược của trường đến các bên liên quan bên trong và bên ngoài trường.
- Nhà trường áp dụng nhiều hình thức phổ biến, tuyên truyền về TN, SM, GTCL, TLGD và mục tiêu chiến lược của trường đến các bên liên quan bên trong và bên ngoài trường.
- Kết quả khảo sát ý kiến các bên liên quan cho thấy GV, SV, cựu SV, doanh nghiệp sử dụng lao động hiểu biết về TN, SM, GTCL, TLGD của Trường.
- Hàng năm, Nhà trường triển khai rà soát cơ cấu quản lý và hệ thống văn bản quy định về vai trò, chức năng, nhiệm vụ và mối liên hệ giữa các thành phần trong cơ cấu quản lý của Trường.
- Cơ cấu đội ngũ lãnh đạo và quản lý được đánh giá, rà soát và cải tiến hàng năm, đảm bảo đủ về số lượng, chuẩn hóa về chất lượng nhằm tăng hiệu quả và kết quả quản lý.
- Hệ thống văn bản quy định về vai trò, chức năng, nhiệm vụ và mối liên hệ giữa các thành phần trong cơ cấu quản lý của trường được định kỳ rà soát, điều chỉnh, bổ sung nhằm tăng hiệu quả quản lý và đạt được hiệu quả công việc theo mục tiêu chiến lược của trường.
- Hàng năm, Nhà trường triển khai đánh giá, phân loại CB, VC, trong đó có CBQL và đội ngũ CBQL của Trường được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
- Nhà trường ban hành Quy định quy hoạch CBQL, kế hoạch quy hoạch CBQL hàng năm và triển khai thực hiện.
- Công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Nhà trường được thực hiện đúng quy định và được Bộ VHTTDL phê duyệt.
- Trong giai đoạn 2018–2022, Nhà trường gộp 37 đơn vị thành 16 đơn vị chức năng, thành lập mới 02 Khoa: Khoa KTCB, Khoa KT&KNCSN.
- Nhà trường thực hiện tốt công tác bổ nhiệm, luân chuyển CBQL của Trường và các CBQL do Nhà trường bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cũng như luân chuyển luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Trong giai đoạn 2018–2022, Nhà trường bổ nhiệm mới 30 CBQL.
2. Tóm tắt các điểm tồn tại
[bookmark: _Toc101414193]Quy định về chức năng, nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo, quản lý phải phụ thuộc vào việc điều chỉnh, chỉnh sửa bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của trường nên một số cán bộ quản lý còn khó triển khai trong việc điều hành quản lý đơn vị.
3. Kế hoạch cải tiến
Từ năm học 2021-2022, tiến hành rà soát chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc để kịp thời điều chỉnh hoặc ban hành mới các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị cho phù hợp với điều kiện thực tiễn để điều chỉnh, chỉnh sửa bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.
4. Mức đánh giá
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[bookmark: _Toc101414194]Tiêu chuẩn 4: Quản trị chiến lược
[bookmark: _Toc101414195]Tiêu chí 4.1: Thực hiện việc lập kế hoạch chiến lược nhằm đạt được tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa cũng như các mục tiêu chiến lược trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.
Mô tả: Nhà trường tổ chức thực hiện CL giai đoạn 2014-2020 và thông báo đến các đơn vị để thực hiện [H1.01.01.03]. Bên cạnh đó, kế hoạch năm học của Nhà trường và của các đơn vị được xây dựng dựa trên KHCL giai đoạn 2018–2022 của Trường đã ban hành và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà trường giai đoạn 2021-2026 [H2.02.01.02], [ H1.01.01.12], [H1.01.01.13]. BGH Nhà trường giao nhiệm vụ cho Phòng HCTH là đơn vị theo dõi, giám sát việc thực hiện KHCL của Trường. Năm 2021, Nhà trường thành lập Ban rà soát, xây dựng KHCL giai đoạn 2021-2026, trong đó Hiệu trưởng là Trưởng ban, các Phó hiệu trưởng là Phó Trưởng ban, Phòng HCTH là đơn vị thường trực và các thành viên là đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc [H4.04.01.01], [H4.04.01.02], [H4.04.01.03]. Ban rà soát, xây dựng KHCL giai đoạn 2021-2026 có nhiệm vụ rà soát, đánh giá kết quả thực hiện KHCL giai đoạn 2018–2022 của Trường và tiến hành xây dựng KHCL giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn 2030 [H4.04.01.04]. Ban rà soát, xây dựng KHCL giai đoạn 2021-2026 của Trường phân công cụ thể trách nhiệm của từng thành viên thực hiện [H4.04.01.02], [H4.04.01.03].
 Năm 2021, Nhà trường ban hành quy trình xây dựng KHCL để thực hiện việc xây dựng kế hoạch chiến lược 2021-2026 [H4.04.01.01]. Năm 2021, Ban rà soát, xây dựng KHCL giai đoạn 2021-2026 áp dụng quy trình xây dựng KHCL của Nhà trường ban hành để xây dựng KHCL giai đoạn 2021-2026 tầm nhìn 2030 của Trường [H4.04.01.05]. 
Ban rà soát, xây dựng KHCL giai đoạn 2021-2026 nghiên cứu, tham khảo chiến lược phát triển của ngành GD&ĐT, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, chú trọng TN, SM và kết quả thực hiện KHCL giai đoạn 2018–2022 của Nhà trường để xây dựng KHCL giai đoạn 2021-2026 tầm nhìn 2030 của Trường [H4.04.01.05]. Trong quá trình xây dựng KHCL giai đoạn 2021-2026 tầm nhìn 2030, Ban rà soát, xây dựng KHCL giai đoạn 2021-2026 luôn tuân thủ định hướng phát triển trong Nghị quyết của Đảng ủy, HĐT [H1.01.02.04], [H3.03.01.02]. Bên cạnh đó, Ban rà soát, xây dựng kế KHCL giai đoạn 2021-2026 chú trọng tiếp thu ý kiến của các chuyên gia về giáo dục của Bộ GD&ĐT, Bộ VHTTDL và tham khảo ý kiến góp ý của các đơn vị trực thuộc, của cựu SV, doanh nghiệp sử dụng lao động về dự thảo KHCL giai đoạn 2021-2026 tầm nhìn 2030 [H1.01.01.04]. Căn cứ KHCL giai đoạn 2021-2026 tầm nhìn 2030, Nhà trường xây dựng và ban hành kế hoạch công tác năm [H1.01.01.12]. Ngoài ra, Nhà trường xây dựng và ban hành KHCL giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn 2030 theo từng lĩnh vực về nguồn nhân lực, CSVC, tài chính, ĐBCL, ĐT, NCKH, PVCĐ [H4.04.01.05]. Trong KHCL giai đoạn 2021-2026 tầm nhìn 2030 của Trường thể hiện đầy đủ các mục tiêu, chỉ tiêu, các chỉ tiêu phấn đấu chính và các chỉ số thực hiện chính đối với từng lĩnh vực hoạt động, đồng thời thể hiện các biện pháp quản lý rủi ro trong quá trình triển khai thực hiện [H4.04.01.05]. Nhà trường thông báo KHCL giai đoạn 2021-2026 tầm nhìn 2030, kế hoạch công tác năm của Nhà trường đến các đơn vị để triển khai thực hiện và phổ biến đến toàn thể CB, GV, NV, SV biết để thực hiện [H4.04.01.06], [H1.01.02.07].
Tự đánh giá: 5/7
[bookmark: _Toc101414196]Tiêu chí 4.2: Kế hoạch chiến lược được quán triệt và chuyển tải thành các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn để triển khai thực hiện.
Mô tả: Trong giai đoạn 2018–2022, căn cứ KHCL giai đoạn 2018–2022 đã ban hành, Nhà trường và các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch năm học của Trường và của các đơn vị [H1.01.01.03], [H1.01.01.12], [H1.01.01.13]. Kế hoạch năm học của Nhà trường được gửi đến các đơn vị trực thuộc để triển khai thực hiện [H4.04.01.06], [H1.01.02.07]. Bên cạnh đó, các đơn vị trực thuộc tham mưu BGH Nhà trường ban hành kế hoạch cụ thể về hoạt động ĐT, NCKH, PVCĐ và triển khai thực hiện [H1.01.01.13]. Năm 2021, Nhà trường tiến hành tổng kết KHCL giai đoạn 2018–2022 và trên cơ sở đó xây dựng, ban hành KHCL giai đoạn 2021-2026 tầm nhìn 2030 của Trường [H4.04.01.04], [H4.04.01.05]. Căn cứ  KHCL giai đoạn 2021-2026 tầm nhìn 2030 của Trường, các Phòng chức năng tham mưu Hiệu trưởng Nhà trường ban hành KHCL giai đoạn 2021-2026 tầm nhìn 2030 theo từng lĩnh vực về nguồn nhân lực, CSVC, tài chính, ĐBCL, ĐT, NCKH, PVCĐ [H4.04.01.04].  
Nhà trường thông báo KHCL giai đoạn 2018–2022, KHCL giai đoạn 2021-2026 tầm nhìn 2030, kế hoạch năm học hàng năm đến các đơn vị trực thuộc để thực hiện [H4.04.01.06], [H1.01.02.07], [H4.04.01.04]. Bên cạnh đó, KHCL giai đoạn 2018–2022, KHCL giai đoạn 2021-2026 tầm nhìn 2030, được đăng tải trên website của Trường [H1.01.02.07]. Tại các cuộc họp giao ban của Trường, BGH Nhà trường luôn phổ biến, yêu cầu lãnh đạo các đơn vị triển khai thực hiện KHCL giai đoạn 2018–2022, KHCL giai đoạn 2021-2026 tầm nhìn 2030, kế hoạch năm học hàng năm [H1.01.01.14], [H2.02.01.25]. Căn cứ KHCL giai đoạn 2018–2022, KHCL giai đoạn 2021-2026 tầm nhìn 2030,  kế hoạch năm học hàng năm của Trường, các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch năm học của đơn vị [H1.01.01.03], [H4.04.01.05], [H1.01.01.12], [H1.01.01.13]. Tại các cuộc họp của các đơn vị trực thuộc, lãnh đạo các đơn vị phổ biến đến CB, VC của đơn vị KHCL giai đoạn 2018–2022, KHCL giai đoạn 2021-2026 tầm nhìn 2030 và kế hoạch năm học hàng năm của Trường [H1.01.01.14], [H1.01.01.03], [H4.04.01.05], [H1.01.01.12]. Đối với SV, tại các buổi sinh hoạt Công dân, sinh viên (SHCD-SV) đầu năm, CVHT thông báo, phổ biến kế hoạch của Trường và kế hoạch của khoa để SV biết và thực hiện [H1.01.03.04].
Hàng năm, Nhà trường bố trí nguồn kinh phí cho việc tổ chức các hoạt động theo KHCL giai đoạn 2018–2022, KHCL giai đoạn 2021-2026 tầm nhìn 2030, kế hoạch năm học hàng năm đã ban hành [H4.04.02.01]. BGH Nhà trường và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc luôn tổ chức họp để phân công cụ thể các đơn vị và cá nhân đảm trách các công việc nhằm tổ chức thực hiện thành công các công việc theo kế hoạch đã ban hành [H1.01.01.12]. Kết thúc năm học, Nhà trường và các đơn vị thực hiện trực thuộc báo cáo tổng kết năm học, trong đó đánh giá kết quả thực hiện so với các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu phấn đấu chính đã xác định trong kế hoạch năm học [H2.02.02.04]. Trong giai đoạn 2018–2022, Nhà trường và các đơn vị trực thuộc cơ bản hoàn thành các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu phấn đấu chính đã xác định [H2.02.02.04].   
Tự đánh giá: 5/7
[bookmark: _Toc101414197]Tiêu chí 4.3: Các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính được thiết lập để đo lường mức độ thực hiện các mục tiêu chiến lược của cơ sở giáo dục.
Mô tả: Trong KHCL giai đoạn 2018–2022, KHCL giai đoạn 2021-2026 tầm nhìn 2030, kế hoạch năm học hàng năm của Nhà trường luôn thể hiện đầy đủ các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính [H1.01.01.03], [H4.04.01.05], [H1.01.01.12]. Bên cạnh đó, trong KHCL theo từng lĩnh vực của Nhà trường thể hiện đầy đủ các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính cụ thể [H1.01.01.03], [H4.04.01.05]. Nhà trường thông báo KHCL giai đoạn 2018–2022, KHCL giai đoạn 2021-2026 tầm nhìn 2030 kế hoạch năm học hàng năm, trong đó có các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính đến các đơn vị để thực hiện [H1.01.01.03], [H4.04.01.05]. Các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính của Nhà trường được cụ thể hóa từ các mục tiêu chiến lược và bám sát SM, TN của Trường [H1.01.01.02], [H1.01.01.08], [H1.01.01.03], [H1.01.01.03], [H4.04.01.05]. Từ năm học 2021-2022, Nhà trường ban hành các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính đối với các lĩnh vực và thông báo đến các đơn vị để thực hiện [H1.01.01.12].
Các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính trong KHCL giai đoạn 2018–2022, KHCL giai đoạn 2021-2026 tầm nhìn 2030, kế hoạch năm học hàng năm của Trường được BGH Nhà trường và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc xem xét kỹ lưỡng trước khi ban hành nhằm đảm bảo rõ ràng, đo lường được, tính khả thi, thích hợp [H1.01.01.05], [H1.01.01.06], [H1.01.01.07], [H1.01.01.08], [H4.04.01.05]. Bên cạnh đó, các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính trong KHCL giai đoạn 2018–2022, KHCL giai đoạn 2021-2026 tầm nhìn 2030, kế hoạch năm học hàng năm của Trường có các mốc thời gian cụ thể để thực hiện [H1.01.01.03], [H4.04.01.05], [H1.01.01.12]. Về nguồn nhân lực có các chỉ số, chỉ tiêu về số lượng CB, GV, NV học tập sau đại học trong và ngoài nước, tham gia các khóa ĐT, BD về chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị [H1.01.01.03], [H4.04.01.05], [H1.01.01.12]. Về CSVC có các chỉ số, chỉ tiêu về dự án đầu tư trang thiết bị Phòng thí nghiệm, dự án nâng cấp..., cải thiện cơ sở hạ tầng [H1.01.01.03], [H4.04.01.05], [H1.01.01.12]. Về tài chính có các chỉ số, chỉ tiêu về tổng thu, các nguồn thu hợp pháp, bình quân thu nhập của CB, VC [H1.01.01.03], [H4.04.01.05], [H1.01.01.12], [H4.04.02.01]. Về ĐT có các các chỉ số, chỉ tiêu về quy mô tuyển sinh, số SV nợ học phần, số SV nghỉ học, phát triển chương trình đào tạo (CTĐT), chỉ tiêu SV tốt nghiệp, số SV tốt nghiệp có việc làm [H1.01.01.03], [H4.04.01.05], [H1.01.01.12], [H2.02.02.04], [H2.02.02.06]. Về NCKH có các chỉ số, chỉ tiêu về số lượng các đề tài NCKH, số SV tham gia NCKH [H1.01.01.03], [H4.04.01.05], [H2.02.02.04], [H2.02.02.06]. Về PVCĐ có các chỉ số, chỉ tiêu về số lượng các công trình PVCĐ, số lượng các hoạt động PVCĐ (đào tạo ngắn hạn, hiến máu nhân đạo, thanh niên tình nguyên, mùa hè xanh,...) [H1.01.01.03], [H4.04.01.05], [H2.02.02.04], [H2.02.02.06].
Tại các cuộc họp giao ban của Trường, BGH Nhà trường luôn yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm đạt được các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính đã xác định [H1.01.01.14]. Bên cạnh đó, trong các cuộc họp giao ban của Trường, BGH Nhà trường luôn tiến hành đánh giá, giám sát, rà soát kết quả thực hiện so với các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính đã được ban hành [H1.01.01.14]. Đồng thời, tại cuộc họp của các đơn vị, lãnh đạo các đơn vị thường xuyên giám sát kết quả thực hiện công việc của các bộ phận và cá nhân so với các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính đã được Nhà trường phân công [H1.01.01.14]. Bên cạnh đó, trong báo cáo tổng kết năm học hàng năm của Trường, Nhà trường luôn có nội dung đánh giá kết quả thực hiện các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính so với mục tiêu chiến lược nêu trong KHCL giai đoạn 2018–2022, kế hoạch năm học hàng năm [H1.01.01.03], [H4.04.01.05], [H2.02.02.04]. Năm 2021, Nhà trường tiến hành tổng kết KHCL giai đoạn 2018–2022 và trên cơ sở đó xây dựng, ban hành KHCL giai đoạn 2021-2026 tầm nhìn 2030 của Trường. Ngoài ra, trong văn kiện Đại hội Đảng bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2021-2026 có nội dung đánh giá về chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính của Trường [H4.04.01.04], [H4.04.01.05], [H2.02.04.03]
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[bookmark: _Toc101414198]Tiêu chí 4.4: Quá trình lập kế hoạch chiến lược cũng như các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính được cải tiến để đạt được các mục tiêu chiến lược của cơ sở giáo dục.
Mô tả: Năm 2021, Nhà trường thành lập Ban rà soát, xây dựng KHCL giai đoạn 2021-2026 để xây dựng KHCL giai đoạn 2021-2026 tầm nhìn 2030 của Trường [H1.01.01.05], [H1.01.01.06]. Ban rà soát, xây dựng KHCL giai đoạn 2021-2026 của Trường tham khảo quy trình xây dựng KHCL của Bộ GD&ĐT ban hành để tham mưu Hiệu trưởng Nhà trường ban hành Quy định xây dựng KHCL, trong đó thể hiện các bước cần thực hiện với các nội dung cụ thể [H4.04.01.01]. Ban rà soát, xây dựng KHCL giai đoạn 2021-2026 áp dụng Quy định xây dựng KHCL của Nhà trường ban hành để xây dựng KHCL giai đoạn 2021-2026 tầm nhìn 2030 của Trường [H4.04.01.05].
Năm 2021, Nhà trường tiến hành tổng kết KHCL giai đoạn 2018–2022, trong đó đối sánh kết quả thực hiện so với các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính đã xác định trong KHCL [H4.04.01.04]. Dựa trên kết quả đối sánh và định hướng phát triển Trường trong Nghị quyết của Đảng ủy, HĐT, Nhà trường ban hành KHCL giai đoạn 2021-2026 tầm nhìn 2030 của Trường [H2.02.04.03], [H1.01.01.11], [H4.04.01.05]. Bên cạnh đó, trong báo cáo tổng kết năm học hàng năm, Nhà trường đối sánh kết quả thực hiện so với các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính đã được xác định trong kế hoạch năm học và là cơ sở để điều chỉnh, bổ sung các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính và thể hiện trong kế hoạch năm học tiếp theo [H2.02.02.04], [H1.01.01.12]. Trong báo cáo tổng kết năm học hàng năm của các đơn vị trực thuộc, các đơn vị đối sánh kết quả thực hiện so với các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính đã được xác định trong kế hoạch năm học [H2.02.02.06], [H1.01.01.13]. Đồng thời, trong kế hoạch năm học của Nhà trường và của các đơn vị thể hiện rõ các biện pháp thực hiện với sự phân công cụ thể cho các đơn vị, bộ phận thực hiện nhằm đạt được các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính đã xác định [H1.01.01.12], [H1.01.01.13].
Căn cứ kết quả thực hiện so với các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính trong KHCL giai đoạn 2018–2022 cũng như kế hoạch từng năm học, trong KHCL giai đoạn 2021-2026 tầm nhìn 2030 của Trường có các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính đã được điều chỉnh để phù hợp với định hướng phát triển của Trường [H4.04.01.04], [H2.02.02.06], [H1.01.01.12], [H4.04.01.05]. Đồng thời, các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính của năm học tiếp theo của Nhà trường được điều chỉnh so với năm học trước [H1.01.01.12]. Từ năm học 2021-2022, Nhà trường ban hành các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính đối với các lĩnh vực và thông báo đến các đơn vị để thực hiện [H4.04.04.01]. Trong giai đoạn 2018–2022, Nhà trường và các đơn vị trực thuộc cơ bản hoàn thành các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu phấn đấu chính đã xác định [H1.01.01.12], [H2.02.02.04].
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Đánh giá chung về tiêu chuẩn 4
1. Tóm tắt các điểm mạnh
- Nhà trường ban hành KHCL giai đoạn 2018–2022, KHCL giai đoạn 2021-2026 tầm nhìn 2030 và triển khai thực hiện.
- KHCL giai đoạn 2018–2022, KHCL giai đoạn 2021-2026 tầm nhìn 2030 của Nhà trường được thông báo, phổ biến đến các bên liên quan bên trong và bên ngoài Trường.
- Nhà trường ban hành Quy định xây dựng KHCL, trong đó thể hiện các bước cần thực hiện với các nội dung cụ thể.
- Năm 2021, Nhà trường thành lập Ban rà soát, xây dựng KHCL giai đoạn 2021-2026 để triển khai xây dựng KHCL giai đoạn 2021-2026 tầm nhìn 2030.
- Ban rà soát, xây dựng KHCL giai đoạn 2021-2026 nghiên cứu, tham khảo chiến lược phát triển của ngành GD&ĐT, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, chú trọng TN, SM và kết quả thực hiện KHCL giai đoạn 2021-2026 của Nhà trường, tham khảo ý kiến các bên liên quan để xây dựng KHCL giai đoạn 2021-2026 tầm nhìn 2030 của Trường.
- Năm 2021, Nhà trường tiến hành tổng kết KHCL giai đoạn 2018–2022, trong đó đối sánh kết quả thực hiện so với các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính đã xác định trong KHCL.
- Nhà trường xây dựng và ban hành KHCL giai đoạn 2021-2026 tầm nhìn 2030 theo từng lĩnh vực về nguồn nhân lực, CSVC, tài chính, ĐBCL, ĐT, NCKH, PVCĐ.
- Trong KHCL giai đoạn 2018–2022, KHCL giai đoạn 2021-2026 tầm nhìn 2030, kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2023, kế hoạch năm học hàng năm của Nhà trường luôn thể hiện đầy đủ các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính.
- Hàng năm, Nhà trường dành kinh phí và tập trung các nguồn lực để triển khai KHCL giai đoạn 2018–2022, KHCL giai đoạn 2021-2026 tầm nhìn 2030, kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2023, kế hoạch năm học hàng năm đã ban hành.
- BGH Nhà trường và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên giám sát, đánh giá và rà soát mức độ thực hiện các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu phấn đấu chính so với các mục tiêu chiến lược.
- Năm học 2021-2022, Nhà trường ban hành các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính đối với các lĩnh vực và thông báo đến các đơn vị để thực hiện.
- Nhà trường tiến hành rà soát các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính và trên cơ sở đó có những điều chỉnh, cải tiến cho phù hợp với xu thế phát triển của Trường.
- Trong giai đoạn 2018–2022, Nhà trường và các đơn vị trực thuộc cơ bản hoàn thành các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu phấn đấu chính đã xác định.
2. Tóm tắt các điểm tồn tại
Nhà trường chưa khảo sát ý kiến các doanh nghiệp sử dụng lao động trong quá trình cải tiến quy trình lập KHCL của Trường.
3. Kế hoạch cải tiến
Từ năm học 2021-2022 và những năm tiếp theo, Nhà trường triển khai khảo sát ý kiến doanh nghiệp sử dụng lao động về quy trình lập KHCL để tham khảo trong quá trình cải tiến quy trình lập KHCL của Trường. 
Các đơn vị thuộc và trực thuộc trường căn cứ KHCL của Trường để xây dựng KHCL giai đoạn 2021-2026 tầm nhìn 2030 cho đơn vị.
4. Mức đánh giá
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Tiêu chuẩn 5: Các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng
Tiêu chí 5.1: Hệ thống để xây dựng các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng
Trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường có quy định cụ thể trách nhiệm của các đơn vị trong việc tham mưu BGH ban hành các chính sách về ĐT, NCKH và PVCĐ [H2.02.03.03], [H1.01.01.08]. Theo đó, Phòng ĐT,QLKH&HTQT có trách nhiệm đề xuất các chính sách về ĐT, NCKH; Phòng CTHSSV đề xuất các chính sách về PVCĐ [H1.01.01.08]. Bên cạnh đó, các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm phối hợp với các Phòng ĐT,QLKH&HTQT, Phòng CTHSSV đề để xuất các chính sách về ĐT, NCKH và PVCĐ, đồng thời tham gia đóng góp ý kiến về dự thảo chính sách về ĐT, NCKH và PVCĐ của Nhà Trường trước khi ban hành [H1.01.01.07].
Nhà Trường giao trách nhiệm cho Phòng ĐT,QLKH&HTQT, Phòng CTHSSV phối hợp với các đơn vị trực thuộc để tham mưu Hiệu trưởng Nhà Trường ban hành các chính sách về ĐT, NCKH và PVCĐ theo kế hoạch đã được phê duyệt [H5.05.01.01], [H5.05.01.02]. Nhà Trường thông báo văn bản hướng dẫn xây dựng chính sách đến các đơn vị để thực hiện [H5.05.01.01]. Sau khi ban hành hướng dẫn xây dựng chính sách, Phòng HCTH tổ chức tập huấn cho các đơn vị về việc xây dựng chính sách và trên cơ sở đó, Phòng ĐT,QLKH&HTQT, Phòng CTHSSV đề xuất ban hành mới và cập nhật điều chỉnh các chính sách về ĐT, NCKH, PVCĐ của Trường [H5.05.01.03]. 
Phòng ĐT,QLKH&HTQT, Phòng CTHSSV và các đơn vị trực thuộc luôn căn cứ chủ trương chính sách của Đảng, Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Bộ VHTTDL [H1.01.01.09], [H1.01.01.10], [H1.01.01.11], [H5.05.01.05], [H5.05.01.06]. Từ đó đề xuất các chính sách về ĐT, NCKH, PVCĐ của Trường [H5.05.01.07], [H5.05.01.08], [H5.05.01.09], [H5.05.01.10], [H5.05.01.11], [H5.05.01.12]. Bên cạnh đó, các chính sách về ĐT, NCKH, PVCĐ của Trường luôn bám sát SM, TN và các Nghị quyết của Đảng ủy, HĐT về các mục tiêu chiến lược của Nhà Trường [H1.01.01.09], [H1.01.01.10], [H1.01.01.11], [H3.03.01.02], [H5.05.01.05], [H5.05.01.06], [H5.05.01.07], [H5.05.01.08], [H5.05.01.09], [H5.05.01.10], [H5.05.01.11], [H5.05.01.12]. Ngoài ra, Phòng ĐT,QLKH&HTQT, Phòng CTHSSV và các đơn vị trực thuộc thực hiện theo kế hoạch và hướng dẫn xây dựng chính sách của Nhà Trường để đề xuất các chính sách về ĐT, NCKH và PVCĐ [H1.01.01.09], [H1.01.01.10], [H1.01.01.11], [H1.01.01.03], [H5.05.01.03], [H5.05.01.04].
Trong Nghị quyết của Đảng ủy, HĐT luôn thể hiện các chính sách về ĐT, NCKH, PVCĐ của Trường [H1.01.01.11], [H3.03.01.02]. Bên cạnh đó, trong KHCL của Nhà Trường và KHCL theo từng lĩnh vực cụ thể luôn thể hiện các chính sách về ĐT, NCKH, PVCĐ của Trường [H1.01.01.03], [H4.04.01.05]. Nhà Trường phân công Phòng KTĐBCLGD là đơn vị chủ trì xây dựng kế hoạch khảo sát lấy ý kiến của các bên liên quan, trong đó có khảo sát CB, GV, NV và SV các chính sách về ĐT, NCKH, PVCĐ của Trường [H1.01.04.02]. Nhà Trường đã phân công Phòng KTĐBCLGD phối hợp các đơn vị để lấy ý kiến của CB, GV, NV và SV về các hoạt động của Nhà Trường, trong đó có nội dung khảo sát các chính sách về ĐT, NCKH, PVCĐ [H1.01.04.03]. Kết quả khảo sát ý kiến của CB, GV, NV và SV các chính sách về ĐT, NCKH, PVCĐ được thông báo đến các đơn vị để có cơ sở điều chỉnh, cải tiến các chính sách về ĐT, NCKH, PVCĐ của Trường cho phù hợp với điều kiện thực tiễn [H1.01.01.04]. Trong giai đoạn 2018–2022, Nhà Trường ban hành nhiều chính sách về ĐT, NCKH, PVCĐ và triển khai thực hiện như: Chính sách tuyển sinh, chính sách khen thưởng các bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín như công nhân sáng kiến xét thi đua khen thưởng và đề xuất tính giờ khoa học cao hơn, chính sách hỗ trợ SV có hoàn cảnh khó khăn, chính sách miễn giảm học phí [H5.05.01.07], [H5.05.01.08], [H5.05.01.09], [H5.05.01.10], [H5.05.01.11], [H5.05.01.12]. Tại các cuộc họp giao ban của Trường, BGH Nhà Trường luôn quán triệt, yêu cầu các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện các chính sách về ĐT, NCKH, PVCĐ [H1.01.01.14]. Trên cơ sở đó, tại các cuộc họp của các đơn vị trực thuộc, lãnh đạo các đơn vị phổ biến đến CB, GV, NV về các chính sách về ĐT, NCKH, PVCĐ của Trường [H1.01.01.14], [H1.01.02.07]. Đối với SV, các Phòng chức năng phối hợp các khoa phổ biến, triển khai các chính sách về ĐT, NCKH, PVCĐ của Trường trong nội dung sinh hoạt công dân đầu năm học, đầu khóa học [H1.01.03.04]. Bên cạnh đó, CVHT phổ biến đến sinh viên các chính sách về ĐT, NCKH, PVCĐ của Trường trong nội dung sinh hoạt lớp [H5.05.01.13]. Ngoài ra, các chính sách về ĐT, NCKH, PVCĐ của Trường được đăng tải trên website của Trường và của các đơn vị [H1.01.02.07].
Tự đánh giá: 5/7
Tiêu chí 5.2: Quy trình giám sát sự tuân thủ các chính sách được văn bản hóa, phổ biến và thực hiện
Để đảm bảo các chính sách ĐT, NCKH và PVCĐ được triển khai đạt hiệu quả, Nhà Trường phân công các Phòng chức năng chịu trách nhiệm theo dõi và giám sát thực hiện các chính sách phù hợp chức năng, nhiệm vụ đã được xác định trong Quy chế tổ chức và hoạt động [H1.01.01.08]. Theo đó, Nhà Trường phân công Phòng ĐT,QLKH&HTQT chịu trách nhiệm giám sát và theo dõi việc thực hiện chính sách về ĐT và NCKH, Phòng CTCTSV chịu trách nhiệm giám sát và theo dõi việc thực hiện chính sách về PVCĐ [H1.01.01.08]. Nhà Trường đồng thời giao cho Phòng HCTH là đơn vị thường trực, tổng hợp kết quả giám sát và theo dõi việc thực hiện chính sách về ĐT, NCKH và PVCĐ của toàn trường [H1.01.01.08].
         Từ năm 2020 trở về trước các đơn vị giám sát sự tuân thủ các chính sách về ĐT, NCKH, PVCĐ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường [H1.01.01.08]. Năm 2021, trong văn bản hướng dẫn xây dựng chính sách của Nhà Trường ban hành có nội dung hướng dẫn quy trình thực hiện giám sát sự tuân thủ các chính sách về ĐT, NCKH, PVCĐ [H5.05.02.01]. Theo đó, các đơn vị được phân công có trách nhiệm theo dõi, giám sát sự tuân thủ các chính sách về ĐT, NCKH, PVCĐ trong năm học và báo cáo kết quả thực hiện các chính sách về ĐT, NCKH, PVCĐ trong báo cáo tổng kết năm học của Trường và của các đơn vị [H2.02.02.04], [H2.02.02.06]. Hoạt động giám sát sự tuân thủ các chính sách về ĐT, NCKH, PVCĐ được triển khai theo các nội dung về giám sát được quy định trong văn bản hướng dẫn xây dựng chính sách của Trường ban hành [H5.05.02.01], [H5.05.02.01], [H5.05.01.04]. Ban Thanh tra nhân dân của Trường giám sát sự tuân thủ các chính sách về ĐT, NCKH, PVCĐ [H5.05.02.03].
Tại các cuộc họp giao ban của Trường, BGH Nhà Trường thường xuyên yêu cầu các đơn vị giám sát sự tuân thủ các chính sách về ĐT, NCKH, PVCĐ [H1.01.01.14]. Theo đó, lãnh đạo các đơn vị báo cáo việc thực hiện các chính về ĐT, NCKH, PVCĐ trong các cuộc họp giao ban giữa BGH với lãnh đạo các đơn vị [H1.01.01.14]. Bên cạnh đó, tại các cuộc họp của các đơn vị trực thuộc, lãnh đạo các đơn vị phổ biến đến CB, GV, NV quy định về việc giám sát sự tuân thủ các chính sách về ĐT, NCKH, PVCĐ của Trường, đồng thời lắng nghe ý kiến phản hồi của CB, GV, NV các chính sách về ĐT, NCKH, PVCĐ của Trường [H5.05.02.04], [H1.01.01.04]. Trên cơ sở đó, lãnh đạo các đơn vị góp ý với BGH tại các cuộc họp giao ban để Nhà Trường có cơ sở điều chỉnh, cải tiến các chính sách về ĐT, NCKH, PVCĐ của Trường [H1.01.01.14].
Hàng năm, việc thực hiện các chính sách về ĐT, NCKH, PVCĐ và giám sát sự tuân thủ các chính sách về ĐT, NCKH, PVCĐ của Trường được thể hiện trong báo cáo tổng kết năm học của Trường và của các đơn vị trực thuộc [H2.02.02.04], [H2.02.02.06]. Bên cạnh đó, kết quả giám sát sự tuân thủ các chính sách về ĐT, NCKH, PVCĐ được thể hiện trong báo cáo tại Hội nghị CB, CC, VC hàng năm [H1.01.03.03]. Ngoài ra, các ý kiến của SV thông qua các phiếu phỏng vấn, cũng như thông qua các buổi họp lớp đều thể hiện sự giám sát của SV đối với việc thực hiện các chính sách về ĐT, NCKH, PVCĐ của Nhà Trường đã ban hành [H1.01.01.04], [H5.05.01.13]. Kết quả giám sát việc thực hiện các chính sách về ĐT, NCKH, PVCĐ và giám sát sự tuân thủ các chính sách về ĐT, NCKH, PVCĐ của Trường được thể hiện trong báo cáo tổng kết của Đảng ủy Nhà Trường [H2.02.03.01]. 
Tự đánh giá: 5/7
Tiêu chí 5.3: Các chính sách về ĐT, NCKH và PVCĐ được rà soát thường xuyên
Từ năm 2020 trở về trước, các Phòng chức năng của Nhà Trường rà soát, đánh giá việc thực hiện chính sách về ĐT, NCKH và PVCĐ theo kế hoạch năm học của Trường và của đơn vị [H1.01.01.13]. Trong văn bản hướng dẫn xây dựng chính sách của Trường ban hành năm 2021 có nội dung quy định hàng năm các đơn vị tiến hành rà soát chính sách về ĐT, NCKH và PVCĐ do Trường ban hành [H5.05.01.01]. Theo đó, Nhà Trường giao nhiệm vụ Phòng ĐT,QLKH&HTQT rà soát, đánh giá việc thực hiện chính sách về ĐT và NCKH, Phòng CTHSSV rà soát, đánh giá việc thực hiện chính sách về PVCĐ [H5.05.01.01]. Bên cạnh đó, tại các cuộc họp giao ban của Trường, BGH Nhà Trường thường xuyên rà soát các chính sách về ĐT, NCKH, PVCĐ [H1.01.01.14]. Ngoài ra, việc rà soát các chính sách về ĐT, NCKH, PVCĐ được thực hiện thông qua việc tiếp thu ý kiến của CB, GV, NV tại các cuộc họp giao ban của các đơn vị, tại Hội nghị CB, CC, VC hàng năm cũng như ý kiến đóng góp của SV thông qua việc khảo sát ý kiến, cũng như tại các cuộc họp lớp của CVHT [H1.01.01.14], [H2.02.01.05] [H1.01.01.04]. Ban Thanh tra Nhân dân của Trường giám sát sự tuân thủ các chính sách về ĐT, NCKH, PVCĐ [H5.05.02.03]. Ngoài ra, việc rà soát, đánh giá các chính sách về ĐT, NCKH và PVCĐ được thể hiện trong kế hoạch năm học của Trường cũng như của Đảng ủy Trường [H1.01.01.12], [H2.02.02.02].
Hàng năm, Nhà Trường và các đơn vị trực thuộc rà soát các chính sách về ĐT, NCKH, PVCĐ và thể hiện trong báo cáo tổng kết năm học của Trường và của các đơn vị [H2.02.02.04], [H2.02.02.06]. Bên cạnh đó, trong các báo cáo tổng kết của Đảng ủy hàng năm luôn có các nội dung đánh giá về các chính sách về ĐT, NCKH, PVCĐ của Trường [H2.02.03.01]. Trong văn kiện Đại hội Đảng bộ nhà Trường nhiệm kỳ 2020-2025 đánh giá các chính sách về ĐT, NCKH, PVCĐ của Trường giai đoạn 2015-2020 [H2.02.02.01], [H2.02.04.03]. Ngoài ra, trong báo cáo Hội nghị CB, CC, VC hàng năm luôn có nội dung đánh giá về các chính sách về ĐT, NCKH, PVCĐ của Trường [H1.01.03.03]. Dựa trên kết quả rà soát, đánh giá các chính sách về ĐT, NCKH, PVCĐ đã áp dụng, Nhà Trường ban hành các chính sách về ĐT, NCKH, PVCĐ được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp thực tế [H5.05.01.07], [H5.05.01.08], [H5.05.01.09], [H5.05.01.10], [H5.05.01.11], [H5.05.01.12].
Tự đánh giá: 5/7
Tiêu chí 5.4: Các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được cải tiến nhằm tăng hiệu quả hoạt động của cơ sở giáo dục, đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan.
Mô tả: Căn cứ kết quả khảo sát ý kiến của CB, GV, NV, SV về các chính sách ĐT, NCKH và PVCĐ và kết quả đánh giá việc thực hiện các chính sách ĐT, NCKH và PVCĐ trong báo cáo tổng kết năm học hàng năm, các Phòng chức năng đề xuất điều chỉnh, cải tiến các chính sách ĐT, NCKH và PVCĐ của Trường [H1.01.01.04], [H2.02.02.04]. Theo đó, Phòng ĐT,QLKH&HTQT đề xuất việc điều chỉnh, cải tiến chính sách về ĐT và NCKH; Phòng CTHSSV đề xuất việc điều chỉnh, cải tiến chính sách về PVCĐ [H1.01.01.04], [H2.02.02.04]. Trên cơ sở đó, BGH họp với lãnh đạo các đơn vị để thông qua chính sách về ĐT, NCKH, PVCĐ được điều chỉnh, cải tiến [H1.01.01.14], [H5.05.01.07], [H5.05.01.08] [H4.04.03.01], [H5.05.01.09], [H5.05.01.10], [H5.05.01.11]. Trong giai đoạn 2018–2022, Nhà trường ban hành nhiều quyết định liên quan đến hoạt động ĐT, NCKH, PVCĐ như: Khen thưởng cho tân sinh viên thủ khoa, hỗ trợ khuyến khích dành cho SV có hoàn cảnh khó khăn, khen thưởng SV đạt giải cao trong các hội thi, thành tích trong phong trào, chế độ khám sức khỏe định kỳ [H4.04.03.01], [H5.05.01.10], [H5.05.01.11].
Hàng năm, Nhà trường triển khai khảo sát lấy ý kiến của các bên liên quan, trong đó có khảo sát CB, GV, NV và SV các chính sách về ĐT, NCKH, PVCĐ của Trường [H1.01.04.02], [H1.01.04.03], [H1.01.01.04]. Phòng KTĐBCLGD phối hợp các đơn vị để lấy ý kiến của CB, GV, NV và SV về các hoạt động của Nhà trường, trong đó có nội dung khảo sát các chính sách về ĐT, NCKH, PVCĐ [H1.01.04.03]. Kết quả khảo sát ý kiến của CB, GV, NV và SV các chính sách về ĐT, NCKH, PVCĐ thể hiện mức độ hài lòng về các chính sách ĐT, NCKH, PVCĐ của Trường [H1.01.01.04]. Bên cạnh đó, các ý kiến của CB, GV, NV tại Hội nghị CB, CC, VC hàng năm và ý kiến của SV đã thể hiện mức độ hài lòng về các chính sách ĐT, NCKH, PVCĐ của Trường [H2.02.02.04], [H2.02.01.05]. Với việc điều chỉnh, cải tiến các chính sách về ĐT, NCKH, PVCĐ, Nhà trường và các đơn vị cũng như cá nhân CB, GV, NV, SV đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ và nhận được nhiều hình thức khen thưởng các cấp [H1.01.02.01], [H1.01.02.02].
Tự đánh giá: 5/7
Đánh giá chung về tiêu chuẩn 5
1. Tóm tắt các điểm mạnh
- Nhà Trường phân công cụ thể trách nhiệm cho các Phòng chức năng trong việc đề xuất, thực hiện, rà soát, theo dõi các chính sách và việc thực hiện các chính sách về ĐT, NCKH và PVCĐ của Trường.
- Nhà Trường xây dựng và ban hành các chính sách về ĐT, NCKH và PVCĐ và triển khai thực hiện trong toàn Trường.
- Các chính sách về ĐT, NCKH, PVCĐ của Trường được ban hành bằng văn bản, tuân thủ các quy định và nhằm đạt được SM, TN, mục tiêu chiến lược của Trường.
- Các chính sách về ĐT, NCKH và PVCĐ của Nhà Trường được triển khai thực hiện, theo dõi, rà soát, đánh giá hằng năm. 
- Nhà Trường ban hành kế hoạch, quy định giám sát sự tuân thủ các chính sách về ĐT, NCKH và PVCĐ, đồng thời phổ biến rộng rãi đến các bên liên quan bên trong và bên ngoài Trường.
- Trong kế hoạch năm học hàng năm của Nhà Trường và của các đơn vị trực thuộc luôn có nội dung rà soát các chính sách về ĐT, NCKH và PVCĐ và trên cơ sở đó, Nhà Trường và các đơn vị trực thuộc rà soát, đánh giá các chính sách về ĐT, NCKH và PVCĐ của Trường.
- Trong báo cáo tổng kết năm học hàng năm của Nhà Trường và của các đơn vị trực thuộc, trong báo cáo Hội nghị CB, CC, VC hàng năm luôn có nội dung đánh giá về các chính sách về ĐT, NCKH, PVCĐ của Trường. 
- Hàng năm, Nhà Trường lấy ý kiến của CB, GV, NV, SV về các chính sách về ĐT, NCKH và PVCĐ của Trường và tiếp thu ý kiến của CB, GV, NV, SV để điều chỉnh, bổ sung các chính sách về ĐT, NCKH và PVCĐ của Trường.
- Nhà Trường thực hiện cải tiến, điều chỉnh các chính sách về ĐT, NCKH và PVCĐ dựa trên những kết quả rà soát, đánh giá và nhằm hướng đến đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan.
- Kết quả khảo sát ý kiến của CB, GV, NV, SV thể hiện sự hài lòng về các chính sách về ĐT, NCKH và PVCĐ của Trường.
- Với việc áp dụng các chính sách về ĐT, NCKH, PVCĐ, Nhà Trường và các đơn vị cũng như cá nhân CB, GV, NV, SV đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ và nhận được nhiều hình thức khen thưởng các cấp. 
2. Tóm tắt các điểm tồn tại
Số lượng cựu SV tham gia trả lời khảo sát các chính sách về ĐT, NCKH, PVCĐ của Trường còn hạn chế.
Trong giai đoạn 2018– 2022 Trường chưa tiến hành hội nghị tổng kết về chính sách về đào tạo, NCKH và PVCĐ thường xuyên.
3. Kế hoạch cải tiến
Từ năm học 2021-2022, Phòng CTHSSV phối hợp với các Khoa tăng cường mối liên hệ với cựu SV và đa dạng hình thức khảo sát để tăng số lượng cựu SV tham gia trả lời khảo sát các chính sách về ĐT, NCKH, PVCĐ của Trường.  
Đẩy mạnh việc triển khai tổ chức tổng kết, đánh giá các chính sách về đào tạo, NCKH và PVCĐ giai đoạn 2018 – 2022, từ đó rà soát và cải tiến một cách có hệ thống các chính sách phù hợp với tầm nhìn, sứ mạng của Nhà Trường trong KHCL giai đoạn 2020-2025
4. Mức đánh giá
	Tiêu chuẩn, tiêu chí
	Tự đánh giá

	Tiêu chuẩn 5
	5

	Tiêu chí 5.1
	5

	Tiêu chí 5.2
	5

	Tiêu chí 5.3
	5

	Tiêu chí 5.4
	5



[bookmark: _Toc101414199]Tiêu chuẩn 6: Quản lý nguồn lực
[bookmark: _Toc101414200]Tiêu chí 6.1: Nguồn nhân lực được quy hoạch để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.
Mô tả: Nhà trường luôn quan tâm đến phát triển nguồn nhân lực, trong đó chú trọng công tác quy hoạch nhân lực của Trường và thể hiện rõ trong Nghị quyết của Đảng ủy, của HĐT [H1.01.01.11], [H3.03.01.02]. Bên cạnh đó, trong Đề án Phát triển Trường giai đoạn 2014-2020 (có Tờ trình và Đề án Phát triển Trường giai đoạn 2014-2020) và tầm nhìn đến 2030 có các nội dung về phát triển nguồn nhân lực [H1.01.01.03]. Trường triển khai xây dựng Đề án Vị trí việc làm (đề án VTVL 2014, 2018) [H6.06.01.01]. Đề xuất Bộ VHTTDL ban hành Đề án Vị trí việc làm (Bộ phê duyệt đề án VTVL 2014, 2018) [H6.06.01.01]. 
Đề án Vị trí việc làm là cơ sở để quy hoạch nguồn nhân lực của Trường [H6.06.01.01]. Bên cạnh đó, Nhà trường xây dựng và ban hành bản mô tả vị trí việc làm với tiêu chuẩn, tiêu chí rõ ràng đối với từng vị trí nhân sự. Căn cứ Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, các quy định của Bộ GD&ĐT và của Bộ VHTTDL, Trường ban hành văn bản quy định về công tác quy hoạch và triển khai thực hiện công tác quy hoạch [H3.03.03.02], [H5.05.01.05], [H5.05.01.06]; Ban hành kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. [H3.03.03.02], [H3.03.03.03]. Danh sách quy hoạch nguồn nhân lực của Trường được lãnh đạo Bộ VHTTDL phê duyệt và được thông báo đến các đơn vị và toàn thể viên chức, người lao động của Trường biết [H3.03.03.03], [H6.06.01.01], [H4.04.01.06]. Các văn bản quy định về quy hoạch nguồn nhân lực đồng thời được đăng tải trên website của Trường [H1.01.02.07].
Tự đánh giá: 5/7
[bookmark: _Toc101414201]Tiêu chí 6.2: Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn bao gồm cả các tiêu chí về đạo đức và tự do học thuật sử dụng trong việc đề bạt, bổ nhiệm và sắp xếp nhân sự được xác định và được phổ biến.
Mô tả: Căn cứ Luật Viên chức, Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức của Bộ Nội vụ và quy định của Bộ VHTTDL, Nhà trường ban hành Quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức của Trường [H5.05.01.05], [H5.05.01.06], [H6.06.02.01], [H6.06.02.04]. Nhà trường xây dựng kế hoạch tuyển dụng hàng năm của Trường và triển khai thực hiện [H6.06.02.05]. Căn cứ kết quả tuyển dụng, Nhà trường ban hành quyết định tuyển dụng và tiến hành ký hợp đồng làm việc, đúng theo quy định của pháp luật [H6.06.02.06]. Quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức của Trường, kế hoạch tuyển dụng hằng năm, thông báo tuyển dụng hàng năm được đăng tải trên website của Trường [H6.06.02.05], [H1.01.02.07]. 
Trường ban hành Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm viên chức quản lý và thông báo đến các đơn vị thực hiện [H6.06.02.07]. Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm viên chức quản lý của Trường được đăng tải trên website của Trường [H1.01.02.07]. Trong Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm viên chức quản lý do Nhà trường ban hành có quy định cụ thể về các tiêu chí đề bạt, bổ nhiệm và sắp xếp nhân sự [H6.06.02.07], []. Bên cạnh đó, các nhân sự được đề bạt phải đáp ứng các tiêu chuẩn, tiêu chí và yêu cầu được thể hiện trong Đề án vị trí việc làm và được thông báo trên website của Trường [H6.06.01.01], [H1.01.02.07]. Trước khi bổ nhiệm, sắp xếp nhân sự, Đảng ủy Trường họp với HĐT, BGH để xem xét và ra nghị quyết thống nhất về bổ nhiệm, sắp xếp nhân sự, đồng thời xin ý kiến chấp thuận của Bộ VH, TT&DL [H6.06.02.08]. Công tác bổ nhiệm và sắp xếp nhân sự của Nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhu cầu nguồn nhân lực được thể hiện trong văn kiện Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2025 [H2.02.01.02]. Trong giai đoạn 2018–2022, Nhà trường đã thực hiện bổ nhiệm mới ... CBQL, bổ nhiệm lại ... CBQL và luân chuyển ... CBQL [H6.06.02.09].
Nhà trường thông báo công khai quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm viên chức quản lý của đến các đơn vị để thực hiện và phổ biến đến toàn thể viên chức, người lao động [H6.06.02.07], [H1.01.02.07]. Tại các cuộc họp của Trường, BGH Nhà trường phổ biến và yêu cầu lãnh đạo các đơn vị thông báo đến toàn thể viên chức, người lao động biết về thông báo tuyển dụng hàng năm của Trường [H1.01.01.14]. Tại các cuộc họp của các đơn vị trực thuộc, lãnh đạo các đơn vị phổ biến đến viên chức, người lao động về thông báo tuyển dụng hàng năm của Trường [H5.05.02.04]. 
Tự đánh giá: 5/7
[bookmark: _Toc101414202]Tiêu chí 6.3: Xác định và xây dựng được tiêu chuẩn năng lực bao gồm cả kỹ năng lãnh đạo của viên chức, người lao động.
Mô tả: Trong Đề án vị trí việc làm và Bản mô tả vị trí việc làm do Nhà trường ban hành thể hiện rõ năng lực cụ thể của từng viên chức, người lao động, trong đó bao gồm cả kỹ năng lãnh đạo [H6.06.01.01]. Các năng lực của viên chức, người lao động có những năng lực chung và năng lực cụ thể, bao gồm cả kỹ năng lãnh đạo, trong đó phù hợp với vị trí công tác của từng viên chức, người lao động trong Trường [H6.06.03.01], [H6.06.01.01], [H6.06.03.02]. Nhà trường thông báo, phổ biến cụ thể Đề án vị trí việc làm, Bản mô tả vị trí việc làm đến từng viên chức, người lao động [H6.06.01.01], [H6.06.03.03]. Tại các cuộc họp của các đơn vị thuộc, trực thuộc, lãnh đạo các đơn vị phổ biến Đề án vị trí việc làm, Bản mô tả vị trí việc làm đến từng viên chức, người lao động [H5.05.02.04], [H6.06.01.01], [H6.06.03.03]. 
Trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường ban hành có quy định cụ thể về tiêu chuẩn, năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên [H1.01.01.08]. Ngoài ra, trong các văn bản tuyển dụng hàng năm, Nhà trường xác định và mô tả rõ năng lực cần có đối với các vị trí viên chức, người lao động cần tuyển dụng [H6.06.02.04], [H6.06.02.05]. Đồng thời, trong văn bản hướng dẫn công tác quy hoạch và bổ nhiệm, Nhà trường mô tả rõ năng lực đối với từng vị trí quy hoạch và bổ nhiệm [H6.06.01.01]. 
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[bookmark: _Toc101414203]Tiêu chí 6.4: Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên được xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng các nhu cầu đó.
Mô tả: Để nắm bắt được nhu cầu về nguồn nhân lực của Trường phục vụ cho sử phát triển, trong Đề án Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2014-2020, tầm nhìn đến 2030 và Đề án vị trí việc làm [H1.01.01.03]. Nhà trường giao nhiệm vụ cho Phòng HCTH là đơn vị thường trực và phối hợp với các đơn vị trực thuộc triển khai khảo sát nhu cầu nhân lực của các đơn vị nhằm đáp ứng nhu cầu ĐT, NCKH và PVCĐ [H3.03.03.03], [H1.01.01.04]. Trên cơ sở đó, Nhà trường xây dựng báo cáo nhu cầu nhân lực của các đơn vị nhằm đáp ứng nhu cầu ĐT, NCKH và PVCĐ, trong đó có nội dung đánh giá nhu cầu ĐT, bồi dưỡng của viên chức, người lao động [H3.03.03.04], [H1.01.01.04]. Bên cạnh đó, hàng năm, Nhà trường gửi thông báo đến các đơn vị triển khai để viên chức, người lao động đăng ký ĐT, BD và gửi về Phòng HCTH để tổng hợp và là cơ sở để Nhà trường xây dựng, ban hành kế hoạch ĐT, BD trong năm học [H6.06.04.01], [H6.06.04.02], [H6.06.04.03].
Căn cứ định hướng phát triển nguồn nhân lực của Đảng ủy, HĐT và căn cứ báo cáo nhu cầu nhân lực của các đơn vị nhằm đáp ứng nhu cầu ĐT, NCKH và PVCĐ, Nhà trường xây dựng Đề án Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2014-2020, tầm nhìn đến 2030  về nguồn nhân lực của Trường, trong đó có các nội dung cụ thể về ĐT, BD đội ngũ viên chức, người lao động và các chỉ tiêu phấn đấu chính, các chỉ số thực hiện chính của công tác ĐT, BD đội ngũ viên chức, người lao động của Trường [H1.01.01.11], [H2.02.02.03], [H1.01.01.03]. Ngoài ra, căn cứ tổng hợp đăng ký nhu cầu ĐT, BD của các đơn vị, Nhà trường xây dựng và ban hành kế hoạch ĐT, BD đội ngũ viên chức, người lao động hàng năm [H6.06.04.02], [H6.06.04.03]. Phòng HCTH Nhà trường thường xuyên gửi thông báo các khóa tập huấn, ĐT, BD trong và ngoài nước đến các đơn vị để phổ biến đến viên chức, người lao động đăng ký tham dự [H6.06.04.04].
Nhà trường phân công nhiệm vụ cho Phòng HCTH là đơn vị thường trực triển khai hoạt động ĐT, BD đội ngũ viên chức, người lao động [H1.01.01.08]. Trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường có quy định cụ thể về chế độ đối với viên chức, người lao động tham gia các khóa tập huấn, ĐT, BD trong và ngoài nước [H2.02.04.06]. Nhà trường chủ động phối hợp với các đơn vị bên ngoài trường tổ chức các khóa tập huấn cho viên chức, người lao động như: ... [H2.02.04.04]. Trong giai đoạn 2018–2022, Nhà trường tự tổ chức ... khóa tập huấn và phối hợp với các đơn vị bên ngoài trường tổ chức ... khóa tập huấn cho viên chức, người lao động [H2.02.04.04]. Bên cạnh đó, Nhà trường cử viên chức, người lao động tham gia học tập sau đại học ở trong và ngoài nước, tham dự các khóa tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ sư phạm,... [H2.02.04.04]. Trong giai đoạn 2018–2022, Nhà trường cử ... CB, GV, NV học tập cao học và ... CB, GV, NV ... nghiên cứu sinh ở trong và ngoài nước [H2.02.04.04].
Hoạt động ĐT, BD của đội ngũ viên chức, người lao động được thể hiện trong Báo cáo tổng kết năm học hàng năm của Nhà trường và của các đơn vị thuộc, trực thuộc [H2.02.02.04], [H2.02.02.06]. Bên cạnh đó, kết quả hoạt động ĐT, BD của đội ngũ viên chức, người lao động được thể hiện trong báo cáo tại Hội nghị CB, CC, VC hàng năm của Trường [H1.01.03.03]. Ý kiến của viên chức, người lao động tại Hội nghị viên chức, người lao động hàng năm thể hiện sự hài lòng về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn của Trường [H6.06.04.05]. Ngoài ra, trong văn kiện Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2025 có nội dung đánh giá hoạt động ĐT, BD của đội ngũ viên chức, người lao động của Trường [H2.02.04.03]. 
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[bookmark: _Toc101414204]Tiêu chí 6.5: Hệ thống quản lý việc thực hiện nhiệm vụ (bao gồm chế độ khen thưởng, ghi nhận và kế hoạch bồi dưỡng) được triển khai để thúc đẩy và hỗ trợ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.
Mô tả: Nhà trường phân công Phòng HCTH là đơn vị quản lý cơ sở dữ liệu của viên chức, người lao động toàn trường [H1.01.01.08]. Hiện nay, Nhà trường có ... CB, VC với ... GV, trong đó có ... PGS, ... TS, ... ThS và ... ĐH [H1.01.03.03]. Bên cạnh đó, Phòng HCTH là đơn vị thường trực triển khai công tác đánh giá hàng năm của viên chức, người lao động [H1.01.01.08], [H2.02.03.04]. Trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường có nêu rõ trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị đối với việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của viên chức, người lao động của đơn vị [H2.02.03.06]. Đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ CBQL các đơn vị trực thuộc do BGH đánh giá và kết quả thực hiện nhiệm vụ của BGH do Đảng ủy và HĐT đánh giá [H2.02.03.05], [H2.02.03.07]. Hàng năm, Nhà trường ban hành kế hoạch đánh giá viên chức, người lao động của Trường, trong đó có nêu rõ quy trình, tiêu chí rõ ràng để đánh giá hiệu quả công việc của viên chức, người lao động với các biểu mẫu cụ thể [H6.06.05.01], [H2.02.03.04], [H6.06.05.02].
 Kế hoạch đánh giá viên chức, người lao động được gửi đến các đơn vị trực thuộc để phổ biến để thực hiện [H4.04.01.06]. Viên chức, người lao động thực hiện báo cáo tự đánh giá công việc của bản thân và trên cơ sở đó, lãnh đạo đơn vị đánh giá kết quả đạt được trong năm của viên chức, người lao động tổng hợp kết quả và gửi về Phòng HCTH [H2.02.03.06], [H2.02.03.07]. Hàng năm, BGH Nhà trường họp với lãnh đạo các đơn vị trực thuộc để xem xét, đánh giá viên chức, người lao động của Trường và kết quả đánh giá được thông báo đến viên chức, người lao động [H2.02.03.07], [H2.02.03.07]. Đối với CBQL, Đảng ủy họp với Chủ tịch HĐT, BGH, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường để đánh giá CBQL và thông báo kết quả đánh giá đến từng CBQL của Trường [H2.02.03.05], [H2.02.03.06], [H2.02.03.07]. Kết quả đánh giá viên chức, người lao động hàng năm được gửi đến các đơn vị để thông báo đến CB, GV, NV và được sử dụng để xét thi đua, khen thưởng hàng năm [H2.02.03.07], [H1.01.02.02].
Căn cứ các văn bản về công tác thi đua khen thưởng của Bộ GD&ĐT, Bộ VHTTDL, Nhà trường xây dựng và ban hành Quy chế thi đua khen thưởng của Trường và gửi đến các đơn vị trực thuộc để thực hiện, đồng thời thông báo đến viên chức, người lao động biết [H6.06.05.03], [H6.06.05.04], [H4.04.01.06]. Trong Quy chế thi đua khen thưởng của Trường đồng thời có các nội dung về thi đua khen thưởng đối với viên chức, người lao động [H6.06.05.04]. Bên cạnh đó, các chế độ khen thưởng đối với viên chức, người lao động đạt thành tích và các danh hiệu thi đua được thể hiện trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường [H6.06.05.04]. 
Hàng năm, Nhà trường thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng và ban hành kế hoạch xét thi đua khen thưởng viên chức, người lao động của Trường [H6.06.05.01], [H6.06.05.05]. Viên chức, người lao động của Trường kê khai thành tích của cá nhân trong năm học kèm theo các minh chứng, thông qua cuộc họp của đơn vị và Hội đồng thi đua khen thưởng tiến hành họp xét thi đua khen thưởng đối với viên chức, người lao động của Trường [H6.06.05.02], [H2.02.03.06], [H2.02.03.07]. Trong giai đoạn 2018–2022, Nhà trường và các đơn vị, đội ngũ viên chức, người lao động của Trường đạt được nhiều hình thức, danh hiệu khen thưởng các cấp [H1.01.02.01], [H1.01.02.02].
Trong Quy chế thi đua khen thưởng của Nhà trường ban hành có quy định về việc sử dụng kết quả đánh giá hàng năm của CB, GV, NV để đầu tư cho ĐT, BD CB, GV, NV [H6.06.05.04]. Trên cơ sở đó, Nhà trường sử dụng kết quả đánh giá hàng năm để làm căn cứ xác định đầu tư cho ĐT, BD CB, GV, NV để hỗ trợ các hoạt động ĐT, NCKH, PVCĐ [H6.06.05.04]. Trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường có quy định cụ thể về định mức đầu tư cho đào tạo, bồi dưỡng CB, GV, NV [H6.06.05.04]. Đối với CB, GV, NV hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm được Nhà trường ưu tiên đầu tư tài chính, tạo điều kiện để học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ [H6.06.05.04]. Trong giai đoạn 2018–2022 có ... CB, GV, NV được Nhà trường tạo điều kiện học tập sau đại học, ...  lượt CB, GV, NV được cử tham gia các khóa ĐT, BD trong và ngoài nước [H6.06.04.03],  [H2.02.04.04]. 
Tự đánh giá: 5/7
[bookmark: _Toc101414205]Tiêu chí 6.6: Các chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch về nguồn nhân lực được rà soát thường xuyên.
Mô tả: Nhà trường phân công Phòng HCTH là đơn vị chịu trách nhiệm theo dõi, rà soát việc thực hiện các chế độ chính sách của Trường [H1.01.01.08], [H2.02.04.06]. Trên cơ sở đó, Phòng HCTH phân công 01 viên chức theo dõi việc thực hiện các chế độ, chính sách của Trường [H6.06.06.01]. Ngoài ra, việc thực hiện các chế độ chính sách của Trường thường xuyên được rà soát trong cuộc họp của Đảng ủy cũng như cuộc họp của BGH Nhà trường [H6.06.06.02], [H1.01.01.14]. Tại các cuộc họp giao ban của Trường, BGH Nhà trường và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên rà soát việc thực hiện các chế độ, chính sách của Trường [H1.01.01.14]. Kết quả thực hiện các chế độ, chính sách của Trường được thể hiện trong báo cáo tổng kết hàng năm của Trường và của các đơn vị cũng như báo cáo tại Hội nghị viên chức, người lao động hàng năm [H1.01.03.03], [H2.02.02.04], [H2.02.02.06]. 
Nhà trường triển khai khảo sát lấy ý kiến của các bên liên quan, trong đó có khảo sát viên chức, người lao động về chế độ, chính sách của Trường [H1.01.01.04]. Kết quả khảo sát thể hiện sự hài lòng đối với chế độ, chính của Trường [H1.01.01.04]. BGH Nhà trường tham khảo, tiếp thu kết quả khảo sát ý kiến của viên chức, người lao động về chế độ, chính sách của Trường và các ý kiến của viên chức, người lao động về chế độ, chính sách của Trường tại Hội nghị viên chức, người lao động hàng năm của Trường và của các đơn vị cũng như ý kiến phát biểu của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc tại các cuộc họp giao ban của Trường để điều chỉnh chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch về nguồn nhân lực của Trường [H1.01.01.07], [H1.01.01.08], [H6.06.06.03]. 
Tự đánh giá: 5/7
[bookmark: _Toc101414206]Tiêu chí 6.7: Các chế độ, chính sách được cải tiến để hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.
Mô tả: BGH Nhà trường giao nhiệm vụ cho các Phòng chức năng tham mưu ban hành các chế độ, chính sách được điều chỉnh, cải tiến để phục vụ tốt hoạt động ĐT, NCKH, PVCĐ của Trường [H5.05.01.02]. Các các Phòng chức năng tham khảo, tiếp thu kết quả khảo sát ý kiến của viên chức, người lao động về chế độ, chính sách hỗ trợ ĐT, NCKH, PVCĐ của Trường và các ý kiến của viên chức, người lao động về chế độ, chính sách hỗ trợ ĐT, NCKH, PVCĐ của Trường tại Hội nghị CB, CC, VC hàng năm của Trường để đề xuất dự thảo điều chỉnh, cải tiến chế độ, chính sách hỗ trợ ĐT, NCKH, PVCĐ của Trường, lấy ý kiến góp ý của các đơn vị trực thuộc và của viên chức, người lao động và trên cơ sở đó điều chỉnh dự thảo, thông qua cuộc họp giữa BGH với lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, trình Hiệu trưởng ký ban hành [H6.06.06.03]. Trong giai đoạn 2018–2022, Nhà trường đã tiến hành điều chỉnh, cải tiến nhiều chế độ,chính sách hỗ trợ ĐT, NCKH, PVCĐ của Trường như: chính sách tuyển sinh, chính sách khen thưởng các bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín, chính sách hỗ trợ SV có hoàn cảnh khó khăn, chính sách miễn giảm học phí, chính sách hỗ trợ các hoạt động TDTT cho các địa phương,…[H5.05.01.03], [H5.05.01.04], [H4.04.03.01], [H5.05.01.07], [H5.05.01.08], [H5.05.01.09], [H5.05.01.10], [H5.05.01.11], [H5.05.01.12]. Nhà trường thông báo các chế độ, chính sách hỗ trợ ĐT, NCKH, PVCĐ của Trường đã được điều chỉnh, cải tiến đến các đơn vị trực thuộc để thực hiện và phổ biến đến viên chức, người lao động và sinh viên [H4.04.01.06], [H1.01.02.07].
Căn cứ kết quả khảo sát ý kiến của viên chức, người lao động về chế độ, chính sách của Trường và các ý kiến về chế độ, chính sách của Trường tại Hội nghị viên chức, người lao động hàng năm của Trường, Phòng HCTH xây dựng dự thảo chế độ chính sách của Trường, lấy ý kiến góp ý của các đơn vị thuộc và trực thuộc và trên cơ sở đó điều chỉnh dự thảo, thông qua cuộc họp giữa BGH với lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, trình Hiệu trưởng ký ban hành [H1.01.01.04], [H6.06.06.03], [H5.05.01.07], [H5.05.01.08], [H5.05.01.09], [H5.05.01.10], [H5.05.01.11], [H5.05.01.12]. Các văn bản điều chỉnh, cải tiến các chế độ, chính sách hỗ trợ ĐT, NCKH, PVCĐ của Trường và chế độ, chính sách của Trường được đăng tải trên website của Nhà trường [H1.01.02.07].
Tự đánh giá: 5/7
Đánh giá chung về tiêu chuẩn 6
1. Tóm tắt các điểm mạnh
- Căn cứ các văn bản quy định của Nhà nước, của Bộ Nội vụ, Bộ GD&ĐT, Bộ VHTTDL về công tác cán bộ, Nhà trường ban hành và áp dụng hệ thống văn bản quản lý nhân lực trong toàn Trường.
- Nhà trường xây dựng báo cáo nhu cầu nhân lực của các đơn vị nhằm đáp ứng nhu cầu ĐT, NCKH và PVCĐ và trên cơ sở đó ban hành Đề án Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến 2030 về nguồn nhân lực của Trường.
- Đề án vị trí việc làm và Bản mô tả vị trí việc làm của Nhà trường được ban hành và được sử dụng trong công tác quy hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm.
- Nhà trường triển khai hệ thống văn bản quản lý nhân lực đến các đơn vị để thực hiện và phổ biến đến toàn thể viên chức, người lao động và đăng tải trên website của Trường.
- Nhà trường xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ viên chức, người lao động  nhằm đảm bảo số lượng và chất lượng đội ngũ phục vụ hoạt động ĐT, NCKH, PVCĐ.
- Nhà trường triển khai nhiều hoạt động ĐT, BD đội ngũ viên chức, người lao động và cử viên chức, người lao động tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước.
- Nhà trường áp dụng nhiều chế độ, chính sách động viên, khuyến khích viên chức, người lao động tích cực tham gia ĐT, BD và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ.
- Trong giai đoạn 2018-2022, Nhà trường cử ... viên chức, người lao động học tập cao học và ... CB, GV, NV ... nghiên cứu sinh ở trong và ngoài nước.
- Trong giai đoạn 2018-2022, có ... lượt viên chức, người lao động của Trường (tỷ lệ ...%) tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tham gia các khóa tập huấn trong và ngoài nước, đặc biệt ...  đạt được học vị TS và ... CB, GV, NV đạt học vị ThS.
- Ý kiến khảo sát viên chức, người lao động hàng năm về hoạt động ĐT, BD của Nhà trường với kết quả 100 % viên chức, người lao động hài lòng về các hoạt động ĐT, BD và phát triển chuyên môn của Trường.
- Nhà trường ban hành Quy định đánh giá, phân loại viên chức, người lao động và triển khai đánh giá hàng năm với kết quả Trong giai đoạn 2018–2022, viên chức, người lao động của Nhà trường được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có ...% viên chức, người lao động được xếp hoàn thành tốt nhiệm vụ và ...% viên chức, người lao động được xếp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Nhà trường sử dụng kết quả đánh giá viên chức, người lao động hàng năm để xét thi đua khen thưởng hàng năm và làm căn cứ xác định đầu tư cho ĐT, BD viên chức, người lao động để hỗ trợ các hoạt động ĐT, NCKH, PVCĐ.
- Nhà trường ban hành Quy chế thi đua khen thưởng và triển khai xét thi đua khen thưởng viên chức, người lao động theo kế hoạch xét thi đua khen thưởng viên chức, người lao động của Trường.
- Trong giai đoạn 2018–2022, Nhà trường và các đơn vị, đội ngũ viên chức, người lao động của Trường đạt được nhiều hình thức, danh hiệu khen thưởng các cấp.
- Ý kiến khảo sát và ý kiến của viên chức, người lao động tại Hội nghị viên chức, người lao động hàng năm đều thể hiện sự hài lòng đối với hoạt động ĐT, BD của Trường và chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch về nguồn nhân lực của Trường.
- Hàng năm, Nhà trường rà soát các chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch về nguồn nhân lực và trên cơ sở ban hành các chế độ, chính sách phù hợp với điều kiện thực tiễn, động viên, khuyến khích viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Trong giai đoạn 2018–2022, Nhà trường ban hànhnhiều chế độ, chính sách hỗ trợ ĐT, NCKH, PVCĐ của Trườngvà chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch về nguồn nhân lực của Trường đã được điều chỉnh, cải tiến.
2. Tóm tắt các điểm tồn tại
Số lượng GV có học hàm GS, PGS và học vị TS của Nhà trường chưa nhiều.
3. Kế hoạch cải tiến
Từ năm học 2021-2022, Nhà trường tăng cường áp dụng các chế độ, chính sách động viên, khuyến khích GV đẩy mạnh học tập, nghiên cứu để tăng số lượng GV có học hàm GS, PGS và học vị TS của Trường.  
4. Mức đánh giá
	Tiêu chuẩn, tiêu chí
	Tự đánh giá

	Tiêu chuẩn 6
	5

	Tiêu chí 6.1
	5

	Tiêu chí 6.2
	5

	Tiêu chí 6.3
	5

	Tiêu chí 6.4
	5

	Tiêu chí 6.5
	5

	Tiêu chí 6.6
	5

	Tiêu chí 6.7
	5



[bookmark: _Toc101414207]Tiêu chuẩn 7: Quản lý tài chính và cơ sở vật chất
[bookmark: _Toc101414208]Tiêu chí 7.1: Hệ thống lập kế hoạch, triển khai, kiểm toán, tăng cường các nguồn lực tài chính của cơ sở giáo dục để hỗ trợ việc thực hiện tầm nhìn, sứ mạng, các mục tiêu chiến lược trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành.
Mô tả: Năm 2008, Nhà trường thành lập Phòng Tài vụ là đơn vị chuyên trách về tài chính [H7.07.01.01]. Từ năm 2018, bộ phận Tài vụ thuộc Phòng HCTH thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát việc phát triển nguồn lực tài chính nhằm phục vụ hoạt động ĐT, NCKH, PVCĐ [H2.02.03.03]. Phòng HCTH hiện có 25 VC và NLĐ, trong đó bộ phận tài chính có 6 VC [H6.06.06.01]. Các nhân sự thực hiện công tác tài chính của Trường tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, tài chính và được đào tạo, bồi dưỡng về tài chính và hằng năm được Nhà trường cử tham gia các khóa tập huấn nhằm cập nhật các quy định về tài chính, quy định tiền lương và luật lao động [H7.07.01.02]. Trong thành phần BGH, Hiệu trưởng phụ trách về công tác tài chính của Nhà trường [H3.03.01.04]. 
Căn cứ SM, TN đã xác định, Nhà trường ban hành chiến lược phát triển của Nhà trường giai đoạn 2014-2020 và KHCL giai đoạn 2020-2025, trong đó xác định các nội dung, các mục tiêu, chỉ số phấn đấu về hoạt động kế hoạch tài chính từng giai đoạn, cùng với các biện pháp triển khai thực hiện [H1.01.01.03]. Bên cạnh đó, kế hoạch năm học hàng năm của Nhà trường có quy định cụ thể về việc tạo nguồn thu hợp pháp hỗ trợ việc thực hiện TN, SM và các mục tiêu chiến lược trong ĐT, NCKH và PVCĐ  [H1.01.01.12]. Các nguồn thu hợp pháp của Nhà trường được xác định chủ yếu là từ Ngân sách nhà nước cấp, thu học phí, thu từ các lớp đào tạo ngắn hạn và các nguồn thu từ dịch vụ khác [H7.07.01.03], [H7.07.01.04]. 
Căn cứ các văn bản quy định về hoạt động tài chính của Bộ Tài chính, Bộ GD&ĐT, Bộ VHTT&DL, các Nghị quyết của Đảng ủy và HĐT, hàng năm, bộ phận tài vụ thuộc Phòng HCTH căn cứ tình hình quy hoạch, phát triển và nhu cầu của các đơn vị về hoạt động ĐT, NCKH, PVCĐ cũng như cân đối kinh phí, tham mưu HĐT, BGH Nhà trường về kế hoạch tài chính, trình Hiệu trưởng ký ban hành [H4.04.02.01]. Nhà trường thông báo kế hoạch tài chính đến các đơn vị để thực hiện [H4.04.01.06]. Để quản lý hoạt động tài chính của Trường, Nhà trường ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và thông báo đến các đơn vị trực thuộc để thực hiện [H2.02.04.06]. Hàng năm, Phòng HCTH lấy ý kiến góp ý của các đơn vị về Quy chế chi tiêu nội bộ và trên cơ sở đó, điều chỉnh, bổ sung và trình Hiệu trưởng ký ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ đã được điều chỉnh [H7.07.01.05], [H2.02.04.06]. Cuối mỗi năm tài chính, bộ phận tài vụ thuộc Phòng HCTH thống kê cơ cấu thu chi của Trường, tiến hành thực hiện báo cáo tài chính hàng năm và báo cáo đánh giá về hiệu quả đầu tư tài chính cho các hoạt động của Trường cũng như tình hình thực hiện tự chủ tài chính theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP [H7.07.01.04].  Nhà trường thực hiện nhiều biện pháp để tăng các nguồn thu hợp pháp như: phối hợp với các Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tại các tỉnh phía Bắc mở hệ vừa làm vừa học, đào tạo sau đại học, mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn và cấp chứng chỉ HLV [H7.07.01.06]. 
Hàng năm, Nhà trường luôn dành kinh phí cho các hoạt động ĐT, NCKH, PVCĐ [H4.04.02.01]. Trong nội dung họp Đảng ủy, họp giao ban với lãnh đạo các đơn vị, BGH Nhà trường luôn quán triệt và yêu cầu các đơn vị tích cực triển khai các hoạt động nhằm phát triển nguồn tài chính hợp pháp để thực hiện các hoạt động ĐT, NCKH, PVCĐ của Trường [H1.01.01.14], [H6.06.06.02]. Bên cạnh đó, hàng năm, Bộ VHTTDL, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra chuyên ngành thực hiện kiểm tra, kiểm toán hoạt động tài chính và quản lý tài chính của Trường [H7.07.01.07], [H7.07.01.08]. 
Hoạt động tài chính và quản lý tài chính của Trường rõ ràng, không có sai phạm theo kết quả của Kiểm toán Nhà nước [H7.07.01.07], [H7.07.01.08]. Trong giai đoạn 2018–2022, kết quả kiểm tra tài chính nội bộ cho thấy Nhà trường thực hiện tốt công tác tài chính và quản lý tài chính [H7.07.01.04], [H7.07.01.07], [H7.07.01.08] . Bên cạnh đó, hàng năm, trong các báo cáo tổng kết năm học, báo cáo kết quả tài chính năm học, Báo cáo Hội nghị CB, CC, VC luôn rà soát, đánh giá, cập nhật cơ cấu nguồn thu, chi để từ đó điều chỉnh cơ cấu nguồn thu chi của năm học tiếp theo được hợp lý nhằm phục vụ tốt hoạt động ĐT, NCKH, PVCĐ [H7.07.01.04], [H1.01.03.03]. 
Tự đánh giá: 5/7
[bookmark: _Toc101414209]Tiêu chí 7.2: Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá, nâng cấp cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng như các phương tiện dạy và học, các Phòng tập, thiết bị và công cụ để đáp ứng yêu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành.
Mô tả: Bộ phận Hành chính thuộc Phòng HCTH được giao nhiệm vụ quản lý về CSVC và hạ tầng, trang thiết bị dạy học [H2.02.03.03]. Bộ phận Hành chính thuộc Phòng HCTH có 25 nhân sự bao gồm: 16 nhân sự mảng hành chính [H6.06.06.01]. Bộ phận Hành chính thuộc Phòng HCTH phân công nhân sự chuyên trách quản lý về CSVC và hạ tầng, trang thiết bị dạy học của Trường, trong đó thực hiện lập kế hoạch đầu tư, bảo trì, đánh giá, nâng cấp CSVC và hạ tầng, các phương tiện dạy học, các Phòng tập, thiết bị phục vụ hoạt động ĐT, NCKH, PVCĐ của Trường [H1.01.01.12], [H1.01.01.13]. Trong thành phần BGH, Hiệu trưởng quản lý và trực tiếp chỉ đạo thực hiện lập kế hoạch đầu tư, bảo trì, đánh giá, nâng cấp CSVC và hạ tầng các phương tiện dạy và học, các Phòng tập, thiết bị phục vụ hoạt động ĐT, NCKH, PVCĐ của Trường [H3.03.01.04].
Nhà trường ban hành chiến lược phát triển của Nhà trường giai đoạn 2014-2020 trong đó có các nội dung về CSVC và trang thiết bị [H1.01.01.03]. Trên cơ sở KHCL đã ban hành, Nhà Trường xây dựng KHCL giai đoạn 2020-2025 về CSVC và trang thiết bị của Trường được xây dựng dựa trên chiến lược phát triển của Nhà trường giai đoạn 2014-2020 với các chỉ tiêu phấn đấu chính và các chỉ số thực hiện chính về CSVC và hạ tầng các phương tiện dạy và học, các Phòng tập, thiết bị phục vụ ĐT, NCKH và PVCĐ [H1.01.01.03]. Hàng năm, Nhà trường gửi thông báo kèm theo các biểu mẫu thống nhất để các đơn vị đề xuất nhu cầu CSVC và trang thiết bị của đơn vị [H7.07.02.01]. Các Phòng chức năng, các khoa chuyên môn và các trung tâm trực thuộc đề xuất nhu cầu vật tư, CSVC, trang thiết bị và lập danh mục theo biểu mẫu và gửi về Phòng HCTH [H7.07.02.02]. Trên cơ sở đó, Phòng HCTH tổng hợp, xây dựng dự thảo kế hoạch CSVC và hạ tầng các phương tiện dạy và học, các Phòng tập, thiết bị và công cụ, thông qua họp giữa BGH Nhà trường với lãnh đạo các đơn vị trực thuộc để thống nhất nhu cầu sử dụng CSVC và trang thiết bị, trình Hiệu trưởng ký ban hành [H1.01.01.12], [H1.01.01.13]. 
Trong Nghị quyết của Đảng ủy Nhà trường luôn chỉ đạo các đơn vị tập trung xây dựng, nâng cấp, bảo trì CSVC, trang thiết bị nhằm phát triển và đảm bảo phục vụ các hoạt động ĐT, NCKH, PVCĐ của Trường [H1.01.01.11]. Hàng năm, Nhà trường luôn dành kinh phí chi cho hoạt động nâng cấp, bảo trì CSVC, trang thiết bị của Trường [H4.04.02.01]. Nhà trường ban hành Quy chế quản lý, sử dụng CSVC, trang thiết bị để sử dụng hiệu quả [H7.07.02.03]. Hoạt động nâng cấp, bảo trì CSVC, trang thiết bị của Trường trong giai đoạn 2018–2022 luôn được thực hiện đúng quy định và kế hoạch ban hành [H7.07.02.04], [H7.07.02.05].
Kết thúc năm tài chính, Phòng HCTH triển khai kiểm kê số lượng, chất lượng CSVC, trang thiết bị của Trường [H7.07.02.06]. Trên cơ sở đó, hàng năm, Phòng HCTH thực hiện báo cáo theo dõi, đánh giá sử dụng trang thiết bị phục vụ ĐT, NCKH, PVCĐ của Trường [H7.07.02.07]. Bên cạnh đó, bộ phận tài vụ của Phòng HCTH thực hiện báo cáo đánh giá về hiệu quả đầu tư và cải thiện CSVC và cơ sở hạ tầng, các phương tiện dạy và học, các Phòng thực hành, thí nghiệm, thiết bị trong giai đoạn 2018 - 2022 [H4.04.02.01]. Ngoài ra, trong báo cáo tổng kết năm học, báo cáo Hội nghị CB, CC, VC hàng năm của Nhà trường có nội dung đánh giá về hiệu quả đầu tư, sử dụng CSVC và cơ sở hạ tầng, các trang thiết bị phục vụ hoạt động ĐT, NCKH, PVCĐ của Trường [H1.01.03.03]. 
Phòng HCTH là đơn vị thực hiện lưu trữ CSDL về CSVC, trang thiết bị của Trường [H7.07.02.07]. Hiện nay, Nhà trường có 11 Phòng học lý thuyết, 02 Phòng học vi tính, 01 Phòng học Cờ, 01 nhà kho, các khu nhà tập luyện các môn thực hành như nhà đa năng, khu tập bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, cầu lông, sân điền kinh, sân bóng đá, tennis, hồ bơi, bắn súng ... với tổng diện tích 62.725 m2, khu Thư viện, Viện KH&CNTT có diện tích sàn là 1.534 m2 được trang bị làm thư viện, Trung tâm thông tin và các Phòng nghiên cứu của Viện KH&CNTT [H7.07.02.07]. Hàng năm, Nhà trường ban hành kế hoạch khảo sát lấy ý kiến của các bên liên quan, trong đó có nội dung khảo sát mức độ đáp ứng của CSVC, trang thiết bị của Trường đối với hoạt động ĐT, NCKH, PVCĐ [H1.01.01.04]. Trong giai đoạn 2018–2022, ý kiến của CB, GV, NV, SV hài lòng về mức độ đáp ứng CSVC, trang thiết bị của Trường đối với hoạt động ĐT, NCKH, PVCĐ [H1.01.01.04].
Căn cứ kết quả kiểm kê, rà soát, đánh giá hàng năm về CSVC và cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ hoạt động ĐT, NCKH, PVCĐ, Nhà trường áp dụng nhiều biện pháp tăng cường, cải thiện CSVC, cơ sở hạ tầng và trang thiết bị phục vụ hoạt động ĐT, NCKH, PVCĐ của Trường và được thể hiện trong kế hoạch năm học [H1.01.01.12], [H1.01.01.13]. Trong giai đoạn 2018–2022, Nhà trường đã cải tạo, sửa chữa 03 công trình phục vụ học tập và sinh hoạt của sinh viên, đầu tư hệ thống phần mềm và trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo của nhà trường [H7.07.02.04].
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[bookmark: _Toc101414210]Tiêu chí 7.3: Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, kiểm toán, nâng cấp các thiết bị công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng như máy tính, hệ thống mạng, hệ thống dự Phòng, bảo mật và quyền truy cập để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành.
Mô tả: Trung tâm thông tin, thư viện được giao nhiệm vụ quản lý CNTT và cơ sở hạ tầng CNTT như máy chủ, hạ tầng mạng, các phần mềm quản lý giáo dục, các trang thông tin điện tử, trang hành chính điện tử, xây dựng kế hoạch, bảo trì, kiểm soát, nâng cấp các thiết bị CNTT của Nhà trường [H2.02.03.03]. Trung tâm thông tin, thư viện phân công nhân sự chuyên trách quản lý CNTT và cơ sở hạ tầng CNTT, trong đó thực hiện lập kế hoạch đầu tư, bảo trì, đánh giá, nâng cấp CNTT và cơ sở hạ tầng CNTT phục vụ hoạt động ĐT, NCKH, PVCĐ của Trường [H1.01.01.13]. Các nhân sự thực hiện công tác chuyên trách phụ trách về CNTT và cơ sở hạ tầng CNTT của Nhà trường thường xuyên được cử tham gia các khóa tập huấn nhằm cập nhật các quy định về CNTT [H2.02.04.04]. 
Nhà trường ban hành chiến lược phát triển của Nhà trường giai đoạn 2014-2020 và KHCL giai đoạn 2020-2025, trong đó có các nội dung về CNTT và cơ sở hạ tầng CNTT [H1.01.01.03], [H4.04.01.05]. Trên cơ sở KHCL đã ban hành, Nhà trường xây. KHCL giai đoạn 2020-2025 về CSVC và trang thiết bị của Trường được xây dựng dựa trên KHCL giai đoạn 2020-2025 với các chỉ tiêu phấn đấu chính và các chỉ số thực hiện chính về CNTT và cơ sở hạ tầng CNTT phục vụ ĐT, NCKH và PVCĐ [H4.04.01.05]. Hàng năm, Nhà trường gửi thông báo kèm theo các biểu mẫu thống nhất để các đơn vị đề xuất nhu cầu CNTT và cơ sở hạ tầng CNTT của đơn vị gửi về Phòng HCTH [H7.07.02.01], [H7.07.02.02]. Các Phòng chức năng, các khoa chuyên môn và các trung tâm trực thuộc đề xuất nhu cầu CNTT và cơ sở hạ tầng CNTT và lập danh mục theo biểu mẫu và gửi về Phòng HCTH [H7.07.02.02]. Trên cơ sở đó, Phòng HCTH tổng hợp, xây dựng dự thảo kế hoạch đầu tư CNTT và cơ sở hạ tầng CNTT, thông qua họp giữa BGH Nhà trường với lãnh đạo các đơn vị trực thuộc để thống nhất nhu cầu sử dụng CNTT và cơ sở hạ tầng CNTT, trình Hiệu trưởng ký ban hành [H1.01.01.12]. 
Trong Nghị quyết của Đảng ủy Nhà trường luôn chỉ đạo các đơn vị tập trung xây dựng, nâng cấp, bảo trì CNTT và cơ sở hạ tầng CNTT nhằm phát triển và đảm bảo phục vụ các hoạt động ĐT, NCKH, PVCĐ của Trường [H1.01.02.04]. Tại các cuộc họp của Đảng ủy, các cuộc họp giao ban, lãnh đạo Nhà trường luôn quán triệt các đơn vị tập trung công tác đầu tư, bảo trì, bảo quản CNTT và cơ sở hạ tầng CNTT của Trường [H6.06.06.02], [H1.01.01.14]. Hàng năm, Nhà trường luôn dành kinh phí chi cho hoạt động nâng cấp, bảo trì CSVC, trang thiết bị của Trường [H4.04.02.01], [H2.02.02.04]. Nhà trường ban hành Quy chế quản lý, sử dụng CSVC, trang thiết bị và thông báo đến các đơn vị để để thực hiện và phổ biến đến CB, GV, NV SV biết để thực hiện [H7.07.02.03]. Nhà trường ban hành văn bản quy định về việc sử dụng CNTT, trong đó có quy định rõ về cơ chế bảo mật và quyền truy cập và thông báo đến các đơn vị trực thuộc để phổ biến CB, GV, NV, SV thực hiện [H7.07.03.01]. Đối với hệ thống mạng, Nhà trường hợp đồng với công ty viễn thông VNPT, Viettel để cung cấp hệ thống mạng và phủ sóng cho toàn Trường [H7.07.03.02]. Trong giai đoạn 2018–2022, Nhà trường đầu tư mới hệ thống wifi sử dụng cho toàn Trường, đồng thời nâng cấp thiết bị CNTT và cơ sở hạ tầng CNTT [H7.07.03.03]. Ngoài ra, hằng năm, Nhà trường luôn triển khai công tác bảo trì trang thiết bị CNTT và cơ sở hạ tầng CNTT của Trường [H7.07.03.03].
Kết thúc năm tài chính, Phòng HCTH triển khai kiểm kê số lượng, chất lượng CNTT và cơ sở hạ tầng CNTT của Trường [H7.07.02.06]. Trên cơ sở đó, hàng năm, Phòng HCTH thực hiện báo cáo theo dõi, đánh giá sử dụng trang thiết bị CNTT và cơ sở hạ tầng CNTT phục vụ ĐT, NCKH, PVCĐ của Trường [H7.07.02.07]. Bên cạnh đó, bộ phận tài chính của Phòng HCTH thực hiện báo cáo đánh giá về hiệu quả đầu tư và cải thiện CNTT và cơ sở hạ tầng CNTT [H7.07.01.04]. Ngoài ra, trong báo cáo tổng kết năm học và báo cáo Hội nghị CB, CC, VC hàng năm của Nhà trường có nội dung đánh giá về hiệu quả đầu tư, sử dụng CNTT và cơ sở hạ tầng CNTT của Trường [H2.02.02.04], [H1.01.03.03]. 
TTTTTV là đơn vị thực hiện lưu trữ CSDL về CNTT và cơ sở hạ tầng CNTT của Trường [H2.02.03.03]. Hiện nay, Nhà trường có 02 Phòng thực hành máy tính và nhiều máy tính phục vụ hoạt động ĐT, NCKH, PVCĐ [H7.07.03.04]. Tất cả các máy tính được kết nối mạng internet, được phân bố các đơn vị trực thuộc của Trường [H7.07.03.04]. Nhà trường hiện sử dụng các phần mềm CNTT có bản quyền như phần mềm kế toán Misa Mimosa HCSN [H7.07.03.05]. Hàng năm, Nhà trường ban hành kế hoạch khảo sát lấy ý kiến của các bên liên quan, trong đó có nội dung khảo sát mức độ đáp ứng của CNTT và cơ sở hạ tầng CNTT của Trường đối với hoạt động ĐT, NCKH, PVCĐ [H1.01.01.04]. Trong giai đoạn 2018–2022, ý kiến của CB, GV, NV, SV hài lòng về mức độ đáp ứng CNTT và cơ sở hạ tầng CNTT của Trường đối với hoạt động ĐT, NCKH, PVCĐ [H1.01.01.04].
Căn cứ kết quả kiểm kê, rà soát, đánh giá hàng năm về CNTT và cơ sở hạ tầng CNTT phục vụ hoạt động ĐT, NCKH, PVCĐ, Nhà trường áp dụng nhiều biện pháp tăng cường, cải thiện CNTT và cơ sở hạ tầng CNTT phục vụ hoạt động ĐT, NCKH, PVCĐ của Trường và được thể hiện trong kế hoạch năm học [H7.07.02.06], [H7.07.02.07], [H1.01.01.12]. Trong giai đoạn 2018–2022, Nhà trường đã trang bị mới 02 phòng vi tính và mua mới 150 máy vi tính, trang bị mới hệ thống wifi, nâng cấp hệ thống mạng, xây cơ sở hạ tầng CNTT hiện đại [H7.07.03.02], [H7.07.03.03].
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[bookmark: _Toc101414211]Tiêu chí 7.4: Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá và tăng cường các nguồn lực học tập như nguồn học liệu của Thư viện, thiết bị hỗ trợ giảng dạy, cơ sở dữ liệu trực tuyến để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng.
Mô tả: Thư viện Nhà trường được thành lập năm 2008 và hiện nay trực thuộc Trung tâm thông tin, thư viện [H7.07.04.01], [H2.02.03.03].  Hiện nay, Thư viện có 02 nhân sự [H6.06.06.01]. Nhân sự của Thư viện được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ và hàng năm được Nhà trường cử tham gia các khóa tập huấn, các hội nghị, hội thảo về công tác thư viện [H2.02.04.04], [H7.07.01.02].
Nhà trường ban hành chiến lược phát triển của Nhà trường giai đoạn 2014-2020 và giai đoạn 2020-2025, trong đó có các nội dung về thư viện và nguồn học liệu của thư viện, thiết bị hỗ trợ giảng dạy, CSDL trực tuyến [H1.01.01.03], [H4.04.01.05]. KHCL giai đoạn 2020-2025 về CSVC và trang thiết bị của Trường được xây dựng dựa trên KHCL giai đoạn 2020-2025 với các chỉ tiêu phấn đấu chính và các chỉ số thực hiện chính về thư viện và nguồn học liệu của thư viện, thiết bị hỗ trợ giảng dạy, CSDL trực tuyến phục vụ ĐT, NCKH và PVCĐ [H1.01.01.03]. Căn cứ đề xuất của các đơn vị và dự kiến nhu cầu nguồn tài liệu phục vụ hoạt động giảng dạy và học tập, NCKH, Thư viện tổng hợp và xây dựng kế hoạch đầu tư, bảo trì các nguồn lực học tập, trình Hiệu trưởng phê duyệt và triển khai thực hiện [H1.01.01.13].
Trong Nghị quyết của Đảng ủy Nhà trường luôn chỉ đạo các đơn vị tập trung phát triển nguồn học liệu của thư viện, thiết bị hỗ trợ giảng dạy, CSDL trực tuyến phục vụ ĐT, NCKH và PVCĐ [H1.01.02.04]. Tại các cuộc họp của Đảng ủy và các cuộc họp giao ban, lãnh đạo Nhà trường luôn quán triệt các đơn vị tập trung công tác đầu tư, phát triển nguồn học liệu của thư viện, thiết bị hỗ trợ giảng dạy, CSDL trực tuyến phục vụ ĐT, NCKH và PVCĐ [H1.01.01.14], [H6.06.06.02]. Hàng năm, Nhà trường luôn dành kinh phí chi cho hoạt động nâng cấp, bảo trì nguồn học liệu của thư viện, thiết bị hỗ trợ giảng dạy, CSDL trực tuyến phục vụ ĐT, NCKH và PVCĐ của Trường [H7.07.03.02], [H7.07.03.03]. Trong giai đoạn 2018–2022, Nhà trường dành kinh phí .... triệu đồng để mua sách, tạp chí, CSDL trực tuyến nhằm phục vụ hoạt động giảng dạy và học tập, NCKH của GV và SV [H7.07.04.02]. Nhà trường ban hành nội quy của Thư viện, gửi đến các các đơn vị để thông báo, phổ biến CB, GV, NV, SV biết và thực hiện [H7.07.04.03]. Thư viện Trường áp dụng các quy trình nghiệp vụ trong quản trị nguồn lực học tập của Trường [H7.07.04.04]. Hàng năm, Thư viện Trường tiến hành kiểm kê nguồn tài liệu học tập của Trường [H7.07.04.05]. Bên cạnh đó, Thư viện sử dụng sổ theo dõi bạn đọc, quản lý nguồn lực học tập cũng như sử dụng các dịch vụ của thư viện [H7.07.04.06]. Trên cơ sở đó, hàng năm, Thư viện Trường thực hiện báo cáo, theo dõi, đánh giá các nguồn lực học tập cũng như nguồn học liệu của thư viện, thiết bị hỗ trợ giảng dạy, CSDL trực tuyến [H7.07.04.05], [H7.07.04.07]. Ngoài ra, trong báo cáo tổng kết năm học và báo cáo Hội nghị CB, CC, VC hằng năm của Trường có nội dung đánh giá về hiệu quả đầu tư và sử dụng nguồn lực học tập của Trường [H1.01.03.03], [H2.02.02.04].
Thư viện Trường là đơn vị thực hiện lưu trữ CSDL về nguồn lực học tập và dữ liệu theo dõi, đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn lực học tập như nguồn học liệu của thư viện, thiết bị hỗ trợ giảng dạy, CSDL trực tuyến [H2.02.03.03]. Tính đến cuối tháng 10 năm 2022, Thư viện Nhà trường có 5000 đầu sách với 3850 đầu sách trong nước, 500 đầu sách nước ngoài, 35 loại báo, tạp chí, 01 CSDL trực tuyến nhằm phục vụ và đáp ứng hoạt động động ĐT, NCKH, PVCĐ của Trường [H7.07.04.05], [H7.07.04.07]. Bên cạnh đó, tài liệu nội sinh tại Thư viện có hơn ... luận văn, luận án, đề tài NCKH, luận văn tốt nghiệp [H7.07.04.05], [H7.07.04.07]. Hàng năm, Nhà trường ban hành kế hoạch khảo sát lấy ý kiến của các bên liên quan, trong đó có nội dung khảo sát mức độ đáp ứng của các nguồn lực học tập đối với hoạt động ĐT, NCKH, PVCĐ của Trường [H1.01.01.04]. 
Căn cứ kết quả kiểm kê, rà soát, đánh giá hàng năm về các nguồn lực học tập phục vụ hoạt động ĐT, NCKH, PVCĐ, Nhà trường áp dụng nhiều biện pháp tăng cường, bổ sung nguồn lực học tập phục vụ hoạt động ĐT, NCKH, PVCĐ của Trường và được thể hiện trong kế hoạch năm học [H1.01.01.12]. Nguồn kinh phí Nhà trường chi cho việc tăng cường, bổ sung nguồn lực học tập tăng qua từng năm [H4.04.02.01]. Trong giai đoạn 2018–2022, Thư viện Nhà trường bổ sung 2141 đầu sách với 1879 đầu sách trong nước, 241 đầu sách nước ngoài, báo, tạp chí, ... CSDL trực tuyến nhằm phục vụ và đáp ứng hoạt động động ĐT, NCKH, PVCĐ của Trường [H7.07.04.05], [H7.07.04.07].
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[bookmark: _Toc101414212]Tiêu chí 7.5: Hệ thống lập kế hoạch, thực hiện, đánh giá và cải tiến môi trường, sức khỏe, sự an toàn và khả năng tiếp cận của những người có nhu cầu đặc biệt được thiết lập và vận hành.
Mô tả: Nhà trường phân công Phòng HCTH là đơn vị chịu trách nhiệm về hoạt động quản lý môi trường, bộ phận Y tế thuộc Phòng HCTH chịu trách nhiệm về sức khỏe, đội bảo vệ thuộc Phòng HCTH chịu trách nhiệm về an toàn của viên chức, mgười lao động và tài sản của nhà trường [H2.02.03.03]. Phòng HCTH đã phân công nhân sự của Phòng để triển khai và phối hợp triển khai các hoạt động quản lý môi trường, sức khỏe, an toàn và khả năng tiếp cận của những người có nhu cầu đặc biệt của Trường [H6.06.06.01]. Hàng năm, các nhân sự quản lý môi trường, sức khỏe, an toàn và khả năng tiếp cận của những người có nhu cầu đặc biệt của Trường được cử tham dự các khóa bồi dưỡng, tập huấn, hội nghị, hội thảo về quản lý môi trường, sức khỏe, an toàn và khả năng tiếp cận của những người có nhu cầu đặc biệt [H2.02.04.04].
Nhà trường ban hành chiến lược phát triển của Nhà trường giai đoạn 2014-2020 và giai đoạn 2020-2025, trong đó có các nội dung đầu tư về môi trường, sức khỏe, an toàn của người học nói chung và khả năng tiếp cận của những người có nhu cầu đặc biệt nói riêng [H1.01.01.03], [H4.04.01.05]. KHCL giai đoạn 2020-2025 về CSVC và trang thiết bị của Trường được xây dựng dựa trên KHCL giai đoạn 2020-2025 với các chỉ tiêu phấn đấu chính và các chỉ số thực hiện chính về môi trường, sức khỏe, an toàn của người học nói chung và khả năng tiếp cận của những người có nhu cầu đặc biệt nói riêng [H4.04.01.05]. Trong kế hoạch năm học hàng năm có các nội dung đầu tư về môi trường, sức khỏe, an toàn của người học nói chung và khả năng tiếp cận của những người có nhu cầu đặc biệt nói riêng [H1.01.01.12].
Bên cạnh đó, tại các cuộc họp giao ban định kỳ, BGH Nhà trường luôn chỉ đạo lãnh đạo các đơn vị trực thuộc chú trọng về môi trường, sức khỏe, an toàn của người học và khả năng tiếp cận của những người có nhu cầu đặc biệt [H1.01.01.14]. Đội ngũ nhân viên bảo vệ của Trường được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ và đảm bảo trực 24/24 giờ tại Trường [H2.02.04.04]. Bên cạnh đó, Nhà trường có lắp đặt hệ thống camara trong khuôn viên Trường để tăng cường an ninh, an toàn tài sản cho tài sản của Trường và toàn thể CB, GV, NV, SV của Trường [H7.07.05.02]. Các dãy Phòng học, Phòng làm việc của Trường đều được trang bị hệ thống bình chữa cháy và lối thoát hiểm rõ ràng [H7.07.05.03]. Cảnh quan của Trường sạch sẽ, thân thiện [H7.07.05.04]. Nhà trường có 02 nhân sự đảm nhiệm chăm sóc y tế cho CB, GV, NV, SV của Trường [H6.06.06.01]. Nhân sự đảm nhiệm công tác y tế của Trường thường xuyên tham gia các khóa tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ chăm sóc ý tế cho CB, GV, NV, SV của Trường [H2.02.04.04]. Nhà trường ký cam kết với Công an Phường ... để tăng cường hỗ trợ an ninh, trật tự nhằm đảm bảo an toàn cho CB, GV, NV, SV của Trường [H7.07.05.05]. Bên cạnh đó, hàng năm, bộ phận tài chính của Phòng HCTH thực hiện báo cáo đánh giá về hiệu quả đầu tư và cải thiện CSVC và cơ sở hạ tầng, các phương tiện dạy và học, các Phòng thực hành, thí nghiệm, thiết bị, trong đó có nội dung đánh giá hiệu quả đầu tư, cải thiện về môi trường, sức khỏe, an toàn của người học và khả năng tiếp cận của những người có nhu cầu đặc biệt [H4.04.02.01], [ H7.07.01.04], [H2.02.02.06]. Ngoài ra, việc đánh giá về môi trường, sức khỏe, an toàn của người học và khả năng tiếp cận của những người có nhu cầu đặc biệt được thể hiện trong báo cáo tổng kết năm học, báo cáo Hội nghị CB, CC, VC hàng năm [H2.02.02.04], [H1.01.03.03].
Phòng CTCT&QLSV là đơn vị thực hiện lưu trữ CSDL về người học có nhu cầu đặc biệt, đồng thời phối hợp Phòng HCTH lưu trữ dữ liệu theo dõi, đánh giá, cải thiện hiệu quả đầu tư cải tiến môi trường, sức khỏe, an toàn của người học và khả năng tiếp cận của những người có nhu cầu đặc biệt của Trường [H2.02.03.03]. Hàng năm, CTCT&QLSV  tiến hành thống kê số lượng người học có nhu cầu đặc biệt của Trường [H7.07.05.06] . Hàng năm, Nhà trường ban hành kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan, trong đó có nội dung khảo sát về môi trường, sức khỏe, an toàn của người học và khả năng tiếp cận của những người học [H1.01.01.04]. 
Căn cứ kết quả rà soát, đánh giá hàng năm về môi trường, sức khỏe, sự an toàn của người học nói chung và khả năng tiếp cận của những người có nhu cầu đặc biệt nói riêng, Nhà trường xác định trong kế hoạch năm học hàng năm và triển khai nhiều hoạt động cải tiến về môi trường, sức khỏe, sự an toàn và khả năng tiếp cận của người học như: trồng cây xanh trước khu hành chính của Trường và xây dựng vường hoa trong khuôn viên Trường, phun thuốc diệt côn trùng gây hại sức khỏe, lắp đèn diệt côn trùng xung quanh khuôn viên Trường, khai thông cống rãnh,… [H1.01.01.04]. Nguồn kinh phí Nhà trường chi cho việc tăng cường, cải tiến về môi trường, sức khỏe, sự an toàn và khả năng tiếp cận của người học tăng qua từng năm [H2.02.02.04], [H2.02.02.06]. Trong giai đoạn 2018–2022, tất cả CB, GV, NV, SV được đảm bảo an toàn trong khuôn viên Trường [H2.02.02.04].
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1. Tóm tắt các điểm mạnh
- Nhà trường phân công nhiệm vụ cụ thể bộ phận tài chính thuộc Phòng HCTH thực hiện việc xây dựng kế hoạch, theo dõi giám sát phát triển nguồn lực tài chính phục vụ ĐT, NCKH, PVCĐ.
- Nhà trường phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chức năng quản trị về môi trường, sức khỏe, an toàn của người học và khả năng tiếp cận của những người có nhu cầu đặc biệt; đầu tư, bảo trì, đánh giá, nâng cấp CSVC và hạ tầng các phương tiện dạy và học, các Phòng tập, thiết bị CNTT và hạ tầng CNTT; các nguồn lực học tập phục vụ ĐT, NCKH, và PVCĐ.
- Nhà trường phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên BGH phụ trách các đơn vị triển khai kế hoạch, theo dõi giám sát phát triển nguồn lực tài chính; quản trị về môi trường, sức khỏe, an toàn của người học và khả năng tiếp cận của những người có nhu cầu đặc biệt; đầu tư, bảo trì, đánh giá, nâng cấp CSVC và hạ tầng các phương tiện dạy và học, các Phòng tập, thiết bị CNTT và hạ tầng CNTT; các nguồn lực học tập phục vụ ĐT, NCKH, và PVCĐ.
- Các nhân sự thực hiện công tác về tài chính, quản lý CSVC, quản lý các thiết bị CNTT, quản trị nguồn lực học tập, quản lý môi trường, sức khỏe, sự an toàn và khả năng tiếp cận của người học của Trường là những người được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ và được tham gia các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- Nhà trường ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và thông báp, phổ biến đến các đơn vị trực thuộc, CB, GV, NV biết để thực hiện.
- Nhà trường xây dựng và ban hành Đề án tự chủ về tài chính trong từng năm và chủ động phát triển, đa dạng hóa nguồn thu hợp pháp của Trường tăng qua từng năm từ các hoạt động ĐT, NCKH, PVCĐ.
- Nhà trường ban hành đầy đủ hệ thống văn bản và thực hiện đồng bộ công tác quản lý CSVC và cơ sở hạ tầng, các thiết bị CNTT và cơ sở hạ tầng như máy tính, hệ thống mạng, hệ thống dự Phòng, bảo mật và quyền truy cập, các nguồn lực học tập như nguồn học liệu của thư viện, thiết bị hỗ trợ giảng dạy, cơ sở dữ liệu trực tuyến từ khâu lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá, nâng cấp. 
- Nhà trường hiện có rất nhiều đầu sách, Phòng học lý thuyết với tổng diện tích lớn, Phòng học thực hành, đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu ĐT, NCKH và PVCĐ.
- Hiện nay, Nhà trường có 01 Phòng thực hành máy tính và nhiều máy tính được kết nối mạng internet, sử dụng các phần mềm CNTT có bản quyền phục vụ hoạt động ĐT, NCKH, PVCĐ của Trường.
- Nhà trường chú trọng triển khai hệ thống dự Phòng, bảo mật và quyền truy cập, cấp địa chỉ email công vụ cho tất cả CB, GV, NV, SV và yêu cầu sử dụng trong quá trình trao đổi công việc nhằm đảm bảo tính bảo mật của thông tin.
- Thư viện Nhà trường có nhiều đầu sách với đầu sách trong nước, đầu sách nước ngoài, các loại báo, tạp chí, 01 CSDL trực tuyến, luận văn, luận án, đề tài NCKH, luận văn tốt nghiệp phục vụ và đáp ứng hoạt động ĐT, NCKH, PVCĐ của Trường. 
- Nhà trường xây dựng và quản lý CSDL về CSVC và hạ tầng các thiết bị CNTT như máy tính, hệ thống mạng, hệ thống dự Phòng, bảo mật và quyền truy cập, các nguồn lực học tập.
- Trong giai đoạn 2018–2022, Nhà trường không có sai phạm về công tác tài chính và quản lý tài chính.
- Kết quả khảo sát ý kiến các bên liên quan thể hiện mức độ hài lòng về CSVC, hạ tầng, các phương tiện dạy học, các Phòng thực hành thí nghiệm, thiết bị dạy học, các thiết bị CNTT và cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động ĐT, NCKH, PVCĐ của Trường.
- Nhà trường quan tâm, chú trọng đến môi trường, sức khỏe, sự an toàn của người học nói chung và khả năng tiếp cận của những người có nhu cầu đặc biệt nói riêng.
- Trong giai đoạn 2018–2022, tất cả CB, GV, NV, SV được đảm bảo an toàn trong khuôn viên Trường.
2. Tóm tắt các điểm tồn tại
Do dịch bệnh Covid 19 nên việc xây dựng, nâng cấp CSVC của Nhà trường bị chậm so với tiến độ.
3. Kế hoạch cải tiến
Từ năm học 2021-2022 và những học tiếp theo, Nhà trường tăng cường đẩy nhanh tiến độ xây dựng, nâng cấp CSVC của Trường nhằm đảm bảo tiến độ đã xác định.
4. Mức đánh giá
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[bookmark: _Toc101414213]Tiêu chuẩn 8: Các mạng lưới và quan hệ đối ngoại
[bookmark: _Toc101414214]Tiêu chí 8.1: Có kế hoạch phát triển các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại để đạt được tầm nhìn, sứ mạng và mục tiêu chiến lượccủa cơ sở giáo dục
Mô tả: Năm 2008, Nhà trường thành lập Phòng Hợp tác quốc tế [H8.08.01.01] và đến năm 2018 Phòng HTQT sáp nhập với Phòng Đào tạo, Sau Đại học và đổi tên thành Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế (ĐT,QLKH&HTQT) [H2.02.03.03]. Với chức năng tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác HTQT, chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, theo dõi giám sát các hoạt động đối ngoại đúng quy định [H2.02.03.03]. Phòng ĐT,QLKH&HTQT hiện có 12 nhân sự, bao gồm: 1 trưởng Phòng, 3 phó trưởng Phòng và 8 chuyên viên, trong đó phân công 01 chuyên viên thực hiện công tác quản lý hoạt động đối ngoại của Trường [H8.08.01.02]. Hàng năm, nhân sự của Phòng ĐT,QLKH&HTQT được Nhà trường cử tham dự các khóa tập huấn về hoạt động đối ngoại để kịp thời cập nhật quy định về công tác đối ngoại [H2.02.04.04].Trong thành phần BGH Nhà trường phân công Hiệu trưởng phụ trách hoạt động HTQT của Trường [H3.03.01.04]. 
Căn cứ văn bản quy định của Bộ GD&ĐT, Bộ VHTT&DL, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an về quản lý hoạt động đối ngoại, Phòng ĐT,QLKH&HTQT xây dựng dự thảo Quy định quản lý công tác đối ngoại và HTQT của Trường (Tài liệu ISO), thông qua cuộc họp giữa BGH với lãnh đạo các đơn vị, trình Hiệu trưởng ký ban hành và gửi đến các đơn vị trực thuộc để thực hiện [H8.08.01.03]. Trong Quy định quản lý công tác đối ngoại và HTQT của Nhà trường ban hành có quy định về cơ chế quản lý, kiểm tra, giám sát và phân cấp quản lý giữa các đơn vị trong hoạt động đối ngoại; quản lý CB, GV, NV của Trường đi công tác, học tập ở nước ngoài [H8.08.01.04], [H8.08.01.05], [H8.08.01.06], [H8.08.01.07]. Trong chiến lượccủa Nhà trường giai đoạn 2014-2020 và kế hoạch chiến lược giai đoạn 2020-2025, có các chỉ tiêu phấn đấu chính và chỉ số thực hiện chính về phát triển các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại theo SM, TN và các mục tiêu chiến lượccủa Trường [H1.01.01.03], [H4.04.01.05]. Ngoài ra, trong kế hoạch năm học của Nhà trường có các chỉ tiêu phấn đấu chính và chỉ số thực hiện chính về phát triển các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại của Trường [H1.01.01.12], [H1.01.01.13].
Nhà trường đăng tải Quy định quản lý công tác đối ngoại và HTQT trên website của Trường và của Phòng [H8.08.01.07], [H1.01.02.07]. Tại cuộc họp giao ban với lãnh đạo các đơn vị, BGH Nhà trường thường xuyên quán triệt, yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng các quy định về đối ngoại và tập trung phát triển các mạng lưới và quan hệ đối ngoại, trong đó bám sát SM, TN và các mục tiêu chiến lượccủa Trường [H1.01.01.14]. Trong giai đoạn 2018–2022, Nhà trường tích cực phát triển các mạng lưới và quan hệ đối ngoại bám sát SM, TN và các mục tiêu chiến lược của Trường [H1.01.01.03], [H4.04.01.05], [H1.01.01.12]. Nhà trường ký kết ... bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác với các đối tác nước ngoài và triển khai thực hiện [H8.08.01.08]. 
Tự đánh giá: 5/7
[bookmark: _Toc101414215]Tiêu chí 8.2: Các chính sách, qui trình và thỏa thuận để thúc đẩy các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại được triển khai thực hiện
Mô tả: Trong Nghị quyết của Đảng ủy Nhà trường luôn có nội dung chỉ đạo, định hướng triển khai phát triển các mạng lưới và quan hệ đối ngoại, các hoạt động đối ngoại [H1.01.02.04]. Tại các cuộc họp giao ban với lãnh đạo các đơn vị, BGH Nhà trường luôn triển khai và yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện các hoạt động đối ngoại dựa trên các văn bản ký kết [H1.01.01.14]. Trong giai đoạn 2018–2022, Nhà trường triển khai nhiều hoạt động đối ngoại với các trường đại học, các tổ chức giáo dục trên thế giới dựa trên 6 bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác với các đối tác nước ngoài [H4.04.01.05], [H1.01.01.12], [H8.08.01.08]. Nhà trường đăng tải Quy định quản lý công tác đối ngoại, HTQT và các thông tin về hợp tác, đối ngoại trên website của Trường, của Phòng ĐT,QLKH&HTQT [H1.01.02.07].
Nhà trường triển khai các hoạt động đối ngoại theo Quy định về hoạt động HTQT của Trường đã ban hành [H8.08.01.07], [H8.08.02.01. Nhà trường và các đơn vị trực thuộc triển khai nhiều hoạt động đào tạo, trao đổi học thuật, trao đổi GV, người học với đối tác trong và ngoài nước dựa trên các văn bản hợp tác đã ký kết [H8.08.02.02], [H8.08.02.03], [H8.08.02.04], [H8.08.02.05], [H8.08.02.06], [H8.08.02.07], [H8.08.02.08], [H8.08.02.09], [H8.08.02.10], [H8.08.02.11]. Nhà trường luôn dành kinh phí cho hoạt động đào tạo, trao đổi học thuật, trao đổi SV với đối tác trong nước và ngoài nước [H4.04.02.01]. Trong giai đoạn 2018–2022, Nhà trường dành kinh phí....đồng để triển khai các hoạt động với các đối tác trong nước và ngoài nước theo các biên bản hợp tác đã ký kết [H7.07.01.04]. 
Nhà trường ký kết hợp tác với 3 đối tác trong nước, trong đó có nhiều đối tác có thương hiệu trong lĩnh vực thể thao như: Trung tâm thể thao Califorinia Fitness and Yoga,.. [H8.08.02.12]. Căn cứ các thỏa thuận đã ký kết, Nhà trường triển khai thực hiện nhiều hợp tác với các trường đại học có uy tín trong nước như: (Giảng dạy tại ĐH CNTT, ĐHQT) để mở các lớp hệ vừa làm vừa học, đào tạo sau đại học các ngành thuộc lĩnh vực thể thao đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho miền Bắc và cả nước [H8.08.02.13]. Bên cạnh đó, Nhà trường ký kết thỏa ước với Bệnh viện Quân y 110 triển khai các hoạt động giới thiệu SV tham quan thực tế, thực tập tốt nghiệp [H8.08.02.12]. Trong hoạt động NCKH, Nhà trường ký hợp tác với các địa phương trên cả nước như: ...(xây dụng đề án quy hoạch, hợp đồng)  và một số trường đại học, viên nghiên cứu, sở VH, TT như ...(xây dụng đề án quy hoạch, hợp đồng) để triển khai các đề tài NCKH [H8.08.02.14]. CB, GV Nhà trường hợp tác với các địa phương thực hiện đề tài liên kết, PVCĐ [H8.08.02.14]. Trong giai đoạn 2018–2022, Nhà trường phối hợp với các đối tác trong nước tổ chức 01 hội nghị, hội thảo, trong đó có các hội nghị, hội thảo toàn quốc như: Hội nghị khoa học Y học Thể thao vì sức khỏe vận động viên và cộng đồng [H8.08.02.15].
Nhà trường ký kết hợp tác với ..... đối tác nước ngoài, trong đó có nhiều đối tác có thương hiệu trong lĩnh vực thể thao như: Trường Đại học Thể thao Burapha Thái Lan [H8.08.01.08]. Nhà trường cử nhiều CB, GV, NV tham gia học tập sau đại học ở nước ngoài cũng như tham gia các khóa tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ ở nước ngoài như: Nga, Trung Quốc, Đài Loan, .... [H8.08.02.08]. Nhà trường cử CB, GV tham dự tập huấn, thực tập các môn thể thao ở Thái Lan [H8.08.02.07]. Trong hoạt động hợp tác đào tạo, Nhà trường cử nhiều CB, GV đi đào tạo ngắn hạn tại Đài Loan, Trung Quốc, ..... [H8.08.02.07].Nhà trường đón nhiều SV từ nước Trung Quốc,Lào, Campuchia tham gia học tập tại Trường [H8.08.02.09]. CB, GV của Trường tích cực trong các hoạt động hợp tác NCKH với các đối tác trong và ngoài nước với sản phẩm nhiều bài báo khoa học được đăng tải trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước được thực hiện với các đối tác và xuất bản sách với đối tác [H8.08.02.16]. Trong giai đoạn 2018–2022, Nhà trường phối hợp với các đối tác nước ngoài tổ chức 1 Hội nghị Khoa học quốc tế về thể thao [H8.08.02.17].
Tự đánh giá: 5/7
[bookmark: _Toc101414216]Tiêu chí 8.3: Các đối tác mạng lưới và quan hệ đối ngoại được rà soát.
Mô tả: Hàng năm, trong báo cáo tổng kết năm học của Nhà trường và của Phòng ĐT,QLKH&HTQT luôn có nội dung rà soát, đánh giá hiệu quả hợp tác với các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại cũng như hệ thống văn bản quản lý về đối ngoại của Trường đã ban hành [H2.02.02.04], [H2.02.02.06]. Ngoài ra, trong các cuộc họp giao ban định kỳ, BGH Nhà trường yêu cầu lãnh đạo các đơn vị thường xuyên rà soát, đánh giá hiệu quả hợp tác với các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại để từ đó tăng cường triển khai các hoạt động dựa trên văn bản hợp tác đã ký kết, tiếp tục hoặc gia hạn với các hợp tác đã hết hạn, đặc biệt là ký mới các hợp tác để thực hiện SM, TN và các mục tiêu chiến lược của Trường theo KHCL, kế hoạch năm học hàng năm của Trường [H1.01.01.14], [H1.01.01.12], [H1.01.01.13], [H1.01.01.03], [H4.04.01.05]. 
Phòng ĐT,QLKH&HTQT là đơn vị được giao nhiệm vụ rà soát, cập nhật hệ thống văn bản, các quy định về đối ngoại của Trường [H2.02.03.03]. Phòng ĐT,QLKH&HTQT phân công 01 chuyên viên thường xuyên cập nhật văn bản quản lý, các quy định về đối ngoại và gửi đến các đơn vị để thực hiện [H8.08.03.01]. Năm 2021, BGH Nhà trường họp với lãnh đạo các đơn vị để rà soát, cập nhật hệ thống văn bản quản lý, các quy định về đối ngoại của Trường và trên cơ sở đó, Nhà trường bổ sung biểu mẫu trong Quy định quản lý công tác đối ngoại và HTQT của Trường và các quy trình về quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế [H1.01.01.14]. Trong giai đoạn 2018–2022, Nhà trường triển khai nhiều hoạt động đối ngoại và phát triển mạng lưới, quan hệ đối ngoại [H8.08.02.12]. Ý kiến khảo sát của CB, GV, NV, SV hàng năm và ý kiến của CB, GV, NV tại Hội nghị CB, CC, VC hàng năm thể hiện mức độ hài lòng về hiệu quả hoạt động đối ngoại của Trường [H1.01.01.04]. 
Tự đánh giá: 5/7
[bookmark: _Toc101414217]Tiêu chí 8.4: Các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại được cải thiện để đạt được tầm nhìn, sứ mạng và các mục tiêu chiến lượccủa cơ sở giáo dục
Mô tả: Nhà trường và các đơn vị trực thuộc tích cực phát triển số lượng đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại với số lượng tăng dần qua từng năm, đồng thời đạt được các mục tiêu chiến lược của Trường về HTQT [H2.02.02.04], [H2.02.02.06], [H8.08.02.12], [H1.01.01.03], [H4.04.01.05], [H1.01.01.12], [H1.01.01.13]. Trong giai đoạn 2018–2022, nhà trường tiếp tục củng cố quan hệ với các đối tác và phát triển mạng lưới đối ngoại [H8.08.02.12]. Số lượng CB, GV, SV tham gia học tập ở nước ngoài, số lượng SV nước ngoài học tập tại Trường, số lượng đề tài NCKH và số lượng bài báo khoa học với sự tham gia của các đối tác nước ngoài được công bố tăng lên [H8.08.02.08], [H8.08.02.16]. 
Căn cứ kết quả rà soát về hiệu quả hợp tác với các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại của Trường thể hiện trong báo cáo tổng kết năm học hàng năm, Nhà trường áp dụng nhiều biện pháp cải thiện các quan hệ hợp tác với các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại và được thể hiện trong kế hoạch năm học hàng năm của Trường và của Phòng ĐT,QLKH&HTQT [H2.02.02.04], [H2.02.02.06], [H1.01.01.03], [H4.04.01.05], [H1.01.01.12], [H1.01.01.13]. Trong Nghị quyết Đảng ủy Trường luôn có các chính sách, chỉ đạo về việc tăng cường kinh phí cho hoạt động đối ngoại, đầu tư CSVC, trang thiết bị, đội ngũ làm công tác HTQT để tăng cường các quan hệ hợp tác với các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại của Trường [H1.01.02.04]. Nhà trường có cơ chế về kinh phí và hàng năm dành kinh phí để phát triển hoạt động hợp tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại, đặc biệt là trong hoạt động ĐT, NCKH, PVCĐ [H4.04.02.01]. Năm 2021, Nhà trường tiến hành rà soát, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động đối ngoại so với mục tiêu, chỉ tiêu đã xác định [H1.01.01.12], [H1.01.01.13]. Nhà trường định hướng chiến lược, chính sách để phát triển đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại để đạt được SM, TM và các mục tiêu chiến lược của Trường và được thể hiện rõ trong KHCL giai đoạn 2020-2025 tầm nhìn 2030 của Trường [H1.01.01.03], [H4.04.01.05]. Nhà trường chú trọng mục tiêu, chỉ tiêu phát triển hoạt động hợp tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại với các trường ĐH quốc tế có uy tín trong ĐT, NCKH, PVCĐ, trong đó chú trọng mở rộng phạm vi đối tác của một số quốc gia phát triển [H1.01.01.12], [H1.01.01.13].  
Tự đánh giá: 5/7
Đánh giá chung về tiêu chuẩn 8
1. Tóm tắt các điểm mạnh
- Nhà trường phân công Phòng ĐT,QLKH&HTQT là đơn vị chịu trách nhiệm chính trong xây dựng kế hoạch, theo dõi, giám sát các hoạt động đối ngoại của Trường đúng theo quy định.
- Căn cứ các văn bản hướng dẫn về hoạt động HTQT, Nhà trường ban hành Quy định quản lý công tác đối ngoại và HTQT và triển khai áp dụng trong toàn trường. 
- Trong Quy định về hoạt động HTQT do Trường ban hành có quy định rõ ràng về cơ chế quản lý, kiểm tra, giám sát, phân cấp giữa các đơn vị trong hoạt động đối ngoại, trách nhiệm của các đơn vị, CB. GV, NV, SV trong công tác đối ngoại của Trường.
- Nhà trường áp dụng đa dạng các hình thức phổ biến Quy định quản lý công tác đối ngoại và HTQT đến toàn thể CB, GV, NV, SV biết và thực hiện.
- Trong chiến lượccủa Nhà trường giai đoạn 2014-2020 và kế hoạch chiến lượcgiai đoạn 2020-2025, kế hoạch năm có các chỉ tiêu phấn đấu chính và chỉ số thực hiện chính về phát triển các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại theo SM, TN và các mục tiêu chiến lượccủa Trường
- Nhà trường áp dụng nhiều biện pháp phát triển đối tác, phát triển mạng lưới và quan hệ đối ngoại với nhiều trường đại học có uy tín trong và ngoài nước.
- Trong giai đoạn 2018–2022, số lượng đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại của Trường tăng lên với kết quả Nhà trường ký kết hợp tác với ....đối tác của các nước Đài Loan, Thái Lan, Trung Quốc...
- Nhà trường phối hợp với các đối tác trong nước và ngoài nước tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học với kết quả số lượng các bài báo khoa học, các hội nghị, hội thảo đồng tổ chức của Nhà trường với các trường đại học, các doanh nghiệp, công ty trong nước và ngoài nước tăng lên đáng kể.
- Nhiều CB, GV của Nhà trường tham gia học tập sau đại học, hội nghị, hội thảo khoa học, các khóa tập huấn ở trong nước và ngoài nước do các đối tác của Trường tổ chức.
- Các đơn vị trực thuộc và đội ngũ CB, GV thực hiện đúng quy định về việc đi công tác ở nước ngoài. 
- Hàng năm, Nhà trường rà soát, đánh giá hiệu quả hợp tác với các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại, các văn bản quản lý, các quy định về đối ngoại thuộc Trường ban hành và thể hiện trong báo cáo tổng kết năm học, báo cáo Hội nghị CB, CC, VC.
- Năm 2022, Nhà trường tiến hành rà soát, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động đối ngoại so với mục tiêu, chỉ tiêu đã xác định và Nhà trường không có bất kỳ vi phạm nào trong hoạt động đối ngoại trong 05 năm của chu kỳ đánh giá.
- Dựa trên kết quả rà soát, đánh giá hiệu quả hợp tác với các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại, Nhà trường ban hành các chính sách, áp dụng các biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động đối ngoại của Trường.
- Nhà trường, các đơn vị và CB, GV, NV, SV nhận được nhiều hình thức khen thưởng trong hoạt động đối ngoại.
2. Tóm tắt các điểm tồn tại
Do dịch bệnh Covid 19 nên ảnh hưởng đến việc triển khai các hoạt động hợp tác với các nước ngoài. 
CL phát triển trường giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 đang triển khai thực hiện. 
3. Kế hoạch cải tiến
Từ năm học 2021 - 2022 và những năm học tiếp theo, Nhà trường và các đơn vị chủ động, đẩy mạnh triển khai các hoạt động hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước phù hợp với điều kiện thực tế trong tình hình mới. Hoàn thiện và ban hành CL phát triển trường giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030, trong đó xác định các chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể về công tác HTQT trong giai đoạn 2020-2025
4. Mức đánh giá
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[bookmark: _Toc101414218]Tiêu chuẩn 9: Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong
[bookmark: _Toc101414219]Tiêu chí 9.1: Cơ cấu, vai trò, trách nhiệm và trách nhiệm giải trình của hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong được thiết lập để đáp ứng các mục tiêu chiến lược và đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục.
Mô tả: Năm 2007, Nhà trường thành lập Trung tâm KT&ĐGCLGD và ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng; Đến năm 2008, Nhà trường đổi tên Trung tâm KT&ĐBCLGD thành TT-KT&BĐCL; Đến năm 2014, Nhà trường sắp xếp, đổi tên Ban TT-KT&BĐCL thành Phòng KT&BĐCLGD [H9.09.01.01]. Phòng KT&BĐCLGDhiện có 05 nhân sự, trong đó có 01 Trưởng Phòng phụ trách chung, trực tiếp chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về triển khai công tác BĐCL giáo dục của Trường; 01 Phó trưởng Phòng phụ trách công tác thanh tra giáo dục, 03 VC vừa kiêm nhiệm thực hiện công tác khảo thí và công tác BĐCL [H2.02.03.03], [H9.09.01.02]. Năm 2022, Nhà trường ban hành qui định hệ thống BĐCL bên trong, trong đó được thiết lập gắn liền với cơ cấu tổ chức, đảm bảo sự vận hành thống nhất từ BGH đến các Phòng, khoa, trung tâm trực thuộc trường [H2.02.01.07], [H9.09.01.03], [H9.09.01.04], [H9.09.01.05]. Năm 2023 Nhà trường thành lập mạng lưới đảm bảo chất lượng giáo dục, ban hành Quy định hoạt động của mạng lưới BĐCL giáo dục, trong đó có quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi vị trí làm việc [H9.09.01.03]. 
Mạng lưới của hệ thống BĐCL bên trong của Nhà trường được thiết lập ở cấp Trường và cấp đơn vị, được thể hiện rõ trong sơ đồ hệ thống BĐCL bên trong của Trường [H9.09.01.04], [H9.09.01.05]. Ở cấp trường, đó là Phòng KT&BĐCLGD và ở cấp đơn vị là đại diện lãnh đạo Phòng chức năng, lãnh đạo khoa phụ trách hoạt động BĐCL của đơn vị [H9.09.01.05]. Bên cạnh đó, dự kiến thành lập Hội đồng BĐCLGD, sẽ là đơn vị tham mưu BGH Nhà trường các chính sách, cơ chế, định hướng hoạt động BĐCL của Trường [H9.09.01.06]. Trong thành phần BGH Nhà trường phân công 01 Phó Hiệu trưởng phụ trách hoạt động khảo thí và BĐCL của Trường [H3.03.01.04].
Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và của Cục QLCL, Bộ GD&ĐT về hoạt động BĐCL và KĐCL, năm 2022, Phòng KT&BĐCLGDtham mưu Hiệu trưởng Nhà trường ký ban hành Quy định hoạt động BĐCL giáo dục của Trường, gửi đến các đơn vị để thực hiện [H9.09.01.03]. Bên cạnh đó, Nhà trường ban hành Quy định khảo sát ý kiến của các bên liên quan và triển khai thực hiện khắc phục về tính pháp lý trước đây chưa có [H1.01.04.01]. Ngoài ra, Hiệu trưởng Nhà trường ký ban hành KHCL giai đoạn 2020-2025, kế hoạch hoạt động năm học, trong đó có các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu phấn đấu chính cùng với các nội dung cụ thể để đạt được chính sách mục tiêu chất lượng của nhà trường [H4.04.01.05], [H1.01.01.12], [H9.09.01.06].
Để triển khai công tác BĐCL đạt hiệu quả, Nhà trường thường xuyên cử CB, VC Phòng KT&BĐCLGDcũng như các thành viên phụ trách BĐCL tại các đơn vị tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về bảo đảm KĐCL giáo dục [H9.09.01.07], [H9.09.01.08]. Đến nay, CB, VC của Nhà trường có chứng nhận hoàn thành các khóa ĐT, BD, tập huấn về bảo đảm và KĐCL giáo dục [H9.09.01.09].
Tự đánh giá: 4/7
[bookmark: _Toc101414220]Tiêu chí 9.2: Xây dựng kế hoạch chiến lược về đảm bảo chất lượng (bao gồm chiến lược, chính sách, sự tham gia của các bên liên quan, các hoạt động trong đó có việc thúc đẩy công tác đảm bảo chất lượng và tập huấn nâng cao năng lực) để đáp ứng các mục tiêu chiến lược và đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục.
Mô tả: Trong KHCL của Nhà trường giai đoạn 2014-2020, giai đoạn 2020-2025 và kế hoạch năm có các nội dung về hoạt động bảo đảm và KĐCL giáo dục của Trường cùng với các chỉ tiêu phấn đấu chính, các chỉ số thực hiện chính [H1.01.01.03], [H4.04.01.05], [H1.01.01.12]. Trên cơ sở đó, Phòng KT&BĐCLGDxây dựng kế hoạch hoạt động BĐCL năm học, trình BGH Nhà trường ký ban hành, gửi đến các đơn vị trực thuộc để phối hợp triển khai thực hiện [H1.01.01.13], [H9.09.01.06]. Trong KHCL, kế hoạch năm học hằng năm về hoạt động BĐCL thể hiện chiến lược, chính sách, sự tham gia của các bên liên quan, các hoạt động trong đó có việc thúc đẩy công tác BĐCL [H4.04.01.05], [H1.01.01.12]. Ngoài ra, trong KHCL, kế hoạch năm học hằng năm về hoạt động BĐCL có nội dung cụ thể về lộ trình thực hiện TĐG, ĐGN CSGD và CTĐT của Trường [H4.04.01.05], [H1.01.01.12]. Trong giai đoạn 2018-2022, Nhà trường tổ chức và phối hợp với các đơn vị tổ chức các hoạt động tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ CC, VC, NV về bảo đảm và KĐCL giáo dục [H9.09.01.07].  
Năm 2022, Trường ban hành nhiều chính sách ĐBCLGD như: Sổ tay ĐBCL, Quy định hoạt động BĐCL giáo dục, Hội đồng ĐBCL [H5.05.02.02], [H9.09.01.03], [H9.09.01.04]. Ngoài ra Nhà trường có các chính sách nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác kiểm định  như cử đi học các lớp tập huấn, các lớp bồi dưỡng do Bộ GD&ĐT, Bộ VHTT&DL và các Trung tâm kiểm định tổ chức [H9.09.01.07], [H9.09.01.08]. Bên cạnh đó nhà Trường cũng mời Trung tâm khảo thí ĐBCL Đại học quốc gia ......... bồi dưỡng, tập huấn công tác kiểm định [H9.09.02.01]. Trong nội dung các cuộc họp giao ban, BGH Nhà trường luôn yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai các chính sách ưu tiên cho các hoạt động BĐCLGD của Trường nhằm thúc đẩy hoạt động BĐCL của Trường, đặc biệt là hoạt động TĐG, ĐGN CSGD và CTĐT [H1.01.01.14].  Kết luận giao ban
Trong Quy định hoạt động BĐCL giáo dục của Trường có thể hiện rõ ràng về sự tham gia của các bên liên quan đối với hoạt động BĐCL [H9.09.01.03]. Bên cạnh đó, Nhà trường ban hành quy định về khảo sát ý kiến của các bên liên quan và triển khai thực hiện, trong đó triển khai khảo sát đối với các bên liên quan bên trong và bên ngoài trường [H1.01.04.01]. Năm 2021 Nhà trường ban hành và triển khai kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi của các bên liên quan và triển khai thực hiện [H1.01.04.02], [H1.01.01.04]. Ngoài ra, Nhà trường ban hành Sổ tay chất lượng, trong đó thể hiện rõ sự tham gia của các bên liên quan trong các hoạt động BĐCL của Trường [H5.05.02.02].
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[bookmark: _Toc101414221]Tiêu chí 9.3: Kế hoạch chiến lược về đảm bảo chất lượng được quán triệt và chuyển tải thành các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn để triển khai thực hiện.
Mô tả: Căn cứ KHCL của Nhà trường giai đoạn 2014-2020 và giai đoạn 2020-2025, Phòng KT&BĐCLGDtham mưu Hiệu trưởng Nhà trường ký ban hành KHCL hoạt động BĐCL giai đoạn 2020-2025, kế hoạch năm học hàng năm của Nhà trường, Phòng KT&BĐCLGDtham mưu BGH Trường ký ban hành kế hoạch BĐCL của năm học [H1.01.01.03], [H4.04.01.05], [H1.01.01.12], [H1.01.01.13]. Trong KHCL, kế hoạch năm học hằng năm về hoạt động BĐCL có đầy đủ các nội dung về hoạt động bảo đảm và KĐCL giáo dục, triển khai các hoạt động BĐCL bên trong và bên ngoài, tập trung cho công tác TĐG, ĐGN CSGD và CTĐT [H4.04.01.05], [H1.01.01.12]. Nhà trường thông báo KHCL hoạt động BĐCL giai đoạn 2020-2025 tầm nhìn 2030, kế hoạch hoạt động BĐCL năm học đến các đơn vị để thực hiện [H4.04.01.05], [H1.01.01.13].
Tại các cuộc họp giao ban đầu năm học và giao ban định kỳ, BGH Nhà trường yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, trong đó Phòng KT&BĐCLGDlà đơn vị chủ trì và phối hợp với các đơn vị trực thuộc triển khai các hoạt động BĐCL theo kế hoạch đã ban hành [H1.01.01.14]. Trên cơ sở đó, tại các cuộc họp của các đơn vị, lãnh đạo các đơn vị triển khai các hoạt động BĐCL đến CC, VC, NV để thực hiện [H5.05.02.04]. Nhà trường thường xuyên cử VC Phòng KT&BĐCLGD cũng như các thành viên phụ trách BĐCL tại các đơn vị tham gia các khóa ĐT, BD, tập huấn về bảo đảm và KĐCL giáo dục [H9.09.01.07]. Bên cạnh đó, Nhà trường tổ chức và phối hợp với các đơn vị tổ chức tập huấn nội bộ về bảo đảm và KĐCL giáo dục cho đội ngũ VC, NV [H9.09.02.01]. Tất cả các thành viên hội đồng TĐG của Nhà trường tham dự tập huấn về bảo đảm và KĐCL giáo dục [H9.09.02.01].
[bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK43]Để chuẩn bị cho ĐGN CSGD vào năm 2023, căn cứ KHCL của Nhà trường giai đoạn 2020-2025, kế hoạch BĐCL giáo dục năm học hàng năm, Nhà trường giao nhiệm vụ cho Phòng KT&ĐBCLGD chủ trì và triển khai các hoạt động BĐCL theo kế hoạch đã ban hành [H1.01.01.03], [H4.04.01.05], [H1.01.01.12], [H1.01.01.13], [H9.09.01.06]. Đối với BĐCL về chiến lược, Nhà trường triển khai thực hiện cập nhật sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi Trường; xây dựng và ban hành triết lý giáo dục; điều chỉnh Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường; xây dựng chiến lược phát triển Trường; xây dựng các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu phấn đấu chính về nhân lực, cơ sở vật chất, tài chính, ĐT, NCKH và PVCĐ; xây dựng và ban hành các chính sách về ĐT, NCKH và PVCĐ [H4.04.01.05]. Đối với BĐCL về hệ thống, Nhà trường thành lập mạng lưới BĐCL giáo dục, ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của hệ thống mạng lưới BĐCL giáo dục; xây dựng và ban hành KHCL BĐCL giai đoạn 2020-2025; ban hành Quy định về hoạt động BĐCL giáo dục; thành lập mạng lưới đảm bảo chất lượng trường; thành lập Hội đồng tự đánh giá CSGD, kế hoạch TĐG CSGD [H2.02.01.07], [H9.09.01.03], [H9.09.01.05]. Bên cạnh đó, Nhà trường triển khai khảo sát ý kiến của các bên liên quan và gửi kết quả khảo sát đến các đơn vị trực thuộc để xây dựng các kế hoạch cải tiến các hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan [H1.01.01.04]. Nhà trường triển khai và hoàn thành báo cáo TĐG CSGD giai đoạn 2018-2022 [H9.09.03.01]. Trong giai đoạn 2018-2022, các hoạt động BĐCL giáo dục của Nhà trường được triển khai theo kế hoạch và thể hiện trong báo cáo tổng kết năm học và báo cáo Hội nghị CB, CC, VC hàng năm của Trường và của Phòng KT&BĐCLGD [H2.02.02.04], [H1.01.03.03], [H2.02.02.06].
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[bookmark: _Toc101414222]Tiêu chí 9.4: Hệ thống lưu trữ văn bản, rà soát, phổ biến các chính sách, hệ thống, quy trình và thủ tục đảm bảo chất lượng được triển khai.
Mô tả: Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường, BGH Nhà trường giao nhiệm vụ cho các Phòng chức năng có trách nhiệm tham mưu Hiệu trưởng ban hành các văn bản liên quan đến hoạt động được phân công quản lý [H2.02.03.03], [H1.01.01.08]. Nhà trường ban hành Quy định công tác văn thư, lưu trữ và triển khai thực hiện [H9.09.04.01]. Các văn bản của Nhà trường sau khi Hiệu trưởng ký ban hành được lưu trữ tại Phòng HCTH và đơn vị soạn thảo văn bản, đồng thời Phòng KT&BĐCLGD lưu trữ toàn bộ văn bản về các chính sách, hệ thống, quy trình và thủ tục BĐCL có liên quan đến thông tin, minh chứng phục vụ cho công tác TĐG và KĐCL giáo dục [H4.04.01.06], [H9.09.04.07]. Bên cạnh đó, hệ thống văn bản của Nhà trường ban hành được gửi đến các đơn vị để thực hiện và phổ biến đến CC, VC, NV, SV, đồng thời đăng tải trên website và các trang nhóm công khai của Trường [H4.04.01.06], [H1.01.02.07]. Ngoài ra, Phòng KT&BĐCLGD lưu trữ cơ sở dữ liệu về khảo sát ý kiến phản hồi của các bên liên quan theo năm [H1.01.01.04].
 Dữ liệu về nhân sự và tiền lương của Nhà trường được lưu trữ trên hệ thống phần mềm Quản lý Nhân sự và tiền lương (HRM) [H7.07.03.05], [H9.09.04.03]. Bên cạnh đó, dữ liệu CTĐT, kế hoạch giảng dạy, lịch thi, thông tin SV, kết quả học tập, rèn luyện, tốt nghiệp của SV được lưu trữ trên hệ thống phần mềm Quản lý đào tạo [H9.09.04.04]. Đặc biệt, toàn bộ văn bản đến, văn bản đi, văn bản nội bộ được ghi chép vào sổ công văn, lưu trong kho lưu trữ, đồng thời lưu trữ trên máy tính phần mềm word [H4.04.01.06]. Ngoài ra, dữ liệu về tài chính được lưu trữ trên phần mềm tài chính Misa [H7.07.03.05]. Trong giai đoạn 2018-2022, Nhà trường thực hiện tốt công tác lưu trữ các văn bản quản lý, CSDL về chính sách, hệ thống, quy trình và thủ tục BĐCL và thể hiện trong báo cáo tổng kết của Trường, của Phòng KT&BĐCLGD [H2.02.02.04], [H2.02.02.06].
Phòng KTĐBCLGD là đơn vị được giao trách nhiệm chính để phối hợp với các đơn vị để rà soát các chính sách, hệ thống, quy trình và thủ tục BĐCL [H2.02.03.03], [H1.01.01.08]. Trên cơ sở đó, hàng năm, BGH Nhà trường tổ chức họp với lãnh đạo các đơn vị để rà soát các chính sách, hệ thống, quy trình và thủ tục BĐCL [H1.01.01.14]. Trong giai đoạn 2018-2022, Nhà trường bổ sung, cập nhật các văn bản về quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế thi đua khen thưởng, quy chế giảng viên các quy định liên quan đến ĐT, NCKH và PVCĐ, quy trình thủ tục liên quan đến công tác cán bộ và công tác quản lý SV [H2.02.04.06], [H6.06.05.04], [H5.05.01.07], [H5.05.01.08], [H4.04.03.01], [H5.05.01.09], [H5.05.01.10], [H5.05.01.11], [H5.05.01.12]. Ngoài ra, Nhà trường ban hành quy định khảo sát ý kiến phản hồi của các bên liên quan đã được điều chỉnh, quy trình thực hiện TĐG, quy trình chuẩn bị ĐGN [H9.09.04.05], [H9.09.04.06]. Kết quả rà soát các chính sách, hệ thống, quy trình và thủ tục BĐCL được thể hiện trong báo cáo tổng kết năm học của Nhà trường và của Phòng KTĐBCLGD [H2.02.02.04], [H2.02.02.06].
Tất cả chính sách, hệ thống, quy trình và thủ tục BĐCL được Nhà trường gửi đến các đơn vị để phổ biến đến CC, VC, NV, SV biết để thực hiện [H9.09.04.07]. Trong thông báo kết luận các cuộc họp giao ban của Nhà trường luôn yêu cầu các đơn vị phổ biến đến CC, VC, NV, SV biết để thực hiện các chính sách, hệ thống, quy trình và thủ tục BĐCL của Trường [H1.01.01.14]. Tại các cuộc họp của các đơn vị, lãnh đạo các đơn vị triển khai các chính sách, hệ thống, quy trình và thủ tục BĐCL của Trường đến CC, VC, NV để thực hiện [H5.05.02.04]. Đối với SV, tại tuần sinh hoạt công dân đầu khóa học, đầu năm học và trong các buổi sinh hoạt lớp, các Khoa và CVHT thông báo các chính sách, hệ thống, quy trình và thủ tục BĐCL của Trường đến SV [H1.01.03.04], [H1.01.02.07]. 
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[bookmark: _Toc101414223]Tiêu chí 9.5: Các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu phấn đấu chính được thiết lập để đo lường kết quả công tác đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục.
Mô tả: Trong giai đoạn 2020-2025 có các chỉ tiêu phấn đấu chính, các chỉ số thực hiện chính nói chung [H1.01.01.12]. Bên cạnh đó, trong KHCL hoạt động BĐCL giai đoạn 2020-2025 và kế hoạch BĐCL hàng  năm của Nhà trường có các chỉ tiêu phấn đấu chính, các chỉ số thực hiện chính của hoạt động BĐCL [H1.01.01.12], [H4.04.01.05]. Ngoài ra kế hoạch BĐCL của Nhà trường nêu rõ các mốc thời gian hoàn thành báo cáo TĐG và ĐGN CSGD cũng như CTĐT [H9.09.01.06]. Ngoài ra, trong KHCL, kế hoạch năm học hằng năm về hoạt động BĐCL thể hiện chiến lược, chính sách, sự tham gia của các bên liên quan, các hoạt động trong đó có việc thúc đẩy công tác BĐCL và tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ CC, VC, NV nói chung và đội ngũ làm công tác BĐCL nói riêng [H4.04.01.05].
Nhà trường gửi KHCL hoạt động BĐCL giai đoạn 2020-2025 và kế hoạch BĐCL hàng  năm của Nhà trường đến các đơn vị để thực hiện [H4.04.01.05], [H9.09.01.06]. Tại các cuộc họp giao ban định kỳ, BGH yêu cầu lãnh đạo các đơn vị triển khai thực hiện các hoạt động BĐCL nhằm đạt được các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính đã xác định [H1.01.01.14]. Tại các cuộc họp của các đơn vị, lãnh đạo các đơn vị phổ biến đến CC, VC, NV và yêu cầu thực hiện các hoạt động BĐCL theo KHCL, kế hoạch năm học hằng năm về hoạt động BĐCL của Nhà trường đã ban hành [H5.05.02.04]. Bên cạnh đó, trong các cuộc họp giao ban định kỳ giữa BGH với lãnh đạo các đơn vị, BGH Nhà trường luôn tiến hành đánh giá, giám sát, rà soát kết quả thực hiện hoạt động BĐCL so với các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính đã được ban hành [H1.01.01.14]. Trong báo cáo tổng kết năm học của Nhà trường và của Phòng KT&BĐCLGD luôn đánh giá kết quả thực hiện công tác BĐCL so với các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu phấn đấu chính trong hoạt động BĐCL đã xác định [H2.02.02.04], [H2.02.02.06]. Nhà trường hoàn thành báo cáo TĐG CSGD giai đoạn 2018-2022 và dự kiến đăng ký ĐGN trong năm 2023 [H9.09.03.01], [H9.09.05.01]. 
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[bookmark: _Toc101414224]Tiêu chí 9.6: Quy trình lập kế hoạch, các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu phấn đấu chính được cải tiến để đáp ứng các mục tiêu chiến lược và BĐCL của cơ sở giáo dục. 
Mô tả: Nhà trường giao nhiệm vụ cho Phòng HCTH rà soát và cải tiến quy trình lập kế hoạch các hoạt động của Trường [H2.02.03.03], [H1.01.01.08]. Trong giai đoạn từ năm 2020 trở về trước, Phòng HC,TH và các phòng chức năng lập kế hoạch hoạt động của Nhà trường theo chức năng, nhiệm vụ được phân công trong Quy chế Tổ chức hoạt động của Trường đã ban hành [H1.01.01.08]. Năm 2022, dựa trên các văn bản hướng dẫn của Cục QLCL, Bộ GD&ĐT, Phòng HCTH đề xuất dự thảo quy trình lập kế hoạch hoạt động, thông qua cuộc họp giữa BGH Nhà trường với lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, tiếp thu ý kiến góp ý để chỉnh sửa và trình Hiệu trưởng ký ban hành [H1.01.01.08], [H1.01.01.12]. 
Trong báo cáo tổng kết năm học hằng năm của Nhà trường và của Phòng KT&BĐCLGD luôn có sự đối sánh giữa kết quả thực hiện so với các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu phấn đấu chính trong công tác BĐCL đã được xác định trong kế hoạch năm học hàng năm [H2.02.02.04], [H2.02.02.06]. Trên cơ sở đó, Nhà trường điều chỉnh, bổ sung các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu phấn đấu chính trong công tác BĐCL và thể hiện trong kế hoạch năm học tiếp theo [H1.01.01.12], [H1.01.01.13]. Trong giai đoạn 2018-2022, các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu phấn đấu chính trong công tác BĐCL được Nhà trường điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tiễn cũng như xu thế phát triển [H2.02.02.04], [H2.02.02.06]. Trong nội dung văn kiện Đại hội Đảng bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2020-2025 đánh giá kết quả thực hiện các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu phấn đấu chính trong công tác BĐCL và xác định các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu phấn đấu chính trong công tác BĐCL giai đoạn 2020-2025 phù hợp điều kiện và xu thế phát triển của Trường [H2.02.01.02].  
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1. Tóm tắt các điểm mạnh
- Nhà trường thành lập đơn vị chuyên trách về BĐCL giáo dục ngay từ năm 2007, đổi tên thành Phòng KT&BĐCLGD và bố trí nhân sự chuyên trách thực hiện hoạt động BĐCL giáo dục của Trường.
- Nhân sự của Phòng KT&BĐCLGD được tham gia các khóa BD, tập huấn về bảo đảm và KĐCL giáo dục.
- Nhà trường ban hành hệ thống BĐCL bên trong, thành lập mạng lưới BĐCL bên trong của Trường.
- Nhà trường phối hợp tổ chức và cử VC là thành viên mạng lưới ĐBCL, các nhân sự phụ trách hoạt động BĐCL của các đơn vị trực thuộc tham gia các đợt BD, tập huấn về bảo đảm và KĐCL giáo dục.
- Hoạt động BĐCL của Nhà trường thể hiện rõ ràng trong KHCL hoạt động BĐCL giai đoạn 2020-2025, kế hoạch BĐCL năm học hàng năm với các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính về công tác BĐCL giáo dục.
- Trong KHCL hoạt động BĐCL giai đoạn 2020-2025, kế hoạch BĐCL năm học hàng năm của Nhà trường có các nội dung cụ thể về hoạt động TĐG, ĐGN CSGD và CTĐT của Trường.
- Nhà trường ban hành Quy định hoạt động BĐCL giáo dục, trong đó có các chính sách ưu tiên về BĐCL và triển khai thực hiện như: Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho CC, VC, tập huấn bồi dưỡng cho CC, VC về BĐCL, cấp kinh phí cho hoạt động BĐCL giáo dục.
- Trong Quy định hoạt động BĐCL giáo dục của Trường có thể hiện rõ ràng về sự tham gia của các bên liên quan đối với hoạt động BĐCL, trong đó, các bên liên quan bên trong của Trường có trách nhiệm tham gia tất cả các hoạt động BĐCL và các bên liên quan bên ngoài tham gia chủ yếu các hoạt động khảo sát, đóng góp ý kiến xây dựng, rà soát, điều chỉnh CTĐT, tham gia các hoạt động NCKH và PVCĐ.
- Hàng năm, các đơn vị của Nhà trường tích cực triển khai các hoạt động BĐCL giáo dục theo KHCL hoạt động BĐCL giai đoạn 2020-2025, kế hoạch BĐCL năm học hàng năm đã ban hành.
- Trong giai đoạn 2018-2022, các hoạt động BĐCL giáo dục của Nhà trường được triển khai theo kế hoạch và thể hiện trong báo cáo tổng kết năm học và báo cáo Hội nghị  CC, VC hàng năm của Trường và Nhà trường hoàn thành báo cáo TĐG CSGD giai đoạn 2018-2022.
- Nhà trường ban hành Quy định công tác văn thư, lưu trữ và triển khai lưu trữ văn bản về các chính sách, hệ thống, quy trình và thủ tục BĐCL nhằm lưu trữ có hệ thống, cập nhật và dễ tiếp cận.
- Nhà trường sử dụng các phần mềm để lưu trữ các văn bản quản lý, CSDL về chính sách, hệ thống, quy trình và thủ tục BĐCL nhằm lưu trữ có hệ thống, cập nhật và dễ tiếp cận.
- Hàng năm, BGH Nhà trường tổ chức họp với lãnh đạo các đơn vị để rà soát các chính sách, hệ thống, quy trình và thủ tục BĐCL và trên cơ sở đó ban hành các chính sách, hệ thống, quy trình và thủ tục ĐBCL đã được điều chỉnh, cập nhật.
- Nhà trường phổ biến đến các bên liên quan trong CSGD về các chính sách, hệ thống, quy trình và thủ tục ĐBCL bằng nhiều hình thức khác nhau.
- Trong giai đoạn 2018-2022, Nhà trường cơ bản đạt được các chỉ số thực hiện chính, và các chỉ tiêu phấn đấu chính về công tác BĐCL giáo dục.
- Nhà trường hoàn thành báo cáo TĐG CSGD giai đoạn 2018-2022 và đăng ký ĐGN trong năm 2023.
2. Tóm tắt các điểm tồn tại
Nhân sự thực hiện hoạt động BĐCL ở các đơn vị trực thuộc chưa được đào tạo bài bản về bảo đảm và kiểm định CLGD.
3. Kế hoạch cải tiến
Từ năm học 2022-2023, Nhà trường tăng cường bồi dưỡng năng lực thực hiện hoạt động BĐCL, bố trí nhân sự am hiểu về BĐCL giáo dục ở các đơn vị trực thuộc.
4. Mức đánh giá
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[bookmark: _Toc101414226]Tiêu chí 10.1: Kế hoạch tự đánh giá và chuẩn bị cho việc đánh giá ngoài được thiết lập.
Mô tả: Trong giai đoạn 2020-2025 có các nội dung triển khai TĐG CSGD và chuẩn bị ĐGN CSGD [H10.10.01.01], [H10.10.01.02]. Đồng thời nhà Trường cũng xây dựng KHCL hoạt động BĐCL giai đoạn 2020-2025, kế hoạch năm học hằng năm về hoạt động BĐCL [H4.04.01.05], [H1.01.01.12]. Nhà trường xác định hoàn thành báo cáo TĐG CSGD giai đoạn 2018-2022 vào năm 2023 và dự kiến đăng ký ĐGN trong năm 2023 [H10.10.01.03]. Ngoài ra, Nhà trường xác định hoàn thành báo cáo TĐG 01 CTĐT giai đoạn 2020-2025 và đăng ký ĐGN [H1.01.01.12]. 
Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, của Cục QLCL, Bộ GD&ĐT, Phòng KTĐBCLGD tham mưu Hiệu trưởng Nhà trường ký ban hành kế hoạch TĐG CSGD và kế hoạch chuẩn bị ĐGN CSGD [H10.10.01.02],  [H10.10.01.04], [H10.10.01.05]. Trong kế hoạch TĐG CSGD, CTĐT của Nhà trường có các nội dung công việc cần triển khai cụ thể với các mốc thời gian và phân công các đơn vị thực hiện [H10.10.01.02]. Các văn bản hướng dẫn TĐG của Cục QLCL, Bộ GD&ĐT, kế hoạch TĐG CSGD, CTĐT và kế hoạch chuẩn bị ĐGN CSGD, CTĐT của Nhà trường được đăng tải trên website và các kênh thông tin của Trường, của Phòng KTĐBCLGD [H1.01.02.07].
Để triển khai công tác TĐG CSGD, Nhà trường thành lập Hội đồng TĐG, Ban thư ký giúp việc, các nhóm chuyên trách phục vụ TĐG [H10.10.01.01]. Phòng KTĐBCLGD là đơn vị thường trực của công tác TĐG và là thành viên chủ chốt của Ban thư ký [H10.10.01.01]. Hội đồng TĐG phân công 06 nhóm chuyên trách phụ trách các tiêu chuẩn cụ thể theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CSGD, trong đó nhóm 1 phụ trách các tiêu chuẩn 1 - 4; nhóm 2 phụ trách các tiêu chuẩn 5 - 8; nhóm 3 phụ trách các tiêu chuẩn 9 - 12; nhóm 4 phụ trách các tiêu chuẩn 13 - 16; nhóm 5 phụ trách các tiêu chuẩn 17 - 20; nhóm 6 phụ trách các tiêu chuẩn 21 - 25 [H10.10.01.01]. Nhiều GV của Nhà trường có các chứng chỉ hoàn thành các khóa BD, tập huấn về bảo đảm và KĐCL giáo dục,......... [H10.10.01.06], [H10.10.01.07], [H10.10.01.08], [H10.10.01.09]. Tất cả các thành viên hội đồng TĐG của Nhà trường tham dự tập huấn tại chỗ về bảo đảm và KĐCL giáo dục [H10.10.01.06], . 
Tại các cuộc họp giao ban định kỳ, BGH Nhà trường yêu cầu lãnh đạo các đơn vị tập trung triển khai công tác TĐG CSGD [H1.01.01.14]. Hội đồng TĐG của Nhà trường, Ban thư ký và các nhóm chuyên trách thường xuyên họp để đánh giá, kiểm tra tiến độ thực hiện và kịp thời có các biện pháp nhằm đảm bảo công tác TĐG thực hiện theo đúng kế hoạch [H10.10.01.10], [H10.10.01.11]. Nhà trường hoàn thành báo cáo TĐG CSGD giai đoạn 2018-2022 và dự kiến đăng ký đánh giá ngoài với  Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT trong năm 2023 [H10.10.01.12]. 
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[bookmark: _Toc101414227]Tiêu chí 10.2: Việc tự đánh giá và đánh giá ngoài được thực hiện định kỳ bởi các cán bộ và/hoặc các chuyên gia độc lập đã được đào tạo.
Mô tả: Năm 2022, Nhà trường ban hành kế hoạch TĐG CSGD theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT [H10.10.01.04]. Nhà trường thành lập Hội đồng TĐG, Ban thư ký giúp việc, các nhóm chuyên trách phục vụ TĐG [H10.10.01.01]. Hội đồng TĐG phân công 06 nhóm chuyên trách phụ trách các tiêu chuẩn cụ thể theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CSGD [H10.10.01.01]. Nhà trường hoàn thành báo cáo TĐG CSGD giai đoạn 2018-2022 và đăng ký đánh giá ngoài với Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT trong năm 2023 [H10.10.01.03], [H10.10.01.12]. Ngoài ra, Nhà trường xây dựng và ban hành kế hoạch TĐG và chuẩn bị ĐGN 01 CTĐT của Trường trong năm 2023 [H10.10.02.01].
Để triển khai công tác TĐG đạt hiệu quả, Nhà trường cử CB, GV tham gia các khóa tập huấn về bảo đảm và KĐCL giáo dục, tham gia khóa đào tạo kiểm định viên KĐCL giáo dục [H10.10.01.06], [H10.10.01.07], [H10.10.01.08], [H10.10.01.09]. Tất cả thành viên của Hội đồng TĐG, Ban thư ký, các nhóm chuyên trách của Nhà trường đã được tập huấn về bảo đảm và KĐCL giáo dục [H10.10.01.06].
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[bookmark: _Toc101414228]Tiêu chí 10.3: Các phát hiện và kết quả của việc tự đánh giá và đánh giá ngoài được rà soát.
Mô tả: Trong quá trình thực hiện công tác TĐG CSGD, Hội đồng TĐG Nhà trường họp để đánh giá tiến độ và nội dung thực hiện công tác TĐG và trên cơ sở đó đề xuất áp dụng các biện pháp nhằm đảm bảo tiến độ, nội dung và hiệu quả công tác TĐG [H10.10.01.10], [H10.10.01.11]. Các nhóm chuyên trách báo cáo kết quả thu thập, phân tích, đánh giá minh chứng để từ đó xác định điểm mạnh, tồn tại của từng lĩnh vực của Nhà trường so với yêu cầu của tiêu chuẩn, tiêu chí theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT [H10.10.01.11]. Hội đồng TĐG Nhà trường họp để thông qua dự thảo báo cáo TĐG cũng như báo cáo TĐG CSGD, trong đó xem xét, đánh giá để từ đó đi đến thống nhất về các điểm mạnh, tồn tại của Nhà trường đối với tiêu chuẩn, tiêu chí và thể hiện trong báo cáo TĐG [H10.10.01.10]. Báo cáo TĐG CSGD Nhà trường giai đoạn 2018-2022 thể hiện rõ các điểm mạnh, tồn tại của các lĩnh vực hoạt động được xác định, phân tích cụ thể với các minh chứng kèm theo [H10.10.01.03].
Tại cuộc họp của Hội đồng TĐG, dựa trên việc xác định các điểm mạnh, tồn tại của các lĩnh vực hoạt động của Trường, Hội đồng TĐG thông qua các biện pháp cụ thể do các nhóm chuyên trách đề xuất để tiếp tục tăng cường, duy trì điểm mạnh và đặc biệt quan trọng là phải khắc phục toàn bộ các tồn tại so với yêu cầu của tiêu chuẩn, tiêu chí [H10.10.01.03]. Trên cơ sở đó, Nhà trường thông báo kết luận cuộc họp của Hội đồng TĐG, trong đó có các kế hoạch hành động nhằm khắc phục các tồn tại của Nhà trường và phân công cho các đơn vị thực hiện cũng như thời gian hoàn thành để giám sát, đánh giá việc thực hiện khắc phục các tồn tại [H10.10.01.03]. Các kế hoạch hành động đối với các tiêu chuẩn được thể hiện rõ trong báo cáo TĐG, biện pháp cụ thể để khắc phục tồn tại [H10.10.01.03].
Các đơn vị trực thuộc Trường triển khai kế hoạch hành động nhằm khắc phục các tồn tại của Nhà trường được xác định thông qua quá trình TĐG [H10.10.03.01]. Trên cơ sở đó, tại phiên họp kế tiếp của Hội đồng TĐG xem xét, rà soát kết quả cải tiến chất lượng các hoạt động do các đơn vị thực hiện với các minh chứng cụ thể [H10.10.03.02]. Nội dung đánh giá kết quả cải tiến chất lượng và các biện pháp tiếp theo được thể hiện trong kết luận các cuộc họp của Hội đồng TĐG [H10.10.03.02]. Trong quá trình thực hiện công tác TĐG, Nhà trường thực hiện nhiều hoạt động cải tiến chất lượng ĐBCL về chiến lược, ĐBCL về hệ thống, ĐBCL về chức năng, kết quả hoạt động [H10.10.03.02]. Đặc biệt, công tác lưu trữ minh chứng của Nhà trường được chú trọng và triển khai có hệ thống so với thời điểm bắt đầu thực hiện công tác TĐG [H10.10.03.03].
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[bookmark: _Toc101414229]Tiêu chí 10.4: Quy trình tự đánh giá và quy trình chuẩn bị cho việc đánh giá ngoài được cải tiến để đáp ứng các mục tiêu chiến lược của cơ sở giáo dục.
Mô tả: Hiện nay, , Nhà trường giao nhiệm vụ cho Phòng KT&ĐBCLGD tiến hành rà soát, đề xuất quy trình TĐG CSGD theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT [H10.10.01.04], [H10.10.01.05]. Bên cạnh đó, Phòng KTĐBCLGD rà soát kế hoạch TĐG CSGD để đề xuất kế hoạch TĐG của Nhà trường cho phù hợp với công văn số 766/QLCL-KĐCLGD, ngày 20/4/2018 của Cục QLCL, Bộ GDĐT [H10.10.01.02]. 
Căn cứ công văn số 766/QLCL-KĐCLGD, ngày 20/4/2018 của Cục QLCL, Bộ GD&ĐT hướng dẫn TĐG chất lượng giáo dục cơ sở đại học, Phòng KT&ĐBCLGD đề xuất quy định quy trình TĐG để triển khai Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT, thông qua cuộc họp giữa BGH với lãnh đạo các đơn vị, trình Hiệu trưởng ký ban hành [H10.10.04.01]. Trong quy trình TĐG CSGD theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT của Nhà trường ban hành có lưu ý việc gửi báo cáo TĐG đến Cục QLCL, Bộ GD &ĐT trước khi tiến hành thẩm định báo cáo TĐG bởi tổ chức KĐCL giáo dục [H10.10.01.12].
 Trong năm 2022, BGH Nhà trường đồng thời giao nhiệm vụ cho Phòng KTĐBCLGD xây dựng kế hoạch tự đánh giá [H10.10.01.03]. Ngoài ra còn tư vấn thành lập Hội đồng TĐG, các nhóm chuyên trách, nhóm thư ký để tiến hành xây dựng các tiêu chuẩn và hoàn thành bản báo cáo tự đánh giá, bảng danh mục minh chứng [H10.10.01.01], [H10.10.01.03], [H10.10.04.02]. Đồng thời đề xuất quy trình chuẩn bị ĐGN CSGD theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT, [H10.10.01.04]. 
Căn cứ công văn số 767/QLCL-KĐCLGD, ngày 20/4/2018 của Cục QLCL, Bộ GD&ĐT hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học, Phòng KT&ĐBCLGD đề xuất quy trình chuẩn bị ĐGN CSGD, thông qua cuộc họp giữa BGH với lãnh đạo các đơn vị, trình Hiệu trưởng ký ban hành quy trình chuẩn bị ĐGN CSGD theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT [H10.10.04.03]. Nhà trường thông báo quy trình TĐG CSGD và quy trình chuẩn bị ĐGN CSGD theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT đến Ban Thư ký TĐG, các nhóm chuyên trách và các đơn vị để triển khai thực hiện [H9.09.04.07].
Tại các cuộc họp của các nhóm chuyên trách và cuộc họp của Hội đồng TĐG, Phòng KT&ĐBCLGD báo cáo, chia sẻ các thực hành tốt trong quá trình thực hiện công tác TĐG để các nhóm chuyên trách rút kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả công tác TĐG [H10.10.01.11]. Ban thư ký, các nhóm chuyên trách học tập trong quá trình triển khai công tác TĐG và chuẩn ĐGN CSGD [H10.10.01.11]. Nhà trường hoàn thành báo cáo TĐG CSGD và trong quá trình thực hiện báo cáo TĐG đồng thời áp dụng các biện pháp khắc phục các tồn tại được phát hiện để đạt các yêu cẩu của tiêu chuẩn, tiêu chí [H10.10.01.03], [H10.10.03.02].
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1. Tóm tắt các điểm mạnh
- Năm 2017, Nhà trường đã thực hiện công tác TĐG CSGD theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học (10 tiêu chuẩn, 61 tiêu chí) ban hành theo Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 của Bộ GD&ĐT và đánh giá ngoài năm 2018 được công nhận đạt chuẩn chất lượng theo Quyết định số 147/QĐ-KĐCL của Trung tâm KĐCL – Đại học Quốc gia Hà Nội. Đến năm 2022, Nhà trường triển khai TĐG CSGD theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT.
- Nhà trường xây dựng và áp dụng quy trình TĐG CSGD, quy trình chuẩn bị ĐGN CSGD và quy trình TĐG CTĐT, quy trình chuẩn bị ĐGN CSGD.
- Tất cả các thành viên tham gia Hội đồng TĐG, Ban thư ký và các nhóm chuyên trách đều được tập huấn về bảo đảm và KĐCL giáo dục. 
- Nhà trường ban hành Quyết định thành lập Hội đồng TĐG CSGD, kế hoạch TĐG CSGD và kế hoạch chuẩn bị ĐGN CSGD, kế hoạch TĐG CTĐT và kế hoạch chuẩn bị ĐGN CTĐT.
- Nhà trường thông báo kế hoạch TĐG CSGD và kế hoạch chuẩn bị ĐGN CSGD, kế hoạch TĐG CTĐT và kế hoạch chuẩn bị ĐGN CTĐT đến các bên liên quan bên trong và bên ngoài, đồng thời đăng tải trên website của Trường.
- Nhà trường triển khai kế hoạch TĐG CSGD và hoàn thành báo cáo TĐG CSGD tháng 4/2023 và triển khai kế hoạch chuẩn bị ĐGN CSGD, dự kiến đăng ký ĐGN với Trung tâm KĐCL giáo dục – Đại học QGHN trong năm 2023.
- Nhà trường triển khai kế hoạch TĐG CSGD và chuẩn bị công tác ĐGN theo đúng quy định của Cục QLCL, Bộ GD&ĐT.
- Trong quá trình thực hiện công tác TĐG, các nhóm chuyên trách, Ban thư ký và Hội đồng TĐG thường xuyên họp để xác định điểm mạnh, tồn tại đối với các lĩnh vực ĐT, NCKH và PVCĐ so với yêu cầu của các tiêu chuẩn, tiêu chí.
- Nhà trường xây dựng kế hoạch và triển khai khắc phục các tồn tại được phát hiện qua quá trình TĐG CSGD  đối với lĩnh vực ĐT, NCKH và PVCĐ nhằm đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn, tiêu chí. 
- Các Khoa của Trường thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm chia sẻ các kinh nghiệm, các thực hành tốt trong công tác phát triển CTĐT, rà soát đề cương môn học, đổi mới PPDH và KTĐG, đẩy mạnh hoạt động NCKH và PVCĐ nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn, tiêu chí... 
- Thông qua công tác TĐG CSGD, Nhà trường thực hiện kế hoạch hành động và cải tiến chất lượng hoạt động của Trường trong ĐBCL về chiến lược, ĐBCL về hệ thống, ĐBCL về chức năng, kết quả hoạt động.

2. Tóm tắt các điểm tồn tại
Do tập trung công tác TĐG và chuẩn bị ĐGN CSGD nên công tác TĐG và chuẩn bị ĐGN CTĐT mới chỉ dừng lại ở việc xây dựng kế hoạch và triển khai rà soát, thu thập minh chứng mà chưa viết được báo cáo TĐG.
3. Kế hoạch cải tiến
Từ năm học 2022-2023, Nhà trường tập trung triển khai kế hoạch TĐG và chuẩn bị ĐGN CTĐT để đến cuối năm 2023, hoàn thành báo cáo TĐG và ĐGN 01 CTĐT. 
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Tiêu chuẩn 11. Hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng bên trong
	Tiêu chí 11.1. Kế hoạch quản lý thông tin đảm bảo chất lượng bên trong bao gồm việc thu thập, xử lý, báo cáo, nhận và chuyển thông tin từ các bên liên quan nhằm hỗ trợ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được thiết lập
	Đảm bảo chất lượng bên trong nhà Trường là một việc làm rất quan trọng và cần thiết. Do vậy, nhà Trường đã chủ động xây dựng kế hoạch thông tin ĐBCL bên trong nhằm hỗ trợ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng, duy trì hệ thống thông tin liên lạc bên trong thông suốt giữa các đơn vị có liên quan đến các quá trình của hệ thống ĐBCL [H9.09.01.06], [H11.11.01.01]. Các văn bản pháp quy và các văn bản quản lý được Nhà Trường phổ biến rộng rãi trong toàn trường qua các kênh thông tin: Các cuộc họp giao ban; Hệ thống văn bản hành chính; Website của Nhà Trường; Hệ thống hộp thư điện tử của các đơn vị; Hệ thống email cá nhân, Zalo [H1.01.02.07], [H2.02.01.25]. 
	Nhà Trường có phân công trách nhiệm cho bộ phận đầu mối, các bộ phận hỗ trợ trong việc xây dựng hệ thống quản lý thông tin ĐBCL bên trong tại Quy định cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và vị trí việc làm của Trung tâm TT,TV, Phân công nhiệm vụ viên chức của P.KT&ĐBCLGD [H2.02.03.03], [H9.09.01.02], [H11.11.01.02]. Bên cạnh đó, nhà Trường còn thành lập mạng lưới ĐBCL [H5.05.02.02]. Theo đó quy trình làm việc của các đơn vị chức năng trong trường được thể hiện rõ [H5.05.02.02]. Để hỗ trợ cho các hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ, Nhà Trường thiết lập hệ thống các văn bản về đào tạo, NCKH, quản lý SV; xây dựng các quy trình, quy định rõ ràng nhằm hướng dẫn và quản lý người học, thông tin các chủ trương chính sách đến người học, hướng dẫn người học thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ trong thời gian học tập tại trường [H5.05.02.02]. Về công tác giảng dạy, Nhà Trường có quy định về chế độ làm việc của GV; quy chế chi tiêu nội bộ… [H5.05.02.02]. Về NCKH, Nhà Trường cũng đã xây dựng các quy trình, quy định, biểu mẫu rõ ràng nhằm phát huy kết quả NCKH, phân bổ nguồn kinh phí dành cho NCKH hợp lý, quy định rõ ràng về các quyền lợi và nghĩa vụ của GV và SV khi tham gia NCKH nhằm giúp thúc đẩy hoạt động NCKH của trường [H5.05.02.02]. Các hoạt động PVCĐ chủ yếu được chuyển tải đến các đối tượng là SV và được Đoàn thanh niên, Phòng CT HSSV phối hợp với các Liên chi đoàn thuộc các khoa thực hiện qua hệ thống văn bản của Trường [H5.05.02.02].  Bộ phận Văn thư thuộc P.HC,TH là đơn vị tiếp nhận thông tin, xử lý và chuyển thông tin đến các bên liên quan trong và ngoài Trường [H2.02.03.03]. Tại các đơn vị, có hệ thống quản lý văn bản đi đến của đơn vị [H1.01.02.07], [H2.02.01.25]. Hàng năm, Phòng KT&ĐBCLGD và các đơn vị đào tạo tổ chức các loại khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan: Khảo sát ý kiến SV về hoạt động giảng dạy của GV; Khảo sát ý kiến SV về chất lượng đào tạo; Khảo sát ý kiến SV tốt nghiệp; Khảo sát ý kiến của Nhà tuyển dụng, cựu SV về CTĐT và CĐR [H1.01.04.01], [H1.01.04.02],  [H1.01.04.03]. Các hoạt động khảo sát ý kiến các bên liên quan này được các đơn vị triển khai thu thập dữ liệu, xử lý, viết báo cáo và chuyển đến các bên liên quan trong Trường thông qua các báo cáo tổng hợp [H1.01.01.04].  
Ứng dụng CNTT góp phần rất lớn trong việc quản lý thông tin ĐBCL bên trong của Nhà Trường. Nhà Trường đã xây dựng các phương án ứng dụng CNTT để hỗ trợ thu thập, xử lý, lập báo cáo và ra quyết định trong các hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ [H11.11.01.04]. Nhà Trường có hệ thống mạng hiện đại, hạ tầng mạng wifi hiện nay phủ khắp khuôn viên trường. Trang thông tin điện tử của Nhà Trường hoạt động online 24/7, luôn cập nhật thông tin về hoạt động trong Trường, TT TT,TV chịu trách nhiệm vận hành kỹ thuật của Trang thông tin điện tử. Hệ thống thông tin của Nhà Trường hiện nay gồm các phân hệ sau: quản lý đào tạo, quản lý sinh viên, quản lý tài chính, quản lý thư viện, … cổng thông tin điện tử, fanpage của các đơn vị. Tất cả các phân hệ phần mềm trên đều được lập tài liệu mô phỏng chức năng và hướng dẫn sử dụng chi tiết [H11.11.01.05]. Để triển khai phương án này, Nhà Trường giao cho TT TT,TV, thực nghiệm, thực hành có trách nhiệm: Hỗ trợ việc quản lý CNTT tại các đơn vị trong Trường; tham mưu về ứng dụng CNTT trong quản lý và đào tạo; giúp quản lý và điều hành các lĩnh vực thuộc CNTT trong Nhà Trường [H11.11.01.06].
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Tiêu chí 11.2. Thông tin về đảm bảo chất lượng bên trong bao gồm kết quả phân tích dữ liệu phải phù hợp, chính xác và sẵn có để cung cấp kịp thời cho các bên liên quan nhằm hỗ trợ cho việc ra quyết định; đồng thời, đảm bảo sự thống nhất, bảo mật và an toàn
Để nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng hướng đến đạt được mục tiêu, sứ mạng Nhà Trường đã đặt ra, việc ứng dụng CNTT đã được quan tâm và được thực hiện trong hầu hết các hoạt động của Trường và được định hướng kết nối với các đơn vị [H1.01.02.07], [H10.10.01.10], [H2.02.01.25]. Hiện tại hệ thống các ứng dụng CNTT được triển khai và thực hiện tại Trường như sau: Cổng thông tin điện tử Nhà Trường http://upes1.edu.vn/: cung cấp đầy đủ thông tin cho các bên liên quan về: chiến lược phát triển của Nhà Trường trong từng giai đoạn; cơ cấu tổ chức và nhân lực; cơ sở vật chất; công khai chất lượng; tin tức; thông tin đào tạo; thông tin tuyển sinh các bậc đào tạo, hệ đào tạo; thông tin sinh viên; các quy chế, quy định; hợp tác đào tạo quốc tế… [H1.01.02.07]. Trong lĩnh vực đào tạo và tài chính: Thông qua cổng thông tin sinh viên, người học có thể tiếp nhận các thông tin của Nhà Trường và đồng thời dễ dàng theo dõi các thông tin liên quan cụ thể đến mỗi sinh viên như: tình trạng đóng học phí, theo dõi kết quả học tập từ khi vào trường đến khi kết thúc khóa học… [H1.01.02.07], [H11.11.02.01]. Phần mềm Kế toán MISA được sử dụng để thu học phí và các khoản lệ phí liên quan đến người học [H7.07.03.05]. Phần mềm thi trắc nghiệm phục vụ cho các môn thi trắc nghiệm của Nhà Trường, giảng viên không phải chấm và người học biết kết quả ngay sau khi kết thúc bài thi [H11.11.02.02]. Phần mềm quản lý thư viện giúp quản lý các đầu sách giấy hiện có tại Nhà Trường dễ dàng tìm kiếm và trích xuất khi cần [H11.11.02.03]. Bên cạnh đó, Nhà Trường đã xây dựng hệ thống email nội bộ cho toàn thể các cán bộ, giảng viên trong trường với tên miền dhtdttbn@upes1.edu.vn [H11.11.02.04].
	Các dữ liệu về các hệ thống ĐBCL bên trong đều được Nhà Trường xử lý, phân tích theo từng lĩnh vực cụ thể và đã tăng cường ứng dụng CNTT vào các khâu: tổ chức khảo sát, xử lý và phân tích dữ liệu, lập báo cáo tổng hợp [H1.01.01.04], [H11.11.02.05], [H11.11.02.05]. Để đảm bảo tính khách quan, chính xác, minh bạch, bảo mật và an toàn dữ liệu trong hoạt động Khảo sát, lấy ý kiến phản hồi, Nhà Trường tăng cường ứng dụng CNTT vào các khâu: tổ chức khảo sát, xử lý và phân tích dữ liệu, lập báo cáo tổng hợp, gửi kết quả đến các bên liên quan [H11.11.02.05], [H1.01.01.04]. Đối với các loại khảo sát ý kiến khác, Ban Giám hiệu trường và trưởng các khoa nhận kết quả khảo sát nhằm hỗ trợ cho việc ra các quyết định cho sự phát triển nguồn nhân lực, vật lực, CTĐT và CĐR [H1.01.01.08], [H5.05.01.07], [H5.05.01.08], [H4.04.03.01], [H5.05.01.09], [H5.05.01.10], [H5.05.01.11], [H5.05.01.12].
Hệ thống ĐBCL bên trong được lưu trữ rất đầy đủ, đa dạng và có hệ thống thông qua các phần mềm quản lý và được trích xuất dễ dàng, thuận lợi khi cần [H1.01.02.07], [H7.07.03.05]. Nhà Trường trích xuất sử dụng các thông tin ĐBCL bên trong để thực hiện các báo cáo Bộ GDĐT, Bộ VHTTDL và Báo cáo 3 công khai của Trường [H2.02.02.04], [H5.05.01.13]. Tất cả các thông tin về ĐBCL bên trong Nhà Trường đều được ban hành và tổ chức lưu trữ theo đúng các quy định hành chính của Nhà nước, phù hợp, chính xác [H7.07.03.05], [H11.11.02.03], [H2.02.04.07]. Toàn bộ hồ sơ về điểm của người học được lưu 5 năm tại các khoa, bộ môn và Phòng đào tạo [H11.11.02.07]. Bài thi học phần được lưu trong vòng 4 năm tại P.KT&ĐBCLGD [H11.11.02.08]. Hồ sơ văn bằng sinh viên, thực tập, tốt nghiệp được lập sổ ký nhận, lưu trữ tại bộ phận Đào tạo thuộc P.ĐT QLKH&HTQT [H11.11.02.09], [H11.11.02.10].
Để đảm bảo sự thống nhất, an toàn và bảo mật dữ liệu, Nhà Trường có các biện pháp đảm bảo an toàn, bảo mật cho hệ thống thông tin ĐBCL bên trong thông qua các quy định sử dụng phần mềm, phân quyền admin, phân cấp quản lý và sử dụng password, sử dụng các phần mềm bảo vệ như: chống virus, Firewall tích hợp trong window [H11.11.02.11], [H11.11.02.12], [H11.11.02.13]. Ngoài ra, Nhà Trường còn xây dựng hệ thống thông tin dự phòng đáng tin cậy và hiệu quả, để tránh mất mát dữ liệu thông tin, tất cả các đơn vị trong Trường đều phải có cơ chế sao lưu dữ liệu, các đơn vị đều trang bị ổ cứng rời với dung lượng lớn hoặc online…, cập nhật, lưu giữ thông tin để đảm bảo thông tin dữ liệu luôn sẵn sàng để sử dụng [H11.11.02.14]. Các thông tin nội bộ đăng trên website, Nhà Trường cấp tài khoản cho Trưởng đơn vị đăng nhập bổ sung thông tin của đơn vị để đảm bảo thông tin đưa lên website liên tục và cập nhật [H11.11.02.12]. Đối với CBVC, Nhà Trường cung cấp tài khoản để tra cứu các thông tin như văn bản nội bộ, cổng thông tin…[ H11.11.02.13].
	Các chính sách, thủ tục bảo mật và an toàn đối với hệ thống thông tin luôn là những yêu cầu đặt ra đối với các nhà cung cấp phần mềm, viên chức quản trị (admin) để từ đó thiết lập, phân quyền sử dụng hợp lý theo đúng chức năng, nhiệm vụ của viên chức, người lao động được quyền truy cập, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu [H11.11.02.12], [H11.11.02.13]. Có nhiều giải pháp, chính sách bảo mật và an toàn thông tin được áp dụng và triển khai tại trường, mặc dù chưa có hệ thống đồng bộ, thống nhất, mỗi chương trình, mỗi hệ thống phần mềm đều có các giải pháp riêng, có các giải pháp thông dụng [H11.11.02.12], [H11.11.02.13], [H11.11.02.15]. 
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		Tiêu chí 11.3. Thực hiện rà soát hệ thống quản lý thông tin đảm bảo chất lượng bên trong, số lượng, chất lượng, sự thống nhất, bảo mật, an toàn của dữ liệu và thông tin
	Tất cả các hệ thống quản lý thông tin, hệ thống dữ liệu thông tin đảm bảo chất lượng bên trong của Nhà Trường được tiến hành rà soát và kiểm tra định kỳ hàng năm dựa trên các kế hoạch rà soát, điều chỉnh hệ thống thông tin, dữ liệu thông tin hằng năm để đảm bảo thông tin có sự thống nhất, an toàn, bảo mật và sẵn sàng cung cấp kịp thời cho các bên liên quan [H9.09.01.03], [H11.11.03.01]. Việc kiểm soát, kiểm kê, lưu trữ hằng năm theo quy chế công tác văn thư lưu trữ [H9.09.04.01]. Trường phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị chức năng chịu trách nhiệm về tính chính xác, bảo mật và an toàn dữ liệu thông tin và rà soát hệ thống thông tin ĐBCL bên trong của đơn vị mình [H11.11.03.02]. Ngoài ra, Trường có đơn vị chức năng chịu trách nhiệm trong việc rà soát, bảo trì, bảo dưỡng, kiểm tra vận hành hạ tầng CNTT cơ sở hạ tầng CNTT trong Trường [H2.02.03.03], [H11.11.03.02].
	Nhà Trường theo định kỳ hằng năm hoặc tuỳ theo từng điều kiện riêng của từng đơn vị để rà soát, bổ sung, điều chỉnh và thống nhất các thông tin về BĐCL và làm căn cứ để tính toán, điều chỉnh các hoạt động đào tạo, hoạt động tuyển sinh của Trường, công tác rà soát, điều chỉnh hệ thống quản lý thông tin ĐBCL bên trong được phân công nhiệm vụ rõ ràng [H11.11.03.03], [H11.11.03.04]. Thông tin BĐCL của Trường phục vụ công tác tuyển sinh được tổng hợp do một đầu mối với các thông tin chung về số lượng, chất lượng CBVC, thông tin về cơ sở vật chất, số lượng các ngành tuyển sinh, số lượng chỉ tiêu tuyển sinh của các ngành, tỷ lệ SV tốt nghiệp có việc làm… đây là những thông tin cốt lõi được điều chỉnh, bổ sung và thống nhất đăng trên website của Trường [H2.02.02.04]. Website của nhà Trường được bảo trì, nâng cấp đáp ứng yêu cầu quản lý [H11.11.03.05], [H11.11.03.06]. 
Hằng năm, quá trình rà soát, điều chỉnh hệ thống quản lý thông tin ĐBCL, Nhà Trường đã lấy ý kiến phản hồi của các Phòng, Khoa chuyên môn, Viện, Trung tâm để bổ sung, điều chỉnh. [H1.01.01.04]. Ngoài ra trong quá trình bổ sung, cập nhật các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, nhà Trường đã triển khai lấy ý kiến sinh viên về mọi mặt như: chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, công tác phục vụ, công tác thư viện… [H1.01.01.04]. Trước khi ban hành quy định về quản lý các lĩnh vực chuyên môn, nhà Trường luôn gửi dự thảo thông qua hộp thư nội bộ để lấy ý kiến của toàn thể CBVC, giảng viên trong trường [H11.11.03.07].
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Tiêu chí 11.4. Việc quản lý thông tin đảm bảo chất lượng bên trong cũng như các chính sách, quy trình và kế hoạch quản lý thông tin đảm bảo chất lượng bên trong được cải tiến để hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng
	Việc quản lý thông tin ĐBCL bên trong cũng như các chính sách, quy trình và kế hoạch quản lý thông tin ĐBCL bên trong Nhà Trường luôn được rà soát và cải tiến nhằm hỗ trợ tích cực trong mọi hoạt động của Nhà Trường và trong công tác đào tạo, NCKH và PVCĐ [H11.11.04.01]. Nhà Trường tiến hành rà soát các quy trình, các thủ tục nội bộ, các biểu mẫu đính kèm cho phù hợp với thực tế công tác quản lý và của các Phòng, Khoa, Viện, Trung tâm trong Trường. Tài liệu mới thay đổi, được ban hành và cập nhật kịp thời trên website; tài liệu hết hiệu lực được thu hồi [H11.11.04.02]. Hệ thống thông tin cũng đã có nhiều cải tiến như: Nâng cấp Website Nhà Trường [H11.11.03.06].  
	Trường tổ chức các đoàn đánh giá nội bộ các đơn vị, nhằm rà soát những điểm mạnh, điểm tồn tại để các đơn vị cải tiến, khắc phục [H11.11.04.03], [H11.11.04.04], [H11.11.04.05]. Dựa trên các kết quả đánh giá, Đoàn đánh giá có những tư vấn, đề xuất tới đơn vị để điều chỉnh cải tiến, tư vấn tới BGH những nội dung liên quan đến cấp trường để cải tiến tổng thể đáp ứng được yêu cầu của đơn vị được đánh giá [H11.11.04.05]. Bên cạnh đó, các chính sách về NCKH được điều chỉnh, cập nhật sau khi được rà soát [H5.05.01.09]. Chính sách, chế độ giảng dạy của giảng viên nhà Trường được góp ý, rà soát thông qua hội nghị CBVC hàng năm của nhà Trường [H11.11.04.06], [H3.03.04.01], [H5.05.01.07]. Một số chế độ, chính sách đảm bảo chất lượng được bổ sung, hiệu chỉnh thông qua góp ý của hội nghị CBVC như: Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường [H2.02.04.06].
	Nhà Trường tiến hành Khảo sát lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan, các đơn vị phụ trách công tác này xử lý số liệu, phân tích và tổng hợp báo cáo [H1.01.04.02], [H1.01.04.03], [H1.01.01.04]. Dựa trên các kết quả khảo sát ý kiến phản hồi, hàng loạt các phần mềm được cải tiến nâng cấp theo hướng hỗ trợ tích cực người dùng và quản lý thông tin hiệu quả: Phần mềm quản lý đào tạo, phần mềm quản lý tài chính, phần mềm quản lý thư viện… thu lại nhiều lợi ích thiết thực như tiết kiệm chi phí, thời gian, thông tin chính xác, cập nhật thông tin nhanh nhất và được GV, SV đánh giá cao đã hỗ trợ tích cực cho công tác đào tạo, NCKH và PVCĐ [H2.02.04.07], [H7.07.03.05], [H11.11.02.03], [H9.09.04.04], [H11.11.03.05]. Trong giai đoạn 2018-2022, hoạt động Đào tạo, NCKH, PVCĐ của Nhà Trường được đề xuất, triển khai thực hiện, báo cáo dựa trên dữ liệu của hệ thống quản lý thông tin ĐBCL bên trong [H2.02.02.04], [H1.01.03.03].
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Đánh giá chung về Tiêu chuẩn 11:
1. Tóm tắt các điểm mạnh:
- Nhà Trường đã có hệ thống các văn bản phân công trách nhiệm cho các bộ phận đầu mối, các bộ phận hỗ trợ giúp cho BGH xây dựng hệ thống quản lý thông tin BĐCL nội bộ của Trường.   
- Hệ thống thông tin ĐBCL bên trong nhà Trường đã được áp dụng theo bộ quy trình ISO 9001:2008. (2008:2015)
- Nhà Trường tổ chức các đoàn đánh giá nội bộ tới tất cả các đơn vị trong trường nhằm rà soát những điểm mạnh, điểm tồn tại để cải tiến chất lượng các đơn vị. 
- Trường đã tổ chức có hệ thống các loại khảo sát ý kiến các bên liên quan. Việc tổ chức khảo sát và sử dụng có hiệu quả các kết quả khảo sát để nâng cao chất lượng trường đã đi vào nề nếp và tạo thành văn hóa chất lượng trong trường.   
- Các hệ thống thông tin phát triển mạnh đã hỗ trợ Trường hiện đại hóa công tác quản lý về mọi mặt.
- Hệ thống quản lý thông tin về ĐBCL bên trong của Trường luôn được rà soát, cải tiến về số lượng, chất lượng, sự thống nhất, mỗi lĩnh vực chuyên môn của Trường đều có đơn vị phụ trách, có trách nhiệm lưu trữ bảo mật và an toàn.
- Nhà Trường đầu tư và triển khai các cách thức nhằm nâng cao chất lượng, bảo mật, an toàn của dữ liệu và thông tin của hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong.
- Các thông tin BĐCL nội bộ của Trường được lưu giữ, bảo quản tốt bao gồm cả kết quả phân tích, đánh giá, khảo sát được nhiều đơn vị sử dụng để điều chỉnh các hoạt động đào tạo, phục vụ các hoạt động NCKH và PVCĐ.
- Nhà Trường luôn không ngừng cải tiến hệ thống ĐBCL bên trong để nâng cao chất lượng về mọi mặt, đưa trường trở thành Trường ĐH đạt chuẩn quốc gia và khu vực về đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực TDTT. Định hướng nâng cấp đổi tên trường thành Đại học TDTT Quốc Gia.
- Trường có bộ phận chuyên trách hỗ trợ phối hợp với đơn vị cung cấp phần mềm quản lý, sửa chữa phần mềm.
2. Tóm tắt các điểm tồn tại:
Hệ thống phần mềm của Nhà Trường chưa được tích hợp trên một hệ thống thông tin tổng thể thống nhất và chưa có nhiều tích hợp dữ liệu văn bản phục vụ thu thập, tích lũy minh chứng cho ĐBCL.
3. Kế hoạch cải tiến:
Tử năm học 2022 – 2023, Nhà Trường tiến hành việc phân tích đầy đủ cơ sở dữ liệu về hệ thống ĐBCL bên trong đối với từng lĩnh vực hoạt động, nhằm xác định vấn đề cần cải tiến để nâng cao chất lượng đào tạo. Xây dựng hệ thống phần mềm tích hợp trên một hệ thống thông tin tổng thể thống nhất, nhằm nâng cao hệ thống ĐBCL bên trong.
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[bookmark: _Toc101414230]Tiêu chuẩn 12: Nâng cao chất lượng
[bookmark: _Toc101414231]Tiêu chí 12.1: Xây dựng kế hoạch liên tục nâng cao chất lượng của cơ sở giáo dục bao gồm các chính sách, hệ thống, quy trình, thủ tục và nguồn lực để thực hiện tốt nhất hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.
Mô tả: Trong kế hoạch năm học hàng năm của Nhà trường luôn có các nội dung và biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động nói chung và chủ yếu tập trung nâng cao chất lượng ĐT, NCKH, PVCĐ [H1.01.01.12]. Trong Quy chế tổ chức hoạt động của Nhà trường có nêu rõ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc và trên cơ sở đó BGH Nhà Trường phân công nhiệm vụ cho các Phòng chức năng tập trung nâng cao chất lượng ĐT, NCKH, PVCĐ của Trường [H1.01.01.08]. Bên cạnh đó, trong kế hoạch năm học của các phòng chức năng, các khoa chuyên môn, các trung tâm trực thuộc, các tổ chức đoàn thể luôn có các nội dung cụ thể nâng cao chất lượng ĐT, NCKH, PVCĐ, góp phần nâng cao chất lượng ĐT, NCKH, PVCĐ của toàn trường [H1.01.01.13]. Tại các cuộc họp giao ban đầu năm học và các cuộc họp giao ban định kỳ với lãnh đạo các đơn vị, BGH Nhà trường yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai nâng cao chất lượng hoạt động nói chung và chủ yếu tập trung nâng cao chất lượng ĐT, NCKH, PVCĐ của Trường [H1.01.01.14]. Tại các cuộc họp giao ban của các đơn vị, lãnh đạo các đơn vị phổ biến để CB, GV, NV tham gia các hoạt động nâng cao chất lượng ĐT, NCKH, PVCĐ [H5.05.02.04]. Nhà trường thông báo kế hoạch năm học, trong đó có kế hoạch nâng cao chất lượng đến các đơn vị để thực hiện và phổ biến để CB, GV, NV biết để thực hiện [H1.01.01.12]. Kế hoạch năm học của Nhà trường được đăng tải trên website của Trường [H1.01.02.07]. 
Trong kế hoạch năm học của Nhà Trường luôn có các nội dung cần thực hiện nâng cao chất lượng ĐT, NCKH, PVCĐ với các mốc thời gian cụ thể, liên tục [H1.01.01.12]. Bên cạnh đó, Nhà Trường luôn xác định các chỉ tiêu phấn đấu đối với các hoạt động ĐT, NCKH, PVCĐ và thể hiện trong KHCL [H1.01.01.12]. Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai TĐG CSGD, Nhà trường triển khai kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng ĐT, NCKH, PVCĐ đáp ứng yêu cầu của bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CSGD [H9.09.03.01]. Tại cuộc họp giao ban đầu năm học giữa BGH Nhà Trường với lãnh đạo các đơn vị, BGH Nhà Trường phổ biến, triển khai kế hoạch nâng cao chất lượng đến lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trong đó lưu ý nội dung, tiến độ, kết quả nâng cao chất lượng các hoạt động ĐT, NCKH, PVCĐ của Trường [H1.01.01.14]. Các đơn vị trực thuộc chủ động triển khai các hoạt động nâng cao chất lượng theo kế hoạch đã phê duyệt và theo chức năng, nhiệm vụ được phân công [H2.02.02.04], [H2.02.02.06]. Nhà trường, các đơn vị và CB, GV được nhận các hình thức khen thưởng vì đã có thành tích trong hoạt động ĐT, NCKH, PVCĐ [H1.01.02.01], [H1.01.02.02]. 
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[bookmark: _Toc101414232]Tiêu chí 12.2: Các tiêu chí lựa chọn đối tác, các thông tin so chuẩn và đối sánh để nâng cao chất lượng hoạt động được thiết lập.
Mô tả: Nhà Trường giao nhiệm vụ cho Phòng KT&ĐBCLGD là đơn vị tham mưu ban hành quy định về so chuẩn và đối sánh của Trường [H2.02.03.03], [H12.12.01.01]. Phòng KT&ĐBCLGD tham khảo quy định so chuẩn đối sánh với các Trường ĐHTDTT (TP HCM, Đà Nẵng) để soạn thảo quy định về so chuẩn, đối sánh chất lượng giáo dục của Trường, thông qua cuộc họp giữa BGH với lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, trên cơ sở đó trình Hiệu trưởng ký ban hành Quy định về so chuẩn, đối sánh về chất lượng giáo dục của Trường [H12.12.01.02]. Năm 2023, Nhà trường ban hành và thông báo quy định về so chuẩn, đối sánh đến các đơn vị để thực hiện [H9.09.04.07]. Trong văn bản quy định về so chuẩn, đối sánh của Nhà trường ban hành có nêu rõ tiêu chí lựa chọn đối tác để thực hiện so chuẩn, đối sánh [H12.12.02.02].   
Trong văn bản quy định về so chuẩn, đối sánh do Nhà Trường ban hành đồng thời nêu rõ tiêu chí xác định nội dung so chuẩn, đối sánh chất lượng, trong đó tập trung ở các hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ [H12.12.02.02]. Đối với hoạt động ĐT, Phòng ĐT QLKH&HTQT là đơn vị chủ trì và phối hợp với các khoa để thực hiện lựa chọn so chuẩn, đối sánh [H12.12.02.02]. Đối với hoạt động NCKH, Viện KH&CN TDTT là đơn vị chủ trì và phối hợp với các khoa để thực hiện lựa chọn so chuẩn, đối sánh [H12.12.02.02]. Đối với hoạt động PVCĐ, Phòng CT HSSV là đơn vị chủ trì và phối hợp với Công đoàn, Đoàn TN, Hội SV và các khoa để thực hiện lựa chọn so chuẩn, đối sánh [H12.12.02.02]. Bên cạnh việc so chuẩn, đối sánh với các trường đại học trong nước được xác định, Nhà trường so chuẩn, đối sánh với bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CSGD và CTĐT do Bộ GD&ĐT ban hành [H12.12.02.02]. Hoạt động đối sánh đồng thời được thực hiện giữa CTĐT của Nhà trường so với CTĐT tương đương của các trường ĐH uy tín trong nước và nước ngoài [H12.12.02.03].
Trong quy định về so chuẩn, đối sánh do Nhà Trường ban hành có hướng dẫn cụ thể sử dụng các tiêu chí lựa chọn đối tác, đối sánh chất lượng để nâng cao chất lượng đối với từng hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ [H12.12.02.02]. Theo đó, trường ĐH được lựa chọn để Nhà trường đối sánh chất lượng là trường ĐH đã được KĐCL giáo dục và các CTĐT cùng ngành của các trường ĐH uy tín trong nước và các Trường nước ngoài [H12.12.02.03]. Ngoài ra, BGH Nhà trường họp với lãnh đạo các đơn vị và xác định đối sánh với Trường ĐHTDTT (TP HCM, Đà Nẵng). Các Khoa chuyên môn đối sánh CTĐT với các CTĐT của các trường ĐH trong nước: ĐHTDTT TP HCM và ĐHTDTT Đà Nẵng, ĐH TDTT Thượng Hải, ĐH TDTT Buphara Thái Lan [H12.12.02.03].  [H12.12.02.04].
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[bookmark: _Toc101414233]Tiêu chí 12.3: Thực hiện việc so chuẩn và đối sánh nhằm tăng cường các hoạt động đảm bảo chất lượng và khuyến khích đổi mới, sáng tạo.
Mô tả: Căn cứ văn bản quy định về so chuẩn, đối sánh đã ban hành, Nhà Trường yêu cầu các Phòng chức năng theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tiến hành so chuẩn, đối sánh trong đó tập trung ở các hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ [H12.12.02.01]. Bên cạnh đó, BGH Nhà Trường tổ chức họp với lãnh đạo các đơn vị và thống nhất lựa chọn trường đại học để Trường đối sánh là Trường ĐHTDTT (TP HCM, Đà Nẵng) và ĐH TDTT Thượng Hải, ĐH TDTT Buphara Thái Lan [H12.12.02.03]. Trên cơ sở đó, các Phòng chức năng theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tiến hành so chuẩn, trong đó tập trung ở các hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ [H12.12.02.01]. Ngoài ra, Phòng KT&ĐBCLGD tổng hợp kết quả đối sánh thực trạng của Trường so với tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CSGD cũng như tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT để từ đó áp dụng các biện pháp nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn, tiêu chí [H9.09.03.01]. 
Các Phòng chức năng phối hợp với các khoa chuyên môn tiến hành đối sánh thực trạng của Nhà Trường về các hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ với các Trường được chọn đối sánh [H12.12.02.03], [H12.12.02.04]. Kết quả đối sánh được báo cáo BGH và gửi đến các đơn vị trực thuộc để xây dựng kế hoạch cải tiến các hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ của Trường [H12.12.02.04]. Bên cạnh đó, kết quả đối sánh CTĐT với CTĐT cùng chuyên ngành của các trường đại học quốc tế và trong nước có uy tín là cơ sở để các khoa điều chỉnh, cải tiến CTĐT [H12.12.03.01]. Ngoài ra, kết quả đối sánh thực trạng của Nhà Trường với bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CSGD cũng như tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT do Bộ GD&ĐT ban hành là cơ sở để BGH Trường triển khai cải tiến chất lượng hoạt động nhằm thực hiện KĐCL giáo dục CSGD và CTĐT [H12.12.02.01], [H9.09.03.01]. 
Đảng ủy, BGH Nhà Trường luôn khuyến khích CB, GV, NV và SV thực hiện đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu [H12.12.03.02]. Kết quả đối sánh thực trạng NCKH của Trường so với ĐHTDTT TP HCM (Đà Nẵng) cũng như so với bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CSGD là cơ sở để Nhà Trường ban hành các chính sách động viên, khuyến CB, GV, SV tăng cường NCKH, trong đó chú trọng tính mới, tính sáng tạo của các công trình nghiên cứu [H12.12.03.03]. GV, SV Nhà trường đã thực hiện nhiều công trình NCKH thể hiện rõ về đổi mới, sáng tạo [H12.12.03.04]. Trong giai đoạn 2018-2022, Nhà Trường và GV, SV đã đạt được nhiều giải thưởng tại các hội thi về đổi mới, sáng tạo các cấp [H12.12.03.04].  
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[bookmark: _Toc101414234]Tiêu chí 12.4: Quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh được rà soát.
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]Mô tả: Năm học 2022-2023, BGH Nhà trường giao nhiệm vụ cho Phòng KT&ĐBCLGD xây dựng quy định về so chuẩn, đối sánh do Nhà Trường ban hành [H12.12.02.01]. Trong nội dung văn bản quy định về so chuẩn, đối sánh do Nhà Trường ban hành có hướng dẫn cụ thể các bước cần thực hiện để lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh chất lượng [H12.12.02.02]. Trên cơ sở đó, Phòng KT&ĐBCLGD thực hiện xây dựng quy định về so chuẩn, đối sánh do Nhà Trường ban hành, trong đó có quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh chất lượng [H12.12.02.02]. Phòng KT&ĐBCLGD họp với các Phòng chức năng, các khoa chuyên môn và trung tâm trực thuộc để xem xét, rà soát quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh chất lượng trong quy định về so chuẩn, đối sánh của Nhà Trường [H12.12.02.01].
Trong quá trình xác định thang đo chuẩn để so chuẩn và đối sánh, Nhà Trường đã tham khảo văn bản về so chuẩn của ĐHTDTT (TP HCM, Đà Nẵng) [H12.12.04.01]. Bên cạnh đó, Nhà Trường nghiên cứu, tham khảo các tiêu chí xếp hạng của QS để thực hiện so chuẩn, đối sánh [H12.12.04.02]. Ngoài ra, Nhà Trường tham khảo và sử dụng các tiêu chí của bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CSGD cũng như tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT do Bộ GD&ĐT ban hành để lựa chọn, xác định thang đo chuẩn [H12.12.04.03].
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[bookmark: _Toc101414235]Tiêu chí 12.5: Quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh được cải tiến để liên tục đạt được các kết quả tốt nhất trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.
Mô tả: Căn cứ báo cáo rà soát quy định về so chuẩn, đối sánh do Nhà Trường ban hành, trong đó có quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh chất lượng do Phòng KT&ĐBCLGD tổng hợp [H12.12.02.02]. Thông qua nội dung thống nhất tại cuộc họp giữa Phòng KT&ĐBCLGD với các đơn vị trực thuộc để xem xét, rà soát quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh chất lượng trong quy định về so chuẩn, đối sánh của Nhà trường [H12.12.02.01]. Trong năm 2022-2023, Nhà trường ban hành quy định về so chuẩn, đối sánh, vào cuối năm 2022 có điều chỉnh, cải tiến quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh chất lượng [H12.12.02.02]. Quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh của Nhà Trường được điều chỉnh trong đó tập trung ở khâu lựa chọn trường ĐH để đối sánh là trường ĐH thuộc Bộ VHTTDL và đã được KĐCLGD [H12.12.02.03]. Nhà trường thông báo quy định về so chuẩn, đối sánh, trong đó có điều chỉnh, cải tiến quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh chất lượng đến các đơn vị để thực hiện [H9.09.04.07], [H1.01.02.07].
Căn cứ kết quả so chuẩn với bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CSGD và bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT do Bộ GD&ĐT ban hành, kết quả đối sánh về hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ với Trường ĐHTDTT (TP HCM, Đà Nẵng), Nhà Trường yêu cầu các Phòng chức năng theo chức năng, nhiệm vụ được phân công là đơn vị chủ trì và phối hợp với các khoa, các tổ chức đoàn thể để thực hiện cải tiến các hoạt động ĐT, NCKH, PVCĐ của Trường [H12.12.04.03], [H2.02.03.03]. Theo đó, Phòng ĐT QLKH&HTQT; Viện KH&CN TDTT chủ trì và phối hợp với các khoa thực hiện điều chỉnh, cải tiến CTĐT dựa trên kết quả so chuẩn, đối sánh về CTĐT [H12.12.02.04]. Phòng CT HSSV là đơn vị chủ trì và phối hợp với Công đoàn, Đoàn TN, Hội SV và các khoa để tăng cường các hoạt động về PVCĐ [H2.02.02.06]. Ngoài ra, kết quả đối sánh của Nhà trường đồng thời được gửi đến các khoa để thực hiện cải tiến các hoạt động ĐT, NCKH, PVCĐ, góp phần nâng cao chất lượng của Trường [H2.02.02.04], [H2.02.02.06]. Trong báo cáo tổng kết năm học và trong báo cáo tại Hội nghị CB, CC, VC hàng năm, Nhà Trường luôn đánh giá kết quả cải tiến hoạt động ĐT, NCKH, PVCĐ dựa trên kết quả so chuẩn, đối sánh [H2.02.02.04], [H1.01.03.03].
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1. Tóm tắt các điểm mạnh
- Nhà Trường ban hành kế hoạch năm học trong đó có kế hoạch và các nội dung nâng cao chất lượng các hoạt động nói chung và chất lượng hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ nói riêng.
- Trong kế hoạch năm học của các đơn vị trực thuộc luôn có các nội dung nâng cao chất lượng hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ và triển khai thực hiện.
- Nhà trường thông báo và triển khai đến các đơn vị trực thuộc thực hiện các hoạt động nâng cao chất lượng ĐT, NCKH và PVCĐ của Trường.
- Nhà trường luôn dành kinh phí cho các các hoạt động nâng cao chất lượng ĐT, NCKH, PVCĐ.
- Trong giai đoạn 2018-2022, Nhà trường và các phòng chức năng, các khoa chuyên môn, các trung tâm trực thuộc, các tổ chức đoàn thể triển khai nhiều hoạt động nâng cao chất lượng ĐT, NCKH, PVCĐ của Trường. 
- Nhà Trường ban hành văn bản quy định về so chuẩn, đối sánh dựa trên cơ sở tham khảo quy định so chuẩn, đối sánh của Trường ĐHTDTT TP HCM (Đà Nẵng) và phổ biến rộng rãi đến các đơn vị trực thuộc để thực hiện.
- Nhà Trường xác định và tiến hành so chuẩn với bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CSGD và bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT do Bộ GD&ĐT ban hành.
- Nhà trường xác định và đối sánh CSGD với Trường ĐHTDTT TP HCM (Đà Nẵng), các Khoa chuyên môn đối sánh CTĐT với các CTĐT của các trường ĐH trong nước bao gồm: ĐHTDTT TP HCM, Đà Nẵng.
- Các Phòng chức năng theo chức năng, nhiệm vụ được phân công đã phối hợp với các khoa, các trung tâm, các tổ chức đoàn thể tiến hành cải tiến chất lượng các hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ dựa trên kết quả so chuẩn, đối sánh.
- Năm 2022 - 2023, Nhà Trường rà soát, đánh giá để tiến hành điều chỉnh, cải tiến quy định về so chuẩn, đối sánh của Trường, trong đó có quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh nhằm nâng cao chất lượng.
- Kết quả so chuẩn, đối sánh được chia sẻ đến các đơn vị và được Nhà trường sử dụng để áp dụng các biện pháp nâng cao chất lượng ĐT, NCKH và PVCĐ. 
- Hoạt động NCKH và đổi mới, sáng tạo của GV, SV Nhà Trường được tăng cường và cải tiến qua từng năm nhờ hoạt động so chuẩn, đối sánh về NCKH.  
- Trong giai đoạn 2018-2022, GV, SV Nhà trường đã thực hiện nhiều công trình NCKH thể hiện rõ về đổi mới, sáng tạo và Nhà trường, GV, SV của Trường đã đạt được nhiều giải thưởng tại các hội thi về đổi mới, sáng tạo các cấp.  
2. Tóm tắt các điểm tồn tại
Số lượng CTĐT của các trường ĐH quốc tế được Nhà trường đối sánh còn rất hạn chế. Trong nước còn ít và hầu như chỉ có 02 trường cùng bộ máy tổ chức thuộc Bộ VH,TT&DL.
3. Kế hoạch cải tiến
Từ năm học 2022-2023, các Khoa chuyên môn tăng cường lựa chọn và tiến hành đối sánh với CTĐT của các trường ĐH quốc tế để điều chỉnh, cải tiến chất lượng các CTĐT của Nhà trường.
4. Mức đánh giá
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Tiêu chuẩn 13: Tuyển sinh và nhập học
Tiêu chí 13.1: Xây dựng kế hoạch, chính sách và truyền thông để tuyển sinh cho các chương trình đào tạo khác nhau của cơ sở giáo dục
Từ năm 2018 Phòng ĐT,QLKH&HTQT sát nhập với Phòng HTQT và Khoa SĐH thành Phòng  ĐT,QLKH&HTQT  [H2.02.03.03]. Phòng có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, đề xuất chiến lược và giúp Hiệu Trưởng trong thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh [H2.02.03.03]. Hàng năm, Nhà trường thành lập Hội đồng Tuyển sinh (HĐTS), trong đó Phòng ĐT,QLKH&HTQT là đơn vị thường trực [H13.13.01.01]. Trong BGH, Nhà trường có phân công 01 Phó Hiệu Trưởng phụ trách công tác tuyển sinh của Trường [H13.13.01.01]. Căn cứ các văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, CSDL tuyển sinh của các năm học trước, Phòng ĐT,QLKH&HTQT phối hợp với các khoa, Phòng, ban để xây dựng dự thảo Đề án tuyển sinh, thông qua cuộc họp của HĐTS để thống nhất Đề án tuyển sinh hằng năm [H4.04.03.01], [H13.13.01.02]. Trên cơ sở đó, Hiệu Trưởng ký ban hành Đề án tuyển sinh hàng năm của Trường [H4.04.03.01]. Trong Đề án tuyển sinh hàng năm của Trường thể hiện rõ các nội dung như: đối tượng tuyển sinh, phạm vi tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, chế độ ưu tiên, ngưỡng ĐBCL đầu vào, thông tin về các ngành nghề đào tạo của Trường, thời gian nhận hồ sơ, các thủ tục, quy trình đăng ký xét tuyển, ưu tiên xét tuyển nhằm đảm bảo cung cấp thông tin cụ thể nhất đến thí sinh và phụ huynh [H4.04.03.01]. 
Căn cứ Đề án tuyển sinh, Phòng ĐT,QLKH&HTQT  xây dựng Kế hoạch tuyển sinh hàng năm, thông qua cuộc họp của HĐTS để thống nhất và trình Hiệu Trưởng ký ban hành Kế hoạch tuyển sinh hàng năm của Trường [H13.13.01.03]. Trong Kế hoạch tuyển sinh hàng năm của Nhà trường luôn phân công cụ thể trách nhiệm của các đơn vị, trong đó Phòng ĐT,QLKH&HTQT  có nhiệm vụ chính trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, các hoạt động truyền thông phù hợp theo phân công của BGH Trường [H13.13.01.03]. Bên cạnh đó, các Phòng chức năng, các khoa chuyên môn có nhiệm vụ tổ chức, phối hợp với Phòng ĐT,QLKH&HTQT  tổ chức các hoạt động hỗ trợ theo phân công của Nhà trường trong kế hoạch tuyển sinh [H13.13.01.03], [H13.13.01.04]. Đội ngũ CB, GV, NV tích cực tham gia công tác tuyển sinh của Trường [H13.13.01.01]. Trong Kế hoạch tuyển sinh hàng năm của Trường có nêu rõ các mốc thời gian của công tác tuyển sinh như: thời gian tư vấn, thời gian xét tuyển, thời gian xét tuyển nguyện vọng bổ sung để các Phòng chức năng, các khoa chuyên môn chủ động phối hợp thực hiện [H13.13.01.03].
Thực hiện chỉ đạo của BGH và HĐTS Nhà trường, Phòng ĐT,QLKH&HTQT  xây dựng kế hoạch truyền thông về công tác tuyển sinh của Nhà trường [H13.13.01.03]. Bên cạnh đó, truyền thông về công tác tuyển sinh có trong kế hoạch tuyển sinh của Nhà trường. [H13.13.01.03]. Nhà trường tích cực tham gia các hoạt động tư vấn tuyển sinh như: Nhà trường đăng tải đầy đủ đề án tuyển sinh, các thông tin về tuyển sinh trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT, mục tuyển sinh Trường trên website của Trường [H13.13.01.05], [H1.01.02.07]. Bên cạnh đó, thông tin về tuyển sinh của Trường còn thể hiện trên Brochure của Trường tuyển sinh [H13.13.01.06]. Ngoài ra, Nhà trường đăng thông tin tuyển sinh trên facebook của Trường [H11.11.02.01].
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Tiêu chí 13.2: Xây dựng các tiêu chí để lựa chọn người học có chất lượng cho mỗi chương trình đào tạo
Hằng  năm, HĐTS của Trường họp để xác định các tiêu chí, chỉ tiêu tuyển sinh của các ngành đào tạo của toàn Trường [H13.13.01.02], [H13.13.02.03]. Căn cứ các văn bản hướng dẫn về công tác tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, báo cáo công tác tuyển sinh của Trường, HĐTS Nhà trường xác định các tiêu chí, điều kiện tuyển sinh, các chính sách ưu tiên tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh của các ngành đào tạo và được thể hiện trong Đề án tuyển sinh của Trường [H4.04.03.01]. Trên cơ sở đó, BGH Nhà trường ban hành Kế hoạch tuyển sinh hàng năm [H13.13.01.03]. Các tiêu chí, điều kiện tuyển sinh của Trường bên cạnh việc tuân thủ quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, Nhà trường xác định tiêu chí, điều kiện tuyển sinh cụ thể đối với CTĐT từng ngành của Trường, đồng thời, đăng tải trên website của Trường và thông báo trên các phương tiện truyền thông [H13.13.02.01], [H1.01.02.07]. Trên cơ sở căn cứ năng lực của đội ngũ GV của Trường và của các ngành đào tạo, HĐTS Trường xác định chỉ tiêu tuyển sinh chung của Trường và của từng ngành đào tạo [H4.04.03.01].
Từ năm 2017 đến nay, Nhà trường đã áp dụng các phương thức xét tuyển đại học cho từng ngành đào tạo với mục tiêu chọn người học phù hợp với từng CTĐT. [H4.04.03.01], [H12.12.03.01]. Nhà trường áp dụng các phương thức xét tuyển bao gồm: (1) Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia (áp dụng từ năm 2019 đến nay); (2) Phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT theo học bạ (áp dụng từ năm 2017 đến nay); thí sinh phải tốt nghiệp THPT, đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT, xét điểm trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp [H4.04.03.01]. Nhà trường áp dụng các hình thức xét tuyển phù hợp, đúng quy định với số lượng thí sinh được tuyển, đáp ứng được ngưỡng ĐBCL đầu vào của Trường [H4.04.03.01]. Ngoài ra, Nhà trường phân công Phòng ĐT,QLKH&HTQT  xây dựng, quản lý CSDL về công tác tuyển sinh của Trường [H13.13.02.02]. 
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Tiêu chí 13.3: Có quy trình giám sát công tác tuyển sinh và nhập học
BGH Nhà trường và HĐTS phân công Phòng ĐT,QLKH&HTQT, Phòng CTHSSV có trách nhiệm giám sát về công tác tuyển sinh và nhập học của Trường [H2.02.03.03], [H1.01.01.08], [H13.13.01.01], [H13.13.03.01], [H13.13.03.02]. Nhân sự của Phòng ĐT,QLKH&HTQT  hiện có 12 người, trong đó gồm có 01 Trưởng Phòng, 3 Phó trưởng Phòng, 8 nhân viên [H8.08.03.01]. Phòng CTHSSV hiện có 03 người, trong đó gồm có 01 Trưởng Phòng, 02 nhân viên [H13.13.03.03]. Các nhân sự của Phòng ĐT,QLKH&HTQT, Phòng CTHSSV được phân công nhiệm vụ cụ thể để thực hiện công tác tuyển sinh và nhập học của Trường [H8.08.03.01], [H13.13.03.03]. Trong thành phần BGH Nhà trường phân công 01 Phó Hiệu Trưởng phụ trách công tác tuyển sinh, nhập học của Trường [H3.03.01.04]. 
Căn cứ văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Phòng ĐT,QLKH&HTQT, xây dựng dự thảo quy trình công tác tuyển sinh và nhập học, thông qua cuộc họp của HĐTS và trình Hiệu Trưởng ký ban hành [H13.13.03.03], [H13.13.03.04]. Trong quy trình công tác tuyển sinh và nhập học thể hiện rõ các bước cần thực hiện đối với công tác tuyển sinh và nhập học với sự phân công trách nhiệm cho các đơn vị [H13.13.01.01], [H13.13.01.03], [H13.13.03.01], [H13.13.03.02], [H13.13.03.04], [H13.13.03.05]. Phòng ĐT,QLKH&HTQT  tập trung toàn bộ hồ sơ xét tuyển, lập danh sách tổng hợp, kiểm tra lại các tiêu chí xét tuyển, sau đó HĐTS họp xét duyệt và ra quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển và gửi thông báo trúng tuyển cho tất cả thí sinh [H13.13.02.02]. Phòng ĐT,QLKH&HTQT  xây dựng CSDL về công tác tuyển sinh của Trường và thường xuyên báo cáo HĐTS Trường về kết quả nhập học ngay từ khi bắt đầu gửi thông báo trúng tuyển đến thí sinh [H13.13.01.04]. Hàng năm, Phòng ĐT,QLKH&HTQT  thống kê và báo cáo kết quả tuyển sinh cho Bộ GD&ĐT, Bộ VHTTDL và HĐTS Trường [H13.13.01.04]. 
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Tiêu chí 13.4: Có các biện pháp giám sát việc tuyển sinh và nhập học.
HĐTS Nhà trường quán triệt các đơn vị và triển khai giám sát công tác tuyển sinh theo quy trình công tác tuyển sinh đã được ban hành [H13.13.03.04]. Tại cuộc họp của HĐTS, Nhà trường luôn yêu cầu Phòng ĐT,QLKH&HTQT  thực hiện công tác tuyển sinh đúng theo quy định và đề án tuyển sinh, kế hoạch tuyển sinh đã được phê duyệt [H4.04.03.01]. Phòng ĐT,QLKH&HTQT báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh hàng năm của nhà Trường [H13.13.01.04]. Nhà trường sử dụng phần mềm xét tuyển của Bộ GD&ĐT và thông qua cuộc họp với HĐTS để phân tích dữ liệu xét tuyển của Trường, từ đó giám sát mức điểm xét tuyển cho phù hợp và đúng quy định [H13.13.01.05], [H13.13.02.03], [H13.13.04.01]. Phòng CTHSSV tham mưu BGH về kế hoạch nhập học hàng năm [H13.13.03.01], [H13.13.03.05], [H13.13.03.02]. Nhà trường tổ chức họp với lãnh đạo các đơn vị và phân công trách nhiệm cụ thể để triển khai công tác nhập học cho thí sinh trúng tuyển [H13.13.03.02]. Kết thúc quá trình nhập học, Phòng CTHSSV báo cáo cập nhật BGH Nhà trường về số lượng thí sinh trúng tuyển nhập học [H13.13.01.04]. 
Kết thúc tuyển sinh hàng năm, Phòng ĐT,QLKH&HTQT  phối hợp Phòng CTHSSV xây dựng báo cáo công tác tuyển sinh và nhập học để báo cáo Bộ GD&ĐT, Bộ VHTTDL theo quy định, đồng thời báo cáo HĐTS Trường [H13.13.01.04]. Trong báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh và nhập học hàng năm, Nhà trường có sự đối sánh kết quả tuyển sinh và nhập học so với chỉ tiêu đã xác định [H13.13.01.04]. Nhà trường sử dụng phần mềm tuyển sinh theo quy định của Bộ GD&ĐT, đối sánh mức điểm đầu vào qua từng năm và thông qua việc phân tích các dữ liệu tuyển sinh hàng năm để phân tích kết quả tuyển sinh và nhập học của Trường [H13.13.01.05]. Hàng năm, Nhà trường tổ chức họp tổng kết công tác tuyển sinh để đánh giá công tác tuyển sinh của Trường và đề xuất các biện pháp cải tiến công tác tuyển sinh cho năm tiếp theo [H13.13.01.04], [H13.13.04.02]. Dựa trên kết quả tuyển sinh năm trước, Phòng ĐT,QLKH&HTQT có những phân tích, đánh giá để kip thời đề xuất những giải pháp, tham mưu BGH Nhà trường áp dụng những thay đổi phù hợp trong công tác tuyển sinh và thể hiện trong đề án tuyển sinh của năm tiếp theo [H4.04.03.01].
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Tiêu chí 13.5: Công tác tuyển sinh và nhập học được cải tiến để đảm bảo tính phù hợp và hiệu quả.
Hàng năm, Nhà trường tổ chức họp tổng kết công tác tuyển sinh, trong đó đánh giá kết quả đạt được về công tác tuyển sinh và nhập học so với các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính về công tác tuyển sinh và nhập học của Trường [H13.13.01.04], [H13.13.04.03]. Trong báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh và nhập học hàng năm của Trường, Nhà trường luôn đề cập đến kết quả phân tích, đo lường các chỉ số về công tác tuyển sinh và nhập học như: mức điểm, kết quả học tập THPT, tỉnh thành nhiều thí sinh nhất, xuất thân của thí sinh, phương thức xét tuyển được thí sinh chọn nhiều nhất, tổ hợp được thí sinh yêu thích nhất, ngành học được thí sinh chọn nhiều nhất, các kênh truền thông thí sinh chú ý nhất [H4.04.03.01], [H13.13.01.04], [H13.13.04.02]. Bên cạnh đó, Nhà trường xem xét, sử dụng kết quả khảo sát ý kiến của tân SV về công tác tuyển sinh và nhập học và kết quả phân tích, đo lường các chỉ số về công tác tuyển sinh và nhập học hằng năm để điều chỉnh, cải tiến công tác tuyển sinh và nhập học của năm tiếp theo [H1.01.01.04]. Tại cuộc họp tổng kết công tác tuyển sinh, Nhà trường tiếp thu ý kiến góp ý, trao đổi, thảo luận của các đơn vị, CB, GV, NV tham gia công tác tuyển sinh và nhập học của Trường [H13.13.04.02].
Hằng năm, căn cứ báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh và nhập học, kết quả phân tích, đo lường các chỉ số về công tác tuyển sinh và nhập học, kết quả khảo sát ý kiến của tân SV về công tác tuyển sinh và nhập học, ý kiến của CB, GV, NV, Phòng ĐT,QLKH&HTQT tham mưu đề xuất các nội dung cải tiến công tác tuyển sinh và nhập học, thông qua cuộc họp của HĐTS và áp dụng cho năm học tiếp theo, thể hiện trong đề án tuyển sinh và kế hoạch tuyển sinh của Trường [H1.01.01.04], [H4.04.03.01], [H13.13.01.04], [H13.13.02.03], [H13.13.04.02]. Về phương thức tuyển sinh, Nhà trường giữ ổn định hình thức xét tuyển cơ bản là dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia, Nhà trường bổ sung thêm hình thức tuyển kết quả bậc THPT [H4.04.03.01]. Về học phí, Nhà trường luôn giữ mức học phí theo quy định của Chính phủ, của Bộ VHTTDL với mức học phí bình quân khoảng 4.9 triệu đồng/1 học kỳ nhằm tạo điều kiện cho gia đình khó khăn có thể an tâm cho con em đến Trường để học và được xã hội đánh giá cao [H13.13.05.01]. Để khuyến khích và tạo điều kiện cho SV học tập tốt, Nhà trường cấp học bổng, khen thưởng các tân SV thủ khoa, các tân SV có hoàn cảnh khó khăn trong học tập [H13.13.05.02]. Nhà trường có những đối sánh về số liệu điểm xét tuyển, ngành nghề đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh và nhập học hàng năm nhằm đánh giá năng lực cạnh tranh của Trường so với các trường đại học khác trong cùng thứ hạng và thuộc Bộ VHTTDL để có những cải tiến phù hợp nâng cao hiệu quả tuyển sinh [H12.12.02.04].
Tự đánh giá:   5 /7
Đánh giá chung về tiêu chuẩn 13
1. Tóm tắt các điểm mạnh
- Hàng năm, căn cứ các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Nhà trường thành lập HĐTS để chỉ đạo, tổ chức, giám sát, kiểm tra xuyên suốt quá trình tuyển sinh và nhập học của Trường. 
- Nhà trường xây dựng đề án tuyển sinh, kế hoạch tuyển sinh, kế hoạch tư vấn hướng nghiệp, trong đó có phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị và các cá nhân, xác định các mốc thời gian cùng kết quả đạt được trong công tác tuyển sinh.
- Trong Đề án tuyển sinh của Nhà trường thể hiện đầy đủ, rõ ràng chính sách tuyển sinh và những thông tin cần thiết về tiêu chí, chỉ tiêu xét tuyển cho từng ngành đào tạo phù hợp, đúng theo quy định và được công bố công khai rộng rãi trên các phương tiện truyền thông.
- Nhà trường xác định các tiêu chí, chỉ tiêu tuyển sinh rõ ràng, theo quy định cho từng CTĐT và áp dụng các hình thức thi tuyển, xét tuyển phù hợp, theo quy định của Bộ GD&ĐT, Bộ VHTTDL.
- Nhà trường áp dụng đa dạng các hình thức tư vấn tuyển sinh hiệu quả, chủ động và hỗ trợ liên tục thí sinh trong công tác tuyển sinh và nhập học, đồng thời áp dụng linh hoạt, hiệu quả các hình thực tuyển sinh phù hợp.
- Công tác tuyển sinh của Trường luôn nhận được sự quan tâm, tích cực tham gia từ HĐTS, lãnh đạo các đơn vị, CB, GV, NV và SV của Trường.
- Nhà trường xây dựng và ban hành quy trình tuyển sinh và nhập học với sự phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị và cá nhân thực hiện giám sát công tác tuyển sinh và nhập học đúng theo quy định.
- Nhà trường áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ thí sinh trong quá trình nhập học và học tập tại Trường với mục đích tạo điều kiện tốt nhất và trong giai đoạn 2018–2022, Nhà trường không có sai phạm trong công tác tuyển sinh và nhập học, luôn thực hiện nghiêm túc chính sách tuyển sinh theo hướng dẫn và quy định.
- Hằng năm, Nhà trường tổ chức tổng kết công tác tuyển sinh và nhập học, trong đó tiến hành phân tích, đo lường kết quả tuyển sinh và nhập học để từ đó có những điều chỉnh, cải tiến công tác tuyển sinh và nhập học của Trường.
- Nhà trường xây dựng CSDL về tuyển sinh và nhập học để có thể trích xuất kịp thời để phục vụ báo cáo khi cần thiết; làm cơ sở để áp dụng các biện pháp điều chỉnh, cải tiến công tác tuyển sinh và nhập học của Trường.
- Nhà trường triển khai khảo sát ý kiến của tân SV về công tác tuyển sinh và nhập học của Trường, thông báo đến các đơn vị để có thể điều chỉnh theo các ý kiến góp ý của tân SV và áp dụng các biện pháp cải tiến công tác tuyển sinh của năm tiếp theo.
- Trong giai đoạn 2018–2022, Nhà trường áp dụng nhiều biện pháp cải tiến công tác tuyển sinh và nhập học của Trường với sự tham gia tích cực, chủ động của các đơn vị, CB, GV, NV, SV với kết quả hoạt động tuyển sinh của Nhà trường luôn đạt hiệu quả cao với tổng số thí sinh đăng ký đăng ký xét tuyển và nhập học tăng qua từng năm.
2. Tóm tắt các điểm tồn tại
Nhà trường chưa lấy nhiều ý kiến của các bên liên quan bên ngoài trường về công tác tuyển sinh.
Thông tin khảo sát việc làm của người học sau khi tốt nghiệp và ý kiến của các bên liên quan chưa được thu thập đầy đủ, thường xuyên và có sự gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng kế hoạch, chính sách và truyền thông để tuyển sinh. 
Công tác tuyển sinh và nhập học còn kéo dài do một số ngành đào tạo của Trường khó tuyển sinh.
3. Kế hoạch cải tiến
Từ năm học 2021-2022 và những năm học tiếp theo, Nhà trường tăng cường lấy nhiều ý kiến của các bên liên quan bên ngoài trường như: các Sở VHTTDL, các cơ quan và tổ chức trong lĩnh vực thể thao về công tác tuyển sinh của trường.
Đẩy mạnh truyền thông về Trường và các ngành đào tạo, đưa ra các chính sách học bổng, ưu tiên trong tuyển sinh dành cho các thí sinh có mức điểm cao nhằm thu hút những đối tượng HS giỏi đăng kí xét tuyển vào Trường. Từ đó sẽ làm tăng chất lượng đầu vào.
Tăng cường mối quan hệ giữa Trường với địa phương, tổ chức, các trường phổ thông, có cơ chế để tuyển cộng tác viên cho Trường trong công tác tuyển sinh tại địa phương. Thiết lập mạng lưới tuyển sinh các cấp.
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[bookmark: _Toc101414236]Tiêu chuẩn 14: Thiết kế và rà soát chương trình dạy học 
[bookmark: _Toc101414237]Tiêu chí 14.1: Xây dựng hệ thống để thiết kế, phát triển, giám sát, rà soát, thẩm định, phê duyệt và ban hành các chương trình dạy học cho tất cả các chương trình đào tạo và các môn học/học phần có sự đóng góp và phản hồi của các bên liên quan.
Mô tả: Nhà trường phân công Phòng ĐT,QLKH&HTQT là đơn vị tham mưu Hiệu trưởng ban hành hệ thống văn bản xây dựng, rà soát, điều chỉnh CTĐT của Trường Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường , Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường , Căn cứ các văn bản quy định về đào tạo trình độ đại học, Thông tư quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ Quyết định thành lập Hội đồng KHĐT QĐ số 173/QĐ-TDTTBN
Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, trình độ đại học, trình độ cao đẳng. Số 22/2017/BGDĐT ngày 06/09/2017,  Quyết định về việc ban hành Quy định xây dựng, rà soát, cập nhật CĐR, CTĐT và đề cương học phần năm 2017 – 2021, Quyết định ban hành CĐR các CTĐT năm 2017 – 2021,  Quyết định về việc ban hành CTĐT các ngành trình độ ĐH, ThS, TS năm 2017 – 2021. Phòng ĐT,QLKH&HTQT thông báo dự thảo quy định xây dựng, rà soát, cập nhật CĐR, CTĐT của Trường gửi đến các Khoa để lấy ý kiến góp ý và điều chỉnh, bổ sung, thông qua cuộc họp giữa BGH với lãnh đạo các đơn vị, cuộc họp của Hội đồng KH&ĐT của Trường và trình Hiệu trưởng ký ban hành Quyết định về việc ban hành CTĐT các ngành trình độ ĐH, ThS, TS năm 2017 – 2021, Kế hoạch xây dựng, rà soát, điều chỉnh CĐR, CTĐT và đề cương học phần năm 2017 – 2021. Thông báo quy định, hướng dẫn quá trình xây dựng, rà soát, điều chỉnh CĐR, CTĐT và đề cương học phần.  Biên bản họp hội đồng rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, cập nhật CĐR, CTĐT và đề cương học phần. Nội dung khảo sát (các biểu mẫu) Phiếu khảo sát các bên liên quan Báo cáo khảo sát các bên liên quan Biên bản họp Hội đồng khoa học và đào tạo thẩm định chương trình đào tạo, Quy định xây dựng, rà soát, cập nhật CĐR, CTĐT của Trường được đăng tải trên Website của Trường, Phòng ĐT,QLKH&HTQT và các Khoa Hệ thống văn bản gửi đến các đơn vị bằng file giấy ( Các hộp ghi tên các đơn vị ở phòng HCTH), qua group gmail, group zalo của Trường Trong giai đoạn 2018-2022, Nhà trường ban hành các CTĐT được cập nhật, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu cầu của xã hội Quyết định về việc ban hành CTĐT các ngành trình độ ĐH, ThS, TS
Trong Quy định xây dựng, rà soát, cập nhật CĐR, CTĐT của Trường đồng thời quy định trách nhiệm của Phòng ĐT,QLKH&HTQT, các Khoa chuyên môn trong quá trình xây dựng, rà soát, cập nhật CĐR, CTĐT, đề cương học phần Quy định  chức  năng,  nhiệm vụ,  quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường 1309/QĐ-BVHTTDL 05/05/2014 3656/QĐ-BVHTTDL 01/10/2018 , Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Số 141/QĐ-TDTTBN
 Ngày 28/8/2019. Theo đó, Phòng ĐT,QLKH&HTQT có trách nhiệm triển khai kế hoạch rà soát, cập nhật CĐR, CTĐT, đề cương học phần; các Khoa chuyên môn có trách nhiệm tổ chức thực hiện rà soát, cập nhật CĐR, CTĐT, đề cương học phần Số 141/QĐ-TDTT.....28/8/2019 Báo cáo xây dựng, rà soát, cập nhật CĐR, CTĐT và đề cương học phần, Quyết định ban hành đề cương các môn học/ học phần Ngoài ra, Nhà trường thành lập các hội đồng thẩm định CĐR, CTĐT và đề cương học phần và lấy ý kiến của các bên liên quan trong quá trình xây dựng, điều chỉnh CĐR, CTĐT, đề cương học phần Biên bản họp Hội đồng khoa học và đào tạo thẩm định chương trình đào tạo
Phòng ĐT,QLKH&HTQT gửi công văn đến các Khoa và yêu cầu các Khoa phổ biến để GV góp ý dự thảo Quy định xây dựng, rà soát, cập nhật CĐR, CTĐT của Trường Biên bản họp toàn thể GV của các khoa chuyên môn góp ý về về việc rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, cập nhật CĐR, CTĐT và đề cương học phần.Trên cơ sở đó, Phòng ĐT,QLKH&HTQT tiếp thu ý kiến của các Khoa chuyên môn và GV để điều chỉnh, bổ sung dự thảo Quy định xây dựng, rà soát, cập nhật CĐR, CTĐT, đề cương học phần và tiếp tục tiếp thu ý kiến tại cuộc họp thông qua Quy định xây dựng, rà soát, cập nhật CĐR, CTĐT, đề cương học phần của Trường để chỉnh sửa, bổ sung và trình Hiệu trưởng ký ban hành Quyết định về việc ban hành CTĐT các ngành trình độ ĐH, ThS, TS , Báo cáo xây dựng, rà soát, cập nhật CĐR, CTĐT và đề cương học phần Theo Quy định xây dựng, rà soát, cập nhật CĐR, CTĐT, đề cương học phần của Trường ban hành, khi triển khai xây dựng, điều chỉnh CĐR, CTĐT đều tiến hành lấy ý kiến của các bên liên quan Báo cáo khảo sát các bên liên quan Kết quả khảo sát ý kiến của các bên liên quan được gửi đến các Khoa chuyên môn để tham khảo, sử dụng trong quá trình điều chỉnh CĐR, CTĐT, đề cương học phần Quyết định về việc ban hành CTĐT các ngành trình độ ĐH, ThS, TS
Tự đánh giá: 5/7
[bookmark: _Toc101414238]Tiêu chí 14.2: Có hệ thống xây dựng, rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và các môn học/học phần để phù hợp với nhu cầu của các bên liên quan.
Mô tả: Trong Quy định xây dựng, rà soát, cập nhật CĐR, CTĐT của Trường ban hành có quy trình cụ thể về xây dựng, rà soát và điều chỉnh CĐR của CTĐT và CĐR học phần Quyết định về việc ban hành Quy định xây dựng, rà soát, cập nhật CĐR, CTĐT và đề cương học phần. Bên cạnh đó, trong Quy định xây dựng, rà soát, cập nhật CĐR, CTĐT của Trường ban hành có quy định cụ thể về trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc trong việc xây dựng, rà soát và điều chỉnh CĐR của CTĐT và CĐR học phần Quyết định thành lập Hội đồng KHĐT Quyết định về việc ban hành Quy định xây dựng, rà soát, cập nhật CĐR, CTĐT và đề cương học phần.Theo đó, Phòng ĐT,QLKH&HTQT có trách nhiệm lập kế hoạch xây dựng, rà soát, điều chỉnh CĐR của CTĐT và CĐR  học phần và triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng, rà soát, điều chỉnh CĐR, CTĐT và đề cương học phần Bên cạnh đó, Phòng ĐT,QLKH&HTQT có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ và thông qua Hội đồng KH&ĐT, trên cơ sở đó trình Hiệu trưởng ban hành quyết định điều chỉnh CĐR của CTĐT và CĐR của học phần Quyết định ban hành CĐR các CTĐT Quyết định về việc ban hành CTĐT các ngành trình độ ĐH, ThS, TS Bên cạnh đó, GV của Trường có trách nhiệm tham gia góp ý dự thảo CĐR của CTĐT, CĐR của học phần được xây dựng hoặc điều chỉnh Biên bản họp toàn thể GV của các khoa chuyên môn góp ý về về việc rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, cập nhật CĐR, CTĐT và đề cương học phần.
Trong Quy định xây dựng, rà soát, cập nhật CĐR, CTĐT của Trường ban hành có yêu cầu phải thực hiện khảo sát ý kiến của các bên liên quan khi xây dựng, điều chỉnh CĐR của CTĐT và đề cương học phần, trong đó có CĐR của học phần Quyết định về việc ban hành Quy định xây dựng, rà soát, cập nhật CĐR, CTĐT và đề cương học phần. Báo cáo khảo sát các bên liên quan Trong kế hoạch khảo sát của Các Khoa chuyên môn lấy ý kiến của GV, SV, cựu SV và các nhà sử dụng lao động, nhà tuyển dụng về CĐR của CTĐT và đề cương học phần, trong đó có CĐR của học phần bằng phiếu khảo sát có nội dung khảo sát Nội dung khảo sát (các biểu mẫu) Phiếu khảo sát các bên liên quan Báo cáo khảo sát các bên liên quan. CĐR của các CTĐT của Trường và CĐR của các học phần được xây dựng theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT và Quy định xây dựng, rà soát, cập nhật CĐR, CTĐT của Trường ban hành Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, trình độ đại học, trình độ cao đẳng. Quyết định về việc ban hành Quy định xây dựng, rà soát, cập nhật CĐR, CTĐT và đề cương học phần Các CĐR của CTĐT của Nhà trường được đăng tải trên Website Trường, Phòng ĐT, QLKH và HTQT, các Khoa chuyên môn và niêm yết trong, Sổ tay SV Sổ tay Sinh Viên Hệ thống văn bản gửi đến các đơn vị bằng file giấy ( Các hộp ghi tên các đơn vị ở phòng HCTH), qua group gmail, group zalo của Trường
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[bookmark: _Toc101414239]Tiêu chí 14.3: Các đề cương môn học/học phần, kế hoạch giảng dạy của chương trình đào tạo và các môn học/học phần được văn bản hóa, phổ biến và thực hiện dựa trên chuẩn đầu ra.
Mô tả: Theo Quy định xây dựng, rà soát, cập nhật CĐR, CTĐT của Trường ban hành có yêu cầu các Khoa và GV triển khai xây dựng đề cương các học phần dựa dựa trên CĐR Quyết định về việc ban hành Quy định xây dựng, rà soát, cập nhật CĐR, CTĐT và đề cương học phần. Quyết định ban hành CĐR các CTĐT và học phần Quyết định về việc ban hành CTĐT các ngành trình độ ĐH, ThS, TS Bên cạnh đó, tại các cuộc họp Khoa và trong quá trình triển khai xây dựng đề cương các học phần, Ban lãnh đạo các Khoa luôn hướng dẫn, yêu cầu GV điều chỉnh đề cương học phần phải dựa trên CĐR Quyết định ban hành CĐR các CTĐT và học phần Quyết định về việc ban hành CTĐT các ngành trình độ ĐH, ThS, TS, Quyết định ban hành đề cương các môn học/ học phần Vào đầu mỗi học kỳ, Phòng ĐT,QLKH&HTQT gửi công văn đến các Khoa về việc triển khai để GV kê khai lịch trình giảng dạy Kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu mỗi học kỳ Lịch trình giảng dạy của GV mỗi học kỳ Ban lãnh đạo các Khoa triển khai để tất cả GV tham gia giảng dạy tiến hành kê khai lịch trình giảng dạy, kế hoạch giảng dạy Lịch trình giảng dạy của GV mỗi học kỳ Nhà trường ban hành quyết định và công bố chính thức tất cả đề cương học phần và lịch trình giảng dạy, trong đó đều dựa trên CĐR của CTĐT và CĐR của học phần ở các CTĐT Thông báo Kế hoạch giảng dạy mỗi học kỳ đến sinh viên Các hồ sơ liên quan đến GV công bố và cung cấp ĐCCT học phần, hình thức thi, đánh giá ...cho SV Trong Quy định về xây dựng, rà soát, cập nhật CĐR, CTĐT của Trường ban hành có giao trách nhiệm Phòng ĐT, QLKH và HTQT, các Khoa, GV giới thiệu, phổ biến đầy đủ đề cương các học phần, lịch trình giảng dạy đến người học Thông báo Kế hoạch giảng dạy mỗi học kỳ đến sinh viên Các hồ sơ liên quan đến GV công bố và cung cấp ĐCCT học phần, hình thức thi, đánh giá ...cho SV Tại các cuộc họp giao ban, BGH Nhà trường yêu cầu Ban lãnh đạo các Khoa quán triệt GV phổ biến đầy đủ đề cương các học phần đến người học trong buổi học đầu tiên và nội dung quy định đồng thời được thể hiện trong Quy định đào tạo trình độ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Chương trình tuần sinh hoạt công dân – sinh viên đầu năm Đề cương học phần, lịch trình giảng dạy được đăng tải trên Website Trường, Phòng ĐT,QLKH&HTQT, các Khoa và niêm yết trong Sổ tay GV, Sổ tay SV Sổ tay Sinh Viên Ngoài ra, trong nội dung của tuần sinh hoạt công dân đầu năm học và đầu khóa học, SV được Phòng ĐT,QLKH&HTQT, các Khoa phổ biến đầy đủ về đề cương các học phần, kế hoạch giảng dạy của năm học Thông báo Kế hoạch giảng dạy mỗi học kỳ đến sinh viên Các hồ sơ liên quan đến GV công bố và cung cấp ĐCCT học phần, hình thức thi, đánh giá ...cho SV
Tại cuộc họp giao ban đầu năm học, BGH quán triệt và yêu cầu các đơn vị phổ biến đến GV triển khai các hoạt động dạy học và đào tạo theo kế hoạch năm học đã phê duyệt Biên bản các cuộc họp giao ban giữa BGH với CBQL của Trường Đầu năm, đầu học kỳ).Các Khoa và GV Trường triển khai hoạt động đào tạo theo kế hoạch năm học và giảng dạy theo thời khóa biểu đã xác định Tiến độ giảng dạy Tất cả GV Trường thực hiện hoạt động giảng dạy theo đúng thời khóa biểu và đề cương học phần đã được xác định để đạt CĐR Tiến độ giảng dạy Hoạt động dự giờ của các Khoa, kiểm tra thực tế của Phòng ĐT,QLKH&HTQT Lịch dự giờ của khoa Báo cáo dự giờ Sổ kiểm tra giờ giảng
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[bookmark: _Toc101414240]Tiêu chí 14.4: Việc rà soát quy trình thiết kế, đánh giá và rà soát chương trình dạy học được thực hiện.
Mô tả: Nhà trường phân công Phòng ĐT,QLKH&HTQT là đơn vị rà soát quy trình thiết kế và quy trình đánh giá CTDH của Trường Quy định  chức  năng,  nhiệm vụ,  quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Bản phân công công việc và mô tả công việc của phòng ĐT,QLKH&HTQT Phòng ĐT,QLKH&HTQT gửi công văn đến các Khoa để lấy ý kiến góp ý về quy trình thiết kế và quy trình đánh giá CTDH được quy định trong Quy định về xây dựng, rà soát, cập nhật CĐR, CTĐT của Trường Thông báo quy định, hướng dẫn quá trình xây dựng, rà soát, điều chỉnh CĐR, CTĐT và đề cương học phần. Biên bản họp toàn thể GV của các khoa chuyên môn góp ý về về việc rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, cập nhật CĐR, CTĐT và đề cương học phần. Báo cáo xây dựng, rà soát, cập nhật CĐR, CTĐT và đề cương học phần Quyết định ban hành đề cương các môn học/ học phần Ban lãnh đạo các Khoa tổ chức họp khoa để tiếp thu ý kiến góp ý của GV, tổng hợp và gửi về Phòng ĐT,QLKH&HTQT Biên bản họp toàn thể GV của các khoa chuyên môn góp ý về về việc rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, cập nhật CĐR, CTĐT và đề cương học phần.Dựa trên ý kiến góp ý của các Khoa và cập nhật các văn bản của Bộ GD&ĐT, Phòng ĐT,QLKH&HTQT dự thảo điều chỉnh quy trình thiết kế và quy trình đánh giá CTDH được quy định trong Quy định xây dựng, rà soát, cập nhật CĐR, CTĐT tạo của Trường, thông qua cuộc họp giữa BGH với lãnh đạo các đơn vị, Hội đồng KH&ĐT họp thông qua và trình Hiệu trưởng ký ban hành Biên bản họp Hội đồng khoa học và đào tạo thẩm định chương trình đào tạo Quyết định về việc ban hành CTĐT các ngành trình độ ĐH, ThS, TS Năm 2021, Nhà trường ban hành Quy định xây dựng, rà soát, cập nhật CĐR, CTĐT của Trường đã được điều chỉnh, trong đó điều chỉnh quy trình thiết kế và quy trình đánh giá CTDH của Trường, thông báo đến các đơn vị để triển khai thực hiện Quyết định về việc ban hành Quy định xây dựng, rà soát, cập nhật CĐR, CTĐT và đề cương học phần.
Nhà trường ban hành kế hoạch rà soát, điều chỉnh, cải tiến CTDH của Trường và thông báo đến các Khoa để triển khai rà soát các CTDH đã ban hành Thông báo quy định, hướng dẫn quá trình xây dựng, rà soát, điều chỉnh CĐR, CTĐT và đề cương học phần.Trong kế hoạch rà soát, cập nhật, đánh giá CTDH, Nhà trường yêu cầu các Khoa trong quá trình điều chỉnh CTDH phải tham khảo các CTDH tiên tiến trong nước và quốc tế, đồng thời lấy kiến phản hồi của các bên liên quan Bảng so sánh chương trình dạy học của nhà trường với chương trình dạy học của các trường ĐH TDTT trong nước. Báo cáo khảo sát các bên liên quan Bảng so sánh chương trình dạy học của nhà trường với chương trình dạy học của các trường ĐH TDTT trong nước.Trong kế hoạch lấy ý kiến các bên liên quan của Trường có nội dung khảo sát về CĐR của CTĐT và đề cương học phần, trong đó có CĐR của học phần Ban hành nội dung tầm nhìn, sứ mạng, chính sách chất lượng Đề án phát triển Trường Đại học Thể dục thể thao .......... giai đoạn 2014 – 2020 Báo cáo khảo sát các bên liên quan Tất cả CTDH của Trường đều đã tham khảo các CTĐT tiên tiến trong nước và quốc tế khi điều chỉnh CTDH của Trường như: CTĐT ngành GDTC, ngành HLTT, ngành Quản lý TDTT và ngành Y sinh học TDTT của Trường ĐH TDTT Bắc Ninh, Trường ĐH TDTT Đà Nẵng, Trường ĐH SP TDTT Hà Nội, Trường ĐH SP TDTT ........., Học viện Thể thao Thượng Hải, Trường ĐH Thể thao Bắc Kinh, Trường ĐH Thể thao Đài Bắc, Trường ĐH Burapa, Trường ĐH Thể thao Quốc gia Hàn Quốc… Bảng so sánh chương trình dạy học của nhà trường với chương trình dạy học của các trường ĐH TDTT trong nước Các CTDH, CĐR của CTĐT được đăng trên website Trường, Phòng ĐT và niêm yết trong, Sổ tay SV Website của Trường Sổ tay Sinh Viên
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[bookmark: _Toc101414241]Tiêu chí 14.5: Quy trình thiết kế, đánh giá và chương trình dạy học được cải tiến để đảm bảo sự phù hợp và cập nhật nhằm đáp ứng nhu cầu luôn thay đổi của các bên liên quan.
Mô tả: Năm 2021, Nhà trường phân công Phòng ĐT,QLKH&HTQT tiến hành rà soát quy trình thiết kế và quy trình đánh giá CTDH của Trường được thể hiện trong Quy định xây dựng, rà soát, cập nhật CĐR, CTĐT của Trường ban hành Quyết định về việc ban hành Quy định xây dựng, rà soát, cập nhật CĐR, CTĐT và đề cương học phần.Phòng ĐT,QLKH&HTQT dự thảo về việc điều chỉnh quy trình thiết kế và quy trình đánh giá CTDH trong Quy định xây dựng, rà soát, cập nhật CĐR, CTĐT của Trường ban hành dựa trên tiếp thu ý kiến của các Khoa, thông qua cuộc họp giữa BGH với lãnh đạo các đơn vị, trình Hiệu trưởng ký ban hành Quy định xây dựng, rà soát, cập nhật CĐR, CTĐT của Trường đã được điều chỉnh Quyết định về việc ban hành Quy định xây dựng, rà soát, cập nhật CĐR, CTĐT và đề cương học phần.Trong Quy định xây dựng, rà soát, cập nhật CĐR, CTĐT đã được điều chỉnh có điều chỉnh quy trình thiết kế và quy trình đánh giá CTDH Quyết định về việc ban hành Quy định xây dựng, rà soát, cập nhật CĐR, CTĐT và đề cương học phần.Nhà trường thông báo Quy định xây dựng, rà soát, cập nhật CĐR, CTĐT của Trường đã được điều chỉnh đến các Khoa để thực hiện và phổ biến đến GV biết để thực hiện Website của Trường Hệ thống văn bản gửi đến các đơn vị bằng file giấy ( Các hộp ghi tên các đơn vị ở phòng HCTH), qua group gmail, group zalo của Trường Trong quy trình thiết kế và quy trình đánh giá CTDH đã được điều chỉnh thể hiện rõ tham khảo các CTDH tiên tiến trong nước và quốc tế, lấy ý kiến của các bên liên quan khi xây dựng, điều chỉnh CTDH Quyết định về việc ban hành Quy định xây dựng, rà soát, cập nhật CĐR, CTĐT và đề cương học phần.Bên cạnh đó, hệ thống biểu mẫu phục vụ quá trình xây dựng, rà soát, ban hành CTDH được điều chỉnh, bổ sung và ban hành đầy đủ kèm theo Quy định xây dựng, rà soát, cập nhật CĐR, CTĐT của Trường Quyết định về việc ban hành Quy định xây dựng, rà soát, cập nhật CĐR, CTĐT và đề cương học phần.
Trong quá trình xây dựng, rà soát, điều chỉnh các CTDH, các Khoa chuyên môn và bộ môn luôn chú trọng đến việc đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan Báo cáo khảo sát các bên liên quan Bên cạnh đó, Phòng ĐT,QLKH&HTQT, Hội đồng KH&ĐT của Nhà trường luôn chú trọng đến yếu tố đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan của các CTDH khi thông qua các CTDH được xây dựng mới hoặc điều chỉnh Quyết định về việc ban hành CTĐT các ngành trình độ ĐH, ThS, TS Các Khoa chuyên môn và bộ môn tiếp thu ý kiến góp ý của các bên liên quan trong quá trình rà soát, điều chỉnh CTDH Biên bản họp toàn thể GV của các khoa chuyên môn góp ý về về việc rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, cập nhật CĐR, CTĐT và đề cương học phần.Trong giai đoạn 2018-2022, Phòng ĐT,QLKH&HTQT, các Khoa chuyên môn dựa trên kết quả khảo sát ý kiến của các bên liên quan và bổ sung các môn học khối kiến thức cơ sở ngành, khối kiến thức và kỹ năng chuyên ngành, bổ trợ kỹ năng nghề nghiệp như các kĩ năng sống, kỹ năng mềm… trong các CTDH của Nhà trường Báo cáo khảo sát các bên liên quan 
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Đánh giá chung về tiêu chuẩn 14
1. Tóm tắt các điểm mạnh
- Căn cứ các quy định của Bộ GD&ĐT, Nhà trường ban hành Quy định xây dựng, rà soát CĐR, CTĐT, trong đó thể hiện rõ quy trình xây dựng, rà soát, đánh giá CTDH và phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị, cá nhân thực hiện.  
- Nhà trường lấy ý kiến và tiếp thu góp ý của các Khoa chuyên môn, GV trong quá trình xây dựng Quy định xây dựng, rà soát CĐR, CTĐT.
- Nhà trường thông báo, phổ biến Quy định về xây dựng, rà soát, cập nhật CĐR, CTĐT đến các Khoa chuyên môn, GV biết để thực hiện và đăng tải trên Website của Trường.
- Nhà trường triển khai xây dựng, rà soát, cập nhật CĐR, CTĐT theo văn bản của Trường ban hành. 
- Các CTDH, CĐR, đề cương học phần của Trường được xây dựng và ban hành theo quy định về xây dựng, rà soát, cập nhật CĐR, CTĐT của Trường.
- Nhà trường triển khai rà soát, điều chỉnh CTDH vào năm 2017, 2019, 2021. Trên cơ sở đó, Nhà trường ban hành mới … CTĐT, điều chỉnh … CTĐT của Trường và ban hành CĐR của CTĐT vào năm …, CĐR của  học phần vào năm …
- Tất cả các đề cương học phần, kế hoạch giảng dạy của CTĐT và các học phần dựa trên CĐR được BGH Nhà trường phê duyệt, ban hành và thông báo, phổ đến toàn thể GV, SV biết để thực hiện thông qua các hình thức đa dạng, hiệu quả.
- Trong giai đoạn 2018-2022, các hoạt động dạy và học của GV Nhà trường được triển khai theo đúng kế hoạch, hướng tới đạt CĐR.
- Phòng KT&ĐBCL phối hợp các đơn vị triển khai lấy ý kiến của các bên liên quan về hoạt động của Trường, trong đó có nội dung khảo sát về CTDH, CĐR, đề cương học phần của các CTĐT.
- Các CTDH, CĐR của Trường được xây dựng, điều chỉnh, cải tiến dựa trên sự tham khảo các CTDH tiên tiến trong nước và quốc tế, lấy ý kiến đóng góp của các bên liên quan.
- Năm 2021, Nhà trường triển khai rà soát Quy định xây dựng, rà soát, cập nhật CĐR, CTĐT và trên cơ sở đó, Hiệu trưởng Nhà trường ký ban hành Quy định xây dựng, rà soát, cập nhật CĐR, CTĐT của Trường đã được điều chỉnh và thông báo đến các đơn vị để triển khai thực hiện.
- Các CTDH, CĐR của CTĐT được rà soát, điều chỉnh đúng theo quy định và được ban hành, phổ biến đến toàn thể GV, SV biết để thực hiện.
- Tại các diễn đàn đối thoại giữa BGH với SV hằng năm, SV hài lòng với việc điều chỉnh, cải tiến các CTDH của Nhà trường.
2. Tóm tắt các điểm tồn tại
Số lượng nhà sử dụng lao động tham gia phản hồi về CTDH, CĐR của Trường còn hạn chế.
3. Kế hoạch cải tiến
Từ năm học 2021-2022 và những năm tiếp theo, Nhà trường tăng cường liên hệ các nhà sử dụng sử dụng lao động, đồng thời đa dạng hóa các hình thức lấy ý kiến của các nhà sử dụng lao động về CTDH, CĐR của Trường thông qua việc kết hợp khảo sát qua email, khảo sát trực tiếp tại các hội nghị, hội thảo do Trường tổ chức. Các Khoa chủ động liên hệ, khảo sát ý kiến của nhà sử dụng lao động tại các hội nghị, hội thảo do Khoa tổ chức để có cơ sở điều chỉnh, cải tiến CTDH, CĐR của Khoa quản lý.
4. Mức đánh giá
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Tiêu chuẩn 15: Giảng dạy và học tập
[bookmark: _Toc101414243]Tiêu chí 15.1: Thiết lập được hệ thống lựa chọn các hoạt động dạy và học phù hợp với triết lý giáo dục và để đạt được chuẩn đầu ra.
Mô tả: TLGD của Trường được Đảng ủy, Hội đồng Trường và BGH Nhà trường xác định dựa trên SM, TN và định hướng phát triển của Trường hướng đến năm 2030 là trường đại học … [H15.15.01.01]. Nhà trường ban hành TLGD bằng văn bản, gửi đến các đơn vị để thông báo, phổ biến đến toàn thể CB, GV, NV, SV biết và thực hiện [H4.04.01.06]. Ngoài ra, TLGD của Trường được đăng tải trên Website Trường và các đơn vị, được niêm yết tại các bảng thông báo được đặt tại những nơi dễ nhìn thấy trong khuôn viên Trường cũng như được in ấn trên các Brochure (ấn phẩm quảng cáo) của Trường, Sổ tay GV, Sổ tay SV [H1.01.02.07], [H3.03.02.02].
Trong Quy định xây dựng, rà soát, cập nhật CĐR, CTĐT của Trường có yêu cầu các Khoa khi xác định CĐR của CTĐT và GV khi xác định CĐR của học phần phải lưu ý đến sự phù hợp với TLGD của Nhà trường [H14.14.01.02]. Bên cạnh đó, trong Quy định xây dựng, rà soát, cập nhật CĐR, CTĐT của Trường có yêu cầu GV khi xác định các hoạt động dạy và học phải lưu ý đến sự phù hợp với TLGD của Nhà trường [H14.14.01.02]. Trên cơ sở đó, GV của Nhà trường xác định, lựa chọn hoạt động dạy học phù hợp với TLGD đã ban hành [H15.15.01.02]. Trong giai đoạn 2018–2022, các hoạt động dạy học của GV phù hợp với TLGD của Nhà trường đã ban hành [H15.15.01.02].
Trong Quy định xây dựng, rà soát, cập nhật CĐR, CTĐT của Trường đồng thời yêu cầu GV khi xác định hoạt động dạy học phải đạt được CĐR [H14.14.01.02]. Nhà trường hướng dẫn GV xác định các hoạt động dạy học phù hợp để đạt được CĐR và đề cương học phần [H14.14.01.03], [H15.15.01.02]. Tại các cuộc họp Khoa, Ban lãnh đạo Khoa yêu cầu GV lưu ý lựa chọn, xác định hoạt động dạy học để đạt được CĐR [H5.05.02.04]. Trên cơ sở đó, GV của Nhà trường xác định, lựa chọn hoạt động dạy học phù hợp với TLGD đã ban hành [H15.15.01.02]. Trong giai đoạn 2018–2022, các hoạt động dạy học của GV phù hợp với CĐR của CTĐT đã xác định [H15.15.01.02].
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[bookmark: _Toc101414244]Tiêu chí 15.2: Triển khai được hệ thống thu hút, tuyển chọn đội ngũ giảng viên, phân công nhiệm vụ dựa trên trình độ chuyên môn, năng lực, thành tích chuyên môn và kinh nghiệm.
Mô tả: Trong Kế hoạch chiến lược (KHCL) phát triển trường trong giai đoạn 2015-2020, giai đoạn 2020-2025, kế hoạch năm học hàng năm luôn đề cập đến nội dung phát triển đội ngũ GV của Trường [H1.01.01.03], [H4.04.01.05], [H1.01.01.12]. Dựa trên KHCL phát triển trường giai đoạn 2020-2025, Nhà trường ban hành Kế hoạch về công tác nhân sự giai đoạn 2020-2025 với các mục tiêu, các chỉ tiêu phấn đấu chính, các chỉ số thực hiện chính và các biện pháp phát triển đội ngũ GV của Trường [H4.04.01.05]. Bên cạnh đó, trong Nghị quyết của Đảng ủy Nhà trường luôn có các nội dung về chiến lược, chính sách về thu hút, tuyển dụng, bổ nhiệm, phát triển đội ngũ GV của Trường [H1.01.02.04]. Các chính sách thu hút đội ngũ GV của Trường được thể hiện trong Quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường [H2.02.04.06]. Khi tuyển dụng Nhà Trường sẽ ban hành kế hoạch tuyển dụng GV và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như đăng tải trên Website của Trường [H6.06.02.05], [H1.01.02.07]. 
Căn cứ kết quả tuyển dụng, Nhà trường ký hợp đồng làm việc, bổ nhiệm chức danh GV cũng như đảm bảo quyền lợi theo quy định của Trường [H6.06.02.06]. Trong Quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức của Nhà trường có nội dung ưu tiên phân công nhiệm vụ đối với GV phải dựa trên trình độ chuyên môn, năng lực, thành tích chuyên môn và kinh nghiệm [H6.06.02.06]. Tại các cuộc họp giao ban với lãnh đạo các đơn vị, BGH Nhà trường yêu cầu Phòng ĐT,QLKH&HTQT và Ban lãnh đạo các Khoa phân công nhiệm vụ đối với GV phải dựa trên trình độ chuyên môn, năng lực, thành tích chuyên môn và kinh nghiệm [H1.01.01.14]. Trên cơ sở đó, các Khoa phân công giảng dạy đối với GV trong từng học kỳ, từng năm học luôn dựa trên trình độ chuyên môn, năng lực, thành tích chuyên môn và kinh nghiệm của GV đạt được [H3.03.01.03]. 
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[bookmark: _Toc101414245]Tiêu chí 15.3: Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc học tập suốt đời được tổ chức phù hợp để đạt được chuẩn đầu ra.
Mô tả: Trong nội dung kế hoạch năm học của Nhà trường và của các đơn vị luôn có các nội dung chú trọng tạo dựng môi trường học tập đa dạng, tạo thuận lợi cho việc đạt được CĐR đã xác định [H14.14.03.01]. Trong đề cương học phần của các CTĐT, GV của Nhà trường luôn xác định các phương pháp dạy học thúc đẩy việc học tập, nghiên cứu và thúc đẩy người học tìm tòi học hỏi và khám phá kiến thức [H14.14.01.11]. Đến nay, Nhà trường đang thực hiện 06 CTĐT ngành GDTC, HLTT, QL TDTT và YSH TDTT ở trình độ đại học, 01 CTĐT trình độ ThS ngành Giáo dục học, 01 CTĐT trình độ TS ngành Giáo dục học [H14.14.01.04]. Nhà trường hợp tác với các cơ sở giáo dục - đào tạo, cơ sở huấn luyện thể thao và các cơ sở kinh doanh (đơn vị) có liên quan đến lĩnh vực TDTT trong nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho SV trong việc thực tập tốt nghiệp tại các đơn vị phù hợp với ngành nghề đào tạo [H14.14.03.01], [H14.14.03.02]. Nhà trường trao đổi SV tham gia học tập tại các quốc gia như: Trường Đại học Burapha, Học viện Thể thao Thượng Hải, Trường Đại học Thể thao Đài Loan….đồng thời tiếp nhận SV đến từ Trường Đại học Thể thao Trung Quốc, Trường Đại học Burapha tham gia các hoạt động tình nguyện tại Trường [H8.08.02.08]. Ngoài ra, Nhà trường thành lập câu lạc bộ học thuật như: Câu lạc bộ Tiếng Anh, Câu lạc bộ Tiếng hoa, Câu lạc bộ NCKH trẻ, Câu lạc SV 5 tốt,… nhằm động viên, khuyến khích SV học tập đạt được CĐR [H14.14.03.03].
Trong đề cương học phần của các CTĐT, GV của Nhà trường xác định các hoạt động học tập đa dạng như: giảng dạy dự án, thực hành, bài tập lớn, thực tập tại các cơ sở giáo dục - đào tạo, cơ sở huấn luyện thể thao và các cơ sở kinh doanh (đơn vị) có liên quan đến lĩnh vực TDTT [H14.14.01.04], [H14.14.01.11]. Trên cơ sở đó, GV Nhà trường áp dụng triển khai nhiều hoạt động học tập đa dạng nhằm tạo điều kiện để SV đạt được CĐR như: dạy học theo dự án, hoạt động nhóm hiệu quả,… [H14.14.01.03]. Các học phần được GV triển khai giảng dạy một cách đa dạng, hướng tới đạt CĐR thông qua các hoạt động dạy học đã được xác định trong đề cương học phần [H14.14.01.11]. Hàng năm, Nhà trường ban hành kế hoạch đào tạo cho toàn khóa và từng học kỳ, trên cơ sở đó Nhà trường ban hành thời khóa biểu, trong đó thể hiện tiến độ đào tạo và các học phần của SV từng khóa học [H14.14.03.01].
Trong KHCL của Nhà trường giai đoạn 2015-2020, giai đoạn 2020-2025, kế hoạch năm học hàng năm của Nhà trường luôn đề cập đến nội dung triển khai để GV ứng dụng các phương pháp, công nghệ giảng dạy hiện đại, phù hợp để đạt CĐR của học phần [H1.01.01.03], [H4.04.01.05], [H1.01.01.12]. Trong giai đoạn 2018–2022, Nhà trường tổ chức nhiều khóa tập huấn, bồi dưỡng GV về việc ứng dụng các phương pháp, công nghệ giảng dạy hiện đại, phù hợp để đạt CĐR [H15.15.03.04]. Bên cạnh đó, GV của Nhà trường tham dự và được cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đại học, trong đó có nội dung về đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ trong giảng dạy [H15.15.03.05]. Trong các cuộc họp giao ban với lãnh đạo các đơn vị, BGH Nhà trường yêu cầu Ban lãnh đạo các Khoa phổ biến, quán triệt GV tăng cường ứng dụng các phương pháp, công nghệ giảng dạy hiện đại, phù hợp để đạt CĐR [H1.01.01.14]. Trên cơ sở đó, Ban lãnh đạo các Khoa phổ biến, triển khai GV tăng cường ứng dụng các phương pháp, công nghệ giảng dạy hiện đại, phù hợp để đạt CĐR của tất cả học phần và triển khai đa dạng các ngành nghề đào tạo, bồi dưỡng [H5.05.02.04]. Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi của SV về hoạt động giảng dạy của GV thể hiện GV Nhà trường trường ứng dụng các phương pháp, công nghệ giảng dạy hiện đại, phù hợp để đạt CĐR của học phần [H1.01.01.04].
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[bookmark: _Toc101414246]Tiêu chí 15.4: Các hoạt động dạy và học được giám sát và đánh giá để đảm bảo và cải tiến chất lượng.
Mô tả: Nhiệm vụ giảng dạy và tham gia NCKH của GV được nêu rõ trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường [H1.01.01.08]. Bên cạnh đó, trong Quy định chế độ làm việc đối với GV do Nhà trường ban hành có quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ của GV [H5.05.01.07]. Nhà trường thông báo, phổ biến Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường, Quy định chế độ làm việc đối với GV đến các đơn vị để phổ biến GV biết và thực hiện [H5.05.01.08]. Hàng năm, các Khoa thường xuyên tiến hành dự giờ GV của Khoa [H14.14.03.06]. Hoạt động học tập và rèn luyện của SV được triển khai ở cấp Trường, trong đó Phòng ĐT,QLKH&HTQT giám sát về kết quả học tập của SV, Phòng CTHSSV giám sát kết quả rèn luyện của SV [H2.02.03.03]. Các Khoa đồng thời giám sát kết quả học tập và rèn luyện của SV do Khoa quản lý [H2.02.03.03]. 
Hàng năm, Nhà trường ban hành kế hoạch và triển khai đánh giá, xếp loại công chức, viên chức của trường, trong đó có đánh giá đội ngũ GV. Ban lãnh đạo các Khoa phổ biến để GV thực hiện đánh giá, xếp loại theo kế hoạch, thông báo đã được Trường ban hành [H2.02.03.04]. Trên cơ sở đó, GV thực hiện báo cáo tổng kết công tác thi đua của cá nhân và Ban lãnh đạo khoa tiến hành đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm học của GV, gửi về Phòng HCTH tổng hợp, thông qua cuộc họp giữa Đảng ủy với BGH để thống nhất kết quả đánh giá [H2.02.03.05], [H2.02.03.06], [H2.02.03.07]. Bên cạnh đó, hàng năm, Nhà trường triển khai khảo sát người học về hoạt động giảng dạy của GV [H1.01.01.04]. Các khoa xử lý dữ liệu và gửi kết quả khảo sát người học về hoạt động giảng dạy của GV đến báo cáo BGH Nhà trường và gửi đến Phòng KTĐBCLGD để lưu dữ [H1.01.01.04].
Nhà trường ban hành Quy định khảo sát ý kiến phản hồi của các bên liên quan, gửi đến tất cả các đơn vị trực thuộc để triển khai thực hiện [H1.01.04.01]. Nhà trường phân công Phòng KTĐBCLGD là đơn vị chủ trì xây dựng quy định khảo sát và gửi biểu mẩu về các đơn vị có liên quan tổ chức thục hiện khảo sát ý kiến phản hồi của các bên liên quan [H1.01.04.01]. Nhà trường ban hành kế hoạch khảo sát ý kiến của các bên liên quan và triển khai thực hiện [H1.01.04.02], [H1.01.04.03], [H1.01.01.04]. Trong đó, Phòng ĐT,QLKH&HTQT,QLKH&ĐT lưu dữ kết quả học tập của sinh viên, Phòng CTHSSV lưu dữ kết quả rèn luyện của sinh viên [H15.15.04.01]. Ngoài ra các khoa và Phòng ĐT,QLKH&HTQT khảo sát SV năm cuối trước khi tốt nghiệp và khảo sát cựu SV về chất lượng các hoạt động của Trường [H1.01.01.04]. Bên cạnh đó, Thư viện Trường tiến hành thống kê tình hình bạn đọc hàng năm của Trường và khảo sát nhu cầu của bạn đọc [H7.07.04.06], [H1.01.01.04]. Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi của SV trước khi tốt nghiệp và khảo sát cựu SV về chất lượng các hoạt động của Trường được báo cáo BGH Nhà trường và gửi đến các đơn vị trực thuộc để đề xuất và áp dụng các biện pháp cải tiến chất lượng hoạt động của Trường [H1.01.01.04].
Căn cứ kết quả khảo sát ý kiến của SV về hoạt động giảng dạy của GV, Ban lãnh đạo Khoa tổ chức gặp mặt các GV được SV góp ý và yêu cầu thực hiện cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá người học [H1.01.01.04]. Thông qua hoạt động dự giờ cũng như kết quả khảo sát ý kiến phản hồi của người học ở học kỳ tiếp theo để Ban lãnh đạo Khoa đánh giá mức độ cải tiến chất lượng của GV [H1.01.01.04], [H14.14.03.06]. Bên cạnh đó, căn cứ ý kiến phản hồi của SV trước khi tốt nghiệp và khảo sát cựu SV về chất lượng các hoạt động của Trường, Nhà trường triển khai cải tiến chất lượng các hoạt động, trong đó tập trung triển khai để GV cải tiến chất lượng phương pháp giảng dạy, KTĐG người học [H2.02.02.04], [H2.02.02.06]. Ngoài ra, trong báo cáo tổng kết năm học hàng năm của Nhà trường và của các Khoa luôn có nội dung đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm về triển khai các phương pháp dạy học hiện đại, về ứng dụng công nghệ trong dạy học [H2.02.02.04], [H2.02.02.06].
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Mô tả: Năm 2022, Nhà trường triển khai rà soát TN, SM, GTCL, TLGD và thông báo đến các đơn vị đóng góp ý kiến và ban hành TLGD của Trường [H15.15.01.01]. Nhà trường giao nhiệm vụ cho Phòng HCTH xây dựng dự thảo TLGD, gửi đến các đơn vị để lấy ý kiến góp ý và lãnh đạo các đơn vị triển khai lấy ý kiến góp ý của CB, GV, NV, tổng hợp gửi về Phòng HCTH [H15.15.01.01]. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của các đơn vị và của CB, GV, NV về TLGD, Phòng HCTH điều chỉnh dựa thảo TLGD, thông qua cuộc họp HĐT ra quyết nghị ban hành [H15.15.01.01]. TLGD của Nhà trường “…” được gửi đến các đơn vị để phổ biến đến CB, GV, NV, SV của Trường biết và đăng tải trên Website của Trường và các đơn vị, được niêm yết tại các bảng thông báo được đặt tại những nơi dễ nhìn thấy trong khuôn viên Trường cũng như in ấn trên các brochure của Trường, Sổ tay GV, Sổ tay SV [H2.02.01.25], [H1.01.02.07].
Năm 2022, Nhà trường yêu cầu các Khoa triển khai khảo sát, rà soát, điều chỉnh hoạt động giảng dạy phù hợp với TLGD “ …” nhằm đạt CĐR [H1.01.01.04]. Trên cơ sở đó, các Khoa tiến hành họp GV để rà soát, điều chỉnh hoạt động dạy học phù hợp với TLGD và đạt CĐR [H15.15.05.01]. Nhà trường tổ chức các khóa tập huấn cho GV về đổi mới phương pháp dạy học, hoạt động dạy học theo CĐR [H15.15.03.04], [H15.15.03.05]. Trong giai đoạn 2018–2022, GV Nhà trường bổ sung, cập nhật, áp dụng nhiều hoạt động dạy học phù hợp với TLGD và đạt CĐR như: thuyết trình, đồ án, bài tập lớn theo nhóm,… [H14.14.01.11].
Hàng năm, Nhà trường ban hành kế hoạch và triển khai khảo sát ý kiến phản hồi của các bên liên quan, trong đó có khảo sát ý kiến của GV, SV về mức độ hài lòng đối với TLGD và các hoạt động dạy [H1.01.01.04]. Kết quả khảo sát ý kiến của GV, SV thể hiện mức độ hài lòng đối với TLGD và các hoạt động dạy học của Trường [H1.01.01.04]. Bên cạnh đó, ý kiến của CB, GV, NV tại Hội nghị CB, CC, VC hàng năm đều thể hiện sự hài lòng đối với TLGD và các hoạt động dạy học của Trường [H6.06.04.05].
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1. Tóm tắt các điểm mạnh
- Nhà trường tuyên bố và ban hành TLGD “…” và áp dụng đa dạng các hình thức để phổ biến TLGD đến các bên liên quan bên trong và bên ngoài Trường.
- Trong Quy định xây dựng, rà soát, cập nhật CĐR, CTĐT của Trường có yêu cầu GV khi xác định các hoạt động dạy và học phải lưu ý đến sự phù hợp với TLGD của Nhà trường, phù hợp với CĐR của CTĐT đã xác định.
- Nhà trường tổ chức tập huấn cho các Khoa và GV về việc xây dựng CĐR và đề cương học phần dựa trên CĐR, trong đó hướng dẫn GV xác định các hoạt động dạy học phù hợp để đạt được CĐR.
- Nhà trường ban hành KHCL của Nhà trường giai đoạn 2015-2020, giai đoạn 2020-2025, kế hoạch năm học hàng năm, trong đó thể hiện rõ nội dung tập trung phát triển đội ngũ GV có chất lượng.
- Nhà trường thực hiện chiến lược, chính sách về thu hút, tuyển dụng, bổ nhiệm và phát triển đội ngũ GV, đặc biệt là GV có trình độ chuyên môn cao, có học hàm học vị và giàu kinh nghiệm trong giảng dạy và NCKH, cam kết gắn bó lâu dài với Trường.
- Nhà trường thực hiện tốt việc phân công giảng dạy và NCKH cho GV dựa trên trình độ chuyên môn, năng lực, thành tích chuyên môn và kinh nghiệm.
- Nhà trường triển khai đa dạng các hoạt động đào tạo nhằm tạo môi trường học tập đa dạng, tạo thuận lợi cho việc đạt CĐR, cho việc học tập, nghiên cứu và thúc đẩy người học tìm tòi học hỏi và khám phá tri thức.
- GV của Nhà trường được cử và tạo điều kiện tham dự các khóa tập huấn về đổi mới phương pháp dạy học và trên cơ sở đó, áp dụng các phương pháp, công nghệ giảng dạy hiện đại, phù hợp để đạt CĐR của các học phần.
- Trong giai đoạn 2018–2022, GV Nhà trường ứng dụng các phương pháp, công nghệ giảng dạy hiện đại, phù hợp để đạt CĐR của học phần. 
- Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi của SV về hoạt động giảng dạy của GV thể hiện GV Nhà trường trường ứng dụng các phương pháp, công nghệ giảng dạy hiện đại, phù hợp để đạt CĐR của học phần.
- Nhà trường triển khai nghiêm túc việc giám sát GV, đánh giá GV hàng năm thông qua nhiều hình thức khác nhau. 
- Hàng năm, Nhà trường triển khai khảo sát người học về hoạt động giảng dạy của GV với kết quả hầu hết các ý kiến của SV hài lòng về hoạt động giảng dạy GV của Trường
- Nhà trường triển khai khảo sát ý kiến phản hồi của SV năm cuối trước khi tốt nghiệp và khảo sát cựu SV về chất lượng hoạt động của Trường, trên cơ sở đó áp dụng các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Trường.
- Các Khoa chuyên môn và bộ môn của Nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt học thuật để GV chia sẻ kinh nghiệm về triển khai các phương pháp dạy học hiện đại, về ứng dụng công nghệ trong dạy học.
- Nhà trường triển khai để các Khoa rà soát, điều chỉnh hoạt động giảng dạy phù hợp với phương châm giáo dục vào năm 2019 và phù hợp với TLGD nhằm đạt CĐR vào năm 2022.
- Trong giai đoạn 2018–2022, GV Nhà trường bổ sung, cập nhật, áp dụng nhiều hoạt động dạy học phù hợp với TLGD và đạt CĐR như: thuyết trình, đồ án, bài tập lớn theo nhóm,….
- Kết quả khảo sát ý kiến của GV, SV thể hiện mức độ hài lòng đối với TLGD và các hoạt động dạy học của Trường.
2. Tóm tắt các điểm tồn tại
Số lượng cựu SV và nhà sử dụng lao động đánh giá về TLGD của Trường chưa nhiều.
3. Kế hoạch cải tiến
Từ năm học 2021-2022, Nhà trường đa dạng hóa hình thức khảo sát ý kiến của cựu SV và nhà sử dụng lao động đánh giá về TLGD thông qua khảo sát qua email, khảo sát trực tiếp tại các hội thảo, hội nghị do Trường tổ chức.
4. Mức đánh giá
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[bookmark: _Toc101414248]Tiêu chuẩn 16: Đánh giá người học
[bookmark: _Toc101414249]Tiêu chí 16.1: Thiết lập được hệ thống lập kế hoạch và lựa chọn các loại hình đánh giá người học phù hợp trong quá trình học tập.
Mô tả: Nhà Trường phân công Phòng KTĐBCLGD tham mưu đề xuất quy định về tổ chức thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học [H2.02.03.03]. Căn cứ văn bản quy định của Bộ GD&ĐT, Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường, Phòng KTĐBCLGD đã xây dựng quy trình về việc tổ chức thi kết thúc học phần, trình Hiệu trưởng ký ban hành [H16.16.01.01]. Nhà Trường đã gửi văn bản về việc tổ chức thi kết thúc học phần đến các đơn vị để thực hiện và phổ biến đến GV, NV, SV biết và thực hiện [H9.09.04.07]. Quy định về việc tổ chức thi kết thúc học phần được đăng trên website của Trường. Tại tuần lễ sinh hoạt công dân đầu năm học, đầu khóa học, Phòng ĐT phổ biến Quy định về việc tổ chức thi kết thúc học phần cho toàn thể SV biết để thực hiện [H1.01.03.04]. Trong quy trình về việc tổ chức thi kết thúc học phần của Nhà trường ban hành có về quy trình lập kế hoạch thi, quy trình thi [H16.16.01.01]. Ngoài ra, hình thức thi, KTĐG KQHT của người học được thể hiện rõ trong đề cương học phần và GV có trách nhiệm thông báo đến SV ngay trong buổi học đầu tiên [H14.14.01.11]. Đối các học phần lý thuyết các khoa nộp đề thi hoặc ngân hang câu hỏi để Phòng KTĐBCLGD tổ chức thi [H16.16.01.02].
Trong Quy định về việc tổ chức thi kết thúc học phần của Nhà Trường ban hành có phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị thực hiện [H2.02.03.03]. Theo đó, Phòng KTĐBCLGD là đơn vị xây dựng kế hoạch thi kết thúc học phần của toàn Trường [H16.16.01.03]. Bên cạnh đó, trong Quy định về việc tổ chức thi kết thúc học phần nêu rõ chậm nhất trước 01 ngày kể từ ngày thi học phần, các khoa, bộ môn, GV phải nộp đủ số lượng đề thi, đáp án, niêm phong bảo mật và bàn giao về Phòng KTĐBCLGD theo quy định [H16.16.01.01]. Phòng KTĐBCLGD là đơn vị tổ chức thi, làm phách nhập điểm và quản lý kết quả chấm thi, bài thi theo quy định. Các Khoa cử cán bộ coi thi, chấm thi [H16.16.01.01]. Phòng ĐTQLKHHTQT chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu, đánh giá kết quả học tập của người học trên hệ thống phần mềm quản lý đào tạo [H9.09.04.04]. Việc chọn các hình thức đánh giá bộ phận, phương pháp thi, KTĐG học phần được thể hiện trong đề cương học phần [H14.14.01.11].
Bên cạnh đó, tại các cuộc họp Khoa và trong quá trình triển khai xây dựng đề cương các học phần, Lãnh đạo các Khoa luôn hướng dẫn, yêu cầu GV xác định các hình thức, tiêu chí, nội dung thi, KTĐG học phần phù hợp và hướng tới đạt CĐR [H14.14.01.11], [H14.14.01.03]. Trên cơ sở đó, GV Nhà trường xác định các hình thức thi, KTĐG học phần phù hợp và được thể hiện trong đề cương học phần đã được phê duyệt [H14.14.01.11]. Trong giai đoạn 2018-2022, Nhà Trường áp dụng đa dạng các hình thức thi, KTĐG KQHT của người học phù hợp và hướng tới đạt CĐR [H16.16.01.03].
Tự đánh giá: 5/7
[bookmark: _Toc101414250]Tiêu chí 16.2: Các hoạt động đánh giá người học được thiết kế phù hợp với việc đạt được chuẩn đầu ra.
Mô tả: Nhà Trường thông báo Quy định về đào tạo trình độ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ và Quy định về việc tổ chức thi kết thúc học phần đến các đơn vị để triển khai thực hiện [H16.16.01.01], [H9.09.04.07]. Các Khoa chuyên môn phổ biến Quy định về đào tạo trình độ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ và Quy định về việc tổ chức thi kết thúc học phần đến GV, SV biết để thực hiện đúng quy định [H5.05.01.08], [H16.16.01.01]. Bên cạnh đó, Quy định về đào tạo trình độ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ và Quy định về việc tổ chức thi kết thúc học phần được đăng tải trên website của Trường, của Phòng ĐTQLKHHTQT, Phòng KTĐBCLGD và các Khoa [H1.01.02.07]. Trong nội dung sinh hoạt tuần công dân đầu năm học, đầu khóa học và các buổi sinh hoạt lớp, các Khoa và CVHT phổ biến, lưu ý SV thực hiện các nội dung của Quy định về việc tổ chức thi kết thúc học phần của Trường ban hành [H1.01.03.04]. Phòng KTĐBCLGD là đơn vị xây dựng kế hoạch thi, tổ chức thi lưu trữ kết quả chấm thi và bài thi cho toàn Trường [H16.16.01.01]. 
Căn cứ Quy định về đào tạo trình độ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ, Quy định về việc tổ chức thi kết thúc học phần, Quy định xây dựng, rà soát, cập nhật CĐR, CTĐT, các Khoa chuyên môn triển khai xây dựng đề cương học phần, trong đó có nội dung xác định các phương pháp KTĐG tương thích để đạt CĐR [H14.14.01.03], [H14.14.01.11]. Ngay buổi học đầu tiên, GV thông báo đến SV các phương pháp KTĐG học phần đã được xác định trong đề cương học phần [H14.14.01.11]. Trong giai đoạn 2018-2022, Nhà Trường áp dụng đa dạng các phương pháp KTĐG để đạt CĐR bao gồm: Thi thực hành, thi tự tự luận, thi trắc nghiệm,…[ H14.14.01.11], [H16.16.01.03].
GV Nhà Trường lựa chọn các phương pháp KTĐG tương thích với CĐR và đặc biệt là đo lường được mức độ đạt CĐR của người học [H14.14.01.03], [H14.14.01.11], [H16.16.01.03]. Kết thúc mỗi học kỳ, năm học, Phòng KTĐBCLGD phân tích, đánh giá phổ điểm thi của các học phần cũng như đánh giá các hình thức đánh giá đối với đặc thù mỗi loại học phần [H16.16.02.01]. Bên cạnh đó, kết thúc mỗi kỳ tuyển sinh, Phòng ĐTQLKHHTQT báo cáo tổng kết tuyển sinh, trong đó có nội dung đánh giá sự phù hợp của phương thức tuyển sinh, các tổ hợp xét tuyển để từ đó có điều chỉnh cho năm tiếp theo [H4.04.03.01], [H13.13.01.04]. Nội dung báo cáo kết quả thực hiện công tác thi, KTĐG KQHT của người học được thể hiện trong báo cáo tổng kết năm học của Phòng ĐTQLKHHTQT, của Phòng KTĐBCLGD và các Khoa [H2.02.02.06].
Tự đánh giá: 5/7
[bookmark: _Toc101414251]Tiêu chí 16.3: Các phương pháp đánh giá và kết quả đánh giá người học được rà soát để đảm bảo độ chính xác, tin cậy, công bằng, hướng tới đạt được chuẩn đầu ra.
Năm 2018-2022, Nhà Trường giao nhiệm vụ cho Phòng KTĐBCLGD triển khai, rà soát, đánh giá các phương pháp KTĐG người học [H16.16.03.01]. Bên cạnh đó, trong kế hoạch năm năm học 2020-2021 của Phòng KTĐBCLGD có nội dung rà soát, đánh giá các phương pháp KTĐG người học [H1.01.01.13]. Dựa trên cơ sở phân tích, đánh giá kết quả phổ điểm, ý kiến phản hồi của GV, SV về thi, KTĐG, Phòng KTĐBCLGD rà soát, đề xuất dự thảo điều chỉnh Quy định về việc tổ chức thi kết thúc học phần của Trường, trình Hiệu trưởng ký ban hành [H16.16.02.01], [H1.01.01.04], [H16.16.01.01]. Nhà Trường thông báo Quy định về việc tổ chức thi kết thúc học phần đã được điều chỉnh đến toàn thể các đơn vị để thực hiện và phổ biến đến GV, SV biết để thực hiện [H1.01.02.07], [H9.09.04.07].
Kết thúc mỗi học kỳ và mỗi năm học, Phòng KTĐBCLGD tiến hành nghiên cứu, đánh giá phổ điểm của các học phần cũng như sự phù hợp về trọng số điểm trong KTĐG KQHT của người học [H16.16.02.01]. Bên cạnh đó, hàng năm, Phòng ĐTQLKHHTQT luôn đánh giá sự phù hợp của phương thức tuyển sinh, các tổ hợp xét tuyển để từ đó tham mưu BGH Nhà Trường có những điều chỉnh cho năm tiếp theo [H13.13.01.04]. Trong nội dung khảo sát ý kiến của GV, SV về hoạt động của Nhà Trường hàng năm có nội dung khảo sát về sự phù hợp của các hình thức thi, KTĐG học phần cũng như tác động của các hình thức KTĐG đối với chất lượng và hình thức tuyển chọn người học của Trường [H1.01.01.04]. 
Trong Quy định về đào tạo trình độ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ và Quy định về việc tổ chức thi kết thúc học phần của Trường ban hành, GV công bố điểm quá trình cho SV trong buổi học cuối của học phần [H5.05.01.08], [H16.16.01.01]. Điểm thi kết thúc học phần được công bố cùng với điểm tổng kết của học phần [H16.16.01.01]. Đối với học phần vấn đáp, điểm thi của SV được công bố ngay sau kết thúc buổi thi vấn đáp. Việc công bố điểm học phần được công bố trên bảng thông tin nhà Trường và Bảng thông tin của các Khoa, Bộ môn [H16.16.03.02]. Đối với việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần, SV nộp đơn phúc khảo về Phòng KTĐBCLGD trong thời gian 07 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi kết thúc học phần [H16.16.01.01]. Thời hạn chấm phúc khảo và công bố kết quả phúc khảo không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đơn phúc khảo của SV [H16.16.01.01]. Các Khoa chuyên môn phân công GV chấm phúc khảo không phải là GV chấm thi lần đầu tiên [H16.16.01.01]. 
Nhà Trường ban hành kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi của các bên liên quan và triển khai thực hiện, trong đó có khảo sát SV và cựu SV về hoạt động thi, KTĐG KQHT [H1.01.04.03], [H1.01.01.04]. Nhà Trường phân công Phòng KTĐBCLGD phối hợp các Khoa chuyên môn thực hiện khảo sát ý phản hồi của SV và cựu SV về hoạt động thi, KTĐG KQHT [H1.01.04.01]. Các nội dung đánh giá về thi, KTĐG người học được thể hiện trong báo cáo tổng kết năm học của Phòng KTĐBCLGD, Phòng ĐTQLKHHTQT [H2.02.02.06].  Các biện pháp cải tiến hoạt động thi, KTĐG người học thể hiện trong kế hoạch năm học tiếp theo của Nhà trường, Phòng KTĐBCLGD, Phòng ĐTQLKHHTQT và các Khoa chuyên môn [H1.01.01.13].
Tự đánh giá: 5/7
[bookmark: _Toc101414252]Tiêu chí 16.4: Các loại hình và các phương pháp đánh giá người học được cải tiến để đảm bảo độ chính xác, tin cậy và hướng tới đạt được chuẩn đầu ra.
Mô tả: Căn cứ kết quả nghiên cứu, đánh giá phổ điểm thi của các học phần, sự phù hợp về quy định trọng số điểm trong KTĐG KQHT của người học, kết quả rà soát, đánh giá các phương pháp KTĐG người học, BGH Nhà Trường họp với Phòng ĐTQLKHHTQT, Phòng KTĐBCLGD, các Khoa chuyên môn để điều chỉnh, cải tiến các loại hình, phương pháp KTĐG KQHT của người học [H16.16.02.01], [H16.16.01.01], [H16.16.01.03]. Nhà Trường bổ sung áp dụng các loại hình, phương pháp KTĐG KQHT của người học như: thi vấn đáp, tiểu luận, thi trắc nghiệm, bài tập chuyên đề,... [H16.16.01.03]. Bên cạnh đó, Nhà Trường điều chỉnh trọng số điểm trong KTĐG KQHT của người học cho phù hợp, cụ thể điều chỉnh trọng số điểm thi cuối kỳ từ 50% thành 60% [H16.16.04.01]. Đối với công tác tuyển sinh, trong giai đoạn 2018-2022, Nhà Trường bổ sung các hình thức, tổ hợp xét tuyển, phương thức xét tuyển, cụ thể: tăng tổ hợp xét tuyển từ 01 tổ hợp thành 03 tổ hợp cho mỗi ngành; bổ sung hình thức xét tuyển học bạ từ lớp 10, 11, 12 [H4.04.03.01].
Kết thúc mỗi học kỳ và mỗi năm học, Phòng KTĐBCLGD tiến hành đánh giá phổ điểm thi của các học phần cũng như sự phù hợp về quy định trọng số điểm trong KTĐG KQHT của người học [H16.16.02.01]. Ngoài ra, trong nội dung khảo sát ý kiến của GV, SV về chất lượng các hoạt động của Trường có nội dung khảo sát về độ tin cậy và độ chính xác của những loại hình, phương pháp KTĐG người học [H1.01.01.04]. Nhà Trường luôn tiếp thu ý kiến góp ý, phản hồi của SV về các hình thức, phương pháp thi, KTĐG KQHT của người học [H1.01.01.04].
Nhà Trường gửi Quy định về việc tổ chức thi kết thúc học đến các Khoa chuyên môn để phổ biến đến GV, SV biết và thực hiện [H9.09.04.07]. Bên cạnh đó, Quy định về việc tổ chức thi kết thúc học phần - hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín của Trường được đăng tải trên website của Trường, Phòng KTĐBCLGD, Phòng ĐTQLKHHTQT và các Khoa chuyên môn [H1.01.02.07]. Trong giai đoạn 2018-2022, các quy trình tổ chức thi, KTĐG người học cũng như quy trình xây dựng, đánh giá độ tin cậy và độ chính xác của các phương pháp KTĐG người học được Nhà Trường triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc [H16.16.01.01]. Ngoài ra, công tác thi, KTĐG KQHT người học được thể hiện trong báo cáo tổng kết năm học của Phòng KTĐBCLGD, Phòng ĐTQLKHHTQT [H2.02.02.06].
Trong Quy định về việc tổ chức thi kết thúc học phần của Trường ban hành có phân công trách nhiệm cụ thể cho các Phòng chức năng, khoa chuyên môn trong việc giải quyết các khiếu nại, phản ánh của SV về kết quả thi, KTĐG [H16.16.01.01], [H1.01.02.08]. Nhà Trường quy định cụ thể thời gian cho việc giải quyết khiếu nại, phàn nàn của SV về kết quả thi, KTĐG và triển khai thực hiện [H16.16.01.01]. Trong giai đoạn 2018-2022, Nhà Trường xử lý hợp lý các trường hợp phúc khảo về kết quả thi, KTĐG và không có tình trạng khiếu nại của người học về sự thiếu công bằng, minh bạch trong sử dụng các phương pháp đánh giá KQHT của người học [H16.16.04.02].
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Đánh giá chung về tiêu chuẩn 16
1. Tóm tắt các điểm mạnh
- Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Nhà Trường xây dựng và ban hành Quy định về việc tổ chức thi kết thúc học phần, trong đó có sự phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các đơn vị.
- Nhà trường thông báo Quy định về việc tổ chức thi kết thúc học phần của Trường ban hành đến các Khoa, GV, SV thực hiện, đồng thời đăng tải trên website Trường, của Phòng ĐTQLKHHTQT và các Khoa, đồng thời niêm yết trong Sổ tay SV.
Các Khoa luôn hướng dẫn, yêu cầu GV xác định các hình thức, tiêu chí, nội dung thi, KTĐG học phần phù hợp và hướng tới đạt CĐR
- Trong giai đoạn 2018-2022, GV của Trường thực hiện nhiều phương pháp KTĐG phù hợp và đo lường được mức độ đạt CĐR của người học.
- Nhà Trường ban hành quy định xây dựng ngân hàng đề thi và triển khai xây dựng ngân hàng đề thi đối với các học phần. Đến nay, Nhà trường xây dựng ngân hàng đề thi đối với các học phần.  
- Phòng KTĐBCLGD tiến hành phân tích phổ điểm thi học phần, sự phù hợp về quy định trọng số điểm trong KTĐG KQHT của người học.
- Kết thúc mỗi kỳ tuyển sinh, Phòng ĐTQLKHHTQT báo cáo tổng kết tuyển sinh, trong đó có nội dung đánh giá sự phù hợp của phương thức tuyển sinh, các tổ hợp xét tuyển để từ đó có điều chỉnh cho năm tiếp theo.
- Nhà Trường triển khai rà soát, đánh giá các phương pháp KTĐG người học và trên cơ sở đó tiến hành điều chỉnh cho phù hợp thực tiễn.
- Phòng ĐBCL&KT kết hợp với các đơn vị triển khai khảo sát ý kiến của SV, cựu SV về hoạt động của Nhà Trường, trong đó có nội dung khảo sát về hoạt động thi, KTĐG KQHT người học với kết quả khảo sát thể hiện sự hài lòng của các bên liên quan về hoạt động thi, kiểm tra đánh giá của Trường.
- Trong giai đoạn 2018-2022, Nhà Trường công bố kết quả thi, KTĐG đúng quy định và các trường hợp phúc khảo về kết quả thi, KTĐG được giải quyết kịp thời, hợp lý.
- Nhà trường điều chỉnh trọng số điểm trong KTĐG KQHT của người học cho phù hợp, bổ sung các hình thức, tổ hợp xét tuyển, phương thức xét tuyển sinh.
- Quy trình tổ chức thi, KTĐG người học, quy trình xây dựng và đánh giá các phương pháp KTĐG người học được Nhà trường rà soát, rút kinh nghiệm và điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn hoạt động đào tạo của Trường.
2. Tóm tắt các điểm tồn tại
Việc xây dựng ngân hàng đề thi chưa triển khai cho tất cả các học phần. 
3. Kế hoạch cải tiến
Từ năm học 2021-2022 và những năm học tiếp theo, Nhà Trường tăng cường đầu tư kinh phí và đẩy mạnh xây dựng ngân hàng đề thi cho tất cả học phần.
4. Mức đánh giá
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[bookmark: _Toc101414253]Tiêu chuẩn 17: Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học
[bookmark: _Toc101414254]Tiêu chí 17.1: Có kế hoạch triển khai các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ thống giám sát người học.
Mô tả: Trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường có xác định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, trong đó có phân công đơn vị tham gia phục vụ, hỗ trợ, giám sát người học [HCTH]. Phòng CTHSSV là đơn vị được phân công xây dựng văn bản quy định về phục vụ, hỗ trợ, giám sát người học [02;45]. Căn cứ các văn bản quy định của Bộ GD&ĐT, Bộ VHTTDL về việc triển khai các hoạt động hỗ trợ người học, Phòng CTHSSV xây dựng dự thảo, thông qua cuộc họp giữa BGH Nhà trường với lãnh đạo các đơn vị và trình Hiệu trưởng ký ban hành Quy định về phục vụ, hỗ trợ, giám sát người học [15;44]. Nhà trường gửi Quy định về phục vụ, hỗ trợ, giám sát người học đến các đơn vị để thực hiện và thông báo đến toàn thể CB, GV, NV, SV biết để thực hiện [15;44]. Trong BGH Nhà trường phân công 01 Phó Hiệu trưởng phụ trách về người học, trong đó có nội dung về phục vụ, hỗ trợ, giám sát người học [ HCTH].
Trong KHCL của Nhà trường giai đoạn 2015-2020, giai đoạn 2020-2025, kế hoạch năm học hàng năm của Nhà trường luôn có nội dung về phục vụ, hỗ trợ người học [HCTH],. Căn cứ Quy định về phục vụ, hỗ trợ, giám sát người học đã được ban hành, trong kế hoạch năm học của Nhà trường có phân công cụ thể cho các đơn vị tham gia việc triển khai các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học [15;44]. Theo đó, Nhà trường giao nhiệm vụ cho Phòng CTHSSV là đơn vị chủ trì và các đơn vị của Trường kể cả các tổ chức đoàn thể đều có trách nhiệm tham gia và tổ chức các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học [07;21;26;47;53;54;67], [ĐTN]. Trên cơ sở đó, trong kế hoạch năm học hàng năm của Phòng CTHSSV và tất cả các đơn vị trực thuộc đều có nội dung cụ thể về phục vụ, hỗ trợ người học [26;49], [ĐTN].
Theo Quy định về phục vụ, hỗ trợ, giám sát người học, Nhà trường giao nhiệm vụ cho Phòng ĐTQLKHHTQT là đơn vị chịu trách nhiệm chung giám sát về kết quả học tập của người học; Phòng CTHSSV là đơn vị chịu trách nhiệm chung giám sát về kết quả rèn luyện của người học [PĐT quy chế dậy học], [15;44]. Bên cạnh đó, các Khoa chuyên môn tham gia hoạt động giám sát kết quả học tập và rèn luyện của người học của Khoa quản lý [15;44]. Phòng CTHSSV sử dụng phần mềm quản lý đào tạo để quản lý hồ sơ, giám sát kết quả học tập rèn luyện của người học toàn Trường [15;44]. Các Khoa chuyên môn được phân quyền trên phần mềm quản lý đào tạo để giám sát kết quả học tập và rèn luyện của người học của Khoa [KHoa]. Đội ngũ CVHT được cấp quyền trên phần mềm quản lý đào tạo để giám sát kết quả học tập và rèn luyện của người học, đồng thời nhập điểm rèn luyện của người học trong mỗi học kỳ) [PĐT phân quyền].
Trong Đề án vị trí việc làm và Bản mô tả vị trí công việc, Nhà trường luôn thể hiện rõ các tiêu chí, yêu cầu về đánh giá xếp loại công chức, viên chức hàng năm (năng lực của CB, GV, NV nói chung và đội ngũ CB hỗ trợ nói riêng), [15;44]. Tại các cuộc họp giao ban với lãnh đạo các đơn vị, BGH Nhà trường yêu cầu các đơn vị sử dụng các tiêu chí, yêu cầu được nêu trong đề án vị trí việc làm, bản mô tả vị trí công việc để đánh giá năng lực của đội ngũ CB hỗ trợ [HCTH]. 
Hàng năm, Nhà trường triển khai đánh giá xếp loại công chức, viên chức (CB, GV, NV), trong đó có đánh giá đội ngũ CB hỗ trợ với các tiêu chí đánh giá cụ thể [chưa thực hiện]. Bên cạnh đó, Nhà trường tiến hành khảo sát ý kiến của các bên liên quan để đo lường và đánh giá mức độ hài lòng về các dịch vụ hỗ trợ, theo đó hằng năm Nhà trường triển khai thực hiện khảo sát ý kiến phản hồi của các bên liên quan về hoạt động của Trường, trong đó có nội dung khảo sát mức độ hài lòng về các dịch vụ hỗ trợ người học [Khảo Thí khảo sát- CTHSSV đối thoại 26;49].
Tự đánh giá: 5/7
[bookmark: _Toc101414255]Tiêu chí 17.2: Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ thống giám sát người học được triển khai để đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan.
Mô tả: Theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường; Quy định về phục vụ, hỗ trợ, giám sát người học của Nhà trường ban hành, Phòng ĐTQLKHHTQT và Phòng CTHSSV là 02 đơn vị đầu mối được giao nhiệm vụ tư vấn, thực hiện các dịch vụ hỗ trợ người học, bên cạnh đó, tất cả các đơn vị trong nhà trường đều có vai trò, trách nhiệm hỗ trợ, phục vụ người học [H1.01.01.08]. Nhân sự của Phòng ĐTQLKHHTQT hiện có 12 người, trong đó gồm có 01 Trưởng Phòng, 03 Phó trưởng Phòng, 08 chuyên viên [H8.08.03.01]. Phòng CTHSSV hiện có 03 người, trong đó gồm có 01 Trưởng Phòng, 02 chuyên viên [H17.17.01.01], [H13.13.03.03]. Các nhân sự thực hiện của Phòng ĐTQLKHHTQT, Phòng CTHSSV tham gia tư vấn, dịch vụ hỗ trợ học tập cho người học được Nhà trường cử tham gia các khóa tập huấn nhằm cập nhật các quy định về tư vấn, chế độ chính sách hỗ trợ học tập cho người học [H17.17.02.01].
Trong kế hoạch năm học hàng năm của Nhà trường luôn có các nội dung về phục vụ và hỗ trợ người học, đồng thời Nhà trường phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị triển khai thực hiện [...........]. Trong cuộc họp giao ban đầu năm học và các cuộc họp giao ban định kỳ với lãnh đạo các đơn vị, BGH Nhà trường triển khai và yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học [15;44]. Trong giai đoạn 2018-2022, Nhà trường triển khai nhiều hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học như: tham mưu xây dựng các quy trình phục vụ hỗ trợ người học, tổ chức tuần sinh hoạt công dân – sinh viên đầu năm học, đánh giá kết quả rèn luyện và cấp học bổng, miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, khen thưởng các sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện đạt loại xuất sắc, sinh viên nghèo vượt khó, sinh viên đạt thành tích cao trong hệ thống thi đấu quốc gia, quốc tế, giao lưu sinh viên là người dân tộc thiểu số, tổ chức Hội thảo việc làm, tư vấn hướng nghiệp; hướng dẫn phương pháp học tập trực tuyến trong thời kỳ mới, các giải thi đấu thể thao nhằm nâng cao năng lực, phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài,… [ĐTN]. Bên cạnh đó, các Khoa chuyên môn tổ chức nhiều hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học như: giao lưu, dã ngoại, Hội trại truyền thống, tham quan thực tế các công trình thi đấu thể thao, sân bãi, dụng cụ tập luyện,… [ĐTN]. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên, Hội SV Nhà trường tổ chức nhiều hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học như: thành lập các CLB, đội, nhóm..., Phong trào sinh viên 5 tốt, hiến máu nhân đạo, Diễn đàn phát triển Đảng trong sinh viên, Đảng với thanh niên – thanh niên với Đảng, Thanh niên tình nguyện, xuân tình nguyện, tiếp sức mùa thi, chủ nhật xanh, tham gia các giải văn hóa, văn nghệ, thi đấu thể thao do các đơn vị trên địa bàn thành phố tổ chức... [ĐTN]. 
Nhà trường giao nhiệm vụ cho Phòng ĐTQLKHHTQT là đơn vị chịu trách nhiệm chính giám sát về kết quả học tập của người học, Phòng CTHSSV là đơn vị chịu trách nhiệm chính giám sát về kết quả rèn luyện của người học [15;44]. Định kỳ từng học kỳ và cuối năm học, thông qua phần mềm quản lý đào tạo, Phòng ĐTQLKHHTQT thống kê kết quả học tập của người học, đồng thời cảnh báo nhắc nhở người học trong mọi trường hợp người học có kết quả học tập kém và có khả năng bị cảnh báo học vụ [PĐT]. Bên cạnh đó, bằng cách sử dụng phần mềm quản lý đào tạo, Phòng ĐTQLKHHTQT theo dõi tiến trình học tập của người học [PĐT]. Phòng CTHS,SV sử dụng phần mềm quản lý đào tạo để giám sát quản lý hồ sơ, thống kê kết quả rèn luyện của người học toàn Trường [02;45;15;44]. Tại các buổi sinh hoạt lớp, CVHT thường xuyên nhắc nhở người học trong học tập và rèn luyện, đặc biệt là quan tâm, động viên, hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp người học có khả năng bị cảnh báo học vụ hoặc rèn luyện [15;44]. Sổ tay SV, trong đó có đầy đủ các văn bản quy định về quá trình đào tạo và rèn luyện của SV tại Trường [65].
Hàng năm, Nhà trường ban hành kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi của các bên liên quan, trong đó có nội dung khảo sát về hiệu quả của các hoạt động phục vụ, hỗ trợ và giám sát người học [Khảo thí]. Nhà trường giao nhiệm vụ cho Phòng KT&ĐBCLGD, Phòng ĐTQLKHHTQT là đơn vị chủ trì phối hợp với các Khoa chuyên môn để thực hiện khảo sát về hiệu quả của các hoạt động phục vụ, hỗ trợ và giám sát người học [4 Khoa]. Ý kiến của SV thể hiện mức độ hài lòng về hiệu quả của các hoạt động phục vụ, hỗ trợ và giám sát người học của Nhà trường [Khảo thí]. Trong báo cáo tổng kết năm học của Trường và của các đơn vị cũng như báo cáo tại Hội nghị CB, CC, VC hàng năm luôn có nội dung đánh giá về hiệu quả của các hoạt động phục vụ, hỗ trợ và giám sát người học [HCTH].
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[bookmark: _Toc101414256]Tiêu chí 17.3: Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ thống giám sát người học được rà soát.
Mô tả: Hàng năm, căn cứ kết quả khảo sát ý kiến phản hồi của các bên liên quan, trong đó có nội dung khảo sát về hiệu quả của các hoạt động phục vụ, hỗ trợ và giám sát người học, ý kiến góp ý của SV tại diễn đàn đối thoại giữa BGH Nhà trường với SV cũng như những ý kiến của SV góp ý thông qua email công vụ và hộp thư góp ý BGH Nhà trường họp với lãnh đạo các đơn vị trực thuộc để rà soát, đánh giá chất lượng các hoạt động phục vụ, hỗ trợ và giám sát người học [26;49]. Bên cạnh đó, tại cuộc họp của các đơn vị, lãnh đạo các đơn vị tiến hành rà soát, đánh giá chất lượng các hoạt động phục vụ, hỗ trợ và giám sát người học [Khảo thí]. Chất lượng các hoạt động phục vụ, hỗ trợ và giám sát người học đồng thời được thể hiện trong báo cáo kiểm tra của Ban Thanh tra nhân dân [BTTND]. Trong báo cáo tổng kết năm học của Trường và của các đơn vị luôn có nội dung rà soát, đánh giá chất lượng các hoạt động phục vụ, hỗ trợ và giám sát người học [HCTH]. Trên cơ sở đó, Nhà trường có biện pháp cải tiến chất lượng các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học và được thể hiện trong trong kết luận cuộc họp cũng như trong kế hoạch năm học tiếp theo của Nhà trường và của các đơn vị trực thuộc [HCTH]. Ngoài ra, kết quả đánh giá CB, GV, NV hàng năm có nội dung đánh giá viên chức của đội ngũ CB hỗ trợ của Trường [HCTH].
Trong cuộc họp giữa BGH Nhà trường với lãnh đạo các đơn vị để rà soát, đánh giá chất lượng các hoạt động phục vụ, hỗ trợ người học, Nhà trường đồng thời rà soát, đánh giá hiệu quả của hệ thống giám sát người học, trong đó xác định những tồn tại và những đề vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai hệ thống giám sát người học của Trường [20;21;38;69]. Trên cơ sở đó, Nhà trường áp dụng các biện pháp cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống giám sát người học của Trường và được thể hiện trong kết luận cuộc họp cũng như trong kế hoạch năm học tiếp theo của Nhà trường và của các đơn vị trực thuộc [HCTH]. Trong văn kiện Đại hội Đảng bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2020-2025 đánh giá hiệu quả của hệ thống giám sát người học giai đoạn 2015-2020 và xác định các biện pháp cải tiến chất lượng, hiệu quả của hệ thống giám sát người học giai đoạn 2020-2025 [...........]. Kết quả khảo sát ý kiến của SV và các góp ý của SV thể hiện mức độ hài lòng về hệ thống giám sát người học của Trường [Khảo thí].
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[bookmark: _Toc101414257]Tiêu chí 17.4: Các hoạt động phục vụ, hỗ trợ người học cũng như hệ thống giám sát người học được cải tiến để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan.
Mô tả: Hàng năm, Nhà trường đối sánh kết quả thực hiện hoạt động phục vụ, hỗ trợ người học so với các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu phấn đấu chính đã được xác định trong kế hoạch năm học [PDT]. Bên cạnh đó, Nhà trường đối sánh kết quả thực hiện hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học của năm học so với năm học trước [PDT-HCTH]. Ngoài ra, các đơn vị trực thuộc đối sánh kết quả thực hiện hoạt động phục vụ, hỗ trợ người học so với các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu phấn đấu chính đã được xác định trong kế hoạch năm học và đối sánh kết quả thực hiện hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học của năm học so với năm học trước [PĐT]. Trên cơ sở đó, Nhà trường triển khai nhiều hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học hiệu quả như: tổ chức hội thảo tư vấn việc làm, ngày hội việc làm, tư vấn hướng nghiệp, các diễn đàn phát triển đảng trong sinh viên, các Hội thi, giải thi đấu về các lĩnh vực thể thao,  văn hóa văn nghệ, giao lưu với VĐV đạt thành tích cao như Hoàng Xuân Vinh, Nguyễn Trần Duy Nhất, Nguyễn Thị Ánh Viên,...tham gia các hoạt động do Thành đoàn thành phố, Đoàn khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, giao lưu giã ngoại, tham quan thực tế tập luyện và thi đấu thể thao,… nhằm nâng cao chất lượng hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học [4 Khoa; ĐTN]. Các Phòng chức năng, khoa chuyên môn, trung tâm trực thuộc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, các CLB SV tổ chức nhiều hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học của Trường như: đánh giá kết quả rèn luyện và cấp học bổng, miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, khen thưởng các sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện đạt loại xuất sắc, sinh viên nghèo vượt khó, sinh viên đạt thành tích cao trong hệ thống thi đấu quốc gia, quốc tế; giao lưu sinh viên là người dân tộc thiểu số, khen thưởng sinh viên đại học chính quy thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh, tổ chức hội thảo việc làm, tư vấn hướng nghiệp; hướng dẫn phương pháp học tập trực tuyến trong thời kỳ mới, các giải thi đấu thể thao nhằm nâng cao năng lực, phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài, tổ chức tháng thanh niên, hội trại truyền thống, các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 cho các sinh viên nữ, cuộc thi tiếng hát sinh viên và tìm kiếm MC, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, các hoạt động tri ân các anh hùng, liệt sĩ và người có công với cách mạng nhân ngày thương binh, liệt sỹ (27/7), xuân tình nguyện, tiếp sức mùa thi, hiến máu nhân đạo; Tọa đàm công tác phát triển Đảng trong sinh viên, diễn đàn Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng, tổ chức cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin cấp trường, tuyên dương sinh viên 5 tốt, nhằm kết nạp những đoàn viên ưu tú được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng,…[ Các QĐ học bổng, khen thưởng và miễn giảm, chế độ cs cho sinh viên] [Công đoàn] [ĐTN].
Căn cứ kết quả rà soát, đánh giá hiệu quả của hệ thống giám sát người học, Nhà trường đầu tư và ngày càng hoàn thiện phần mềm quản lý đào tạo thông qua hợp đồng, để thiết kế phần mềm quản lý đào tạo với nhiều tính năng ưu việt trong giám sát người học như: đánh giá điểm rèn luyện, kết quả học tập, đăng ký học phần,… [PĐT], [Ban công nghệ]. Phần mềm quản lý đào tạo giúp cho việc lưu trữ CSDL về kết quả học tập và rèn luyện của người học nhanh chóng, thuận lợi, an toàn [PĐT], [Ban công nghệ]. Ngoài ra, Nhà trường tăng cường tập huấn, trang bị nghiệp vụ cho đội ngũ CVHT và biên soạn Sổ tay CVHT nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác giám sát người học của Trường [65]. 
Hàng năm, Nhà trường đã triển khai khảo sát ý kiến các bên liên quan về hoạt động của Trường, trong đó có nội dung khảo sát hiệu quả của hoạt động phục vụ, hỗ trợ và giám sát đối với người học [Khảo thí]. Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi của SV, cựu SV thể hiện mức độ hài lòng đối với hoạt động phục vụ, hỗ trợ và giám sát người học, với trên 90% ý kiến SV và trên 85% ý kiến cựu SV hài lòng đối với hoạt động phục vụ , hỗ trợ và giám sát người học của Nhà trường [Khảo thí]. Trong giai đoạn 2017-2021, Nhà trường tổ chức nhiều hoạt động hiệu quả hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học, thể hiện trong báo cáo tổng kết năm học của Nhà trường và của các đơn vị trực thuộc [HCTH]. Ý kiến của CB, GV, NV tại Hội nghị CB, CC, VC hàng năm cũng như ý kiến của SV đều thể hiện sự hài lòng đối với hoạt động phục vụ, hỗ trợ và giám sát người học của Trường [Khảo thí], [HCTH]. 
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1. Tóm tắt các điểm mạnh
- Căn cứ các văn bản quy định của Bộ GD&ĐT, Bộ VHTTDL về việc triển khai các hoạt động hỗ trợ người học, Nhà trường ban hành Quy định về phục vụ, hỗ trợ, giám sát người học và thông báo, phổ biến thực hiện trong toàn Trường.
- Trong kế hoạch năm học hàng năm của Trường và các đơn vị trực thuộc luôn có các hoạt động phục vụ, hỗ trợ và giám sát người học với sự phân công cụ thể cho các đơn vị, cá nhân thực hiện.
- Nhà trường giao nhiệm vụ cho Phòng ĐTQLKHHTQT là đơn vị chịu trách nhiệm chung giám sát về kết quả học tập của người học; Phòng CTHSSV là đơn vị chịu trách nhiệm chung giám sát về kết quả rèn luyện của người học; các Khoa chuyên môn tham gia hoạt động giám sát kết quả học tập và rèn luyện của người học của Khoa quản lý; đội ngũ CVHT giám sát kết quả học tập và rèn luyện của người học thuộc lớp được phân công phụ trách.
- Nhà trường và các đơn vị trực thuộc triển khai đa dạng các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học nhằm nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện và nghiên cứu của người học.
- Nhà trường xây dựng và triển khai hệ thống giám sát người học từ cấp trường đến cấp Khoa, bộ môn thông qua việc sử dụng phần mềm quản lý đào tạo và hệ thống biểu mẫu để giám sát đối với người học.
- Đội ngũ NV hỗ trợ của Nhà trường đảm bảo về chuyên môn, nghiệp vụ để triển khai các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học; được đánh giá theo bộ tiêu chí đánh giá năng lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên hỗ trợ.
- Hàng năm, Nhà trường thực hiện rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động phục vụ, hỗ trợ và giám sát người học của Trường để từ đó có các biện pháp cải tiến chất lượng công tác phục vụ, hỗ trợ và giám sát người học.
- Hàng năm, Nhà trường thực hiện khảo sát ý kiến các bên liên quan về hoạt động của Trường, trong đó có nội dung khảo sát hiệu quả của hoạt động phục vụ, hỗ trợ và giám sát đối với người học.
- Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi của SV, cựu SV thể hiện mức độ hài lòng đối với hoạt động phục vụ, hỗ trợ và giám sát người học, với trên 90% ý kiến SV và trên 85% ý kiến cựu SV hài lòng đối với hoạt động phục vụ , hỗ trợ và giám sát người học của Nhà trường.
- Trong văn kiện Đại hội Đảng bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2020-2025 đánh giá hiệu quả của hệ thống giám sát người học giai đoạn 2015-2020 và xác định các biện pháp cải tiến chất lượng, hiệu quả của hệ thống giám sát người học giai đoạn 2020-2025.
- Trong giai đoạn 2017-2021, Nhà trường tổ chức nhiều hoạt động hiệu quả hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học với ý kiến của CB, GV, NV tại Hội nghị CB, CC, VC hàng năm cũng như ý kiến của SV tại diễn đàn đối thoại giữa BGH Nhà trường với SV đều thể hiện sự hài lòng đối với hoạt động phục vụ, hỗ trợ và giám sát người học của Trường.  
2. Tóm tắt các điểm tồn tại
- Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi của SV, cựu SV có 10% không hài lòng với hoạt động phục vụ, hỗ trợ và giám sát người học, điều này cần sớm khắc phục trong năm học sau.
- Công tác phối hợp phục vụ hỗ trợ, hệ thống đánh giá năng lực đội ngũ hỗ trợ chưa được ăn ý, đôi khi còn chồng chéo.
- Chưa quy định rõ đơn vị chịu trách nhiệm chính về triển khai rà soát các nội dung liên quan tới người học.
- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nên việc nâng cấp cơ sở vật chất của Nhà trường bị chậm so với tiến độ và ảnh hưởng đến công tác phục vụ, hỗ trợ người học. 
3. Kế hoạch cải tiến
Trong năm học 2021-2022, Nhà trường tập trung đẩy nhanh tiến độ nâng cấp cơ sở vật chất nhằm thực hiện tốt công tác phục vụ, hỗ trợ người học. 
4. Mức đánh giá
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[bookmark: _Toc101414258]Tiêu chuẩn 18: Quản lý nghiên cứu khoa học
[bookmark: _Toc101414259]Tiêu chí 18.1: Thiết lập được hệ thống chỉ đạo, điều hành, thực hiện, giám sát và rà soát các hoạt động nghiên cứu, chất lượng cán bộ nghiên cứu, các nguồn lực và các hoạt động liên quan đến nghiên cứu.
 	Mô tả: 
Nhà trường có cơ cấu quản lý hoạt động KH&CN theo 3 cấp: Cấp trường (gồm Viện KH&CN TDTT; Phòng ĐT, QLKH&HTQT; Trung tâm Thông tin, Thư viện); cấp khoa và tương đương (gồm Trưởng đơn vị; Hội đồng khoa; lãnh đạo đơn vị phụ trách khoa học); và cấp bộ môn (Trưởng bộ môn). Trong đó việc thực hiện giám sát, rà soát các hoạt động nghiên cứu của Trường được phân công cụ thể rõ ràng theo từng cấp, từng mảng. Viện KH&CN TDTT là đầu mối quản lý chung các hoạt động KH&CN, phối hợp với Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, các khoa và đơn vị chuyên môn quản lý hoạt động NCKH của các đối tượng trong Trường [H.18.18.01.01], [H.18.18.01.02], [H.18.18.01.03], [H.18.18.01.04]. Trong thành phần BGH Nhà trường phân công 01 Phó Hiệu trưởng chỉ đạo trực tiếp việc triển khai công tác quản lý, giám sát, rà soát các hoạt động nghiên cứu của Trường nhằm đạt được SM, TN và các mục tiêu chiến lược đã xác định trong kế hoạch chiến lược, kế hoạch dài hạn, kế hoạch hàng năm về hoạt động NCKH [H.18.18.01.05]. 
Trong Quy chế Tổ chức hoạt động của Trường, Quy định quản lý hoạt động KH&CN của Nhà trường ban hành quy định rõ việc triển khai thực hiện giám sát và rà soát các hoạt động nghiên cứu [H.18.18.01.06], [H.18.18.01.04]. Trong đó, Viện KH&CN TDTT là đơn vị quản lý, giám sát, rà soát các hoạt động nghiên cứu của cán bộ, giảng viên, sinh viên theo các đề tài, dự án KH&CN các cấp [H.18.18.01.02]; Phòng ĐT, QLKH&HTQT quản lý, giám sát, rà soát các hoạt động nghiên cứu luận văn, luận án của học viên cao học và NCS [H.18.18.01.03]; Các Khoa giám sát, rà soát các hoạt động nghiên cứu luận văn, khóa luận của sinh viên các ngành, chuyên ngành và cán bộ, giảng viên của khoa [H.18.18.01.07], [H.18.18.01.08] .
Trong Quy định quản lý hoạt động KH&CN [H.18.18.01.04] và Quy chế dạy và học [H.18.18.01.09] của Trường, đã có những quy định, hướng dẫn công tác quản lý hoạt động nghiên cứu, khối lượng NCKH đối với các đối tượng cán bộ, giảng viên. Trong đó cũng quy định rõ định mức giờ khoa học, các hoạt động và định mức quy đổi giờ khoa học… Ngoài ra, Nhà trường có ban hành Quy trình ISO về tổ chức triển khai và nghiệm thu đề tài cơ sở, trong đó có quy định rõ về trình tự đăng ký, đề xuất nhiệm vụ, triển khai, nghiệm thu và quản lý kết quả NCKH… [H.18.18.01.10]. Viện KH&CN TDTT là đơn vị đầu mối tổ chức triển khai, giám sát và nghiệm thu kết quả nghiên cứu. Đồng thời phối hợp với Trung tâm TTTV và Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế lưu trữ hồ sơ kết quả nghiên cứu. Bên cạnh hoạt động triển khai và quản lý nghiên cứu, Nhà trường cũng đã ban hành các quy định, quy trình ISO về việc triển khai đăng ký biên soạn sách, giáo trình, tài liệu tham khảo… [H.18.18.01.11] và giao cho Trung tâm TTTV làm đầu mối, chủ trì tổ chức triển khai, giảm sát và nghiệm thu. 
Viện KH&CN TDTT tham mưu Hiệu trưởng nhà trường ký ban hành kế hoạch hoạt động KH&CN nói chung, kế hoạch NCKH nói riêng hàng năm với các chỉ tiêu cụ thể [H.18.18.01.12]. Căn cứ kế hoạch và kết quả xét duyệt đề tài hàng năm, Viện KH&CN TDTT tham mưu Hiệu trưởng ban hành quyết định triển khai (giao nhiệm vụ thực hiện) đề tài, ký hợp đồng với các chủ nhiệm đề tài và cấp kinh phí thực hiện theo dự toán và các quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường [H.18.18.01.13], [H.18.18.01.14]. Ngoài ra, hàng năm Nhà trường còn được cấp kinh phí cho việc thực hiện các đề tài, dự án cấp bộ, cấp quốc gia theo kế hoạch dự toán được phê duyệt [H.18.18.01.15]. 
Trong quá trình CB, GV, SV thực hiện các đề tài NCKH, Viện KH&CN TDTT là đơn vị theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện và đề xuất thành lập Hội đồng nghiệm thu các đề tài, dự án theo quy định. Kết quả và chất lượng nghiên cứu của các đề tài, dự án được đánh giá theo quy định [H.18.18.01.10], vừa đảm bảo tính khoa học, vừa đáp ứng yêu cầu về đạo đức nghiên cứu, sở hữu trí tuệ [H.18.18.01.16], [H.18.18.01.04]. Các chủ nhiệm đề tài đạt loại xuất sắc đều được khen thưởng theo quy định [H.18.18.01.04], [H1818.01.14]. Kết quả hoạt động KH&CN nói chung và hoạt động NCKH nói riêng của Nhà trường hàng năm đều được Viện KH&CN TDTT tổng hợp và báo cáo [H1818.01.12], [H1818.01.17]. Bên cạnh đó các báo cáo về số lượng, chất lượng hoạt động NCKH còn được thể hiện trong các báo cáo tổng kết năm học của Trường, báo cáo tại Hội nghị viên chức, người lao động hàng năm [H1818.01.18], [H1818.01.19], [H1818.01.20].
Tự đánh giá: 7/7
[bookmark: _Toc101414260]Tiêu chí 18.2: Chiến lược tìm kiếm nguồn kinh phí phục vụ nghiên cứu, thúc đẩy nghiên cứu, phát kiến khoa học, hợp tác và nghiên cứu đỉnh cao được triển khai để đạt được tầm nhìn và sứ mạng của cơ sở giáo dục.
Mô tả: Trong chiến lược phát triển trường giai đoạn 2016-2021 và kế hoạch phát triển KH&CN giai đoạn 2021-2026, kế hoạch hằng năm của Nhà trường luôn có nội dung và hoạt động tìm kiếm và tăng nguồn thu từ hoạt động NCKH và CGCN cho Trường [H18.18.02.01], [H18.18.02.02]. Bên cạnh đó, trong Quy định quản lý hoạt động KH&CN của Trường, Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường, Quy định quản lý tài chính một số hoạt động KH&CN của Trường, có nội dung động viên, khuyến khích, khen thưởng các tập thể, CB, GV tìm kiếm và đem lại nguồn thu cho Trường từ hoạt động KH&CN [H18.18.01.04], [H18.18.01.14], [H18.18.02.03]. Trong giai đoạn 2016-2020, nguồn tài chính của Nhà Trường có sự đóng góp từ nguồn thu từ hoạt động NCKH và CGCN [H18.18.02.04]. 
Nhà trường triển khai, phổ biến các văn bản về chiến lược, quy định Quản lý hoạt động KH&CN, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy định quản lý tài chính một số hoạt động KH&CN tới các đơn vị trong trường để thực hiện và phổ biến đến CB, GV, SV thực hiện [H18.18.02.05]. Ngoài ra Nhà trường thành lập các nhóm nghiên cứu để nghiên cứu các đề tài cấp quốc gia, cấp Bộ [H18.18.02.06]. Các nhóm nghiên cứu hoạt động và triển khai theo quy định hoạt động đã ban hành [H18.18.01.04]. Trong Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy định quản hoạt động KH&CN của Nhà trường ban hành có quy định tạo điều kiện cho hoạt động của các nhóm nghiên cứu nhằm thúc đẩy nghiên cứu, phát kiến khoa học, hợp tác và nghiên cứu theo SM, TN của Trường [H18.18.01.04], [H18.18.01.14].
Viện KH&CN TDTT là đơn vị được giao chủ trì, tích cực triển khai các hoạt động hợp tác, liên kết dịch vụ KH&CN với các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân ngoài trường [H18.18.02.07]. Bên cạnh đó, để triển khai các hoạt động nghiên cứu cấp bộ, cấp quốc gia, Nhà trường đã liên kết với nhiều đơn vị trong cả nước để huy động nguồn lực tham gia phối hợp nghiên cứu [H18.18.02.08]. Giai đoạn 2018-2022, Nhà trường đã triển khai nhiều hội nghị, hội thảo quốc tế, quốc gia và cấp trường [H18.18.02.09]. Ngoài ra, nhà trường cũng có những hỗ trợ nhất định cho việc tổ chức các hội nghị, hội thảo và cấp kinh phí cho một số cán bộ đi tham dự và báo cáo tại các hội nghị, hội thảo ở trong nước và nước ngoài [H18.18.02.10], [H18.18.02.11]. Kết quả NCKH của cán bộ, giảng viên, sinh viên Nhà trường được công bố dưới dạng báo cáo tổng hợp, bài báo khoa học, sách và được lưu trữ tại Trung tâm Thông tin, Thư viện của Trường [H18.18.02.12].
[bookmark: _Hlk127851786]Từ năm 2018 – 2022, Nhà trường đã triển khai các hoạt động KH&CN theo đúng kế hoạch đã ban hành [H.18.18.01.12]. Viện KH&CN TDTT chủ động phối hợp với các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện và giám sát việc thực hiện hoạt động NCKH, triển khai thực hiện đề tài các cấp theo đúng quy trình và quy định đã ban hành [H18.18.02.13], [H18.18.01.10], [H18.18.01.04]. Bên cạnh đó, bộ phận Tài vụ, phòng HCTH thực hiện đầy đủ việc cấp, chi kinh phí cho các hoạt động NCKH theo kế hoạch được phê duyệt [H.18.18.01.12], [H18.18.01.15], [H18.18.02.13], [H18.18.02.14]. Viện KH&CN TDTT phối hợp với Bộ phận Tài vụ phòng HCTH hướng dẫn cụ thể để các chủ nhiệm đề tài thực hiện quyết toán kinh phí được cấp theo phê duyệt [H18.18.01.13], [H18.18.01.14], [H18.18.01.15]. 
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[bookmark: _Toc101414261]Tiêu chí 18.3: Các chỉ số thực hiện chính được sử dụng để đánh giá số lượng và chất lượng nghiên cứu.
Mô tả: Trong chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2016 – 2020, 2021-2026 và tầm nhìn 2030, kế hoạch hoạt động khoa học và phát triển công nghệ giai đoạn 2016 – 2020, 2021 – 2026, kế hàng năm của Nhà trường có các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính cụ thể đối với từng lĩnh vực công tác, trong đó có các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính về số lượng và chất lượng nghiên cứu của Trường [H18.18.02.01], [H18.18.02.02], [H18.18.01.12]. 
Ban xây dựng đề án, Viện KH&CN TDTT được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu phấn đấu chính về hoạt động KH&CN, NCKH đã được xác lập [H18.18.03.01], [H18.18.02.01], [H18.18.01.12]. Cuối mỗi năm học, Viện KH&CN TDTT, phòng Đào tạo, QLKH&HTQT, các đơn vị báo cáo tổng kết kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ chung và chỉ tiêu trong hoạt động NCKH đồng thời xác định các chỉ tiêu NCKH cho năm tiếp theo [H18.18.01.12], [H18.18.01.20]. Kết quả hoạt động KH&CN, NCKH đồng thời được thể hiện trong báo cáo tại Hội nghị CB, CC, VC hàng năm, các báo cáo thống kế, tổng kết gửi các Bộ, ngành liên quan hàng năm [H18.18.01.17], [H18.18.01.18], [H18.18.01.19], [H18.18.01.20].

Hàng năm, BGH Nhà trường họp với lãnh đạo các đơn vị trực thuộc để rà soát các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính về hoạt động NCKH đối với các lĩnh vực của Trường, trong đó có các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính về hoạt động NCKH [H18.18.03.02]. Các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính về hoạt động NCKH của Nhà trường được điều chỉnh qua từng năm và thể hiện trong kế hoạch năm học tiếp theo [H18.18.01.20]. Bên cạnh đó, các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính về hoạt động NCKH trong chiến lược trường qua các giai đoạn được điều chỉnh dựa trên báo cáo tổng kết hoạt động KH&CN giai đoạn 2016 – 2020, báo cáo tổng kết hàng năm của Viện KH&CN TDTT, các báo cáo các bộ, ngành liên quan hàng năm [H18.18.02.01], [H18.18.01.12], [H18.18.02.17].
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[bookmark: _Toc101414262]Tiêu chí 18.4: Công tác quản lý nghiên cứu khoa học được cải tiến để nâng cao chất lượng nghiên cứu và phát kiến khoa học.
Mô tả: Nhà trường phân công nhiệm vụ cho Viện KH&CN TDTT, Phòng Đào tạo, QLKH&HTQT phối hợp với các đơn vị quản lý hoạt động NCKH của Trường [H18.18.01.02], [H18.18.01.02]. Theo đó, Viện KH&CN TDTT hàng năm thực hiện các hoạt động khảo sát và đánh giá về công tác quản lý hoạt động KH&NC, trong đó có hoạt động quản lý NCKH  [H18.18.01.12]. Ngoài ra, Viện KH&CN TDTT cũng được giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức các hội nghị, hội thảo nhằm nâng cao chất lượng quản lý hoạt động KH&CN nói chung và hoạt động quản lý NCKH nói riêng [H18.18.04.01]. Phòng Đào tạo, QLKH&HTQT phối hợp với Phòng Khảo thí và ĐBCLGD và các khoa tiến hành khảo sát ý kiến của cựu sinh viên, các doanh nghiệp sử dụng lao động về công tác đào tạo và quản lý khoa học [H18.18.04.02], [H18.18.04.03].
Ngoài ra, các báo cáo tổng kết đánh giá về công tác quản lý NCKH cũng được thể hiện trong các báo cạo tại Hội nghị viên chức, người lao động hàng năm, thể hiện mức độ hài lòng về công tác quản lý NCKH của Trường [H18.18.01.19]. Trong giai đoạn 2018-2022 hiệu quả NCKH cũng như quản lý NCKH của Trường đã được đánh giá bằng các bằng khen giấy khen của Nhà trường và các tập thể, cá nhân trong Trường [H18.18.04.04]
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Đánh giá chung về tiêu chuẩn 18
1. Tóm tắt các điểm mạnh
- Nhà trường phân công trách nhiệm cụ thể các đơn vị thực hiện giám sát, rà soát các hoạt động nghiên cứu và triển khai thực hiện, trong đó Viện KH&CN TDTT là đơn vị chủ chỉ, phối hợp với Phòng ĐTQLKHHTQT và các đơn vị để thực hiện.
- Mối liên hệ giữa các đơn vị thực hiện giám sát, rà soát các hoạt động nghiên cứu được thể hiện trong chức năng nhiệm vụ và Quy định quản lý hoạt động KH&CN của Nhà trường.
- Nhà trường ban hành Quy định quản lý hoạt động KH&CN, Quy chế dạy và học, trong đó quy định rõ việc triển khai thực hiện giám sát và rà soát các hoạt động nghiên cứu. 
- Quy định quản lý hoạt động KH&CN, Quy chế dạy và học của Nhà trường ban hành được gửi đến các đơn vị để thực hiện và thông báo đến CB, GV, SV biết để thực hiện, đồng thời đăng tải trên website của Trường. 
- Trong chiến lược phát triển của Nhà trường giai đoạn 2016-2020, 2021-2026 và tầm nhìn 2030, kế hoạch năm học hàng năm của Nhà trường luôn có các chỉ tiêu phấn đấu chính, các chỉ số thực hiện chính về hoạt động NKCH của Trường. 
- Các đơn vị trực thuộc triển khai các hoạt động NKCH theo kế hoạch đã ban hành và sử dụng các chỉ tiêu phấn đấu chính, các chỉ số thực hiện chính về hoạt động NKCH để đánh giá kết quả thực hiện hoạt động NKCH của Trường.
- Trong giai đoạn 2018-2022, các đề tài NCKH cấp cơ sở, cấp bộ và cấp quốc gia được triển khai đồng bộ với số lượng ngày càng nhiều góp phần làm tăng nguồn kinh phí cho hoạt động NCKH và chuyển giao công nghệ. 
- Hàng năm, căn cứ kết quả thực hiện hoạt động NCKH, BGH Nhà trường tổ chức họp với lãnh đạo các đơn vị trực thuộc để rà soát, điều chỉnh các KPIs về hoạt động NCKH phù hợp với điều kiện và định hướng phát triển của Trường. 
- Nhà trường ký kết các văn bản hợp giữa với các trường đại học, tổ chức, doanh nghiệp và triển khai, tổ chức được nhiều hội nghị, hội thảo về NCKH cũng như có các công trình công bố chung.  
- Nhà trường chú trọng triển khai và phát triển các loại hình dịch vụ KH&CN, góp phần mang lại nguồn thu cho Trường. 
- Nhà trường triển khai khảo sát ý kiến của các bên liên quan về công tác quản lý hoạt động NCKH với kết quả đánh giá tốt về công tác quản lý hoạt động NCKH của Trường.
- Nhà trường điều chỉnh các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính về hoạt động NCKH trong Kế hoạch hoạt động khoa học và phát triển công nghệ giai đoạn 2016 – 2020, 2021 – 2026 trên cơ sở các báo cáo tổng kết giai đoạn và hàng năm. 
- Trong giai đoạn 2018-2022,  Nhà trường và nhiều tập thể, cá nhân CB, GV, SV Nhà trường được khen thưởng vì có nhiều thành tích cao trong hoạt động NCKH. 
2. Tóm tắt các điểm tồn tại
Nguồn kinh phí chi cho các hoạt động NCKH của CB, GV, SV còn hạn chế. 
3. Kế hoạch cải tiến
Từ năm học 2022-2023 và những năm học tiếp theo, Nhà trường tăng cường các hoạt động dịch vụ KH&CN, tăng cường chính sách động viên, khuyến khích, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện đề tài NKCH với các đối tác trong và ngoài nước nhằm tăng nguồn thu và chi cho các các hoạt động NCKH của Nhà trường. 
4. Mức đánh giá
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Tiêu chuẩn 19. Quản lý tài sản trí tuệ
[bookmark: _Toc101414263]Tiêu chí 19.1: Thiết lập được hệ thống quản lý và bảo hộ các phát minh, sáng chế, bản quyền và kết quả nghiên cứu 
Mô tả: Theo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và vị trí việc làm của các đơn vị, Nhà trường có 4 đơn vị thực hiện các chức năng liên quan đến việc quản lý các tài sản trí tuệ gồm: Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế; Trung tâm Thông tin – Thư viện; Tạp chí Khoa học Đào tạo & Huấn luyện thể thao và Viện Khoa học & Công nghệ TDTT.
Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế có nhiệm vụ chủ trì xây dựng chiến lược phát triển đào tạo các hệ, bậc đào tạo trong Nhà trường; Xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ của Trường; Xây dựng Quy định quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Trường; Hướng dẫn các đơn vị tổ chức, triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định quản lý khoa học và công nghệ của Trường; Quản lý hồ sơ, tài liệu và kết quả nghiên cứu khoa học của các đề tài, đề án theo quy định; Là đầu mối xét duyệt sáng kiến theo quy định; Là đầu mối tổ chức ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học của nhà Trường theo quy định; Phối hợp với các đơn vị quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên theo hình thức khoá luận, luận văn tốt nghiệp. [H19.19.01.01]
Trung tâm Thông tin, Thư viện có chức năng tổ chức xuất bản các ấn phẩm xuất bản trực thuộc Trường với nhiệm vụ Xây dựng và duy trì thực hiện xuất bản các ấn phẩm theo quy trình ISO trong xuất bản các ấn phẩm của Trường; Lưu trữ và quản lý hồ sơ liên quan đến ấn phẩm xuất bản [H19.19.01.02]
Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao có nhiệm vụ Tổ chức biên tập, thẩm định, xuất bản và phát hành tạp chí; Tổ chức xuất bản và phát hành các ấn phẩm đặc san, phụ san, phụ trương; Lưu trữ và quản lý hồ sơ liên quan đến ấn phẩm xuất bản. [H19.19.01.03]
Viện khoa học và công nghệ TDTT là đơn vị triển khai các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ TDTT bao gồm: Tổ chức đề xuất, đăng ký, đấu thầu và thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp (cấp cơ sở, cấp Bộ, cấp tỉnh, cấp quốc gia...); Là đầu mối liên kết xúc tiến các hoạt động tư vấn, thẩm định, chuyển giao công nghệ, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ TDTT; Phối hợp với các đơn vị đảm bảo việc thực hiện quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật cho các sản phẩm của cán bộ, giáo viên, sinh viên, học viên trong Nhà trường [H19.19.01.04]
Căn cứ vào các văn bản của Đảng, Chính phủ, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch và các bộ, ban ngành có liên quan đến các hoạt động quản lý và bảo hộ các phát minh, sáng chế, bản quyền và kết quả nghiên cứu, Nhà trường đã xây dựng các văn bản như: Quy định cụ thể về công tác nghiên cứu khoa học; Công tác tổ chức, hoạt động Tạp chí Khoa học, Đào tạo và Huấn luyện thể thao; Quy định xét duyệt và công nhận sáng kiến; Quy chế tổ chức và hoạt động Thư viện Trường Đại học TDTT Bắc Ninh; Quy trình sử dụng phần mềm chống sao chép [H19.19.01.05]; [H19.19.01.06]; [H19.19.01.07]; [H19.19.01.08]; [H19.19.01.09]; [H19.19.01.10]; [H19.19.01.11].  Các văn bản đã thể hiện rõ về việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, về bản quyền và các kết quả nghiên cứu cũng như việc định giá các đối tượng sở hữu trí tuệ như: Các công trình nghiên cứu khoa học & công nghệ các cấp; Các bài báo đăng tải trên Tạp chí KHĐT & HLTT; Các sáng kiến; Các sách, báo, tạp chí...
Đối với công tác nghiên cứu khoa học, Quyết định về công tác nghiên cứu khoa học đã thể hiện rõ về nhiệm vụ của cán bộ, giảng viên và công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên. Đồng thời quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động KH&CN như giả mạo, đối phó để lấy số liệu hay xử lý số liệu; xâm phạm lợi ích của Trường....[H19.19.01.06]. Đến năm 2021, để phù hợp với thực tế của Nhà trường, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh ban hành Quyết định số 831/QĐ-TDTTBN về quy định quản lý hoạt động KH & CN của Trường. Quy định gồm 3 phần với 28 điều, trong đó bên cạnh điều về quy định công tác nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên và sinh viên thì việc đảm bảo thực hiện quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật và tổ chức đăng ký, xét duyệt và công nhận sáng kiến theo quy định là một trong những nội dung chính của hoạt động KH & CN của Trường [H19.19.01.07]. Đồng thời, đối với các tài sản trí tuệ là các bài báo khoa học, các bài viết lý luận và thực tiễn TDTT thì Tạp chí Khoa học Đào tạo & Huấn luyện thể thao đã có thể lệ viết và gửi bài đó là: chỉ nhận những bài báo chưa được gửi đăng ở bất kỳ bản tin, tạp chí nào khác trong nước và quốc tế, qua đó bảo hộ tài sản trí tuệ [H19.19.01.08]. Đối với sáng kiến thì quy định về tổ chức xét duyệt và công nhận sáng kiến đã có điều 2 về điều kiện xét duyệt, công nhận sáng kiến đó là: Sáng kiến chưa bộc lộ công khai trong các văn bản, sách báo, tài liệu kỹ thuật; Không trùng với các sáng kiến, giải pháp, đề xuất của người khác đã, đang áp dụng [H19.19.01.09]. Hay trong Quy chế tổ chức và hoạt động Thư viện, Nhà trường quy định, Thư viện cần tuân thủ quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, khoa học và công nghệ, công nghệ thông tin, an ninh mạng và quy định khác của pháp luật có liên quan [H19.19.01.10]. Đặc biệt, từ năm 2017, Nhà trường sử dụng phần mềm chống đạo văn Plagiarism Detector và ban hành Quy định chống sao chép đề tài, qua đó bảo vệ tài sản trí tuệ của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên Nhà trường. [H19.19.01.11]
Về các chính sách hỗ trợ trong giai đoạn chuẩn bị và hỗ trợ khai thác thương mại hóa các đề tài nghiên cứu, quy định quản lý hoạt động KH & CN cũng đã nêu rõ: Nhà trường xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động hợp tác quốc tế về KH & CN trong lĩnh vực TDTT; Liên kết xúc tiến các hoạt động tư vấn, thẩm định, chuyển giao công nghệ, tổ chức dịch vụ KH & CN TDTT. Đối với hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, Nhà trường hàng năm dành một khoản kinh phí để hỗ trợ công tác tổ chức hoạt động của CLB khoa học sinh viên và kinh phí triển khai thực hiện đề tài cấp cơ sở. Các khoản kinh phí NCKH khác của sinh viên được thực hiện theo kế hoạch được duyệt. [H19.19.01.07], [H19.19.01.11]
Về việc khai thác tài sản trí tuệ, Nhà trường có điều khoản quy định về giờ khoa học đối với giảng viên, quy định mức giờ chuẩn NCKH của giảng viên đồng thời quy định: Kết quả của tất cả các loại hình hoạt động KH&CN đều được quy ra giờ chuẩn NCKH để tính khối lượng công tác. Tùy theo hình thức, mức độ thực hiện được quy đổi ra số lượng giờ chuẩn hoặc được thanh toán bằng tiền theo quy định. Đối với các cán bộ, giảng viên hướng dẫn khoa học cho sinh viên sẽ được tính giờ hoặc nếu có thành tích tốt sẽ được đề xuất khen thưởng [H19.19.01.07]. Bên cạnh đó, trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường có quy định rõ mức chi và kinh phí hỗ trợ cho việc thực hiện các đề tài NCKH cũng như biên soạn giáo trình, tài liệu, chương trình môn học, chương trình đào tạo... [H19.19.01.13]. 
Về quy trình công bố, theo dõi và lưu trữ kết quả nghiên cứu, từ các văn bản về nghiên cứu khoa học, sáng kiến, tạp chí KHĐT & HLTT đến văn bản về thư viện đều thể hiện rõ quy trình công bố và lưu trữ kết quả nghiên cứu [H19.19.01.07]; [H19.19.01.08]; [H19.19.01.09]; [H19.19.01.10]. Theo đó, các nhiệm vụ KH&CN sau khi được nghiệm thu sẽ được Viện KH & CN thông tin đến các đơn vị trong Nhà trường tại cuộc họp giao ban, trang zalo, website của Trường. Thư viện Nhà trường phối hợp với các đơn vị trong Nhà trường tiếp nhận các tài liệu xám (các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, khóa luận, luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên, chương trình đào tạo, giáo trình, tập bài giảng), các tài liệu được tiếp nhận đảm bảo đúng quy định: Có đầy đủ chữ ký của tác giả, người hướng dẫn, dấu của đơn vị... Bên cạnh đó, hàng năm, Viện Khoa học và Khoa học TDTT thống kê các đề tài NCKH được nghiệm thu, đồng thời đề xuất các đề tài được đánh giá kết quả tốt để đăng ký quyền SHTT [H19.19.01.14], [H19.19.01.15], [H19.19.01.16].
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Tiêu chí 19.2 Hệ thống ghi nhận, lưu trữ và khai thác tài sản trí tuệ được triển khai 
Mô tả: Trong các văn bản: Quy định quản lý hoạt động KH & CN của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh; Quy chế hoạt động của Thư viện; Thể lệ viết bài của Tạp chí KHĐT & HLTT; quy định tổ chức xét duyệt, công nhận sáng kiến và quy trình sử dụng phần mềm chống sao chép đã nêu rõ: Nội dung hoạt động KH & CN của Trường bao gồm đảm bảo việc thực hiện quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật; Tuân thủ quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, khoa học và công nghệ, công nghệ thông tin, an ninh mạng và quy định khác của pháp luật có liên quan; Không đăng tải các bài báo có nội dung đã được đăng ở các bản tin, tạp chí trong nước và quốc tế; Sáng kiến không trùng với các sáng kiến, giải pháp của người khác, chưa được công khai trong các văn bản, sách báo; Toàn bộ đề tài thạc sĩ, tiến sĩ trước khi nghiệm thu đều được quét qua phần mềm chống đạo văn, đảm bảo quyền lợi của các cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên trong tài sản trí tuệ [H19.19.01.07], [H19.19.01.10], [H19.19.01.08], [H19.19.01.09], [H19.19.01.11]. Trong các cuộc họp giao ban, BGH Nhà trường yêu cầu Viện Khoa học và Công nghệ chủ trì và phối hợp với các phòng chức năng, các khoa chuyên môn, các trung tâm trực thuộc phổ biến cụ thể và theo dõi việc thực hiện đăng ký bảo hộ các TSTT theo đúng quy định của pháp luật [H19.19.02.01]. Nhà trường hiện có một số TSTT đã được cấp Giấy chứng nhận SHTT và một số công trình khoa học đang chờ cấp Giấy chứng nhận SHTT [H19.19.01.15].
Để phổ biến, hướng dẫn, hỗ trợ cho cán bộ khoa học, giáo viên các quy định về quyền sở hữu trí tuệ, hàng năm, Viện Khoa học và Công nghệ TDTT tổ chức triển lãm và kỷ niệm chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5. Đây cũng là dịp để nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên Nhà trường đối với sự nghiệp KH & CN, tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của các nhà khoa học, trưng bày các sản phẩm khoa học như đề tài, luận án, công trình KH & CN các cấp... [H19.19.02.02].  Ngoài ra, các văn bản quy định của Đảng, Nhà nước, các bộ, ban ngành về sở hữu trí tuệ cũng được Nhà trường đăng tải trên trang tin điện tử của Nhà trường [H19.19.02.03].
Mặc dù hiện nay, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh chưa có hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử cho các tài sản trí tuệ, tuy nhiên, hàng năm Viện Khoa học và Công nghệ TDTT luôn thực hiện cập nhật dữ liệu các đề tài NCKH theo từng năm và gửi về Thư viện lưu trữ [H19.19.01.14]. Công tác rà soát phát hiện các hành vi vi phạm tài sản trí tuệ được thực hiện từ những khâu duyệt danh mục đến khâu nghiệm thu đề tài. Các quy trình rà soát được tuân thủ theo đúng quy định hướng dẫn về việc ghi nhận, lưu trữ và khai thác tài sản trí tuệ [H19.19.01.05]. Việc kê khai, thống kê giờ hoạt động khoa học cũng thường xuyên được Viện Khoa học và Công nghệ thực hiện, nhằm đảm bảo quyền lợi tài sản trí tuệ cho cán bộ, giảng viên của Nhà trường [H19.19.02.04]. Trong giai đoạn vừa qua, nhà Trường đã ký kết được hợp đồng thương mại hóa các tài sản trí tuệ với một số đối tác [H19.19.02.05].  
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Tiêu chí 19.3. Hệ thống rà soát công tác quản lý tài sản trí tuệ được triển khai thực hiện 
Mô tả: 
Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và các Bộ, ban ngành về sở hữu trí tuệ, việc triển khai, rà soát công tác quản lý tài sản trí tuệ luôn được Nhà trường đảm bảo thông qua các hoạt động cụ thể của các đơn vị: Viện Khoa học và Công nghệ TDTT; Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế; Trung tâm Thông tin, Thư viện và Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao. [H19.19.01.05], [H19.19.01.04 ], [H19.19.01.01], [H19.19.01.02], [H19.19.01.03].
Đối với công tác nghiên cứu khoa học, Viện KH&CN TDTT có quy trình tổ chức triển khai và nghiệm thu đề tài, trong đó đề cập đến các khâu từ nghiệm thu đề xuất nhiệm vụ đến việc triển khai duyệt thuyết minh và nghiệm thu đề tài. Toàn bộ các giai đoạn đều được cán bộ của Viện KH&CN TDTT kiểm tra sự trùng lặp so với các công trình nghiên cứu đã công bố trước đây, đảm bảo đúng quy định luật sở hữu trí tuệ và quy định về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học [H19.19.03.01]
Đối với việc thực hiện luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ giáo dục học, Phòng Đào tạo, QLKH và Hợp tác quốc tế thực hiện theo 2 quy trình: Quy trình thực hiện luận văn thạc sĩ giáo dục học và quy trình thực hiện luận án tiến sĩ giáo dục học. Cả 2 quy trình đều thông tin đầy đủ về các giai đoạn thực hiện và công bố các mẫu sử dụng trong quá trình thực hiện. Trong đó, từ giai đoạn duyệt đề cương đến nghiệm thu, luận văn, luận án cần đảm bảo: Tính không trùng lặp với các công trình nghiên cứu đã công bố; Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận văn, luận án…. Đặc biệt, trước khi được nghiệm thu, toàn bộ luận văn, luận án đều được tra soát qua phần mềm chống sao chép. Toàn bộ hoạt động đều được rà soát nhằm đảm bảo công tác quản lý tài sản trí tuệ của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước và các bộ, ban ngành.  [H19.19.03.02], [H19.19.03.03].
Đối với công tác biên soạn giáo trình, tài liệu, Trung tâm Thông tin, Thư viện ban hành Quy trình biên soạn, sửa đổi giáo trình, tài liệu. Trong đó, ngoài quy trình tổ chức thực hiện từ đăng ký đề cương, duyệt đề cương sách đến nghiệm thu sách thì trong quy trình còn có hợp đồng biên soạn và biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng, trong đó thể hiện rõ về quyền sở hữu tài sản trí tuệ thuộc về Nhà trường, căn cứ trên cơ sở Nhà trường đặt hàng cán bộ, giảng viên Nhà trường biên soạn tài liệu. [H19.19.03.04]
Việc rà soát công tác quản lý tài sản trí tuệ không chỉ được thực hiện cho các công trình nghiên cứu khoa học các cấp hay giáo trình, tài liệu mà Nhà trường còn tăng cường rà soát đối với các bài viết, bài báo đăng tải trên Tạp chí Khoa học Đào tạo & Huấn luyện thể thao và trang tin điện tử của Trường. Cả 2 quy trình về hoạt động Tạp chí và hoạt động trang tin đều thể hiện rõ: Các bài viết, bài báo để đăng tải được đều phải thông qua hội đồng biên tập, thẩm định. Đặc biệt, đối với Tạp chí KHĐT & HLTT, các bài viết được nhận về sẽ được ban thư ký kiểm duyệt sự trùng lặp với các bài viết, bài báo trước đây đã được đăng tải, sau đó thông qua thêm 4 vòng: thẩm định sơ bộ, 2 phản biện và đọc morat trước khi được đăng tải. [H19.19.03.05], [H19.19.03.06]
Về công tác tổng kết, đánh giá công tác quản lý tài sản trí tuệ luôn được chú trọng. Hàng năm, Trung tâm Thông tin, Thư viện; Viện Khoa học & Công nghệ TDTT; Phòng Đào tạo, QLKH & Hợp tác quốc tế luôn có báo cáo tổng hợp các bài viết, bài báo, sách xuất bản, công trình nghiên cứu khoa học các cấp đã được nghiệm thu, đăng tải trong các dịp như: Khai giảng năm học; Hội nghị Cán bộ viên chức; Bảo vệ kế hoạch công tác năm hay các ngày cụ thể của từng đơn vị như: Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4); Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5); Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6);.... Trong giai đoạn 2018-2022, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh không vi phạm quy định về sở hữu trí tuệ [H19.19.03.07].
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Tiêu chí 19.4. Công tác quản lý tài sản trí tuệ được cải tiến để bảo hộ cơ sở giáo dục, cán bộ nghiên cứu và các lợi ích cộng đồng 
Mô tả: 
Căn cứ kết quả rà soát công tác quản lý các tài sản trí tuệ, các đơn vị chức năng: Phòng Đào tạo, QLKH & HTQT; Viện KH&CN TDTT; Trung tâm Thông tin, Thư viện, Tạp chí KHĐT & HLTT xác định các biện pháp cải tiến công tác của đơn vị, tăng cường quản lý tài sản trí tuệ, chống mọi hành vi vi phạm luật sở hữu trí tuệ trong toàn trường. Các biện pháp cải tiến được phổ biến thông qua các buổi họp giao ban, họp đơn vị và tổng kết hoạt động hàng năm [H19.19.03.07].
Nhà trường phân công nhiệm vụ cho Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục là đơn vị chủ trì việc thực hiện khảo sát ý kiến các bên liên quan về công tác quản lý TSTT của Trường [H19.19.04.01], [H19.19.04.02]. Trong nội dung khảo sát ý kiến của CB, GV hàng năm về hoạt động của Trường có nội dung khảo sát về công tác quản lý TSTT của Trường [H19.19.04.03]. Kết quả khảo sát ý kiến của CB, GV đánh giá về công tác quản lý TSTT của Trường với ý kiến của CB, GV Nhà trường thể hiện sự hài lòng về công tác quản lý TSTT của Trường [H19.19.04.04]. Bên cạnh đó, ý kiến của CB, GV tại Hội nghị CB, CC, VC hàng năm thể hiện mức độ hài lòng về công tác quản lý TSTT của Trường [H19.19.04.05]. 
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Đánh giá chung về Tiêu chuẩn 19: 
1. Tóm tắt các điểm mạnh: 
- Nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản lý và bảo hộ SHTT,TSTT nên Nhà trường đã phân công trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện quy chế SHTT, nhà trường đã áp dụng nhiều hình thức phổ biến đến CBVC, NV, SV các quy định về SHTT. 
- Nhà trường đã quy định cụ thể đối với cá nhân chủ nhiệm đề tài/dự án. Các phát minh, sáng kiến kinh nghiệm, bản quyền và kết quả nghiên cứu. 
- Nhà trường đã được bộ KHCN chứng nhận là đơn vị được quyền tham gia hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, đây là một trong những thuận lợi cho CBNV trong việc đăng ký cũng như quản lý SHTT . 
- Các sản phẩm khoa học thường xuyên xuất bản để phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và được lưu trữ ở Trung tâm Thông tin, Thư viện nhà trường. 
- Ngoài ý thức tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CBGV và SV của Trường với các sản phẩm SHTT, Trường còn tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và chi trả xứng đáng khi sử dụng sản phẩm SHTT của cá nhân hoặc tổ chức khác. 
- Nhằm phát triển NCKH, phòng ĐTQLKHHTQT là đơn vị chịu trách nhiệm trong việc tham mưu cho Hiệu trưởng những vấn đề liên quan đến công tác NCKH, SHTT, phối hợp với phòng, ban, các khoa liên quan về hoạt động nghiên cứu của đội ngũ GV. 
2. Tóm tắt các điểm tồn tại:
	- Việc khai thác TSTT là các phần mềm vẫn còn hạn chế do phạm vi và ứng dụng của nó.
- Còn nhiều tài sản trí tuệ của Nhà trường chưa được đăng ký SHTT, đánh giá khả năng thương mại các TSTT. 
 3. Kế hoạch cải tiến: 
- Nhà trường sớm rà soát các phần mềm hiện có để tăng cường hiệu quả công tác quản lý, khai thác và sử dụng TSTT.
- Các công trình NCKH của trường sau khi được nghiệm thu sẽ đăng ký quyền SHTT và hợp đồng thương mại hóa các TSTT.
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[bookmark: _Toc101414269]phát triển và phù hợp với sứ mạng, tầm nhìn của CSGD.
Trong văn kiện Đại hội Đảng bộ
 Nhà trường nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 có các chỉ tiêu phấn đấu chính, các chỉ số thực hiện chính phát triển số lượng các đối tác, hợp tác của Trường [H20.20.01.07 Linh văn kiện Đại hội Đảng bộ].
Trong các kế hoạch hàng năm và kế hoạch 5 năm của Viện KH&CN TDTT đều có các chỉ tiêu phấn đấu chính và chỉ số thực hiện chính. Các chỉ số thực hiện chính nói chung, trong đó có phát triển số lượng các đối tác, hợp tác trong nghiên cứu [H20.20.01.08 Hạnh]. 
Các bài báo định hướng hoạt động KH&CN hàng năm đều chỉ ra định hướng trong công tác hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo (H20.20.01.09 - Nam)
20.1.3 CSGD có các quy định, hướng dẫn, phổ biến thực hiện; có phân công trách nhiệm cụ thể cho các bộ phận, cá nhân, có kết nối giữa các bộ phận đầu mối và các khoa, phòng trong việc quản lý công tác phát triển hợp tác và đối tác.
Nhà trường đã giao nhiệm vụ cho Viện KH&CN TDTT xây dựng Quy định quản lý hoạt động KH&CN [H20.20.01.10 – Nam] từ đó Viện KH&CN TDTT tham mưu Hiệu Trưởng ban hành triển khai đến các đơn vị trong toàn trường.
 Phòng ĐTQLKHHTQT tham mưu Hiệu Trưởng ban hành kế hoạch hoạt động HTQT hằng năm của Nhà trường, trong đó có các chỉ tiêu phấn đấu chính, các chỉ số thực hiện chính phát triển số lượng các đối tác, hợp tác trong nghiên cứu [H20.20.01.11 Lan ANh]. 
Trong Quy định quản lý công tác đối ngoại và HTQT do Nhà trường ban hành có phân công trách nhiệm cụ thể cho các phòng chức năng, các khoa chuyên môn, các trung tâm trực thuộc trong việc quản lý công tác phát triển hợp tác và đối tác [H20.20.01.12 Lan ANh]. Phòng ĐTQLKHHTQT là đơn vị được giao trách nhiệm chính và phối hợp các phòng chức năng, các khoa chuyên môn, các trung tâm trực thuộc để phát triển hợp tác và các đối tác của Trường [H20.20.01.12 Lan ANh]. Bên cạnh đó, Nhà trường khuyến khích các CB, GV tham gia có trách nhiệm kết nối, giới thiệu về Trường nhằm phát triển các hợp tác, đối tác của Trường và thể hiện rõ trong Quy định quản lý công tác đối ngoại và HTQT [H20.20.01.12 Lan ANh]. Các văn bản quy định về hoạt động HTQT được Nhà trường công bố công khai trên website của Trường và phổ biến đến CB, GV, SV trong toàn trường [H20.20.01.04 Lan ANh].
Nhà trường phân công nhiệm vụ cho Phòng ĐTQLKHHTQT phối hợp với các phòng chức năng, các khoa chuyên môn, các trung tâm trực thuộc triển khai thực hiện phát triển các đối tác, hợp tác trong nghiên cứu nhằm đạt được các chỉ tiêu phấn đấu chính, các chỉ số thực hiện chính đã xác định [H20.20.01.13 Lan ANh]. Hàng năm, Phòng ĐTQLKHHTQT rà soát, tổng kết kết quả hoạt động hợp tác, đối tác của Nhà trường nói chung và hợp tác, đối tác trong nghiên cứu nói riêng và thể hiện trong báo cáo tổng kết năm học của Trường, của Phòng ĐTQLKHHTQT [H20.20.01.14 Lan ANh]. Trong giai đoạn 2018-2022, Nhà trường tích cực phát triển hợp tác, đối tác và ký kết …. bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác với các đối tác nước ngoài và triển khai thực hiện [H20.20.01.15 Lan ANh].
20.1.4 CSGD có các KPIs cho các chiến lược, kế hoạch tăng cường hợp tác với các đối tác trong NCKH.
-	Thống kê về các đoàn ra, đoàn vào trong 5 năm của chu kỳ đánh giá, các CTĐT liên kết quốc tế* H20.20.01.16. Lan Anh
-	Các báo cáo sau khi đi công tác nước ngoài. (Phối hợp với Đối ngoại xây dựng bảng thống kê các đoàn ra, đoàn vào liên quan trong 5 năm; Các quyết định và báo cáo đoàn ra, đoàn vào) H20.20.01.16
-	Báo cáo tổng kết hoạt động hợp tác phát triển hằng năm của CSGD*.  H20.20.01.17 Hạnh)
[bookmark: _Hlk128033893]-	Hợp đồng/biên bản ghi nhớ/thỏa thuận hợp tác của CSGD với các CSGD/tổ chức quốc tế. [H20.20.01.15 Lan ANh].
Tự đánh giá: 
[bookmark: _Toc101414266]Tiêu chí 20.2: Triển khai được các chính sách và quy trình thúc đẩy hợp tác và đối tác nghiên cứu.
Mô tả: 
20.2.1. Triển khai các hoạt động theo chiến lược phát triển, kế hoạch hợp tác, phát triển đối tác để đạt được các KPIs cụ thể.
[bookmark: _Hlk128032620]Trong đề án phát triển của Nhà trường giai đoạn 2014-2020 và kế hoạch chiến lược giai đoạn 2020-2025 kế hoạch năm học hàng năm có các chỉ tiêu phấn đấu chính, các chỉ số thực hiện chính phát triển số lượng các đối tác, hợp tác trong nghiên cứu [H20.20.02.01], [H20.20.01.06]. 
[bookmark: _Hlk128034832]Nhà trường gửi KHCL, kế hoạch năm học đến các đơn vị để thực hiện, trong đó tập trung phát triển các hợp tác, đối tác nói chung và các đối tác, hợp tác trong nghiên nói riêng [H20.20.01.06]; [H20.20.02.02 Hạnh] [H20.20.02.03– Hạnh], [H20.02.01.03]. Tại các cuộc họp giao ban với các đơn vị, BGH Nhà trường yêu cầu lãnh đạo các đơn vị triển khai phát triển các đối tác, hợp tác trong nghiên cứu, trong đó giao nhiệm vụ cho Phòng ĐTQLKHHTQT phối hợp với viện NCKH và các Khoa chuyên môn để thực hiện [H20.20.02.04 Hạnh], [H20.20.01.13 – Lan Anh]. Trên cơ sở đó, Phòng ĐTQLKHHTQT, Viện NCKH và các Khoa chuyên môn triển khai nhiều hoạt động với các đối tác, hợp tác đào tạo, hợp tác trong nghiên cứu, trao đổi SV, trao đổi học thuật - văn hóa, tiếp nhận tình nguyện viên, hợp tác tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề [H20.20.02.05 - Lan ANh].
20.2.2. Lựa chọn các đối tác và hợp tác NCKH phù hợp với tầm nhìn và sứ mạng của CSGD.
[bookmark: _Hlk128034791][bookmark: _Hlk128033940]Trong nội dung họp giao ban giữa BGH với lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, có triển khai việc lựa chọn các đối tác và hợp tác nghiên cứu phù hợp với SM, TN của Trường [H20.20.02.04 – Hạnh]. Trong giai đoạn 2018-2022, Nhà trường xác định tập trung lựa chọn đối tác và hợp tác nghiên cứu với các trường đại học ở các quốc gia: Nga, Trung Quốc, Thái Lan...[ H20.20.02.06 - Nam]. Nhà trường cử người liên hệ với đối tác nước ngoài để đề xuất hoạt động, cử CB, GV sang thăm và đề xuất hợp tác, đề nghị ký MOU, MOA với Trường [H20.20.01.16], [H20.20.02.05- Lan Anh]. Nhà trường cử nhiều CB, GV, NV tham gia học tập sau đại học ở nước ngoài cũng như tham gia các khóa tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ ở nước ngoài như: Nga, Trung Quốc,... Nhà trường thường xuyên cử CB, GV tham dự tập huấn nghiệp vụ, chuyên môn [H20.20.02.07 – Lan ANh]. Trong hoạt động hợp tác đào tạo, Nhà trường cử nhiều CB, GV đi đào tạo ngắn hạn tại Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc [H20.20.02.07- Lan ANh ]. 
20.2.3. Thúc đẩy các quan hệ hợp tác và có các hợp tác nghiên cứu theo các hình thức đa dạng, cách thức phù hợp.
Trong hoạt động NCKH, Nhà trường ký hợp tác với các địa phương trên cả nước,  các trường đại học, các viện nghiên cứu, bệnh viện để triển khai các đề tài NCKH [H20.20.01.15; H20.20.02.08 – Hạnh]. (H20.20.02.09 – Hạnh)
CB, GV Nhà trường hợp tác thực hiện nhiều đề tài với các đối tác [H20.20.02.10 - Hạnh], [H20.20.02.11; H20.20.02.12 – Hạnh]. Trong giai đoạn 2018-2022, Nhà trường phối hợp với các đối tác trong nước tổ chức hội nghị, hội thảo, trong đó có các hội nghị, hội thảo toàn quốc [H20.20.02.13 – Hạnh] 
Nhà trường tích cực hợp tác với các Trường ĐH, các cơ sở đào tạo, các tổ chức quốc tế nhằm triển khai hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực như: hợp tác đào tạo, hợp tác nghiên cứu, trao đổi SV, trao đổi học thuật, trao đổi văn hóa, tiếp nhận tình nguyện viên, hợp tác tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề trong và ngoài nước  [H20.20.01.15 – Lan Anh].
20.2.4. Đầu tư thích hợp cho việc xây dựng, phát triển các mối quan hệ hợp tác và các đối tác.
Trong quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường ban hành luôn có quy định về việc dành kinh phí, chi phí cho hoạt động tiếp đón các đoàn khách quốc tế đến tham quan và làm việc tại Trường [H20.20.02.14]. Việc đón tiếp các đoàn khách nước ngoài đến làm việc với Nhà trường luôn thực hiện đúng theo quy định tại Thông tư 01/2010/TT-BTC ngày 6/1/2010 của Bộ Tài chính về chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam [H20.20.01.01 – Lan ANh]. Nhà trường luôn dành kinh phí và áp dụng các chế độ hỗ trợ CB, GV, SV tham dự hội thảo, các cuộc thi, khóa tập huấn ngắn hạn ở nước ngoài nhằm góp phần tìm kiếm, phát triển các hợp tác, đối tác nghiên cứu [H20.20.02.15 – Lan ANh]. Ngoài ra, Nhà trường bố trí nhân sự chuyên trách về HTQT của Phòng ĐTQLKHHTQT [H20.20.02.16 - Lan ANh].
20.2.5. Thúc đẩy các quan hệ hợp tác và có các hợp tác nghiên cứu đem lại hiệu quả về NCKH.
Thông qua việc thúc đẩy các quan hệ hợp tác đã đem lại các hợp tác nghiên cứu đem lại hiệu quả về NCKH. [H20.20.02.17 – Hạnh); kê danh mục trích ngang các công trình (sách, bài báo, …) công bố chung. H20.20.02.18 – Quyết) [H20.20.02.19 - Lan Anh]
20.2.6. Có các hội nghị/hội thảo đồng tổ chức với các đối tác trong và ngoài nước.
Nhà trường chủ động mời các chuyên gia nước ngoài đến trường làm việc, tham gia báo cáo tại các hội nghị, hội thảo khoa học do Trường tổ chức hoặc đồng tổ chức [H20.20.02.20 – Hạnh]. Thông qua hội thảo, GV Nhà trường có cơ hội tiếp xúc với các GV, giáo sư các trường ĐH trong nước và ngoài nước để trao đổi chuyên môn, học tập kinh nghiệm, tìm kiếm học bổng và cơ hội hợp tác nghiên cứu [H20.20.02.21 -Hạnh]. CB, GV của Trường tích cực trong các hoạt động NCKH và nhiều bài báo khoa học được đăng tải trên các tạp chí khoa học quốc tế [H20.20.02.22 – Quyết]. 
 Tự đánh giá: 
[bookmark: _Toc101414267]Tiêu chí 20.3: Hệ thống rà soát tính hiệu quả của hợp tác và đối tác nghiên cứu được triển khai thực hiện. 
Mô tả: 
20.3.1. Có bộ phận/nhân sự và quy trình rà soát tính hiệu quả trong hợp tác NCKH.
[bookmark: _Hlk128034848]Trong Quy định quản lý công tác đối ngoại và HTQT do Nhà trường ban hành có quy định về quy trình rà soát tính hiệu quả trong hợp tác nghiên cứu [H20.20.01.02 – Lan Anh]. Nhà trường phân công nhiệm vụ cho Phòng ĐTQLKHHTQT là đơn vị rà soát tính hiệu quả hoạt động hợp tác trong NCKH của Trường; kiểm tra, giám sát tiến độ các đề tài, dự án NCKH, đặc biệt đối với các dự án có sự hợp tác với các đối tác trong nước và ngoài nước [H20.20.01.13 - Lan Anh]. Phòng ĐTQLKHHTQT phân công 01 chuyên viên của Phòng giám sát, báo cáo hoạt động hợp tác trong nghiên cứu của toàn trường [H20.20.01.13 - Lan Anh]. Bên cạnh đó, Nhà trường giao nhiệm vụ cho 01 thành viên BCN Khoa phụ trách hoạt động NCKH chịu trách nhiệm rà soát tính hiệu quả hoạt động hợp tác trong NCKH của Khoa [H20.20.01.13- Lan Anh] 
20.3.2. Tổ chức rà soát, đánh giá tính hiệu quả của các mối quan hệ hợp tác và đối tác, của các đối tác cụ thể (theo giai đoạn, giữa giai đoạn) làm căn cứ để điều chỉnh các hoạt động và xây dựng các đối tác chiến lược.
[bookmark: _Hlk128034536][bookmark: _Hlk128034059]Trong kế hoạch năm học của Nhà trường, của Phòng ĐTQLKHHTQT có nội dung rà soát, đánh giá tính hiệu quả của các mối quan hệ hợp tác và đối tác, của các đối tác cụ thể của Trường làm căn cứ để điều chỉnh các hoạt động và xây dựng các đối tác chiến lược [H20.20.02.03 – Lan Anh], [H20.20.03.01]. Cuối mỗi năm học, Viện KH&CN TDTT rà soát, thống kê các đề tài nghiên cứu, các công trình khoa học đang thực hiện đặc biệt là các đề tài NCKH có phối hợp thực hiện với các đối tác bên ngoài Trường [H20.20.03.02 - Nam]. Kết quả rà soát, thống kê các đề tài nghiên cứu đang thực hiện đặc biệt là các đề tài NCKH có phối hợp thực hiện với các đối tác bên ngoài Trường được thể hiện trong báo cáo tổng kết  [H20.20.01.17 - Nam]. Ngoài ra, tại các cuộc cuộc họp giao ban với lãnh đạo các đơn vị, Phòng ĐTQLKHHTQT và các Khoa chuyên môn báo cáo hiệu quả của các hợp tác về tài chính, cơ sở vật chất, rà soát về số lượng hợp tác, số hội thảo, số đoàn vào, đoàn ra, số lượng bài báo được công bố trên các tạp chí trong và ngoài nước [H20.20.02.04].
20.2.3. Rà soát, đánh giá tính hiệu quả và nguồn lực mang lại từ các hoạt động hợp tác (trong đào tạo, trong NCKH) và từ các đối tác ít nhất 01 lần trong chu kỳ đánh giá.
Hàng năm, BGH Nhà trường chỉ đạo Phòng ĐTQLKHHTQT phối hợp với các đơn vị trực thuộc triển khai rà soát hiệu quả và nguồn lực mang lại từ các hoạt động hợp tác trong ĐT, NCKH và từ các đối tác chiến lược của Trường [H20.20.03.03- Nam, H20.20.03.04 – Lan Anh; H20.20.03.05 - Nam]
[bookmark: _Hlk128033744] Phòng ĐTQLKHHTQT phối hợp với các Khoa chuyên môn thống kê hiệu quả và nguồn lực mang lại từ các hoạt động hợp tác trong ĐT, NCKH [H20.20.01.14 – Hạnh]. Trong văn kiện Đại hội Đảng bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2020-2025 đánh giá về hoạt động hợp tác của Trường và kết quả đạt được về hiệu quả và nguồn lực mang lại từ các hoạt động hợp tác trong ĐT, NCKH [H20.20.03.06 - Linh]. Ngoài ra, ý kiến khảo sát CB, GV thể hiện sự hài lòng về hiệu quả và nguồn lực mang lại từ các hoạt động hợp tác trong ĐT, NCKH và từ các đối tác của Trường [H20.20.03.07].
Tự đánh giá: 5/7
[bookmark: _Toc101414268]Tiêu chí 20.4: Các hoạt động hợp tác và đối tác nghiên cứu được cải thiện để đạt được các mục tiêu nghiên cứu
 Mô tả:
20.4.1.	Thực hiện cải thiện các mối quan hệ trong NCKH, lựa chọn lại các đối tác sau rà soát để đạt được hiệu quả từ những hoạt động hợp tác, phát triển đối tác của CSGD.
[bookmark: _Hlk128036259]Trên cơ sở thực tiễn hợp tác với các đối tác và định hướng trong công tác ĐT, NCKH, nhà trường có kế hoạch triển khai với các đối tác cụ thể như: Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan, ... [H20.20.04.01], [H20.20.02.19 – Lan Anh] [H20.20.02.03], [H20.20.04.02]. 
[bookmark: _Hlk128037013][bookmark: _Hlk128036913]BGH Nhà trường họp với lãnh đạo các đơn vị trực thuộc để xác định các biện pháp cải tiến các mối quan hệ trong nghiên cứu để nâng cao hiệu quả đạt được từ những hoạt động phát triển hợp tác, phát triển đối [H20.20.02.04]. Trong kết luận cuộc họp thể hiện các biện pháp cải tiến các mối quan hệ trong nghiên cứu để nâng cao hiệu quả đạt được từ những hoạt động phát triển hợp tác, phát triển đối tác và phân công trách nhiệm cho các đơn vị thực hiện. Bên cạnh đó, trong kế hoạch năm học của Nhà trường, của Phòng ĐTQLKHHTQT và Viện KH&CN TDTT có các nội dung phát triển hợp tác, phát triển đối tác trong nghiên cứu [H20.20.03.04 – Lan Anh; H20.20.03.03 – Hạnh].
20.4.2. CSGD gia tăng được các mối quan hệ hợp tác và đối tác (các nhà khoa học, nhà tuyển dụng và có thêm các đối tác xứng tầm).
Các Phòng chức năng, các khoa chuyên môn, các trung tâm trực thuộc có trách nhiệm phát triển hợp tác, phát triển đối tác trong nghiên cứu của Nhà trường, trong đó Phòng ĐTQLKHHTQT là đơn vị chủ trì và phối hợp với các đơn vị triển khai phát triển đối tác và nâng cao hiệu quả hợp tác trong NCKH của Nhà trường, [H20.20.03.04 – Lan Anh và H20.20.03.03 – Hạnh], [H20.20.01.13]. trong những năm vừa qua Nhà trường ký kết văn bản hợp tác với một số Trường ĐH, các doanh nghiệp trong nước và ký kết văn bản hợp tác với các trường ĐH, học viện, các doanh nghiệp ngoài nước [H20.20.01.15 – Lan Anh].
20.4.3 Kết quả của các hoạt động phát triển hợp tác và đối tác của CSGD đáp ứng được mục tiêu nghiên cứu.
[bookmark: _Hlk128036719][bookmark: _Hlk128036065]Trong giai đoạn 2018-2022, hoạt động hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước của Nhà trường trong hoạt động nghiên cứu đã đạt được các kết quả đáp ứng được mục tiêu nghiên cứu Trường đã đề ra [H20.20.04.01], [H20.20.02.03], [H20.20.03.01]. CB, GV của Nhà trường đã thực hiện nhiều đề tài NCKH trong đó có sự tham gia, hợp tác của các đối tác bên ngoài Trường [H20.20.02.17]. Bên cạnh đó, CB, GV của Nhà trường đã công bố nhiều bài báo khoa học trên các tạp chí trong nước và ngoài nước, xuất bản nhiều sách và giáo trình với sự hợp tác, tham gia của các đối tác bên ngoài Trường [H20.20.04.03.]. Nhà trường đã phối hợp với các trường ĐH, các doanh nghiệp tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học các cấp, trong đó có  hội nghị, hội thảo quốc tế  [H20.20.04.04; H20.20.04.05 - Nam].
20.4.4 Các hoạt động hợp tác và đối tác của CSGD làm gia tăng các nguồn lực cho CSGD (nhân lực, tài lực).
Thông qua các hoạt động hợp tác, trong giai đoạn 2018-2022 có nhiều lượt CB, GV Nhà trường đã tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ ở trong nước và ngoài nước, trong đó có  CB, GV đạt được học vị TS và  CB, GV đạt được học vị ThS ở nước ngoài [H20.20.04.06 - Hạnh], [H20.20.04.07  - Lan ANh]. Bên cạnh đó, nhiều SV của Nhà trường được cử tham dự các khóa tập huấn trong và ngoài nước [H20.20.04.07- Lan ANh]. Nhà trường đón tiếp nhiều đoàn khách quốc đến tham quan và làm việc tại Trường [H20.20.01.16 - Lan ANh]. Nhà trường có nhiều SV được nhận học bổng tài trợ bởi các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và ngoài nước [H20.20.04.08 - Lan ANh]. Kết quả hoạt động hợp tác và đối tác của Nhà trường được thể hiện trong báo cáo tổng kết năm học hàng năm, báo cáo Hội nghị CB, CC, VC hàng năm của Trường, của Đoàn Thanh niên, [H20.20.01.14], [H20.20.04.09 - Hùng], [H20.20.04.10- Linh].
Tự đánh giá: 
Đánh giá chung về tiêu chuẩn 20
1. Tóm tắt các điểm mạnh
- Căn cứ các văn bản hướng dẫn về đối ngoại và HTQT của Bộ GD&ĐT, Bộ VHTTDL, UBND ........., Nhà trường ban hành Quy định quản lý công tác đối ngoại và HTQT, trong đó có nội dung quy định cụ thể về thiết lập các mối quan hệ hợp tác trong nghiên cứu nhằm đáp ứng các mục tiêu nghiên cứu. 
- Trong quy định về so chuẩn, đối sánh chất lượng giáo dục của Trường ban hành có quy định về lựa chọn đối tác hợp tác, trong đó thể hiện các bước cụ thể từ khâu tìm kiếm thông tin về các đối tác, họp lựa chọn đối tác, tiến hành liên hệ, ký kết hợp tác với các đối tác.
- Trong KHCL của Nhà trường giai đoạn 2015-2020, giai đoạn 2020-2025 và kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2023, kế hoạch năm học hàng năm có các chỉ tiêu phấn đấu chính, các chỉ số thực hiện chính nói chung, trong đó có phát triển số lượng các đối tác, hợp tác trong nghiên cứu. 
- Trong Quy định quản lý công tác đối ngoại và HTQT do Nhà trường ban hành có phân công trách nhiệm cụ thể cho các phòng chức năng, các khoa chuyên môn, các trung tâm trực thuộc trong việc quản lý công tác phát triển hợp tác và đối tác.
- Nhà trường khuyến khích các CB, GV tham gia có trách nhiệm kết nối, giới thiệu về trường nhằm phát triển các hợp tác, đối tác của Trường và thể hiện rõ trong Quy định quản lý công tác đối ngoại và HTQT, Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường ban hành.
- Các Phòng chức năng, các khoa chuyên môn, các trung tâm trực thuộc của Nhà trường tích cực phối hợp và triển khai phát triển hợp tác, đối tác trong nghiên cứu với kết quả trong giai đoạn 2017-2021, Nhà trường ký kết ... bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác với các đối tác nước ngoài và triển khai thực hiện.
- Hàng năm, Nhà trường rà soát, tổng kết kết quả hoạt động hợp tác, đối tác của Trường nói chung và hợp tác, đối tác trong nghiên cứu nói riêng.
- Nhà trường áp dụng nhiều biện pháp cải tiến, tăng cường hoạt động hợp tác, đối tác trong nghiên cứu, đặc biệt là với các đối tác nước ngoài.
- Số lượng các hợp tác, đối tác trong nghiên cứu của Nhà trường tăng qua từng năm và đến nay, Nhà trường đã ký kết ... văn bản hợp tác với các trường ĐH, các doanh nghiệp của ...  quốc gia, đó là Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan.
- Trong giai đoạn 2017-2021, hoạt động hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước của Nhà trường trong hoạt động nghiên cứu đã đạt được các kết quả đáp ứng được mục tiêu nghiên cứu Trường đề ra và mang lại nguồn thu cho Trường thông qua hoạt động hợp tác, đối tác.
- Ý kiến khảo sát của CB, GV thể hiện sự hài lòng về hiệu quả và nguồn lực mang lại từ các hoạt động hợp tác trong ĐT, NCKH và từ các đối tác của Trường.
2. Tóm tắt các điểm tồn tại
Chưa phát huy hết nguồn nhân lực tham gia hoạt động HTQT ở các đơn vị trực thuộc trường. 
Trong quy định về so chuẩn, đối sánh chất lượng giáo dục của Trường ban hành quy định về lựa chọn đối tác hợp tác trong HTQT, NCKH cần cụ thể hóa.
	CSVC, trang thiết bị, kinh phí phục vụ cho HTQT, NCKH còn hạn chế. 
3. Kế hoạch cải tiến
Từ năm học 2020-2021, Nhà trường tăng cường tổ chức các khóa BD ngoại ngữ, trong đó chú trọng phát triển kĩ năng tiếng Anh cho CB, GV thực hiện hoạt động HTQT ở các đơn vị trực thuộc, đồng thời phát huy năng lực HTQT của CB, GV đã hoàn thành đào tạo sau đại học ở nước ngoài. 
4. Mức đánh giá
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Tiêu chuẩn 21: Kết nối và phục vụ cộng đồng
[bookmark: _Toc101414270]Tiêu chí 21.1: Xây dựng được kế hoạch kết nối và cung cấp các dịch vụ phục vụ cộng đồng để thực hiện tầm nhìn sứ mạng của cơ sở giáo dục
Mô tả: Trong nội dung Nghị quyết của Đảng ủy, hàng năm luôn có nội dung chỉ đạo BGH Nhà trường và các đơn vị tập trung triển khai các hoạt động kết nối và PVCĐ [H1.01.02.04] (ĐTN, các đơn vị trực thuộc), [H1.01.01.14] (Phòng Hành chính tổng hợp), [H2.02.02.01] (VP Đảng ủy), [H2.02.02.04] (Phòng Đào tạo). Trong Đề án phát triển Trường giai đoạn 2014-2020, và KHCL giai đoạn 2020-2025, kế hoạch năm học hàng năm luôn có chính sách và tập trung triển khai thực hiện các hoạt động kết nối và PVCĐ [H1.01.01.03] (Phòng Đào tạo), [H1.01.01.12] (Phòng ĐT), [H1.01.02.04] (ĐTN), [H4.04.01.05] (HCTH). Căn cứ kế hoạch kết nối và cung cấp các dịch vụ cộng đồng của Nhà trường, các Phòng chức năng, các khoa chuyên môn, các trung tâm trực thuộc, các tổ chức đoàn thể xác định các nội dung về kết nối và cung cấp các dịch vụ cộng đồng theo chức năng, nhiệm vụ được phân công và thể hiện trong kế hoạch năm học của đơn vị [H1.01.01.13] (Các đơn vị trực thuộc). Ngoài ra, các Phòng chức năng, các khoa chuyên môn, các trung tâm trực thuộc, các tổ chức đoàn thể xây dựng các kế hoạch cụ thể để triển khai các hoạt động kết nối kết nối và cung cấp các dịch vụ cộng đồng [H1.01.01.13] (Các đơn vị trực thuộc).
Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Bộ VHTTDL, Nhà trường ban hành Quy định quản lý các hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ cộng đồng [H5.05.01.11] (Phòng ĐT), [H5.05.01.12]. Trong quy định quản lý và hướng dẫn thực hiện các hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ cộng đồng của Nhà trường ban hành có quy định rõ ràng về cơ chế quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ PVCĐ, trong đó BGH Nhà trường quản lý chung về các hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ cộng đồng của Trường, các đơn vị trực thuộc triển khai và tự quản lý các hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ cộng đồng theo chức năng, nhiệm vụ được phân công [H5.05.01.12]. Bên cạnh đó, Ban Thanh tra Nhân dân, giám sát việc thực hiện các hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ cộng đồng của Nhà trường và các đơn vị trực thuộc [H5.05.01.01] (Phòng HCTH). Nhà trường thông báo quy định quản lý và hướng dẫn thực hiện các hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ cộng đồng của Trường ban hành đến các đơn vị trực thuộc để thực hiện và phổ biến đến CB, GV, NV, SV thực hiện [H2.02.01.25] (Phòng HCTH)., [H1.01.02.07] (Phòng HCTH).
Trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường có quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, trong đó có thực hiện xây dựng kế hoạch, chính sách kết nối và cung cấp các dịch vụ PVCĐ [H1.01.01.08] (Phòng HCTH). Bên cạnh đó, trong Quy định quản lý và hướng dẫn thực hiện các hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ cộng đồng của Nhà trường có quy định cụ thể trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc trong việc xây dựng kế hoạch, chính sách kết nối và cung cấp các dịch vụ PVCĐ [H5.05.01.12]. Theo đó, Phòng CTHSSV là đơn vị chủ trì và phối với hợp các đơn vị để xây dựng kế hoạch, chính sách kết nối và cung cấp các dịch vụ PVCĐ của Trường [H17.17.01.01] (CT HSSV), [H5.05.01.12]. Phòng ĐTQLKHHTQT là đơn vị chủ trì và phối hợp với các khoa chuyên môn để triển khai các hoạt động ĐT đối với cộng đồng và phối hợp với các khoa để triển khai các hoạt động nghiên cứu và hợp tác nghiên cứu với các doanh nghiệp, các địa phương, các tổ chức xã hội,... [H18.18.01.01] (ĐTQLKHHTQT), [H5.05.01.12]. Phòng CTHSSV là đơn vị chủ trì và phối hợp và với các đơn vị, Công đoàn, Đoàn TN, Hội SV để triển khai các hoạt động cộng đồng [H17.17.01.01] (CTHSSV), [H5.05.01.12]. 
Tự đánh giá: 5/7
[bookmark: _Toc101414271]Tiêu chí 21.2: Các chính sách và hướng dẫn cho hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng được thực hiện.
Mô tả: Nhà trường thông báo Đề án phát triển Trường giai đoạn 2014-2020 và KHCL giai đoạn 2020-2025, kế hoạch năm học hàng năm, trong đó có kế hoạch, chính sách kết nối và PVCĐ, quy định quản lý và hướng dẫn thực hiện các hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ cộng đồng đến các đơn vị trực thuộc để thực hiện và phổ biến đến toàn thể CB, GV, NV và SV thực hiện [H1.01.01.03] (Phòng HCTH), [H4.04.01.05] (Phòng HCTH), [H1.01.01.12] (Phòng HCTH). Tại các cuộc họp giao ban với các đơn vị, BGH Nhà trường phổ biến, yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trực thuộc triển khai kế hoạch, chính sách kết nối và PVCĐ đã xác định [H1.01.01.14] (Phòng HCTH). Hàng năm, Nhà trường đều dành kinh phí cho hoạt động kết nối và PVCĐ cũng như đầu tư CSVC, trang thiết bị phục vụ hoạt động kết nối và PVCĐ [H4.04.02.01] (Phòng HCTH), [H7.07.01.04] (Phòng HCTH). Trong giai đoạn 2017-2021, Nhà trường và các đơn vị trực thuộc thực hiện nhiều chính sách kết nối và PVCĐ như: liên kết giảng dạy GDTC với các trường Đại học: Đại học Quốc tế, Đại học Công nghệ thông tin, tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, nâng cao trình độ huấn luyện viên hạng 2, 3, giảng dạy trường PTNK Olympic,... [H7.07.01.06] (Phòng HCTH). CB, GV Nhà trường thực hiện các đề tài NCKH và các dự án cho các địa phương, sở, ban, ngành, doanh nghiệp để giải quyết các vấn đề thực tiễn, phục vụ xã hội [H12.12.03.03] (Viện Khoa học). CB, GV Nhà Trường Là HLV các đội tuyển, các CLB chuyên nghiệp và tham gia lực lượng trọng tài quốc gia [H21.21.02.01] (Văn Thư). Công đoàn Nhà trường tổ chức nhiều hoạt động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ tấm lòng vàng, quỹ vì người nghèo, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ đoàn viên công đoàn gặp khó khăn, kế hoạch tặng quà Tết cho người nghèo, trẻ em mồ côi [H21.21.02.02] (Các đơn vị trực thuộc). Đoàn TN và Hội SV Nhà trường tổ chức nhiều hoạt động PVCĐ như: Chiến dịch mùa hè xanh, xuân tình nguyện, tiếp sức mùa thi, tổ chức các ngày Lễ cho các em thiếu nhi, giúp đỡ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, Ngày hội hiến máu nhân đạo,... [H21.21.02.03] (các đơn vị liên quan{ĐTN}). Trong giai đoạn 2017-2021, tổng thu từ các hoạt động kết nối và PVCĐ của Nhà trường góp phần không nhỏ vào nguồn thu của nhà Trường [H7.07.01.04] (Phòng HCTH).   
Trong quá trình xây dựng văn bản quy định về quản lý và hướng dẫn thực hiện các hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ cộng đồng, Nhà trường tham khảo và tuân thủ các văn bản quy định của Bộ GD&ĐT, Bộ VHTTDL và các văn bản khác của pháp luật, đồng thời tiếp thu ý kiến góp ý của các đơn vị trực thuộc [H5.05.01.12], [H1.01.01.04] (Phòng Khảo thí). Tại cuộc họp giữa BGH Nhà trường với lãnh đạo các đơn vị trực thuộc để thông qua văn bản quy định về quản lý và hướng dẫn thực hiện các hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ cộng đồng, các thành viên dự họp chú trọng và xem xét sự tuân thủ các văn bản quy định của pháp luật [H5.05.01.11] (Phòng ĐTN), [H5.05.01.12]. Nhà trường, các đơn vị trực thuộc và CB, GV, NV, SV trong giai đoạn 2017-2021 đã nhận được nhiều hình thức khen thưởng trong hoạt động kết nối và PVCĐ như: Cờ thi đua, bằng khen, giấy chứng nhận, ... [H1.01.02.01] (Phòng Tổ chức cán bộ), [H1.01.02.02] (Phòng Tổ chức cán bộ).
Tự đánh giá: 5/7
[bookmark: _Toc101414272]Tiêu chí 21.3: Triển khai được hệ thống đo lường, giám sát việc kết nối và phục vụ cộng đồng.
Mô tả: Trong Quy định về quản lý và hướng dẫn thực hiện các hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ cộng đồng của Nhà trường ban hành có các chỉ số để đo lường hiệu quả hoạt động kết nối và PVCĐ [H5.05.01.12]. Bên cạnh đó, trong Đề án phát triển của Nhà trường giai đoạn 2014-2020 và KHCL giai đoạn 2020-2025, kế hoạch năm học hàng năm có các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính về hoạt động kết nối và PVCĐ [H1.01.01.03] (Phòng ĐT), [H4.04.01.05] (Phòng HCTH) , [H1.01.01.12] (Phòng ĐT). Trong văn bản ban hành các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính của Nhà trường có các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính về hoạt động kết nối và PVCĐ [H1.01.01.12] (Phòng ĐT), [H1.01.01.13] (Các đơn vị trực thuộc). Tại các cuộc họp giao ban với lãnh đạo các đơn vị, BGH Nhà trường yêu cầu các đơn trực thuộc triển khai các hoạt động kết nối và PVCĐ nhằm đạt được các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính về hoạt động kết nối và PVCĐ, đồng thời giao nhiệm vụ cho Phòng HCTH sử dụng các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính để đo lường hiệu quả hoạt động kết nối và PVCĐ của Trường hàng năm [H1.01.01.14] (Phòng HCTH), [H2.02.02.04] (Phòng ĐT), [H2.02.02.06] (Các đơn vị trực thuộc).
Phòng CTHS,SV là đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng và quản lý CSDL cấp trường về các hoạt động phục vụ cộng đồng [H17.17.01.01] (Phòng CTHS,SV). Phòng CTHS,SV phân công 01 chuyên viên phụ trách việc thu thập, xử lý, lưu trữ, cập nhật CSDL của toàn trường về các hoạt động phục vụ cộng đồng [H17.17.01.01] (Phòng CTHS,SV). CSDL của Nhà trường về các hoạt động phục vụ cộng đồng bao gồm: kế hoạch, các bên tham gia, các đóng góp cho xã hội, các nguồn lực thu nhận được từ các hoạt động dịch vụ và chuyển giao,... thông qua các hoạt động PVCĐ [H2.02.02.04] (Phòng ĐT), [H2.02.02.06] (Các đơn vị trực thuộc). Bên cạnh đó, các đơn vị trực thuộc tham gia thực hiện các hoạt động PVCĐ đồng thời lưu trữ dữ liệu về kết quả thực hiện và cuối mỗi học kỳ, mỗi năm học gửi dữ liệu về Phòng CTHS,SV để cập nhật CSDL của Nhà trường và xét khen thưởng [H15.15.04.01] (Phòng ĐT).
Phòng CTHSSV, Ban Thanh tra nhân dân, được phân công trách nhiệm giám sát việc triển khai các hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ PVCĐ của Nhà trường [H2.02.02.06] (Các đơn vị trực thuộc), [H5.05.03.02] (Công đoàn trường). Kết quả kiểm tra, giám sát được thể hiện trong báo cáo tổng kết năm học của Phòng CTHSSV và của Ban TT nhân dân Nhà trường, đồng thời thể hiện trong báo cáo tổng kết năm học của Trường cũng như báo cáo tại Hội nghị CB, CC, VC hàng năm [H2.02.02.06] (Các đơn vị trực thuộc), [H5.05.03.02] (Công đoàn trường). Quy định về quản lý và hướng dẫn thực hiện các hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ cộng đồng của Nhà trường ban hành được đăng tải trên website của Trường [H1.01.02.07] (Phòng HCTH). Ngoài ra, tại các cuộc họp giao ban, lãnh đạo các đơn vị báo cáo BGH Nhà trường kết quả thực hiện các hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ PVCĐ để lãnh đạo Trường theo dõi, giám sát [H1.01.01.14] (Phòng HCTH).
Kết thúc năm học, các đơn vị trực thuộc triển khai đánh giá kết quả và hiệu quả của các hoạt động kết nối và PVCĐ do đơn vị thực hiện và gửi về Phòng CTHSSV để tổng hợp [H2.02.02.06] (Các đơn vị trực thuộc). Phòng CTHSSV đối sánh kết quả các hoạt động kết nối và PVCĐ so với chỉ số đánh giá các hoạt động kết nối và PVCĐ trong quy định về quản lý và hướng dẫn thực hiện các hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ cộng đồng của Nhà trường ban hành [H2.02.02.06] (Các đơn vị trực thuộc). Kết quả và hiệu quả của các hoạt động kết nối và PVCĐ được thể hiện trong báo cáo tổng kết năm học của Nhà trường, của Phòng CTHSSV và của các đơn vị trực thuộc cũng như báo cáo tại Hội nghị CB, CC, VC hàng năm [H2.02.02.06] (Các đơn vị trực thuộc). Trong văn kiện Đại hội Đảng bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2020-2025 có đánh giá hiệu quả hoạt động kết nối và PVCĐ giai đoạn 2015-2020 và xác định các biện pháp cải tiến hiệu quả hoạt động kết nối và PVCĐ giai đoạn 2020-2025 [H2.02.02.01] (VP Đảng ủy). Trong giai đoạn 2017-2021, Nhà trường chi kinh phí cho các hoạt động kết nối và PVCĐ là rất lớn và tổng thu từ các hoạt động kết nối và PVCĐ của Trường cũng góp phần không nhỏ vào ngân sách của Trường [H4.04.02.01] (Phòng HCTH), [H7.07.01.04] (Phòng HCTH). Nhà trường và các đơn vị trực thuộc, các cá nhân CB, GV, NV và SV được nhận nhiều hình thức khen thưởng các cấp vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội [H1.01.02.01] (Phòng Tổ chức cán bộ), [H1.01.02.02] (Phòng Tổ chức cán bộ).
Tự đánh giá: 5/7
[bookmark: _Toc101414273]Tiêu chí 21.4: Việc cung cấp các dịch vụ phục vụ và kết nối cộng đồng được cải tiến để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan.
Mô tả: Trong Đề án phát triển của Nhà trường giai đoạn 2014-2020 và CHCL giai đoạn 2020-2025, kế hoạch năm học hàng năm của Nhà trường thể hiện rõ kế hoạch cung cấp các hoạt động kết nối và PVCĐ [H1.01.01.03] (phòng ĐT), [H4.04.01.05] (Phòng HCTH), [H1.01.01.12] (Phòng ĐT). Bên cạnh đó, kế hoạch cung cấp các hoạt động kết nối và PVCĐ thể hiện trong kế hoạch năm học của các Phòng chức năng, các khoa chuyên môn, các trung tâm trực thuộc, các tổ chức đoàn thể [H1.01.01.13] (Các đơn vị trực thuộc). Hàng năm, Nhà trường luôn dành kinh phí chi cho việc triển khai các hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ [H4.04.02.01] (Phòng HCTH). Trong quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường và quy định về quản lý và hướng dẫn thực hiện các hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ cộng đồng của Nhà trường ban hành có quy định cụ thể trách nhiệm của các đơn vị tham gia hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ cộng đồng [H1.01.01.08] (Phòng HCTH).    
Kết quả thực hiện các hoạt động dịch vụ phục vụ và kết nối cộng đồng được thể hiện trong báo cáo tổng kết năm học của Trường và báo cáo tại Hội nghị CB, CC, VC hàng năm [H1.01.03.03], [H2.02.02.04] (Phòng ĐT). Tại các cuộc họp giao ban với các đơn vị, BGH Nhà trường yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trực thuộc triển khai các biện pháp cải tiến việc cung cấp các dịch vụ phục vụ và kết nối cộng đồng theo kế hoạch [H1.01.01.14] (Phòng HCTH). Trong giai đoạn 2017-2021, Nhà trường triển khai nhiều hoạt động cải tiến việc cung cấp các dịch vụ phục vụ và kết nối cộng đồng như: tăng cường đầu tư CSVC và trang thiết bị phục vụ tốt việc tổ chức các hoạt động kết nối và PVCĐ; tổ chức nhiều khóa đào tạo ngắn hạn về TDTT, tin học, ngoại ngữ, nghiệp vụ cho các cơ quan, cá nhân,... [H7.07.01.06] (Phòng HCTH), [H7.07.03.02] (Phòng HCTH), [H7.07.03.03] (Phòng HCTH). Trong văn kiện Đại hội Đảng bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2020-2025 có đánh giá hiệu quả hoạt động kết nối và PVCĐ giai đoạn 2015-2020 và xác định các biện pháp cải tiến hiệu quả hoạt động kết nối và PVCĐ giai đoạn 2020-2025 [H2.02.02.01] (VP Đảng ủy).
Nhà trường phân công nhiệm vụ cho Phòng CTHSSV là đơn vị chủ trì việc thực hiện khảo sát ý kiến các bên liên quan về kết quả thực hiện các hoạt động dịch vụ phục vụ và kết nối cộng đồng [H1.01.04.01] (Phòng khảo thí), [H1.01.04.02] (Phòng khảo thí),  [H1.01.04.03] (Phòng khảo thí), [H1.01.01.04] (Phòng khảo thí). Trong nội dung khảo sát ý kiến các bên liên quan hàng năm có khảo sát CB, GV về kết quả thực hiện các hoạt động dịch vụ phục vụ và kết nối cộng đồng của Nhà trường [H1.01.04.03] (Phòng khảo thí), [H1.01.01.04] (Phòng khảo thí). Kết quả khảo sát ý kiến của CB, GV, NV đánh giá về kết quả thực hiện các hoạt động dịch vụ phục vụ và kết nối cộng đồng của Nhà trường với trên 80% ý kiến hài lòng về kết quả thực hiện các hoạt động dịch vụ phục vụ và kết nối cộng đồng của Trường [H1.01.01.04] (Phòng khảo thí). Bên cạnh đó, ý kiến của CB, GV, NV tại Hội nghị CB, CC, VC hàng năm thể hiện sự hài lòng đối với kết quả thực hiện các hoạt động dịch vụ phục vụ và kết nối cộng đồng của Trường [H6.06.04.05] (Phòng HCTH). Ngoài ra, ý kiến của cựu SV, doanh nghiệp sử dụng lao động tại các hội nghị, hội thảo do Trường tổ chức thể hiện sự hài lòng về kết quả thực hiện các hoạt động dịch vụ phục vụ và kết nối cộng đồng của Trường [H1.01.01.04] (Phòng khảo thí).
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Đánh giá chung về tiêu chuẩn 21
1. Tóm tắt các điểm mạnh
- Trong Nghị quyết của Đảng ủy, HĐT hàng năm luôn có nội dung  chỉ đạo BGH Nhà trường và các đơn vị tập trung triển khai các hoạt động kết nối và PVCĐ.
- Các kế hoạch, chính sách kết nối và cung cấp các dịch vụ cộng đồng của Nhà trường được thể hiện trong KHCL của Nhà trường giai đoạn 2015-2020, giai đoạn 2020-2025 và kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2023, kế hoạch năm học hàng năm.
- Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Bộ VHTTDL, Nhà trường ban hành Quy định quản lý các hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ cộng đồng, trong đó quy định rõ ràng về cơ chế quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ PVCĐ, cụ thể BGH Nhà trường quản lý chung về các hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ cộng đồng của Trường, các đơn vị trực thuộc triển khai và tự quản lý các hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ cộng đồng theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. 
- Các đơn vị trực thuộc Nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ PVCĐ để góp phần đạt được sứ mạng, tầm nhìn đã xác định.
- Hàng năm, Nhà trường dành kinh phí cho hoạt động kết nối và PVCĐ cũng như đầu tư CSVC, trang thiết bị phục vụ hoạt động kết nối và PVCĐ với kinh phí trong giai đoạn 2017-2021 là 850.000.000  đồng. 
- Trong giai đoạn 2017-2021, Nhà trường và các đơn vị trực thuộc thực hiện nhiều chính sách kết nối và PVCĐ và tổng thu từ các hoạt động kết nối và PVCĐ của Nhà trường là 300.000.000  đồng.   
- Trong quy định về quản lý và hướng dẫn thực hiện các hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ cộng đồng của Nhà trường ban hành có các chỉ số để đo lường hiệu quả hoạt động kết nối và PVCĐ. 
- Nhà trường sử dụng các chỉ số đo lường hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ cộng đồng để đánh giá kết quả hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ cộng đồng của Trường và của các đơn vị trực thuộc. 
- Kết quả hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ cộng đồng thể hiện trong báo cáo tổng kết năm học của Trường và báo cáo tại Hội nghị CB, CC, VC hàng năm. 
- CSDL của Nhà trường về các hoạt động phục vụ cộng đồng bao gồm: kế hoạch, các bên tham gia, các đóng góp cho xã hội, các nguồn lực thu nhận được từ các hoạt động dịch vụ và chuyển giao,... thông qua các hoạt động PVCĐ được xây dựng, cập nhật thường xuyên.
- Trong giai đoạn 2017-2021, các hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ cộng đồng của Nhà trường thực hiện luôn đảm bảo và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Nhà trường, các đơn vị trực thuộc và CB, GV, NV, SV trong giai đoạn 2017-2021 đã nhận được nhiều hình thức khen thưởng trong hoạt động kết nối và PVCĐ.
- Trong văn kiện Đại hội Đảng bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2020-2025 có đánh giá hiệu quả hoạt động kết nối và PVCĐ giai đoạn 2015-2020 và xác định các biện pháp cải tiến hiệu quả hoạt động kết nối và PVCĐ giai đoạn 2020-2025.
- Kết quả khảo sát ý kiến của CB, GV đánh giá về kết quả thực hiện các hoạt động dịch vụ phục vụ và kết nối cộng đồng với trên 80% ý kiến hài lòng về kết quả thực hiện các hoạt động dịch vụ phục vụ và kết nối cộng đồng của Trường. 
- Nhà trường triển khai lấy ý kiến của cựu SV, doanh nghiệp sử dụng lao động tại các hội nghị, hội thảo do Trường tổ chức với kết quả thể hiện sự hài lòng về kết quả thực hiện các hoạt động dịch vụ phục vụ và kết nối cộng đồng của Trường.
2. Tóm tắt các điểm tồn tại
Nguồn thu từ hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ PVCĐ của Nhà trường chưa tương xứng với nguồn lực của Trường.
3. Kế hoạch cải tiến
Từ năm học 2021-2022, Nhà trường đa dạng hóa các hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ PVCĐ nhằm tăng cường nguồn thu từ hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ PVCĐ. 
4. Mức đánh giá
	Tiêu chuẩn, tiêu chí
	Tự đánh giá

	Tiêu chuẩn 21
	5

	Tiêu chí 21.1
	5

	Tiêu chí 21.2
	5

	Tiêu chí 21.3
	5

	Tiêu chí 21.4
	5



Tiêu chuẩn 22 Kết quả đào tạo
TC 22.1: Tỷ lệ người học đạt yêu cầu và tỷ lệ thôi học của tất cả các chương trình đào tạo, các môn học/ học phần được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến
Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường, Phòng Đào tạo, QLKH & HTQT là đơn vị xây dựng và tham mưu ban hành kế hoạch đào tạo năm học của Trường [H1.01.01.08], [H2.02.03.03]. Hàng năm, trước khi bắt đầu năm học mới, Phòng Đào tạo, QLKH & HTQT xây dựng dự thảo kế hoạch đào tạo năm học và gửi đến các đơn vị trực thuộc để lấy ý kiến góp ý trước khi ban hành [H1.01.01.12], [H1.01.01.13]. Phòng Đào tạo, QLKH & HTQT đang triển khai phần mềm quản lý ĐT để thống kê tỷ lệ SV tốt nghiệp, tỷ lệ SV thôi học của SV toàn trường và của từng CTĐT [H9.09.04.04]. Phòng Đào tạo, QLKH & HTQT tổng hợp báo cáo của các đơn vị như: Khoa, phòng Công tác HSSV để báo cáo BGH Nhà trường kết quả tỷ lệ SV tốt nghiệp, tỷ lệ SV thôi học của năm học các lớp chuyên ngành do Khoa đang quản lý [H2.02.02.06], [H15.15.04.01], [H22.22.01.01]. Thông qua cuộc họp giữa BGH Nhà trường với lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, Phòng Đào tạo, QLKH & HTQT trình Hiệu trưởng ký ban hành kế hoạch đào tạo năm học, trong đó có dự đoán tỷ lệ SV tốt nghiệp, tỷ lệ SV thôi học của tất cả các CTĐT [H14.14.03.01]. Nhà trường gửi kế hoạch đào tạo năm học đến các đơn vị để thực hiện và các Khoa chuyên môn thông báo đến CB, GV, SV biết để thực hiện [H2.02.01.25]. Ngoài ra, kế hoạch đào tạo năm học của Nhà trường được đăng tải công khai trên website của Trường, của Phòng ĐT, QLKH & HTQT và các Khoa chuyên môn [H1.01.02.07]. 
Phòng Đào tạo, QLKH & HTQT báo cáo BGH tiến trình học tập của SV bao gồm thời khóa biểu, SV đủ điều kiện tốt nghiệp, SV bị cảnh báo học vụ [H2.02.02.06]. Ngoài ra, Phòng Đào tạo, QLKH & HTQT theo dõi tỷ lệ SV tốt nghiệp, tỷ lệ SV thôi học, tỷ lệ SV học lại, thi lại, ... [H15.15.04.01]. Định kỳ từng học kỳ, Phòng Đào tạo, QLKH & HTQT báo cáo số liệu về kết quả học tập của SV toàn trường đến BGH và gửi thông báo đến các đơn vị trực thuộc [H2.02.02.06]. Bên cạnh đó, Phòng Đào tạo, QLKH & HTQT triển khai phần mềm quản lý đào tạo để giám sát quá trình quản lý đào tạo [H9.09.04.04], Phòng CTHSSV triển khai để các Khoa chấm điểm rèn luyện của SV và trên cơ sở đó chấm kết quả rèn luyện của SV toàn Trường [H15.15.04.01]. Các Khoa chuyên môn có trách nhiệm theo dõi, giám sát, đánh giá tỷ lệ tốt nghiệp, tỷ lệ thôi học của các CTĐT do Khoa quản lý để từ đó có các biện pháp cải tiến chất lượng nhằm tăng tỷ lệ tốt nghiệp, giảm tỷ lệ thôi học [H2.02.02.06].
Kết thúc mỗi học kỳ và mỗi năm học, Các Khoa chuyên môn tiến hành đối sánh tỷ lệ SV (Chính quy) tốt nghiệp, tỷ lệ SV thôi học, tỷ lệ SV học lại, thi lại học phần trên thực tế so với tỷ lệ được dự đoán trong kế hoạch đào tạo năm học của Khoa [H2.02.02.06]. Bên cạnh đó, Phòng Đào tạo, QLKH & HTQT tiến hành đối sánh tỷ lệ SV tốt nghiệp, tỷ lệ SV thôi học, tỷ lệ SV học lại, thi lại học phần thực tế so với tỷ lệ của năm học trước [H2.02.02.06]. Ngoài ra, Phòng Đào tạo, QLKH & HTQT còn đối sánh tỷ lệ SV tốt nghiệp, tỷ lệ SV thôi học, tỷ lệ SV học lại, thi lại học phần của các CTĐT tương ứng của Nhà trường [H22.22.01.01]. Kết quả đối sánh tỷ lệ SV tốt nghiệp, tỷ lệ SV thôi học, tỷ lệ SV học lại, thi lại học phần của Nhà trường được báo cáo BGH Nhà trường và gửi đến các Khoa chuyên môn để có các biện pháp cải tiến chất lượng [H22.22.01.03].
Căn cứ kết quả theo dõi, giám sát, đối sánh tỷ lệ SV tốt nghiệp, tỷ lệ SV thôi học, tỷ lệ SV học lại, thi lại học phần của Trường, Phòng Đào tạo, QLKH & HTQT chủ trì và phối hợp với các Khoa chuyên môn đề xuất các biện pháp cải tiến chất lượng để tăng tỷ lệ SV tốt nghiệp, giảm tỷ lệ SV thôi học cũng như giảm tỷ lệ SV học lại, thi lại các học phần [H2.02.02.06], [H22.22.01.01]. Các biện pháp cải tiến chất lượng được thông qua cuộc họp giao ban giữa BGH Trường với lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và thể hiện trong kết luận cuộc họp với việc phân công cụ thể các đơn vị thực hiện nhằm tăng tỷ lệ SV tốt nghiệp, giảm tỷ lệ SV thôi học cũng như giảm tỷ lệ SV học lại, thi lại các học phần [H1.01.01.14]. Bên cạnh đó, trong kế hoạch năm học của Nhà trường, của Phòng Đào tạo, QLKH & HTQT, của các Khoa chuyên môn và các đơn vị luôn có các biện pháp nhằm tăng tỷ lệ tốt nghiệp và giảm tỷ lệ thôi học cho tất cả các CTĐT; giảm tỷ lệ học lại, thi lại học phần [H1.01.01.13]. Nhà trường tập trung tăng cường đầu tư CSVC, trang thiết bị đáp ứng nhu cầu dạy và học, rà soát, điều chỉnh CTĐT nhằm phù hợp với yêu cầu xã hội, đổi mới PPDH, KTĐG,... tăng tỷ lệ SV tốt nghiệp, giảm tỷ lệ SV thôi học cũng như giảm tỷ lệ SV học lại, thi lại các học phần của Nhà trường [H1.01.01.13], [H2.02.02.06].
Tự đánh giá: 6/7
Tiêu chí 22.2: Thời gian tốt nghiệp trung bình cho tất cả các chương trình đào tạo được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến
Nhà trường xây dựng và ban hành các CTĐT đáp ứng yêu cầu của xã hội, theo các văn bản quy định của Bộ GD&ĐT và Quy định xây dựng, rà soát, cập nhật CĐR, CTĐT của Trường [H14.14.01.02], [H14.14.01.04]. Trong nội dung các CTĐT đã được phê duyệt và ban hành đều thể hiện thời gian tốt nghiệp trung bình của người học là 4 năm và tối đa là 8 năm (Đối với VĐV có quyết định chế độ học tích lũy 8 năm) [H14.14.01.04]. Các CTĐT của Nhà trường được đăng tải trên website của Trường và gửi đến các Khoa để thông báo, phổ biến đến CB, GV, SV biết để thực hiện [H1.01.02.07], [H2.02.01.25]. Hàng năm, trước khi bắt đầu năm học mới, Phòng Đào tạo, QLKH & HTQT xây dựng kế hoạch đào tạo năm học và gửi đến các đơn vị thuộc và trực thuộc để theo dõi và thực hiện [H14.14.03.01], [H1.01.01.13]. Phòng Đào tạo, QLKH & HTQT tổng hợp thời gian tốt nghiệp trung bình của SV ở các CTĐT và thể hiện trong phụ lục kế hoạch đào tạo năm học, thông qua cuộc họp giữa BGH Nhà trường với lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, Phòng Đào tạo, QLKH & HTQT trình Hiệu trưởng ký ban hành kế hoạch đào tạo năm học, trong đó có dự đoán thời gian tốt nghiệp trung bình của SV của tất cả các CTĐT [H2.02.02.06], [H1.01.01.13]. Nhà trường gửi kế hoạch đào tạo năm học đến các đơn vị để thực hiện và các Khoa chuyên môn thông báo đến CB, GV, SV biết để thực hiện [H2.02.01.25]. Ngoài ra, kế hoạch đào tạo năm học của Nhà trường được đăng tải công khai trên website của Trường và gửi đến các Khoa chuyên môn [H1.01.02.07].	  
Nhà trường giao nhiệm vụ cho Phòng Đào tạo, QLKH & HTQT là đơn vị chủ trì phối hợp với Phòng CTHSSV, các Khoa chuyên môn theo dõi, giám sát thời gian tốt nghiệp trung bình của SV ở các CTĐT của Nhà trường [H15.15.04.01]. Trong BGH Nhà trường phân công 01 Phó Hiệu trưởng quản lý công tác đào tạo, trong đó chỉ đạo chung về hệ thống theo dõi, giám sát thời gian tốt nghiệp trung bình của SV [H3.03.01.04]. Phòng Đào tạo, QLKH & HTQT phân công nhiệm vụ cho 01 chuyên viên theo dõi, giám sát thời gian tốt nghiệp trung bình của SV thông qua phần mềm quản lý đào tạo và thực hiện chế độ báo cáo kết quả giám sát định kỳ từng học kỳ, từng năm học [H8.08.01.02]. Kết quả theo dõi, giám sát thời gian tốt nghiệp trung bình của SV được báo cáo BGH Nhà trường và gửi đến các Khoa chuyên môn để từ đó có các biện pháp cải tiến chất lượng nhằm giảm thời gian tốt nghiệp trung bình của SV  [H2.02.02.06], [H15.15.04.01], [H2.02.01.25].
Kết thúc từng học kỳ, Phòng Đào tạo, QLKH & HTQT tiến hành đối sánh thời gian tốt nghiệp trung bình trên thực tế so với thời gian trung bình được dự đoán trong kế hoạch đào tạo năm học [H1.01.01.13], [H2.02.02.06]. Bên cạnh đó, Phòng Đào tạo, QLKH & HTQT tiến hành đối sánh thời gian tốt nghiệp trung bình trên thực tế so với thời gian tốt nghiệp trung bình của năm học trước [H22.22.01.01]. Ngoài ra Phòng Đào tạo, QLKH & HTQT còn đối sánh thời gian tốt nghiệp trung bình với các CTĐT tương ứng của Nhà trường [H22.22.01.01]. Kết quả đối sánh thời gian tốt nghiệp trung bình của Nhà trường được báo cáo BGH Nhà trường và gửi đến các Khoa chuyên môn để có các biện pháp cải tiến chất lượng [H22.22.01.02], [H22.22.01.02], [H2.02.02.06]. Trong giai đoạn 2017-2021, thời gian tốt nghiệp trung bình các CTĐT trình độ Đại học chính quy là 4,5 năm [H2.02.02.06], [H22.22.01.02], [H22.22.01.02]. 
Căn cứ kết quả theo dõi, giám sát, đối sánh thời gian tốt nghiệp trung bình của Nhà trường, Phòng Đào tạo, QLKH & HTQT chủ trì và phối hợp với các Khoa chuyên môn đề xuất các biện pháp cải tiến chất lượng để nâng cao tỷ lệ tốt nghiệp và rút ngằn thời gian tốt nghiệp của tất cả CTĐT và thể hiện trong kế hoạch năm học của Trường và của các đơn vị trực thuộc  [H1.01.01.13]. 
Tự đánh giá: 5/7
Tiêu chí 22.3: Khả năng có việc làm của sinh viên tốt nghiệp của tất cả các chương trình đào tạo được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến.
	Phòng Đào tạo, QLKH & HTQT là đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng và tham mưu ban hành kế hoạch đào tạo của Nhà trường [H1.01.01.08] [H2.02.03.03], [H18.18.01.01]. Hàng năm, trước khi bắt đầu năm học mới, Phòng Đào tạo, QLKH & HTQT xây dựng kế hoạch đào tạo năm học và gửi đến các đơn vị trực thuộc để thực hiện [H1.01.01.13], [H14.14.03.01]. Phòng Khảo thí & ĐBCLGD thống kê tỷ lệ người học có việc làm sau khi tốt nghiệp ở các CTĐT [H22.22.01.01], [H22.22.03.01]. Phòng Khảo thí & ĐBCLGD gửi báo cáo BGH Nhà trường kết quả tỷ lệ người học có việc làm sau khi tốt nghiệp ở các CTĐT của năm học trước và gửi đến các Khoa chuyên môn để tham khảo và xác định tỷ lệ người học có việc làm sau khi tốt nghiệp ở các CTĐT do Khoa đang quản lý [H2.02.01.25]. Trên cơ sở đó, Phòng Khảo thí & ĐBCLGD tổng hợp tỷ lệ người học có việc làm sau khi tốt nghiệp ở các CTĐT và thể hiện trong phụ lục kế hoạch đào tạo năm học, thông qua cuộc họp giữa BGH Nhà trường với lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, Phòng Đào tạo, QLKH & HTQTQLKHHTQT trình Hiệu trưởng ký ban hành kế hoạch đào tạo năm học, trong đó có dự đoán tỷ lệ người học có việc làm sau khi tốt nghiệp ở các CTĐT [H1.01.01.13], [H22.22.03.01]. Nhà trường gửi kế hoạch đào tạo năm học đến các đơn vị để thực hiện và các Khoa chuyên môn thông báo đến CB, GV, SV, Học viên, NCS biết để thực hiện [H2.02.01.25]. Ngoài ra, kế hoạch đào tạo năm học của Nhà trường được đăng tải công khai trên website của Trường và các Khoa chuyên môn [H1.01.02.07].
Phòng Khảo thí & ĐBCLGD là đơn vị được BGH Nhà trường giao nhiệm vụ theo dõi, giám sát tỷ lệ có việc làm của người học sau 01 năm tốt nghiệp của tất cả các CTĐT [H1.01.01.08], [H2.02.03.03], [H17.17.01.01]. Phòng Khảo thí & ĐBCLGD phân công 01 chuyên viên phụ trách việc theo dõi, giám sát tỷ lệ có việc làm của người học sau 01 năm tốt nghiệp của tất cả các CTĐT của Nhà trường [H17.17.01.01]. Nhà trường ban hành kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của SV tốt nghiệp [H1.01.04.01], [H1.01.04.02], [H1.01.04.03], [H1.01.01.04]. Kết quả khảo sát tình hình việc làm của SV sau 01 năm tốt nghiệp được báo cáo BGH Nhà trường và gửi đến các Khoa chuyên môn, đồng thời được đăng tải trên website của Trường [H1.01.02.07].
       Trong giai đoạn 2017-2021, tỷ lệ có việc làm sau 1 năm của SV tốt nghiệp các CTĐT của Nhà trường là 70%. Trong đó, tỷ lệ có việc làm đúng chuyên ngành đào tạo sau 1 năm của SV tốt nghiệp các CTĐT của Nhà trường là 40%. Các CTĐT có SV tốt nghiệp có việc làm chiếm tỷ lệ cao là: HLTT, GDTC. Bên cạnh đó, tỷ lệ có việc làm sau 3 năm của SV tốt nghiệp các CTĐT của Nhà trường là 90%. Trong đó, tỷ lệ có việc làm đúng chuyên ngành đào tạo sau 3 năm của SV tốt nghiệp các CTĐT của Nhà trường là 60%.    
Căn cứ kết quả khảo sát tình hình việc làm của SV sau 01 năm tốt nghiệp, Phòng Khảo thí & ĐBCLGD tiến hành đối sánh tỷ lệ SV có việc làm sau 01 năm tốt nghiệp trên thực tế so với tỷ lệ được dự đoán trong kế hoạch đào tạo năm học [H1.01.01.13], [H1.01.01.04]. Bên cạnh đó, Phòng Khảo thí & ĐBCLGD tiến hành đối sánh tỷ lệ tỷ lệ SV có việc làm sau 01 năm tốt nghiệp của các CTĐT tương ứng của Nhà trường [H1.01.01.04]. Kết quả đối sánh tỷ lệ SV có việc làm sau 01 năm tốt nghiệp của Nhà trường được báo cáo BGH Nhà trường và gửi đến các Khoa chuyên môn để có các biện pháp cải tiến chất lượng [H2.02.01.25].
Phòng Khảo thí & ĐBCLGD và Khoa có biện pháp hướng nghiệp và hỗ trợ tìm việc làm cho SV để nâng cao tỷ lệ có việc làm và mức độ đáp ứng yêu cầu công việc sau tốt nghiệp của tất cả các CTĐT được thông qua cuộc họp giao ban giữa BGH Trường với lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và thể hiện trong kết luận cuộc họp với việc phân công cụ thể các đơn vị thực hiện [H2.02.02.06], [H1.01.01.14]. Bên cạnh đó, các nội dung hướng nghiệp và hỗ trợ tìm việc làm cho SV để nâng cao tỷ lệ có việc làm và mức độ đáp ứng yêu cầu công việc sau tốt nghiệp của tất cả các CTĐT được thể hiện trong kế hoạch năm học của Nhà trường, của Phòng Khảo thí & ĐBCLGD và của các Khoa chuyên môn [H1.01.01.13]. Bên cạnh đó, Nhà trường tăng cường đầu tư CSVC, trang thiết bị đáp ứng nhu cầu dạy và học, rà soát, điều chỉnh CTĐT nhằm phù hợp với yêu cầu xã hội, đổi mới PPDH, KTĐG,... nhằm nâng cao tỷ lệ có việc làm và mức độ đáp ứng yêu cầu công việc sau tốt nghiệp của tất cả các CTĐT [H2.02.04.04], [H7.07.03.02], [H7.07.03.03]. 
Tự đánh giá: 5/7
Tiêu chí: 22.4: Mức độ hài lòng của các bên liên quan về chất lượng người học tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến.
Theo Quy định về việc khảo sát các bên liên quan của nhà Trường đã được ban hành, Nhà trường phân công nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan đến từng đối tượng khảo sát để xây dựng kế hoạch và phối hợp các Phòng chức năng, khoa chuyên môn triển khai khảo sát mức độ hài lòng của các bên liên quan về chất lượng của người học sau tốt nghiệp của tất cả các CTĐT của Trường [H1.01.04.01], [H1.01.04.02], [H1.01.04.03], [H1.01.01.04]. Trong kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của các bên liên quan về chất lượng của người học sau tốt nghiệp của tất cả các CTĐT của Trường có phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị trực thuộc thực hiện và phối hợp thực hiện khảo sát [H1.01.04.01], [H1.01.04.02].
Phòng Khảo thí & ĐBCLGD là đơn vị được giao nhiệm vụ và tiến hành thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan đối với chất lượng của SV tốt nghiệp của tất cả các CTĐT của Trường [H1.01.04.01], [H1.01.04.02]. Bên cạnh đó, Nhà trường yêu cầu các khoa chuyên môn đồng thời tiến hành thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan về chất lượng của SV tốt nghiệp của tất cả các CTĐT do khoa quản lý [H1.01.04.01], [H1.01.04.02]. Thông qua các cuộc họp giao ban định kỳ giữa BGH Nhà trường với lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, các đơn vị trực thuộc tiến hành báo cáo thông tin phản hồi của các bên liên quan đối với chất lượng của SV tốt nghiệp của tất cả các CTĐT của Trường [H1.01.01.14]. Phòng Khảo thí & ĐBCLGD tổng hợp báo cáo của các đơn vị trực thuộc và kết quả khảo sát ý kiến phản hồi của các bên liên quan về chất lượng của SV tốt nghiệp của tất cả các CTĐT, gửi báo cáo BGH Nhà trường và thông báo đến các đơn vị trực thuộc để phổ biến đến CB, GV, NV và SV [H1.01.01.04], [H2.02.01.25].  
Căn cứ kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của các bên liên quan về chất lượng của người học sau tốt nghiệp của tất cả các CTĐT của Trường, Phòng KT& ĐBCLGD phối hợp với các Khoa chuyên môn tiến hành khảo sát ý kiến của cựu SV và đơn vị sử dụng lao động. Nhà trường kết hợp khảo sát bằng phiếu khảo sát trực tiếp và khảo sát trực tuyến [H1.01.04.02], [H1.01.04.03], [H1.01.01.04]. Ngoài ra, các Khoa chuyên môn và các tổ chức đoàn thể của Trường thường xuyên thu thập, tổng hợp các tin bài đánh giá về chất lượng của SV tốt nghiệp của tất cả các CTĐT của Nhà trường [H22.22.04.01].
Trong kế  hoạch hằng năm của các Phòng Đào tạo, QLKH & HTQT, Phòng HCTH, Phòng CTHSSV và các khoa có nội dung giám sát sự hài lòng của các bên liên quan đối với chất lượng của SV tốt nghiệp của tất cả các CTĐT của Nhà trường [H1.01.01.13], [H1.01.04.01]. Kết quả kiểm tra, giám sát sự hài lòng của các bên liên quan đối với chất lượng của SV tốt nghiệp của tất cả các CTĐT của Nhà trường được thể hiện trong báo cáo tổng kết năm học của Nhà trường và của các đơn vị có liên quan, đồng thời thể hiện trong báo cáo tại Hội nghị CB, CV, VC hàng năm [H1.01.01.04], [H2.02.02.04], [H1.01.03.03]. Tại các cuộc họp giao ban giữa BGH Trường với lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, các Khoa chuyên môn báo cáo kết quả giám sát sự hài lòng của các bên liên quan đối với chất lượng của SV tốt nghiệp của tất cả các CTĐT của Nhà trường [H1.01.01.14].
Các Phòng, Khoa liên quan đến các đối tượng khảo sát chịu trách nhiệm đối sánh sự hài lòng của các bên liên quan đối với chất lượng của SV tốt nghiệp giữa các CTĐT của Nhà trường [H22.22.04.02]. Các khoa chuyên môn đồng thời đối sánh kết quả sự hài lòng của các bên liên quan đối với chất lượng của SV tốt nghiệp của tất cả các CTĐT đạt được so với các chỉ tiêu đã được xác định trong kế hoạch năm học của đơn vị [H22.22.04.02]. 
Căn cứ kết quả giám sát, đối sánh, khảo sát ý kiến của các bên liên quan đối với chất lượng của SV tốt nghiệp của tất cả các CTĐT của Nhà trường, Phòng Khảo thí & ĐBCLGD phối hợp với các Khoa chuyên môn đề xuất các biện pháp cải tiến để nâng cao sự hài lòng của các bên liên quan đối với chất lượng của SV tốt nghiệp của tất cả các CTĐT của Trường, thông qua cuộc họp giao ban giữa BGH với lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và thể hiện trong kết luận cuộc họp với sự phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị thực hiện [H1.01.01.04], [H1.01.01.13], [H1.01.01.14], [H22.22.04.02]. Bên cạnh đó, các nội dung cải tiến để nâng cao sự hài lòng của các bên liên quan đối với chất lượng của SV tốt nghiệp của tất cả các CTĐT của Trường được thể hiện trong kế hoạch năm học của Nhà trường, của Phòng Khảo thí & ĐBCLGD và của các Khoa chuyên môn [H1.01.01.13]. Trong giai đoạn 2017-2021, Nhà trường áp dụng nhiều biện pháp tiến để nâng cao sự hài lòng của các bên liên quan đối với chất lượng của SV tốt nghiệp của Trường như: tập trung tăng cường đầu tư CSVC, trang thiết bị đáp ứng nhu cầu dạy và học, rà soát, điều chỉnh CTĐT nhằm phù hợp với yêu cầu xã hội, đổi mới PPDH, KTĐG,.. [H2.02.04.04], [H7.07.03.02], [H7.07.03.03]. Kết quả khảo sát ý kiến của cựu SV, doanh nghiệp sử dụng lao động thể hiện sự hài lòng về chất lượng của SV tốt nghiệp các CTĐT của Trường [H1.01.01.04].
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1. Tóm tắt các điểm mạnh
 Nhà trường triển khai để các đơn vị thuộc, trực thuộc, chủ yếu là các Phòng, Khoa chuyên môn phối hợp để phân tích, dự đoán tỷ lệ SV tốt nghiệp, tỷ lệ SV thôi học, tỷ lệ SV có việc làm sau khi tốt nghiệp, tỷ lệ có việc làm và mức độ đáp ứng yêu cầu công việc sau tốt nghiệp của tất cả các CTĐT, mức độ hài lòng của các bên liên quan đối với chất lượng của người học tốt nghiệp của tất cả các CTĐT.
- Hàng năm, Nhà trường ban hành kế hoạch đào tạo năm học, trong đó tỷ lệ SV tốt nghiệp, tỷ lệ SV thôi học, tỷ lệ SV có việc làm sau khi tốt nghiệp, tỷ lệ có việc làm và mức độ đáp ứng yêu cầu công việc sau tốt nghiệp của tất cả các CTĐT, mức độ hài lòng của các bên liên quan đối với chất lượng của người học tốt nghiệp của tất cả các CTĐT.
- Nhà trường gửi kế hoạch đào tạo năm học đến các đơn vị để thực hiện và thông báo đến CB, GV, SV biết để thực hiện, đồng thời kế hoạch đào tạo năm học được đăng tải công khai trên website của Trường, và gửi đến các Khoa chuyên môn.
- Nhà trường phân công nhiệm vụ cụ thể, ban hành các văn bản quy định và triển khai theo dõi, giám sát, đối sánh, khảo sát ý kiến các bên liên quan về tỷ lệ SV tốt nghiệp, tỷ lệ SV thôi học, tỷ lệ SV có việc làm sau khi tốt nghiệp cũng như thời gian tốt nghiệp trung bình của tất cả CTĐT của Trường.
- Hàng năm, Nhà trường thực hiện lấy ý kiến của các bên liên quan về chất lượng đào tạo của Trường và thông báo kết quả khảo sát đến các đơn vị trực thuộc để từ đó áp dụng các biện pháp cụ thể, phù hợp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.  
- Nhà trường triển khai theo dõi, giám sát, đối sánh, khảo sát ý kiến các bên liên quan mức độ hài lòng về chất lượng của SV tốt nghiệp của tất cả các CTĐT của Trường.
- Nhà trường thường xuyên thu thập, tổng hợp các tin bài đánh giá về chất lượng của SV tốt nghiệp của tất cả các CTĐT của Trường.
- Căn cứ kết quả giám sát, đối sánh, khảo sát ý kiến các bên liên quan, Nhà trường áp dụng các biện pháp cải tiến tỷ lệ SV tốt nghiệp, tỷ lệ SV thôi học, tỷ lệ SV có việc làm sau khi tốt nghiệp, tỷ lệ có việc làm và mức độ đáp ứng yêu cầu công việc sau tốt nghiệp của tất cả các CTĐT, mức độ hài lòng của các bên liên quan đối với chất lượng của người học tốt nghiệp của tất cả các CTĐT.
- Các biện pháp cải tiến đã góp phần tích cực nâng cao tỷ lệ SV tốt nghiệp, giảm thiểu tỷ lệ SV thôi học, rút ngắn thời gian trung bình để tốt nghiệp, tăng cường sự hài lòng của các bên liên quan về chất lượng của SV tốt nghiệp của tất cả các CTĐT của Trường.
- Kết quả khảo sát ý kiến của cựu SV, doanh nghiệp sử dụng lao động thể hiện mức độ hài lòng về chất lượng của SV tốt nghiệp các CTĐT của Nhà trường.
2. Tóm tắt các điểm tồn tại
Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nên thời gian tốt nghiệp trung bình cao hơn so với thời gian dự kiến.
Việc khảo sát ý kiến cựu SV và NTD được thực hiện chưa đồng bộ; số phiếu thu về còn thấp. Việc khảo sát, thu thập dữ liệu ý kiến đánh giá của cựu SV, NTD về CTĐT và CĐR đã được triển khai trong vài năm trở lại đây, tuy nhiên kết quả thu lại được còn hạn chế. 
3. Kế hoạch cải tiến
Từ năm học 2021-2022 và những năm học tiếp theo, Nhà trường tăng cường theo dõi, giám sát thời gian tốt nghiệp trung bình của các CTĐT để tăng cường các biện pháp cải tiến chất lượng nhằm rút ngắn thời gian trung bình tốt nghiệp, đồng thời chủ động các biện pháp quản lý đào tạo theo hình thức trực tuyến SV có thể tốt nghiệp đúng hạn.  
Xây dựng đội ngũ tư vấn viên hỗ trợ SV có học lực yếu trong quá trình học tập ngay từ năm thứ nhất.
Tổ chức các buổi gặp mặt cựu SV, NTD các tỉnh trên toàn quốc nhằm xây dựng chặt chẽ mạng lưới cựu SV, NTD của Trường, đây là cơ sở triển khai nhanh chóng và hiệu quả công tác điều tra cựu SV và DN về CĐR của CTĐT
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[bookmark: _Toc101414274]Tiêu chuẩn 23. Kết quả nghiên cứu khoa học
[bookmark: _Toc101414275]Tiêu chí 23.1: Loại hình và khối lượng nghiên cứu của đội ngũ giảng viên và cán bộ nghiên cứu được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến.
Mô tả: Nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ trọng tâm, khâu then chốt của toàn bộ chiến lược phát triển Trường Đại học TDTT Bắc Ninh. Để xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ theo đúng sứ mạng phát triển của Nhà trường, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã xây dựng Chiến lược phát triển Nhà trường đến 2020 và tầm nhìn đến 2025 [H1.01.01.03], [H4.04.01.05]. Nhà trường có cơ chế khuyến khích và bắt buộc cán bộ giảng dạy tham gia công tác NCKH thể hiện trong Quy định chế độ làm việc đối với GV do Nhà trường ban hành năm 2019 và chỉnh sửa bổ sung năm 2021 bao gồm nhiệm vụ của CB, GV, thời gian giảng dạy, thời gian cho hoạt động NCKH và các hoạt động khác có liên quan [H5.05.01.07], [H5.05.01.09]. Trong quy định chế độ làm việc đối với GV của Nhà trường có nêu cụ thể về loại hình, khối lượng và chất lượng nghiên cứu của GV trong Trường như: (i) Biên soạn sách, giáo trình, tài liệu tham khảo; (ii) Bài báo, báo cáo khoa học đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành hoặc đăng trên các kỷ yếu hội thảo trong nước và quốc tế; (iii) Đề tài NCKH các cấp; (iv) Hướng dẫn SV NCKH các cấp; hướng dẫn SV làm luận văn tốt nghiệp [H5.05.01.07], [H5.05.01.09]. Các hoạt động NCKH của GV được quy định, đánh giá thông qua việc quy đổi thành giờ chuẩn và giám sát, đánh giá hàng năm [H19.19.01.05]. Nhà trường thông báo Quy định chế độ làm việc đối với GV, Quy định về tổ chức và quản lý công tác NCKH cho cán bộ - giảng viên đến các đơn vị để phổ biến CB, GV thực hiện [H2.02.01.25]. Đồng thời, Quy định chế độ làm việc đối với GV được đăng tải trên website của Trường [H1.01.02.07].
	Nhà trường phân công Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế là đơn vị theo dõi, giám sát các hoạt động NCKH của CB, GV, NV [H2.02.03.03], [H1.01.01.08], [H18.18.01.01]. Trên cơ sở đó, Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế phân công 01 chuyên viên theo dõi, giám sát hoạt động NCKH của GV toàn trường [H18.18.01.01]. Chuyên viên của Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế tổng hợp kết quả NCKH của GV toàn trường dựa trên báo cáo hàng năm của các đơn vị trực thuộc và xây dựng CSDL về kết quả NCKH của GV toàn trường [H2.02.02.06]. Bên cạnh đó, các Khoa chuyên môn đồng thời xây dựng CSDL về kết quả thực hiện NCKH của đội ngũ GV của Khoa. Cuối mỗi năm học, các Khoa chuyên môn báo cáo kết quả thực hiện NCKH của đội ngũ GV về Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế để cập nhật CSDL cấp trường [H19.19.01.05]. Trong giai đoạn vừa qua, GV Nhà trường thực hiện nhiều đề tài NCKH các cấp được đánh giá cao [H8.08.02.16], [H19.19.01.03], [H18.18.01.05].
	Nhà trường phân công nhiệm vụ cho Phòng ĐT,QLKH&HTQT là đơn vị chủ trì việc thực hiện khảo sát các bên liên quan về chất lượng nghiên cứu của đội ngũ GV Nhà trường [H18.18.01.01], [H1.01.04.01].  Trong nội dung khảo sát ý kiến của các bên liên quan có khảo sát ý kiến phản hồi của CB, GV, các doanh nghiệp sử dụng lao động về chất lượng NCKH của GV Nhà trường [H1.01.04.02], [H1.01.04.03], [H1.01.01.04]. Kết quả khảo sát các bên liên quan đánh giá chất lượng nghiên cứu của đội ngũ GV Nhà trường ở mức độ Khá [H1.01.01.04].
	Cuối năm học, Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế đánh giá và thực hiện đối sánh kết quả NCKH của từng GV Nhà trường đạt được so với quy định về loại hình, số lượng và chất lượng NCKH mà đội ngũ GV phải thực hiện [H19.19.01.05]. Trong trường hợp GV không đảm bảo về số giờ NCKH sau khi quy đổi phải đạt được theo loại hình, số lượng và chất lượng NCKH đã được Nhà trường quy định thì sẽ bị xử lý về thi đua khen thưởng [H5.05.01.07], [H5.05.01.09]. Bên cạnh đó, Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế tiến hành đối sánh kết quả NCKH của GV đạt được so với các chỉ tiêu về NCKH của GV đã xác định trong kế hoạch năm học [H1.01.01.12], [H19.19.01.05].
Căn cứ kết quả giám sát, đối sánh kết quả NCKH của GV Nhà trường đạt được, BGH Nhà trường sẽ họp với lãnh đạo các đơn vị trực thuộc để rà soát loại hình và khối lượng nghiên cứu của đội ngũ GV và xác định các biện pháp cải tiến hoạt động NCKH của GV [H1.01.01.12], [H2.02.02.06], [H19.19.01.05].  Bên cạnh đó, trong kế hoạch năm học của Nhà trường, của Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế và của các Khoa chuyên môn có các nội dung, biện pháp cải tiến hoạt động NCKH của GV [H1.01.01.12]. Nhà trường luôn cải tiến các chính sách về tài chính nhằm động viên, khuyến khích GV tham gia NCKH, đầu tư CSVC trang thiết bị phục vụ hoạt động NCKH của GV [H2.02.04.06]. Nhiều GV của Nhà trường được nhận hình thức khen thưởng các cấp vì đã có thành tích trong hoạt động NCKH [H12.12.03.04].  
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[bookmark: _Toc101414276]Tiêu chí 23.2: Loại hình và khối lượng nghiên cứu của người học được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến.
Mô tả: Tham gia NCKH là một trong những nhiệm vụ và quyền lợi của sinh viên Trường Đại học TDTT Bắc Ninh [H23.23.02.01]. Nhà trường xác định một trong những giải pháp cần thực hiện để đảm bảo chất lượng đào tạo là có quy định, cơ chế và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên sớm được tham gia vào công tác nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, cụ thể như Quy định quản lý hoạt động NCKH của SV [H1.01.01.13], [H23.23.02.02], [H23.23.02.03]. Các hình thức NCKH của sinh viên được thể hiện qua việc tham gia Khoá luận tốt nghiệp, thực hiện đề tài NCKH sinh viên, viết bài đăng trên các ấn phẩm NCKH, tham gia câu lạc bộ NCKH sinh viên, thực hiện nghiên cứu các đề tài khoa học các cấp và các hoạt động KHCN khác trong nước, tham gia các giải thưởng, cuộc thi dành cho sinh viên các trường chuyên ngành TDTT hàng năm [H23.23.02.04], [H23.23.02.05], [H23.23.02.06]. Trong quy chế rèn luyện của SV có điểm thưởng dành cho SV có tham gia NCKH [H23.23.02.02]. Ngoài ra, trong tiêu chuẩn của “Sinh viên 5 tốt” có quy định về việc tham gia NCKH của SV [H23.23.02.03].
Từ năm 2018-2022, bộ phận QLKH ở Viện NCKH &CNTT có kế hoạch triển khai các NCKH sinh viên và Phòng Đào tạo triển khai kế hoạch KLTN cho các sinh viên theo quy trình cụ thể đối với từng loại hình [H1.01.01.13]. Đối với học viên sau đại học, việc thực hiện các hoạt động NCKH để hoàn thành luận văn tốt nghiệp là bắt buộc [H14.14.01.04]. Bên cạnh đó Nhà trường cũng ban hành Quy trình đánh giá luận văn thạc sĩ với các hướng dẫn, biểu mẫu rõ ràng [H23.23.02.07]. Các đề tài NCKH của học viên sau đại học được bộ phận SĐH chủ trì xét duyệt, thành lập hội đồng đánh giá và lưu trữ hồ sơ [H2.02.03.03], [H1.01.01.08], [H2.02.04.01]. Các khoá luận của sinh viên đại học được lưu trữ hồ sơ tại cấc Khoa [H2.02.03.03], [H1.01.01.08], [H2.02.04.01]. Từ 2021, Nhà trường phân công Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế là đơn vị được phân công nhiệm vụ theo dõi, giám sát các hoạt động NCKH của người học trong Nhà trường [H1.01.01.08]. Trong giai đoạn 2018–2022, sv nhà trường thực hiện nhiều đề tài NCKH được đánh giá cao như: .... [H23.23.02.06]
Nhà trường phân công nhiệm vụ cho Phòng ĐT,QLKH&HTQT là đơn vị chủ trì việc thực hiện khảo sát các bên liên quan về chất lượng nghiên cứu của SV Nhà trường [H1.01.04.01]. Trong nội dung khảo sát ý kiến của các bên liên quan có khảo sát ý kiến phản hồi của GV, SV về chất lượng NCKH của SV Nhà trường [H1.01.04.02], [H1.01.04.03]. Cuối năm, Nhà trường triển khai khảo sát ý kiến của các bên liên quan, trong đó có khảo sát ý kiến phản hồi của GV, SV về chất lượng NCKH của SV của Trường [H1.01.01.04]. Kết quả khảo sát các bên liên quan đánh giá chất lượng nghiên cứu của SV Nhà trường ở mức độ Khá [H1.01.01.04].
     Phòng ĐT,QLKH&HTQT tiến hành đối sánh kết quả NCKH của SV đạt được so với các chỉ tiêu về NCKH của SV đã xác định trong kế hoạch năm học [H1.01.01.13],  [H2.02.02.06]. Bên cạnh đó, các Khoa chuyên môn đồng thời đối sánh kết quả NCKH của SV của khoa đạt được so với các chỉ tiêu về NCKH của SV được xác định trong kế hoạch năm học của Khoa [H1.01.01.13], [H2.02.02.06].
       Căn cứ kết quả giám sát, đối sánh kết quả NCKH của SV Nhà trường đạt được năm học, BGH Nhà trường họp với lãnh đạo các đơn vị trực thuộc để rà soát loại hình và khối lượng nghiên cứu của SV và xác định các biện pháp cải tiến hoạt động NCKH của SV được thể hiện ở kế hoạch của năm sau [H1.01.01.13], [H2.02.02.06]. Trong kết luận cuộc họp thể hiện các biện pháp cải tiến hoạt động NCKH của SV và phân công cụ thể để các đơn vị thực hiện [H1.01.01.13], [H2.02.02.06]. Bên cạnh đó, trong kế hoạch năm học của Nhà trường, của Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế và của các Khoa chuyên môn có các nội dung, biện pháp cải tiến hoạt động NCKH của SV [H1.01.01.13], [H2.02.02.06]. Nhà trường trích kinh phí hàng năm dành cho hoạt động NCKH nói chung và hoạt động NCKH của SV nói riêng [H4.04.02.01], [H2.02.04.06]. Trong giai đoạn 2018–2022, kết quả hoạt động NCKH của SV Nhà trường cải thiện về loại hình, chất lượng nghiên cứu. Nhiều SV của Nhà trường được nhận hình thức khen thưởng các cấp vì đã có thành tích trong hoạt động NCKH [H23.23.02.06], [H12.12.03.04].   
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TC 23.3. Loại hình và số lượng các công bố khoa học bao gồm cả các trích dẫn được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến.
Mô tả: Nhà trường ban hành Quy định về chế độ làm việc của giảng viên Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, trong đó có quy định cụ thể về các loại hình NCKH [H5.05.01.07]. Hàng năm trong quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường luôn có chính sách về tài chính nhằm động viên, khuyến khích các công bố khoa học [H2.02.04.06]. Các nội dung quy định về loại hình, số lượng các công bố khoa học được Nhà trường thông báo đến các đơn vị trực thuộc để phổ biến đến CB, GV, NV biết để thực hiện [H5.05.01.09], [H2.02.01.25], [H1.01.02.07].
 Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế là đơn vị được phân công nhiệm vụ theo dõi, giám sát các loại hình và số lượng các công bố khoa học của CB, GV Nhà trường [H2.02.03.03], [H1.01.01.08], [H2.02.04.01]. Trên cơ sở đó, Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế phân công 01 chuyên viên theo dõi, giám sát các loại hình và số lượng các công bố khoa học của CB, GV Nhà trường [H18.18.01.01]. Bên cạnh đó, Nhà trường phân công ở mỗi Khoa chuyên môn có 01 thành viên của BCN Khoa phụ trách hoạt động NCKH [H2.02.04.01]. Các Khoa chuyên môn theo dõi, giám sát và xây dựng CSDL về kết quả loại hình và số lượng các công bố khoa học của đội ngũ GV của Khoa [H2.02.02.06]. Cuối mỗi năm học, các Khoa chuyên môn triển khai để GV kê khai kết quả NCKH của cá nhân đã đạt được trong năm học cùng với minh chứng, tổng hợp và gửi về Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế để đánh giá so với quy định [H19.19.01.05].
Nhà trường phân công nhiệm vụ cho Phòng ĐT,QLKH&HTQT là đơn vị chủ trì việc thực hiện khảo sát các bên liên quan về loại hình và số lượng các công bố khoa học của đội ngũ GV Nhà trường [H1.01.04.01], [H1.01.04.02]. Trong nội dung khảo sát ý kiến của các bên liên quan có khảo sát ý kiến phản hồi của CB, GV về loại hình và số lượng các công bố khoa học, các trích dẫn của đội ngũ GV Nhà trường [H1.01.04.03]. Cuối năm, Nhà trường triển khai khảo sát ý kiến của các bên liên quan, trong đó có khảo sát ý kiến phản hồi của CB, GV về loại hình và số lượng các công bố khoa học, các trích dẫn của đội ngũ GV Nhà trường [H1.01.04.02], [H1.01.04.03]. Kết quả khảo sát các bên liên quan đánh giá về loại hình và số lượng các công bố khoa học của đội ngũ GV Nhà trường ở mức độ Khá [H1.01.01.04].
Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế thực hiện đối sánh kết quả về loại hình và số lượng các công bố khoa học GV Nhà trường đạt được so với các chỉ tiêu về loại hình và số lượng các công bố khoa học của GV đã xác định trong kế hoạch năm học [H1.01.01.13], [H2.02.02.06], [H19.19.01.05]. Ngoài ra, các Khoa chuyên môn đồng thời đối sánh kết quả NCKH GV của khoa đạt được so với các chỉ tiêu về NCKH của GV được xác định trong kế hoạch năm học của Khoa [H1.01.01.13], [H2.02.02.06], [H19.19.01.05]. 
Căn cứ kết quả giám sát, đối sánh kết quả về loại hình và số lượng các công bố khoa học Nhà trường đạt được năm học 2021-2022, BGH Nhà trường họp với lãnh đạo các đơn vị để rà soát loại hình và số lượng các công bố khoa học của GV và xác định các biện pháp cải tiến hoạt động NCKH của GV nhằm nâng cao chất lượng và số lượng của các loại hình và số lượng các công bố khoa học, bao gồm các trích dẫn [H1.01.01.13], [H2.02.02.06], [H19.19.01.05]. Trong kết luận cuộc họp thể hiện các biện pháp cải tiến hoạt động NCKH của GV nhằm nâng cao chất lượng và số lượng của các loại hình và số lượng các công bố khoa học và phân công cụ thể để các đơn vị thực hiện [H1.01.01.14]. Bên cạnh đó, trong kế hoạch năm học 2021 – 2022 của Nhà trường, của Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế và của các Khoa chuyên môn có các nội dung, biện pháp cải tiến hoạt động NCKH của GV nhằm nâng cao chất lượng và số lượng của các loại hình và số lượng các công bố khoa học, bao gồm các trích dẫn [H1.01.01.13]. Bên cạnh đó, Tạp chí khoa học đào tạo và huấn luyện thể thao của Nhà trường được thành lập và xuất bản theo quyết định cho phép của Bộ Thông tin truyền thông, với  mã số ISSN:1859-4417, và được Hội đồng Giáo sư Nhà nước tính điểm tạp chí [H23.23.03.01], [H23.23.03.02], [H23.23.03.03]. Nhà trường cải tiến các chính sách về tài chính nhằm động viên, khuyến khích GV tham gia NCKH, đầu tư CSVC trang thiết bị phục vụ hoạt động NCKH của GV nhằm nâng cao chất lượng và số lượng của các loại hình và số lượng các công bố khoa học [H2.02.04.06], [H19.19.01.05]. 
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	Tiêu chí 23.4. Loại hình và số lượng các tài sản trí tuệ được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến
Mô tả: Căn cứ quy định của Bộ GD&ĐT và các văn bản của Nhà nước về sở hữu trí tuệ, Nhà trường ban hành văn bản Quy định quản lý sở hữu trí tuệ và thông báo đến các đơn vị thực hiện cũng như phổ biến đến CB, GV, SV [H19.19.01.01], [H19.19.01.02]. Bên cạnh đó, trong văn bản Quy định về khai thác thương mại các tài sản trí tuệ của GV của Nhà trường ban hành đồng thời có quy định các nội dung liên quan trực tiếp đến quản lý SHTT, theo đó Tài sản trí tuệ trong Trường ĐH TDTT Bắc Ninh là quyền SHTT, là những sáng kiến (đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, bài báo khoa học, giáo trình, sách tham khảo, chương trình học....) hay các giải pháp hợp lý hóa trong quá trình đào tạo, nghiên cứu khoa học [H19.19.01.02].
Việc theo dõi giám sát loại hình và số lượng các tài sản trí tuệ được thực hiện bởi Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế [H1.01.01.08], [H18.18.01.01]. Trên cơ sở đó, Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế phân công 01 chuyên viên theo dõi, giám sát các loại hình và số lượng tài sản trí tuệ của CB, GV Nhà trường với hệ thống các văn bản liên quan bao gồm: Kế hoạch NCKH năm học, thủ tục quy trình đăng ký đề tài cấp nhà nước, cấp bộ,…; Thủ tục quy trình tổ chức thực hiện biên soạn giáo trình; Thủ tục qui trình tổ chức thực hiện công tác NCKH hàng năm của Trường; hợp đồng thực hiện đề tài cấp bộ, Quy định công tác biên soạn giáo trình, thủ tục quy trình quản lý KLTN, quy trình quản lý luận văn cao học; quy trình quản lý luận án…[H5.05.01.09], [H18.18.01.07], [H19.19.01.01], [H19.19.01.02]. 
Nhà trường phân công nhiệm vụ cho Phòng ĐT,QLKH&HTQT là đơn vị chủ trì việc thực hiện khảo sát các bên liên quan về loại hình và số lượng tài sản trí tuệ của CB, GV Nhà trường [H1.01.04.01]. Phòng ĐT,QLKH&HTQT xây dựng kế hoạch khảo sát và triển khai lấy ý kiến phản hồi của CB, GV, trong đó có nội dung khảo sát về loại hình và số lượng tài sản trí tuệ của CB, GV Nhà trường [H1.01.04.02], [H1.01.04.03]. Kết quả khảo sát ý kiến của CB, GV đánh giá về loại hình và số lượng tài sản trí tuệ của CB, GV Nhà trường ở mức độ Khá [H1.01.01.04].
Phòng ĐT,QLKH&HTQT thực hiện đối sánh kết quả về loại hình và số lượng tài sản trí tuệ của CB, GV Nhà trường đạt được so với các chỉ tiêu về loại hình và số lượng tài sản trí tuệ của CB, GV đã xác định trong kế hoạch năm học [H1.01.01.13], [H2.02.02.06], [H18.18.01.07]. Bên cạnh đó, các Khoa chuyên môn đồng thời đối sánh kết quả loại hình và số lượng tài sản trí tuệ của CB, GV của Khoa đạt được so với các chỉ tiêu đã được xác định trong kế hoạch năm học của đơn vị [H1.01.01.13], [H2.02.02.06]. 
Căn cứ kết quả giám sát, đối sánh kết quả về loại hình và số lượng tài sản trí tuệ của CB, GV Nhà trường đạt được, BGH Nhà trường họp với lãnh đạo các đơn vị để rà soát loại hình và số lượng tài sản trí tuệ và xác định các biện pháp cải tiến số lượng tài sản trí tuệ của Trường [H1.01.01.14]. Nhà trường có các điều chỉnh cải tiến chất lượng tài sản trí tuệ và công tác quản lý tài sản trí tuệ, và đã được triển khai bằng các biện pháp cụ thể: Ban hành quy định về sở hữu trí tuệ và các quy định có liên quan đến SHTT năm 2022; thông báo rà soát công tác biên soạn giáo trình để định hướng công tác biên soạn trong những năm tới; gửi Thông báo đến các đơn vị có chức năng đào tạo trong Nhà trường về việc triển khai cho sinh viên lựa chọn đề tài NCKH SV và khóa luận tốt nghiệp;… [H19.19.01.02], [H18.18.01.04]. 
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	Tiêu chí 23.5. Ngân quỹ cho từng loại hoạt động nghiên cứu được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến
Mô tả: Căn cứ quy định của Bộ GD&ĐT, Bộ VHTTDL và các văn bản của Nhà nước về hoạt động KHCN ở trường ĐH, năm …… Nhà trường ban hành Quy định về Chế độ tài chính cho hoạt động Sở hữu trí tuệ trong Trường, trong đó có quy định định mức cho các công trình NCKH [H19.19.01.01], [H19.19.01.02]. Bên cạnh đó, trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường đồng thời quy định rõ về các mức chi cụ thể cho đề tài NCKH các cấp cũng như các công bố khoa học [H2.02.04.06]. Hàng năm, Nhà trường luôn dành kinh phí chi cho hoạt động KHCN [H4.04.02.01]. Hàng năm, căn cứ kết quả trích lập Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp năm trước để lập kế hoạch tài chính về NCKH cho năm sau [H4.04.02.01], [H7.07.01.04].
Phòng ĐT,QLKH&HTQT là đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện thu thập hệ thống thông tin phản hồi của CB, GV về mức độ phù hợp, minh bạch của ngân quỹ cho từng loại hoạt động nghiên cứu [H2.02.04.06], [H1.01.04.01]. Trong nội dung khảo sát ý kiến của CB, GV hàng năm có nội dung khảo sát về ngân quỹ cho từng loại hoạt động nghiên cứu của Nhà trường [H1.01.04.02], [H1.01.04.03]. Kết quả khảo sát ý kiến của CB, GV đánh giá về mức độ phù hợp, minh bạch của ngân quỹ cho từng loại hoạt động nghiên cứu của Nhà trường ở mức độ Khá [H1.01.01.04]. Bên cạnh đó, Ban Thanh tra nhân dân của Nhà trường giám sát mức độ phù hợp, minh bạch của ngân quỹ cho từng loại hoạt động nghiên cứu của Nhà trường [H5.05.03.02]. Ngoài ra, tại Hội nghị CB, CC, VC hàng năm, Nhà trường tiếp thu ý kiến của CB, GV về ngân quỹ của Trường cho hoạt động NCKH [H6.06.04.05].
Phòng HCTH – bộ phận Tài Vụ và Ban Thanh tra nhân dân là những đơn vị được giao nhiệm vụ giám sát việc phân bổ kinh phí hằng năm của Nhà trường, trong đó có kinh phí phân bổ cho hoạt động nghiên cứu [H2.02.02.06], [H2.02.04.01]. Hàng năm, Phòng HCTH – bộ phận Tài Vụ báo cáo việc phân bổ kinh phí cho hoạt động nghiên đơn vị [H4.04.02.01], [H7.07.01.04]. Bên cạnh đó, việc phân bổ kinh phí cho hoạt động nghiên cứu của Nhà trường được báo cáo công khai tài chính tại Hội nghị CB, CC, VC của Nhà trường hàng năm [H1.01.03.03]. Trong giai đoạn 2018–2022, kết quả kiểm toán cho thấy Nhà trường thực hiện công tác tài chính đúng theo quy định của pháp luật [H7.07.01.07].
	Phòng HCTH – bộ phận Tài Vụ tiến hành đối sánh thực tế ngân quỹ chi cho hoạt động nghiên cứu so với dự toán kinh phí đã xác định từ đầu năm, đồng thời đối sánh nguồn chi so với nguồn thu từ hoạt động KHCN cũng như đối sánh năm này so với năm trước đó [H7.07.01.04]. Căn cứ kết quả đối sánh, Phòng HCTH đề xuất điều chỉnh, cải tiến mức đầu tư cho hoạt động nghiên cứu của Nhà trường [H4.04.02.01]. Tuy nhiên so với nhiều Trường đại học trong nước khác, mức kinh phí đầu tư cho NCKH còn thấp [H4.04.02.01], [H7.07.01.04].  
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[bookmark: _Toc101414277]Tiêu chí 23.6:  Kết quả nghiên cứu và sáng tạo (bao gồm cả việc thương mại hóa, thử nghiệm chuyển giao, thành lập các đơn vị khởi nghiệp) được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến.
Mô tả: Các kết quả nghiên cứu và sáng tạo bao gồm: công bố khoa học, đăng ký SHTT, đăng ký quyền tác giả, và các giải thưởng quốc gia, quốc tế và các máy móc phục vụ NCKH và thành lập Viện NCKH [H12.12.03.03], [H8.08.02.16], [H12.12.03.02]. Trong quy định NCKH có nội dung quy định về kết quả nghiên cứu và sáng tạo [H5.05.01.09]. Các đề tài NCKH cấp Trường từ khâu xét duyệt, thực hiện đến khâu nghiệm thu đều yêu cầu kết quả nghiên cứu phải có tính mới, tính sáng tạo và tính ứng dụng [H5.05.01.09], [H19.19.01.01], [H19.19.01.02]. Trong kế hoạch KHCN năm học của Nhà trường luôn có nội dung về kết quả nghiên cứu và sáng tạo và được thông báo đến các đơn vị trực thuộc để thực hiện cũng như phổ biến đến CB, GV, NV, SV biết để thực hiện [H1.01.01.13], [H1.01.02.07].
Nhà trường phân công nhiệm vụ cho Phòng ĐT,QLKH&HTQT là đơn vị chủ trì việc thực hiện khảo sát các bên liên quan về chất lượng kết quả nghiên cứu và sáng tạo [H1.01.04.01]. Trong nội dung khảo sát ý kiến của CB, GV hàng năm có khảo sát về chất lượng kết quả nghiên cứu và sáng tạo của Nhà trường [H1.01.04.02], [H1.01.04.03]. Kết quả khảo sát ý kiến của CB, GV đánh giá về chất lượng kết quả nghiên cứu và sáng tạo của Nhà trường ở mức độ Khá [H1.01.01.04].
	Nhà trường thường xuyên thực hiện các đề tài KH&CN với doanh nghiệp và địa phương [H12.12.03.03]. Bên cạnh đó, CB, giảng viên đăng ký các thực hiện các đề tài cấp Bộ [H12.12.03.03], [H19.19.01.05]. Gần đây Nhà trường đã triển khai các các dự án với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường – Bộ VHTTDL về xây dựng Tiêu chuẩn Việt Nam [H23.23.06.01]. Việc thử nghiệm và công bố 07 Tiêu chuẩn về thiết bị thể dục góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam [H23.23.06.01].
Phòng ĐT,QLKH&HTQT thực hiện đối sánh kết quả nghiên cứu, sáng tạo của Nhà trường đạt được so với các chỉ tiêu về kết quả nghiên cứu, sáng tạo đã xác định trong kế hoạch năm học [H1.01.01.13], [H2.02.02.06]. Căn cứ kết quả đối sánh kết quả nghiên cứu, sáng tạo của Nhà trường, BGH Nhà trường họp với lãnh đạo các đơn vị để rà soát hoạt động nghiên cứu và sáng tạo và xác định các biện pháp cải tiến hoạt động nghiên cứu và sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng và số lượng của các nghiên cứu và sáng tạo [H1.01.01.14]. Trong kết luận cuộc họp thể hiện các biện pháp cải tiến hoạt động nghiên cứu và sáng tạo và phân công cụ thể để các đơn vị thực hiện [H1.01.01.14]. Bên cạnh đó, trong kế hoạch năm học của Nhà trường, của Phòng ĐT,QLKH&HTQT và của các Khoa chuyên môn có các nội dung, biện pháp cải tiến hoạt động NCKH nhằm nâng cao số lượng và chất lượng hoạt động nghiên cứu, sáng tạo của Trường [H1.01.01.13], [H2.02.02.06]. 
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Đánh giá chung về tiêu chuẩn 23
1. Tóm tắt các điểm mạnh
- Trong Quy định chế độ làm việc đối với GV, Quy định quản lý nhiệm vụ KHCN của Nhà trường ban hành có quy định về loại hình, số lượng NCKH mà GV phải thực hiện.
- Nhà trường triển khai thực hiện quy định định về loại hình, số lượng NCKH mà GV phải thực hiện đối với GV toàn trường. 
- Loại hình, số lượng NCKH của SV được thể hiện trong các văn bản quy định về NCKH của SV do Nhà trường ban hành.
- Nhà trường triển khai và áp dụng nhiều biện pháp tạo điều kiện thuận lợi để GV, SV đạt được loại hình, số lượng NCKH theo quy định.
- Hàng năm, Nhà trường thực hiện đối sánh loại hình, số lượng, chất lượng NCKH của GV cũng như của SV, loại hình và số lượng công bố khoa học cũng như các tài sản trí tuệ.
- Nhà trường triển khai rà soát, khảo sát ý kiến phản hồi của các bên liên quan về loại hình, số lượng, chất lượng hoạt động NCKH của GV và của SV, từ đó xây dựng kế hoạch và triển khai cải tiến để tăng số lượng, chất lượng hoạt động NCKH của GV và của SV Trường.
- Nhà trường xây dựng cơ sở dữ liệu về hoạt động NCKH của GV và của SV, loại hình và số lượng công bố khoa học cũng như các tài sản trí tuệ.
- Hằng năm, Nhà trường dành nguồn kinh phí chi cho hoạt động NCKH 
- Việc thu chi ngân quỹ dành cho hoạt động KHCN của Nhà trường được giám sát chặt chẽ, công khai, minh bạch và không có vi phạm trong giai đoạn đánh giá.
- Nhà trường áp dụng nhiều biện pháp cải tiến hoạt động NCKH của GV, SV, tăng cường loại hình và số lượng công bố khoa học cũng như các tài sản trí tuệ của Trường. 
- Trong giai đoạn 2018–2022, kết quả hoạt động NCKH của đội ngũ GV, SV Nhà trường cải thiện qua từng năm về loại hình, số lượng, chất lượng nghiên cứu. 
- Nhiều GV, SV của Nhà trường được nhận hình thức khen thưởng các cấp vì đã có thành tích trong hoạt động NCKH.   
- Trong giai đoạn 2018–2022, chất lượng và số lượng của các loại hình và số lượng các công bố khoa học của Nhà trường tăng lên qua từng năm.
- Nhà trường luôn chú trọng về kết quả nghiên cứu, sáng tạo và áp dụng nhiều biện pháp để nâng cao kết quả nghiên cứu, sáng tạo của Trường với kết quả hoạt động nghiên cứu, sáng tạo của Nhà trường được cải thiện qua từng năm.
2. Tóm tắt các điểm tồn tại
Số lượng các tài sản trí tuệ của Nhà trường còn hạn chế so với tiềm lực NCKH của CB, GV, SV Trường.
Nguồn kinh phí dành cho NCKH còn eo hẹp
3. Kế hoạch cải tiến
Từ năm học 2021-2022, Nhà trường tích cực hỗ trợ, tăng cường động viên khuyến khích để CB, GV, SV Trường đăng ký Giấy chứng SHTT đối với các công trình NCKH đã thực hiện.
4. Mức đánh giá
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[bookmark: _Toc101414278]Tiêu chuẩn 24: Kết quả phục vụ cộng đồng
[bookmark: _Toc101414279]Tiêu chí 24.1:  Loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến.
Mô tả: Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Bộ VHTTDL, Nhà trường ban hành Quy định quản lý và hướng dẫn thực hiện các hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ cộng đồng, trong đó có xác định loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội [H5.05.01.11], [H5.05.01.12]. Nhà trường thông báo đến các đơn vị trực thuộc quy định quản lý và hướng dẫn thực hiện các hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội để phổ biến đến đội ngũ CB, GV, NV, SV biết và thực hiện [H2.02.01.25]. Bên cạnh đó, trong KHCL của Nhà trường giai đoạn 2015-2020, giai đoạn 2020-2025 và kế hoạch năm học hàng năm của Nhà trường luôn có nội dung về các loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội [H1.01.01.03], [H4.04.01.05], [H1.01.01.12]. Ngoài ra, trong kế hoạch năm học của các đơn vị trực thuộc đồng thời có nội dung về các loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội mà đơn vị cần thực hiện [H1.01.01.13]. Đối với SV, trong Quy chế công tác SV, quy định xét điểm rèn luyện do Nhà trường ban hành và Đoàn Thanh niên Trường ban hành có loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội [H5.05.01.11].   
Phòng CTHSSV được Nhà trường giao nhiệm vụ giám sát các loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội [H17.17.01.01]. Trong kế hoạch công tác hàng năm của Phòng CTHSSV có nội dung giám sát loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội của Nhà trường [H1.01.01.13]. Kết quả kiểm tra, giám sát được thể hiện trong báo cáo giám sát của Phòng CTHSSV, đồng thời thể hiện trong báo cáo tổng kết năm học của Trường cũng như báo cáo tại Hội nghị CB, CC, VC hàng năm [H2.02.02.04], [H2.02.02.06]. Ngoài ra, các đơn vị trực thuộc tham gia các hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ PVCĐ được yêu cầu tự giám sát loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt động kết nối và PVCĐ của đơn vị và tại các cuộc họp giao ban giữa BGH với lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, lãnh đạo các đơn vị báo cáo kết quả về loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội [H1.01.01.13], [H2.02.02.06]. Theo đó, Phòng Đào tạo, QLKH&HTQT báo cáo kết quả về loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt động kết nối và PVCĐ trong hoạt động ĐT [H1.01.01.13], [H2.02.02.06]. Viện NCKH&CNTT báo cáo kết quả về loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt động kết nối và PVCĐ trong hoạt động NCKH [H1.01.01.13], [H2.02.02.06]. Phòng CTHSSV báo cáo kết quả về loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt động kết nối và PVCĐ trong hoạt động cộng đồng [H1.01.01.13], [H2.02.02.06].
Hàng năm, Phòng CTHSSV thực hiện đối sánh kết quả về loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội của Nhà trường đạt được so với các chỉ tiêu về loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt động kết nối và PVCĐ của Trường đã xác định trong kế hoạch năm học và kết quả đạt được trong năm học so với năm học trước [H1.01.01.13], [H2.02.02.06]. Các đơn vị tham gia các hoạt động kết nối và cung cấp dịch vụ PVCĐ, các Khoa chuyên môn và các tổ chức đoàn thể đồng thời đối sánh kết quả về loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội đạt được so với các chỉ tiêu đã được xác định trong kế hoạch năm học của đơn vị và kết quả đạt được trong năm học so với năm học trước [H1.01.01.13], [H2.02.02.06]. 
Nhà trường phân công nhiệm vụ cho Phòng CTHSSV là đơn vị chủ trì việc thực hiện khảo sát các bên liên quan về loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội [H17.17.01.01]. Trong nội dung khảo sát ý kiến các bên liên quan hàng năm có khảo sát CB, GV về loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội của Nhà trường [H1.01.04.01], [H1.01.04.02], [H1.01.04.03]. Kết quả khảo sát ý kiến của CB, GV đánh giá về loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội của Nhà trường ở mức độ Khá [H1.01.01.04]. Bên cạnh đó, ý kiến của CB, GV, NV tại Hội nghị CB, CC, VC hàng năm thể hiện sự hài lòng về loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội của Trường [H6.06.04.05].
Căn cứ kết quả giám sát, đối sánh, khảo sát ý kiến CB, GV về loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội của Nhà trường, hàng năm, Phòng CTHSSV đề xuất các biện pháp cải tiến chất lượng PVCĐ, đóng góp cho xã hội, trong đó có loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt động kết nối và PVCĐ, thông qua cuộc họp giữa BGH Nhà trường với lãnh đạo các đơn vị để thống nhất [H1.01.01.04], [H1.01.01.14], [H2.02.02.04], [H2.02.02.06], [H1.01.01.13]. Trong kết luận cuộc họp thể hiện các biện pháp cải tiến loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội của Nhà trường và phân công cụ thể để các đơn vị thực hiện và được thể hiện trong kế hoạch năm của các đơn vị [H1.01.01.14], [H1.01.01.13]. Nhà trường và các đơn vị trực thuộc, các cá nhân CB, GV, NV và SV được nhận nhiều hình thức khen thưởng các cấp vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội [H24.24.01.01].
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[bookmark: _Toc101414280]Tiêu chí 24.2: Tác động xã hội, kết quả của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến.
Mô tả: Trong KHCL của Nhà trường giai đoạn 2015-2020, giai đoạn 2020-2025 và kế hoạch năm học hàng năm của Nhà trường luôn có nội dung triển khai đánh giá tác động của hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội [H1.01.01.03], [H1.01.01.12], [H1.01.01.13], [H4.04.01.05]. Bên cạnh đó, trong kế hoạch năm học của các đơn vị trực thuộc và các tổ chức đoàn thể luôn có nội dung triển khai đánh giá tác động của hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội [H1.01.01.13]. Nhà trường phân công nhiệm vụ cho Phòng CTHSSV là đơn vị chịu trách nhiệm chủ trì và phối hợp với các đơn vị trực thuộc để đánh giá tác động của hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội của Nhà trường trong từng năm học [H1.01.01.13], [H17.17.01.01], [H2.02.02.06]. Nhà Trường giao nhiệm vụ cho Phòng CTHSSV khảo sát ý kiến của hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội của Nhà trường [H1.01.04.01], [H1.01.04.02], [H1.01.04.03], [H1.01.01.04]. Kết quả đánh giá tác động của hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội của Nhà trường được lãnh đạo các đơn vị báo cáo tại các cuộc họp giao ban giữa BGH Nhà trường với các đơn vị trực thuộc [H1.01.01.04], [H1.01.01.14].
Phòng CTHSSV được BGH Nhà trường giao nhiệm vụ giám sát tác động của hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội của Trường [H17.17.01.01]. Kết quả kiểm tra, giám sát tác động của hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội của Nhà trường được thể hiện trong báo cáo tổng kết của Trường và Phòng CTHSSV, cũng như báo cáo tại Hội nghị CB, CC, VC hàng năm [H2.02.02.04], [H2.02.02.06]. Ngoài ra, các đơn vị trực thuộc tham gia các hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ PVCĐ được yêu cầu tự giám sát tác động của hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội của đơn vị và tại các cuộc họp giao ban giữa BGH Trường với lãnh đạo các đơn vị, lãnh đạo các đơn vị báo cáo kết quả giám sát tác động của hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội [H1.01.01.14], [H2.02.02.06]. Theo đó, Phòng Đào tao, QLKH&HTQTT báo cáo kết quả giám sát tác động của hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội trong hoạt động Đào tạo [H2.02.02.06]. Viện NCKH&CNTT báo cáo kết quả giám sát tác động của hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội trong hoạt động NCKH [H2.02.02.06]. Phòng CTHSSV báo cáo kết quả kết quả giám sát tác động của hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội trong hoạt động cộng đồng [H2.02.02.06].
Hàng năm, Phòng CTHSSV thực hiện đối sánh kết quả tác động của hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội của Nhà trường đạt được so với các chỉ tiêu về kết quả tác động của hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội của Trường đã xác định trong kế hoạch năm học và kết quả đạt được trong năm học so với năm học trước [H1.01.01.13], [H2.02.02.06]. Các đơn vị tham gia các hoạt động kết nối và cung cấp dịch vụ PVCĐ, các Khoa chuyên môn và các tổ chức đoàn thể đồng thời đối sánh kết quả tác động của hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội đạt được so với các chỉ tiêu đã được xác định trong kế hoạch năm học của đơn vị và kết quả đạt được trong năm học so với năm học trước [H1.01.01.13], [H2.02.02.06]. 
Nhà trường phân công nhiệm vụ cho Phòng CTHSSV là đơn vị chủ trì việc thực hiện khảo sát các bên liên quan về tác động của hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội của Trường [H1.01.04.01], [H1.01.04.02]. Trong nội dung khảo sát ý kiến các bên liên quan hàng năm có khảo sát CB, GV về tác động của hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội của Nhà trường [H1.01.04.03]. Kết quả khảo sát ý kiến của CB, GV đánh giá về tác động của hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội của Nhà trường ở mức độ Khá [H1.01.01.04].
Căn cứ kết quả giám sát, đối sánh, khảo sát ý kiến CB, GV về tác động của hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội của Nhà trường, hàng năm, Phòng CTHSSV đề xuất các biện pháp cải tiến chất lượng PVCĐ, đóng góp cho xã hội, trong đó có tác động của hoạt động kết nối và PVCĐ và thể hện trong kế hoạch năm sau, thông qua cuộc họp giữa BGH Nhà trường với lãnh đạo các đơn vị để thống nhất [H1.01.01.04], [H1.01.01.14], [H2.02.02.04], [H2.02.02.06], [H1.01.01.13]. Trong kết luận cuộc họp thể hiện các biện pháp cải tiến tác động của hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội của Nhà trường và phân công cụ thể để các đơn vị thực hiện [H1.01.01.14]. Bên cạnh đó, trong kế hoạch năm học của Nhà trường, của các phòng chức năng, các khoa chuyên môn, các trung tâm trực thuộc, các tổ chức đoàn thể có các nội dung, biện pháp cải tiến tác động của hoạt động kết nối và PVCĐ [H1.01.01.12], [H1.01.01.13]. Nhà trường và các đơn vị trực thuộc, các cá nhân CB, GV, NV và SV được nhận nhiều hình thức khen thưởng các cấp vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội [H24.24.01.01].
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[bookmark: _Toc101414281]Tiêu chí 24.3: Tác động của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng đối với người học và đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến.
Mô tả: Trong KHCL của Nhà trường giai đoạn 2015-2020, giai đoạn 2020-2025 và kế hoạch năm học hàng năm của Nhà trường luôn có nội dung triển khai đánh giá tác động của hoạt động kết nối và PVCĐ đối với người học và đội ngũ CB, GV, NV [H1.01.01.03], [H4.04.01.05], [H1.01.01.12]. Bên cạnh đó, trong kế hoạch năm học của các đơn vị trực thuộc và các tổ chức đoàn thể luôn có nội dung triển khai đánh giá tác động của hoạt động kết nối và PVCĐ đối với người học và đội ngũ CB, GV, NV [H1.01.01.13]. Nhà trường phân công nhiệm vụ cho Phòng CTHSSV là đơn vị chịu trách nhiệm chủ trì và phối hợp với các đơn vị trực thuộc để đánh giá tác động của hoạt động kết nối và PVCĐ đối với người học và đội ngũ CB, GV, NV của Nhà trường trong từng năm học [H17.17.01.01], [H2.02.02.06]. Nhà trường phân công nhiệm vụ cho Phòng CTHSSV là đơn vị chịu trách nhiệm chủ trì và phối hợp với các đơn vị trực thuộc để đánh giá tác động của hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội của Nhà trường trong từng năm học [H1.01.01.13], [H17.17.01.01], [H2.02.02.06]. Ngoài ra, kết quả đánh giá tác động của hoạt động kết nối và PVCĐ đối với người học và đội ngũ CB, GV, NV của Nhà trường được thể hiện trong báo cáo tổng kết năm học cũng như báo cáo tại Hội nghị CB, CC, VC hàng năm [H1.01.03.03], [H2.02.02.04], [H2.02.02.06]. 
Phòng CTHSSV được BGH Nhà trường giao nhiệm vụ giám sát tác động của hoạt động kết nối và PVCĐ đối với người học và đội ngũ CB, GV, NV của Trường [H17.17.01.01]. Kết quả kiểm tra, giám sát sát tác động của hoạt động kết nối và PVCĐ đối với người học và đội ngũ CB, GV, NV của Nhà trường được thể hiện trong báo cáo tổng kết của Phòng CTHSSV, cũng như báo cáo tại Hội nghị CB, CC, VC hàng năm [H2.02.02.06], [H1.01.03.03]. Ngoài ra, các đơn vị trực thuộc tham gia các hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ PVCĐ được yêu cầu tự giám sát tác động của hoạt động kết nối và PVCĐ đối với người học và đội ngũ CB, GV, NV của đơn vị và tại các cuộc họp giao ban giữa BGH Trường với lãnh đạo các đơn vị, lãnh đạo các đơn vị báo cáo kết quả giám sát tác động của hoạt động kết nối và PVCĐ đối với người học và đội ngũ CB, GV, NV [H1.01.01.14], [H2.02.02.06]. Theo đó, Phòng ĐT báo cáo kết quả giám sát tác động của hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội trong hoạt động ĐT đối với người học và đội ngũ CB, GV, NV [H2.02.02.06]. Viện NCKH&CNTT báo cáo kết quả giám sát tác động của hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội trong hoạt động NCKH đối với người học và đội ngũ CB, GV, NV [H2.02.02.06]. Phòng CTHSSV báo cáo kết quả kết quả giám sát tác động của hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội trong hoạt động cộng đồng đối với người học và đội ngũ CB, GV, NV [H2.02.02.06].
Hàng năm, Phòng CTHSSV thực hiện đối sánh kết quả tác động của hoạt động kết nối và đối với người học và đội ngũ CB, GV, NV của Nhà trường so với các chỉ tiêu về kết quả tác động của hoạt động kết nối và PVCĐ đối với người học và đội ngũ CB, GV, NV của Trường đã xác định trong kế hoạch năm học và kết quả đạt được trong năm học so với năm học trước [H2.02.02.06]. Các đơn vị tham gia các hoạt động kết nối và cung cấp dịch vụ PVCĐ, các Khoa chuyên môn và các tổ chức đoàn thể đồng thời đối sánh kết quả tác động của hoạt động kết nối và PVCĐ đối với người học và đội ngũ CB, GV, NV so với các chỉ tiêu đã được xác định trong kế hoạch năm học của đơn vị và kết quả đạt được trong năm học so với năm học trước [H1.01.01.13], [H2.02.02.06]. 
Nhà trường phân công nhiệm vụ cho Phòng CTHSSV là đơn vị chủ trì việc thực hiện khảo sát các bên liên quan về tác động của hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội của Trường [H1.01.04.01], [H1.01.04.02]. Trong nội dung khảo sát ý kiến các bên liên quan hàng năm có khảo sát CB, GV về tác động của hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội của Nhà trường [H1.01.04.03]. Kết quả khảo sát ý kiến của CB, GV đánh giá về tác động của hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội của Nhà trường ở mức độ Khá [H1.01.01.04]. Bên cạnh đó, ý kiến của CB, GV, NV tại Hội nghị CB, CC, VC hàng năm thể hiện sự hài lòng về tác động của hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội của Trường [H6.06.04.05].
Căn cứ kết quả giám sát, đối sánh, khảo sát ý kiến CB, GV về tác động của hoạt động kết nối và PVCĐ đối với người học và đội ngũ CB, GV, NV của Nhà trường, hàng năm, Phòng CTHSSV đề xuất các biện pháp cải tiến chất lượng PVCĐ, đóng góp cho xã hội, trong đó có tác động của hoạt động kết nối và PVCĐ đối với người học và đội ngũ CB, GV, NV, thông qua cuộc họp giữa BGH Nhà trường với lãnh đạo các đơn vị để thống nhất [H1.01.01.04], [H1.01.01.14], [H2.02.02.04], [H2.02.02.06], [H1.01.01.13]. Trong kết luận cuộc họp thể hiện các biện pháp cải tiến tác động của hoạt động kết nối và PVCĐ đối với người học và đội ngũ CB, GV, NV của Nhà trường và phân công cụ thể để các đơn vị thực hiện [H1.01.01.14]. Bên cạnh đó, trong kế hoạch năm học của Nhà trường, của các phòng chức năng, các khoa chuyên môn, các trung tâm trực thuộc, các tổ chức đoàn thể có các nội dung, biện pháp cải tiến tác động của hoạt động kết nối và PVCĐ đối với người học và đội ngũ CB, GV, NV [H1.01.01.12], [H1.01.01.13]. Nhà trường và các đơn vị trực thuộc, các cá nhân CB, GV, NV và SV được nhận nhiều hình thức khen thưởng các cấp vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội [H24.24.01.01].
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[bookmark: _Toc101414282]Tiêu chí 24.4: Sự hài lòng của các bên liên quan về hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến.
Mô tả: Nhà trường phân công nhiệm vụ cho Phòng CTHSSV là đơn vị xây dựng kế hoạch hàng năm và triển khai khảo sát mức độ hài lòng của các bên liên quan về hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội của Trường [H17.17.01.01], [H1.01.04.01]. Phòng CTHSSV xây dựng kế hoạch khảo sát và triển khai lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan, trong đó có nội dung khảo sát về hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội của Nhà trường [H1.01.04.02], [H1.01.04.03]. Trong kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của các bên liên quan về hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội hàng năm của Nhà trường có phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị trực thuộc thực hiện và phối hợp thực hiện khảo sát [H1.01.01.13], [H2.02.02.06]. Theo đó, Phòng CTHSSV phối hợp với các Khoa chuyên môn khảo sát ý kiến của GV, SV, cựu SV, doanh nghiệp sử dụng lao động về hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội của Nhà trường [H2.02.02.06]. 
Phòng CTHSSV là đơn vị được giao nhiệm vụ và tiến hành thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan về tác động của hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội [H1.01.04.01], [H1.01.04.02], [H1.01.04.03], [H1.01.01.04]. Bên cạnh đó, Nhà trường yêu cầu mỗi đơn vị trực thuộc tham gia các hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ PVCĐ đồng thời tiến hành thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan về tác động của hoạt động kết nối và PVCĐ do đơn vị triển khai thực hiện [H1.01.04.01], [H1.01.04.02], [H1.01.04.03], [H1.01.01.04]. Thông qua các cuộc họp giao ban định kỳ giữa BGH Nhà trường với lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc báo cáo thông tin phản hồi của các bên liên quan về tác động của hoạt động kết nối và PVCĐ [H1.01.01.14]. Ngoài ra, ý kiến của CB, GV tại Hội nghị CB, CC, VC hàng năm và ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị, hội thảo do Trường tổ chức thể hiện mức độ hài lòng về hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội của Trường [H6.06.04.05].
Phòng CTHSSV được Nhà trường giao nhiệm vụ giám sát sự hài lòng của các bên liên quan về hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã  hội của Trường [H1.01.04.01]. Kết quả kiểm tra, giám sát sự hài lòng của các bên liên quan về hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã  hội của Nhà trường được thể hiện trong báo cáo giám sát của Phòng CTHSSV, đồng thời thể hiện trong báo cáo tổng kết năm học cũng như báo cáo tại Hội nghị CB, CC, VC hàng năm [H1.01.01.04], [H2.02.02.06], [H1.01.03.03]. Ngoài ra, các đơn vị trực thuộc tham gia các hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ PVCĐ được yêu cầu tự giám sát sự hài lòng của các bên liên quan về hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã  hội của đơn vị và tại các cuộc họp giao ban giữa BGH Trường với lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, lãnh đạo các đơn vị báo cáo kết quả giám sát sự hài lòng của các bên liên quan về hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã  hội [H1.01.01.04], [H1.01.01.14].
Hàng năm, Phòng CTHSSV thực hiện đối sánh sự hài lòng của các bên liên quan về hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã  hội của Nhà trường đạt được so với các chỉ tiêu về sự hài lòng của các bên liên quan về hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã  hội  của Trường đã xác định trong kế hoạch năm học học và kết quả đạt được trong năm học so với năm học trước [H1.01.01.04], [H1.01.01.12], [H2.02.02.04], [H2.02.02.06]. Các đơn vị tham gia các hoạt động kết nối và cung cấp dịch vụ PVCĐ, các Khoa chuyên môn và các tổ chức đoàn thể đồng thời đối sánh sự hài lòng của các bên liên quan về hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã  hội của Nhà trường so với các chỉ tiêu đã được xác định trong kế hoạch năm học của đơn vị và kết quả đạt được trong năm học so với năm học trước [H1.01.01.04], [H1.01.01.13], [H2.02.02.06]. 
Căn cứ kết quả giám sát, đối sánh, khảo sát ý kiến của các bên liên quan về sự hài lòng đối với hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã  hội của Nhà trường hàng năm, Phòng CTHSSV đề xuất các biện pháp cải tiến chất lượng PVCĐ, đóng góp cho xã hội, trong đó có nội dung nâng cao sự hài lòng của các bên liên quan về hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội của Nhà trường, thông qua cuộc họp giữa BGH Nhà trường với lãnh đạo các đơn vị để thống nhất [H1.01.01.04], [H1.01.01.13], [H2.02.02.06], [H1.01.01.14]. Trong kết luận cuộc họp thể hiện các biện pháp cải tiến các hoạt động kết nối và PVCĐ và phân công cụ thể để các đơn vị thực hiện [H1.01.01.14]. Bên cạnh đó, trong kế hoạch năm học của Nhà trường, của các Phòng chức năng, các khoa chuyên môn, các trung tâm trực thuộc, các tổ chức đoàn thể có các nội dung, biện pháp cải tiến các hoạt động kết nối và PVCĐ [H1.01.01.12], [H1.01.01.13]. Nhà trường và các đơn vị trực thuộc, các cá nhân CB, GV, NV và SV được nhận nhiều hình thức khen thưởng các cấp vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội [H24.24.01.01].
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Đánh giá chung về tiêu chuẩn 24
1. Tóm tắt các điểm mạnh
- Nhà trường ban hành quy định quản lý và hướng dẫn thực hiện các hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ cộng đồng, trong đó có xác định loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội.
- Các nội dung về các hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ cộng đồng; đánh giá tác động của hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội; đánh giá tác động của hoạt động kết nối và PVCĐ đối với người học và đội ngũ CB, GV, NV được thể hiện trong KHCL của Nhà trường giai đoạn 2015-2020, giai đoạn 2020-2025 và kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2023, kế hoạch năm học hàng năm.
- Nhà trường dành nguồn lực và phân công các trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị trực thuộc tham gia thực hiện hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ cộng đồng; đánh giá tác động của hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội; đánh giá tác động của hoạt động kết nối và PVCĐ đối với người học và đội ngũ CB, GV, NV; khảo sát mức độ hài lòng của các bên liên quan về hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội của Trường.
- Các đơn vị trực thuộc tích cực triển khai nhiều hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ cộng đồng nhằm nâng cao tác động của hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội của Nhà trường cũng như tác động của hoạt động kết nối và PVCĐ đối với người học và đội ngũ CB, GV, NV và mức độ hài lòng của các bên liên quan về hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội của Trường.
- Nhà trường triển khai hệ thống thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan về  loại hình, khối lượng tham gia hoạt động kết nối và PVCĐ; tác động của hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội của Trường và đối với SV, CB, GV, NV cũng như sự hài lòng của các bên liên quan về hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội.
- Nhà trường triển khai giám sát, đối sánh tác động của hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội của Trường và đối với SV, CB, GV, NV cũng như sự hài lòng của các bên liên quan về hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội.
- Nhà trường xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện nhiều biện pháp cải tiến chất lượng hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội; cải tiến các chính sách về tài chính nhằm động viên, khuyến khích CB, GV, SV tham gia các hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội.
- Trong giai đoạn 2018–2022, ý kiến phản hồi của các bên liên quan thể hiện sự hài lòng đối với hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội do Nhà trường triển khai thực hiện.
- Nhà trường và các đơn vị trực thuộc, các cá nhân CB, GV, NV và SV được nhận nhiều hình thức khen thưởng các cấp vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội [].
2. Tóm tắt các điểm tồn tại
Kinh phí chi cho hoạt động kết nối và PVCĐ còn hạn chế, chủ yếu từ nguồn ngân sách.
3. Kế hoạch cải tiến
Từ năm học 2021-2022 và những năm học tiếp theo, Nhà trường tăng cường xã hội hóa các hoạt động kết nối và PVCĐ nhằm tăng nguồn kinh phí cũng như đa dạng các loại hình kết nối và PVCĐ của Trường.
4. Mức đánh giá
	Tiêu chuẩn, tiêu chí
	Tự đánh giá

	Tiêu chuẩn 24
	5

	Tiêu chí 24.1
	5

	Tiêu chí 24.2
	5

	Tiêu chí 24.3
	5

	Tiêu chí 24.4
	5



[bookmark: _Toc101414283]Tiêu chuẩn 25: Kết quả tài chính và thị trường
[bookmark: _Toc101414284]Tiêu chí 25.1: Kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến.
Mô tả: Nhà trường là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư 71/2006/TT-BTC [H25.25.01.01]. Năm ......, Nhà trường xây dựng Đề án tự chủ tài chính và được Bộ VHTTDL phê duyệt, trong đó có quy định định rõ từng mục lục ngân sách chi cho hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ [H25.25.01.02], [H25.25.01.03], [H25.25.01.04]. Hiện nay, Nhà trường thực hiện tự chủ một phần chi thường xuyên theo sự cho phép của được Bộ VHTTDL [H25.25.01.02]. Trong chiến lược phát triển của Nhà trường giai đoạn 2014-2020, KHCL giai đoạn 2020-2025 và kế hoạch năm học hàng năm có quy định cụ thể về kết quả và các chỉ số tài chính đạt được của hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ [H1.01.01.03], [H4.04.01.05], [H1.01.01.12]. Ngoài ra, trong kế hoạch năm học của Phòng HCTH có các chỉ số tài chính cho hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ [H1.01.01.13].  
Hàng năm, bộ phận Tài vụ thuộc Phòng HCTH xây dựng kế hoạch dự toán thu chi tài chính, thông qua cuộc họp giữa BGH Nhà trưởng với lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, trình Hiệu trưởng ký ban hành [H4.04.02.01], [H4.04.02.01]. Bộ phận tài vụ thuộc Phòng HCTH được giao nhiệm vụ giám sát về kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ của Trường [H2.02.04.01], [H1.01.01.08]. Bên cạnh đó, các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm triển khai các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được phân công để góp phần đạt được kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ của Nhà trường đã xác định [H2.02.04.01], [H1.01.01.08]. Báo cáo kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ của Trường thể hiện trong báo cáo tổng kết năm học của Trường và báo cáo công khai tại Hội nghị CB, CC, VC hàng năm [H1.01.03.03], [H2.02.02.04], [H2.02.02.06].
Hàng năm, bộ phận Tài vụ thuộc Phòng HCTH thực hiện đối sánh kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ của Nhà trường đạt được so với các chỉ tiêu về kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ của Trường đã xác định trong kế hoạch năm học [H1.01.01.13], [H2.02.02.06]. Trên cơ sở đó, BGH Nhà trường họp với lãnh đạo các đơn vị trực thuộc để rà soát, điều chỉnh kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ và thể hiện trong kế hoạch năm học tiếp theo [H1.01.01.13]. Ngoài ra, trong văn kiện Đại hội Đảng bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2020-2025 đã đánh giá kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ mà Nhà trường đạt được trong giai đoạn 2015-2020 và xác định các chỉ số tài chính của hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ của Nhà trường giai đoạn 2020-2025 [H2.02.02.01].
Nhà trường phân công nhiệm vụ cho Phòng HCTH phối hợp với Phòng ĐT,QLKH&HTQT, Phòng CTHSSV là đơn vị chủ trì việc thực hiện khảo sát các bên liên quan về kết quả và các chỉ số tài chính cho hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ của Trường [H1.01.04.01]. Trong nội dung khảo sát ý kiến của CB, GV, NV hàng năm có nội dung khảo sát về kết quả và các chỉ số tài chính cho hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ của Trường [H1.01.04.03]. Kết quả khảo sát ý kiến của CB, GV, NV đánh giá kết quả và các chỉ số tài chính cho hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ của Trường ở mức độ Khá [H1.01.01.04]. Bên cạnh đó, Nhà trường tiếp thu ý kiến của lãnh đạo các đơn vị tại các cuộc họp giao ban, ý kiến của CB, GV, NV tại Hội nghị CB, CC, VC hàng năm về kết quả và các chỉ số tài chính cho hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ của Trường để điều chỉnh quy định về kết quả và các chỉ số tài chính cho hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ phù hợp với điều kiện của Nhà trường [H4.04.02.01], [H6.06.04.05].
Căn cứ kết quả giám sát, đối sánh, khảo sát ý kiến CB, GV, NV về kết quả và các chỉ số tài chính cho hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ của Trường, bộ phận Tài vụ thuộc Phòng HCTH đề xuất các biện pháp cải tiến kết quả và các chỉ số tài chính cho hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ của Trường, thông qua cuộc họp giữa BGH Nhà trường với lãnh đạo các đơn vị để xác định các biện pháp cải tiến kết quả và các chỉ số tài chính cho hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ của Trường [H1.01.01.04], [H4.04.02.01], [H1.01.01.13], [H2.02.02.06]. Trong kết luận cuộc họp thể hiện các biện pháp cải tiến kết quả và các chỉ số tài chính cho hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ của Trường và phân công cụ thể để các đơn vị trực thuộc thực hiện [H2.02.02.06], [H1.01.01.14]. Bên cạnh đó, trong kế hoạch năm học của Nhà trường, của Phòng HCTH và của các đơn vị trực thuộc có các nội dung, biện pháp cải tiến kết quả và các chỉ số tài chính cho hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ của Trường [H1.01.01.12], [H1.01.01.13]. 
Phòng HCTH là đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì và phối hợp thực hiện lưu trữ CSDL đánh giá về kết quả và các chỉ số tài chính cho hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ của Nhà trường [H2.02.04.01]. Phòng HCTH phân công 01 viên chức quản lý CSDL đánh giá về kết quả và các chỉ số tài chính cho hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ của Nhà trường [H2.02.04.01]. Phòng HCTH tổng hợp và lưu trữ CSDL về kết quả hoạt động tài chính, kết quả thực hiện đối sánh về công tác tài chính của Trường [H2.02.02.06]. Phòng HCTH sử dụng phần mềm MISA Mimosa để lưu trữ CSDL, theo dõi và quản lý hoạt động tài chính của Trường [H7.07.03.05]. Trong giai đoạn 2018–2022, ý kiến của CB, GV, NV hài lòng về kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ của Nhà trường [H1.01.01.04], [H6.06.04.05]. 
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[bookmark: _Toc101414285]Tiêu chí 25.2: Kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến.
Mô tả: Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về KĐCL giáo dục đại học, BGH Nhà trường tổ chức họp với lãnh đạo các đơn vị để xác định chỉ số cạnh tranh của Trường trong hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ [H1.01.01.03], [H1.01.01.12], [H1.01.01.13] [H4.04.01.05], [H10.10.01.04]. Trong giai đoạn 2018–2022, Nhà trường xác định chỉ số cạnh tranh của Trường trong hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ được thể hiện trong Đề án phát triển Trường giai đoạn 2014-2020 và KHCL 2020-2025, đồng thời cũng được thể hiện qua chu kỳ kiểm định đánh giá ngoài 2018–2022 [H1.01.01.03], [H4.04.01.05]. 
Nhà trường phân công Phòng ĐT,QLKH&HTQT, Phòng HCTH, Phòng CTHSSV giám sát về kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ của Trường [H1.01.01.13], [H2.02.02.04], [H2.02.02.06], [H2.02.04.01], [H1.01.01.06]. Bên cạnh đó, các đơn vị trực thuộc tham gia các hoạt động ĐT, NCKH, PVCĐ có trách nhiệm tự giám sát kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ do đơn vị thực hiện [H1.01.01.13], [H2.02.02.04]. Kết quả giám sát kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ được thể hiện trong trong báo cáo tổng kết năm học của Trường, báo cáo tại Hội nghị CB, CC, VC hàng năm và trong văn kiện Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2018–2022 [H2.02.02.01], [H2.02.02.04], [H1.01.03.03].
Phòng ĐT,QLKH&HTQT phối hợp với Phòng HCTH, Phòng CTHSSV thực hiện đối sánh kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ của Trường đạt được so với các chỉ tiêu về kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ của Trường đã xác định trong kế hoạch năm học [H2.02.02.06]. Hàng năm, Nhà trường thực hiện đối sánh kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ của Trường đạt được so với các tiêu chí về kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ trong tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CSGD do Bộ GD&ĐT ban hành [H2.02.02.04], [H2.02.02.06]. BGH Nhà trường họp với lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc để rà soát, điều chỉnh kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ của Trường và thể hiện trong kế hoạch năm học tiếp theo [H1.01.01.12]. 
Nhà trường phân công nhiệm vụ cho Phòng ĐT,QLKH&HTQT phối hợp với Phòng HCTH, Phòng CTHSSV là đơn vị chủ trì việc thực hiện khảo sát các bên liên quan về kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ của Trường [H1.01.04.01]. Trong nội dung khảo sát ý kiến của CB, GV, NV hàng năm có nội dung khảo sát về kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ của Trường [H1.01.04.02], [H1.01.04.03]. Kết quả khảo sát ý kiến của CB, GV, NV đánh giá kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ của Trường ở mức độ Khá [H1.01.01.04]. Bên cạnh đó, Nhà trường tiếp thu ý kiến của lãnh đạo các đơn vị tại các cuộc họp giao ban, ý kiến của CB, GV, NV tại Hội nghị CB, CC, VC hàng năm về kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ của Trường để điều chỉnh quy định về kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ phù hợp với điều kiện của Nhà trường [H1.01.01.14], [H1.01.01.12], [H1.01.01.13]. 
Căn cứ kết quả giám sát, đối sánh, khảo sát ý kiến CB, GV về kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ của Trường, Phòng ĐT,QLKH&HTQT đề xuất các biện pháp cải tiến kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ của Trường, thông qua cuộc họp giữa BGH Nhà trường với lãnh đạo các đơn vị để xác định các biện pháp cải tiến kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ của Trường [H1.01.01.04], [H1.01.01.12], [H1.01.01.13], [H2.02.02.04], [H2.02.02.06]. Trong kết luận cuộc họp thể hiện các biện pháp cải tiến kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ của Trường và phân công cụ thể để các đơn vị thực hiện [H1.01.01.14]. Bên cạnh đó, trong kế hoạch năm học của Nhà trường, của Phòng ĐT,QLKH&HTQT và của các đơn vị trực thuộc có các nội dung, biện pháp cải tiến kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ của Trường [H1.01.01.12], [H1.01.01.13].
Phòng ĐT,QLKH&HTQT là đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì và phối hợp thực hiện lưu trữ CSDL đánh giá về kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ của Trường [H2.02.02.06]. Phòng ĐT,QLKH&HTQT phân công 01 chuyên viên quản lý CSDL đánh giá về kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ của Trường [H18.18.01.01]. Trên cơ sở đó, Phòng ĐT,QLKH&HTQT tổng hợp và lưu trữ CSDL về kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ của Trường [H2.02.02.06]. Cơ sở dữ liệu về kết quả khảo sát các bên liên quan về kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ của Trường do Phòng ĐT,QLKH&HTQT lưu trữ [H1.01.01.04]. Trong giai đoạn 2018–2022, ý kiến của CB, GV, NV hài lòng về kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ của Trường [H1.01.01.04]. 
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Đánh giá chung về tiêu chuẩn 25
1. Tóm tắt các điểm mạnh
- Nhà trường quy định cụ thể về kết quả và các chỉ số tài chính đạt được của hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ và thể hiện trong KHCL của Nhà trường giai đoạn 2015-2020, giai đoạn 2020-2025 và kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2023, kế hoạch năm học hàng năm.
- Nhà trường xác định chỉ số cạnh tranh của Trường so với các trường đại học trên địa bàn phía Bắc và các trường đại học thuộc Bộ VHTTDL dựa trên dữ liệu tuyển sinh hằng năm của Bộ GD&ĐT, báo cáo 3 công khai của các trường đại học.
- Các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các hoạt động nhằm đạt được kết quả và các chỉ số tài chính đạt được của hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ của trường cũng như kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ của Trường.   
- Nhà trường quy định trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị thực hiện giám sát kết quả và các chỉ số tài chính, kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ.
- Hàng năm, Nhà trường đối sánh về kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ, kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ.
- Nhà trường triển khai khảo sát ý kiến phản hồi của CB, GV, NV về kết quả và các chỉ số tài chính, kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ của Trường.
- Nhà trường tiến hành điều chỉnh quy định về kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ, kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ dựa trên đối sánh kết quả thực hiện so với các chỉ số đã xác định.
- Cơ sở dữ liệu đánh giá kết quả và các chỉ số tài chính, kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ của Nhà trường được lưu trữ đầy đủ và rõ ràng.
- Nhà trường và các đơn vị trực thuộc áp dụng nhiều biện pháp để đạt được kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ, kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ đã xác định.
- Trong giai đoạn 2018–2022, Nhà trường cơ bản đạt được kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ, kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ.
- Trong giai đoạn 2018–2022, ý kiến của CB, GV, NV hài lòng về kết quả và các chỉ số tài chính đạt được của hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ của trường cũng như kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ của Trường.    
2. Tóm tắt các điểm tồn tại
Nhà trường chưa xác định chỉ số cạnh tranh so với các trường đại học khác trên cả nước.
3. Kế hoạch cải tiến
Từ năm học 2021-2022, định kỳ hằng năm, Nhà trường tiến hành xác định chỉ số cạnh tranh của Trường so với các trường đại học khác trên cả nước.
4. Mức đánh giá
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